PHẦN V: CÁC GIÁO HỘI ĐÔNG PHƯƠNG CÔNG GIÁO 
dJdoseph Hajjar : : : : 
TỪ CHIÉN TRANH CRIMÉE ĐEN ĐẸ NHẤT THE CHIEN. 


CHƯƠNG I 
TỪ CHIÉN TRANH CRIMÉE 
ĐÉN ĐỆ NHÁT THÉ CHIÉN. 


1. BÓI CẢNH CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO. 


Chiến tranh Crimée và hội nghị Paris (1856) tiếp theo sau đánh dấu một bước ngoặt quyết định cho 
vận mệnh của Kitô giáo ở Đông phương. Vả chăng, chiến tranh này, nhân cơ hội, đã làm sôi động lại 
vấn đề các thánh địa. Ba nhân vật, thuộc về các môi trường rất khác nhau, đã trực tiếp góp công, 
ngay từ 1848, để đặt lại vấn đề chính trị tôn giáo về quyền sở hữu các thánh địa thuộc Kitô giáo ở 
Giêrusalem và để áp đặt vấn đề đó cho các lãnh tụ chính trị Pháp. Tu sĩ dòng Lazariste, E. Boré, vị 
thượng phụ La Tinh mới ở Giêrusalem là đức cha J. Valerga, và vị lãnh sự Pháp trẻ tuổi nhà khảo cỗ 
học P.E. Botta, đồng ý để soạn thảo ngay ở Giêrusalem, một chương trình táo bạo, chương trình này 
nhằm chỉnh phục lại những gì họ nghĩ là quyền đã mắt đi một cách bắt công, bằng ngoại giao, nếu có 
thể được, nhưng nếu có dịp, bằng cách gợi ý xử dụng một cuộc thánh chiến, dựa theo những kỷ 
niệm của cuộc viễn chinh của Thập tự quân thời Trung Cổ. 


Sau một thời kỳ lần chần tránh né của các bộ trưởng của đệ nhị cộng hòa, Napoléon III ngã theo 
quan điểm hiếu chiến của lãnh sự Botta. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ năm 1848 đã được giải quyết 
tạm thời vào cuối năm 1852, có lợi cho nước Pháp và cho những người công giáo La Tỉnh. Nhưng 
phản ứng của Nga hoàng đến liền, bởi nhà vua có tham vọng từ lâu muôn thấy ngoại giao Nga đóng 
một vai trò chính thức bên cạnh hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ, giống như vai trò đã được công nhận cho đại 
sứ quán Pháp đối với Kitô giáo La Tỉnh, nhờ vào thỏa ước giữa hai bên. Sứ mệnh của hoàng thân 
Mentchikoff trong kinh đô Thổ Nhĩ Kỳ (từ tháng hai đến tháng bảy 1853) cho thấy ý đồ của chính phủ 
Nga là trên thực tế, đòi cho Nga hoàng một sự bảo hộ đúng thể thức trên toàn bộ tín đồ Chính Thống 
Giáo của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này sẽ cho nước Nga những cái cớ liên tục để can thiệp vào nội 
bộ của nước này. Vị hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ từ chối chấp nhận cái mà nhà vua xem rất đúng như là 
một sự tự tử chính trị. Để làm áp lực trên hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ, người Nga chiếm đóng các công 
quốc ở bên sông Danube, vùng Modavée - Valachie. Nhưng nước Pháp và nước Anh phản ứng tức 
khắc, và từ sự khiêu khích này đến sự khiêu khích khác, cuộc thánh chiến bùng nỗ. Những lời tuyên 
bố của Nga hoàng Nicolas l, cũng như những lời tuyên bố của các tướng lãnh Pháp và thơ luân lưu 
của tổng giám mục Paris nhắn mạnh về những mục đích thiêng liêng của sự dùng vũ lực. 


Sự thất bại của nước Nga ở Crimée làm cho ưu thế của đồng minh Tây phương Pháp Anh được 
công nhận ở đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Để cho những mưu toan bảo hộ cộng đoàn chính thống giáo của 
người Nga không còn đối tượng, đồng minh xin được hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ những cải cách quan 
trọng cho người kitô giáo. Lần thứ nhất người và các cơ quan kitô giáo có được những quyền hợp 
pháp và ngay cả những bảo đảm quốc tế. Bởi vì pháp chế cải cách được ban bố bằng văn kiện Hatti- 
Humayyoun ngày 18.2.1856, mà những người đại diện toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra như là “xuất 
phát” tự nhiên từ ý muốn của hoàng đề họ, nhưng thực sự đã được chuẩn bị từ lâu bởi phái đoàn 
Tây phương ở Constantinople và được hội nghị Paris xác nhận. Nếu đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ từ nay 
được chấp nhận “tham dự vào những lợi ích của quyền công cộng và của liên minh Âu Châu” và 
được bảo đảm về nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ, thì hoàng đề Thổ Nhĩ Kỳ cam kết từ nay bảo 
đảm cho mọi thân dân của mình, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo, tất cả mọi lợi ích của quyền 
chung mà những công dân trong Âu Châu tự do được hưởng. 


Việc công bố văn kiện Haffi-Humayyoun và việc xác nhận quốc tế là nguồn gốc làm tái sinh Kitô giáo 
Đông phương hiện đại, không phải chỉ cho Chính Thống Giáo và Công Giáo mà thôi, mà cho cả các 
hội Tin Lành trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế ngay từ ngày 4 tháng 3, họ đã gởi đến đại sứ Anh ở 
Constantinople, là ông Strattford-Canning, một lá thơ đầy lòng biết ơn. 


Trái lại, trên bình diện chính trị, hội nghị Paris đánh dấu sự khởi đầu tan rã bên trong của đế quốc 
Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng các giai đoạn liên tiếp, đế quốc này sẽ mắt tất cả nền tảng độc lập kinh tế, chính trị 
và quân sự. Đồng thời, Kitô giáo địa phương phát triển mạnh, mặc dầu nhiều khi bị người ngoại quốc 
gây trở ngại. 


Các nghi thức của hội nghị vừa được ký kết, thì những chương trình đầu tư lớn lao và những 
chương trình xâm nhập cũng được soạn thảo. Những chương trình này nhằm sáp nhập vào “nền văn 
minh” nhiều tỉnh của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Thực ra là đặt những tỉnh này ở dưới quyền khai thác trực 
tiếp của những công ty ngân hàng ngoại quốc. Lịch sử của kênh đào Suez là một bằng chứng rõ nét. 
Các nước Âu Châu cũng hoạt động cạnh tranh như thế giữa khu vực phía Đông biển Méditerranée 
và vịnh Persique (sáng lập ngân hàng Thổ. Nhĩ Kỳ, nhượng địa Orienthahn v.v..). Mặt khác, trong 
khi qui chế chính trị của những công ty các quốc gia làm bận tâm các Bộ Tư pháp Âu Châu vào các 
năm 1857-1858, trong khi nước Serbie và nước Monténégro dùng quân sự đòi hỏi nền tự trị (1858- 
1859), thì ngay từ 1857, nhiều báo chí Pháp khuyến cáo sáng lập một vương quốc Ai Cập ly khai ở 
Syrie, có lợi cho đối thủ cũ của chủ nghĩa thực dân ở Algérie. Đó là hoàng thân Aledel-Kader, người 
cuối cùng đã chọn Damas để sống lưu đày. Rồi những biến loạn xã hội và tôn giáo trong vùng núi 
của Liban là cơ hội can thiệp quân sự của Âu Châu. Qua năm 1862, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải cho các 
vùng này được hưởng quyền tự trị tương đối, dưới quyền bảo hộ của Pháp và với sự bảo đảm của 
các cường quốc. 


Sau khi chiến tranh Pháp Đức vào năm 1870 cho phép nước Nga thoát khỏi những sự lệ thuộc đã ký 
ở hội nghị Paris, nhất là những gì liên quan đến sự đi ngang qua eo biển Dardanelles (thỏa ước 
Londres ngày 13.3. 1870), những chương trình chia cắt đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ lại được đặt ra. Lần này 
được sự trợ giúp của nước Anh và bị Bismarck và ngoại giao Pháp ngăn cản (1873-1874). Cơn 
khủng hoảng chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ lên đến điểm cao nhất vào năm 1876 với sự truất phế hoàng đế 
Abdul-Aziz (30.5. 1876) và sự phục hồi Khalifat Hồi Giáo do hoàng đế Abdul Hamid mà cuộc trị vì lâu 
dài (1876-1909) đã sửa soạn việc chắm dứt đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. 


Trong cơn khủng hoảng về thể chế ấy, sự sôi sục ở Balkan đi đến cực điểm: nào là chiến tranh tại 
Serbie (tháng 7.1876), những cuộc tàn sát ở Bulgarie (9.8.1876), chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 
4.1877)... Hội nghị Berlin (tháng 6.1878) thừa nhận trên thực tế chính sách phân chia lâu dài những 
vùng ảnh hưởng, đề phòng trước sự chia cắt đế quốc bại trận. Nước Autriche - Hongrie chiếm giữ 
miền Bosnie - Herzégovine (tháng 7.1878). Nước Pháp đòi thừa nhận các quyền đã đạt được ở Syrie 
- Palestine và nguyên trạng ở các nơi Thánh địa, đồng thời nước Anh được Bismarck khuyên khích 
chiếm Ai Cập vào đúng lúc. Sự bành trướng của Âu Châu đã bắt đầu làm sụp đổ trật tự cổ truyền 
trong toàn cõi Đông phương. 


Đầu não phá vỡ đường lối chính trị của các lãnh tụ cải cách là Midhat - Pacha, cha đẻ của một hiến 
chương Thổ Nhĩ Kỳ. Người nối nghiệp của vị này là Khaireddin, người Tunisie và cuối cùng là lsmaal, 
phó vương Ai Cập. Cơn khủng hoảng về quyên hành mở đường cho việc phục hưng của chủ nghĩa 
liên Hồi Giáo. Nhưng hình thức bộc phát tỉnh thần quốc gia và tôn giáo trên đây không ngăn cản nỗi 
những khủng hoảng nội bộ làm suy yêu đế quốc. Năm 1879, Ai Cập đã phải chấp nhận những tòa án 
hỗn hợp có lợi cho người ngoại quốc và ngày 20.12.1881, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận, 
bằng sắc lệnh Moharram, sự mắt độc lập về tài chánh của mình. Đồng thời, những cuộc nỗi dậy địa 
phương muốn khôi phục sự toàn vẹn của đế quốc. Vào các năm 1880-1881 người ta đã nói đến một 
dự án của Midhat-Pacha muốn giành lấy một công quốc ở Syrie, dưới quyền bảo hộ của người Anh. 
Vùng Palestine trở nên miền thuộc địa ưa chuộng cho những người tin lành Đức vùng Wurtemberg, 
và nhất là cho những tổ chức Do Thái ở Trung Âu và ở Nga. Họ muốn biến Palestine thành xứ thuộc 
địa. Trước khi Théodore Herzl lập phong trào Do Thái, một bản kiến nghị chính thức đã được đưa ra 
hội nghị Berlin, về dự kiến thành lập một quốc gia Do Thái ở Palestine (16.6.1878). Làn sóng bài xích 
Do Thái quá mức ở Đức, ở Áo và ở Nga đã khiến những nhà tài chánh Do Thái có thế lực như 
Hirsch, Oléphant và Rothschild, và những hiệp hội Do Thái gia tăng hoạt động: họ mua đất đai ở 
Galiée và ở Judée, cho đến những vùng đồi núi Djaulann ở Syrie, họ thành lập các nông trại (1880- 
1882). Đúng năm 1882, Léon Pinsker công bố bản tuyên ngôn tự giải phóng: tuyên bố sự cần thiết 
phải thành lập một quê hương Do Thái. 


Việc nước Pháp chiếm đóng Tunisie (5.6.1881) gây nên một làn sóng bắt bình sâu rộng trong toàn 
cõi Đông phương Hồi Giáo. Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ bèn quay lại phía nước Đức của Bismarck và nhận 
được một phái bộ quân sự (2.11.1880), mở đầu cho ảnh hưởng của Đức, bề ngoài là để bảo vỆệ sự 
sống còn của đề quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó ít lâu, sự thất bại trong mưu toan phục hưng quốc gia Ai 


Cập đã làm tiêu tan mọi hy vọng bảo toàn nền độc lập trong miền Cận Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó mọi 
tuyến đường đều rộng mở cho những xâm nhập vũ bão, ngoài sự kiểm soát, của những sức mạnh 
kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo của Tây phương. 


Ở đây không thể tả hết những hình thức giám hộ thực tiễn mà chính phủ của hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ 
phải chấp nhận. Chỉ ghi lại ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của Đức là đủ. Chuyến du hành thứ nhì 
của hoàng đế Guillaune II ở Đông phương (Constantinople - Giêrusalem - Damas), vào tháng 10 và 
tháng 12 năm 1898, làm nổi bật những tham vọng của nước Đức trẻ trung đối diện với những quyền 
truyền thống của nước Pháp kỳ cựu. 


Thế kỷ XX mở ra trên những viễn cảnh bành trướng chung và vô giới hạn của Âu Châu. Nhiều cuộc 
tranh chấp nảy sinh về vấn đề Koweit và Yémen, về những vùng dầu hỏa của Bắc Syrie và ở 
Mésopotamie, việc nối đường sắt Bagdad với mạng lưới đường sắt ở Perse. Hơn thé, trong lúc Đức 
tưởng đã chận đứng được sự bành trướng của chủ nghĩa Slave trong vùng Balkans và ở Tiểu Á, thì 
cơn khủng hoảng ở Maroc (1904-1907) bùng nỗ dữ dội, đồng nhịp với việc Âu Châu cạnh tranh nhau 
trong thế giới Hồi Giáo và ở vùng biển Méditerranée. Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ Abdul-Hamid để cho 
những sự cạnh tranh đó được mở rộng giới tuyến, với thâm ý lợi dụng tình trạng “đục nước béo cò”. 
Nhưng thái độ độc đoán của ông đã làm mất hết thế lực trong các bang giao quốc tế, và làm cho 
đảng "Những người trẻ tuổi Thổ Nhĩ Kỳ bùng lên trong sự nghiệp cách mạng của họ (tháng 7.1910). 
Tuy nhiên sự suy đồi của các cơ quan nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống dốc đến độ những nhà lãnh 
đạo sau này bị bắt buộc phải công nhận các vụ tuyên bố độc lập đơn phương của Bulgarie và vụ thôn 
tính vĩnh viễn miền Bosnie - Herzégovine của đế quốc Austro-hongrois. 


Trong những năm kế tiếp, giữa những khó khăn tài chính không vượt qua nỗi vì ác ý của các cường 
quốc, đảng “Những người trẻ Thổ Nhĩ Kỳ” phải đương đầu với những cuộc nỗi dậy không ngừng và 
những cuộc chiến ở mọi điểm hiểm yếu của đế quốc rộng lớn này. Cuộc nổi dậy của Yémen 
(11.1910) đi đôi với cuộc nỗi dậy của AIlbanie (5.1911). Cuộc chiến tranh Ý - Thổ Nhĩ Kỳ về sự chiếm 
hữu vùng Tripolitaine (9.1911) đặt lại vấn đề eo biển Dardanelles, và sự đối địch giữa Đức và Nga 
làm cho nước Ý thực hiện được những tham vọng tại miền Méditerranée. Hòa bình giữa Ý và Thổ 
Nhĩ Kỳ chỉ vừa mới ký kết thì cuộc chiến tranh ở Balkan (10.12.1912) chứng minh một cách quyết 
định sự yếu kém về quân sự của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù đã được những nhà chuyên môn Đức 
tổ chức lại. 


Bởi thế, những cuộc điều đình bí mật được tổ chức để thừa nhận những vùng ảnh hưởng chính trị, 
kinh tế và văn hóa. Ngay từ tháng 7.1913, một bản đồ mới về đế quôc Thổ Nhĩ Kỳ đã được lập nên. 
Và vào mùa xuân 1914, những cường quốc có liên quan trực tiếp đến đất đai Ả Rập của miền Cận 
Đông, nước Pháp, nước Anh và nước Đức vội vã thu xếp, bằng những thỏa hiệp quan trọng, tất cả 
những vấn đề còn chưa được giải quyết về số phận của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cuộc mưu sát ở 
Sarajevo đây mạnh các vụ liên minh chính trị và quân sự, và nước Thổ Nhĩ Kỳ bị tan vì mắt hết các 
lãnh thổ ở Trung Âu. Đó là sự cáo chung của một thể chế thống trị lâu đời, một đàng trên vùng 
Balkans và đàng khác trên thế giới Ả Rập, và cũng là sự cáo chung của một nền văn hóa và tôn giáo 
đã có tại đó từ lâu đời. 


Chính trong bối cảnh vừa phác họa trên đây, về sự tan vỡ của một nến chính trị lâu dài, chậm nhưng 
không tránh được, trong miên Cận Đông, và sự lớn mạnh của chủ nghĩa quốc gia trong vùng Balkans 
mà đời sống của các cộng đoàn tôn giáo Đông phương thành hình. Số phận của những Giáo Hội 
Hiệp nhất tùy thuộc nhiều ở đường lối chính trị cấp cao của Vatican, được đường lối ngoại giao của 
các cường quốc công giáo nâng đỡ, đặc biệt là đường lối ngoại giao của Pháp. Chính Thống Giáo, 
tôn giáo có nhiều ưu thế, tiến triển chung quanh hai trung tâm khác nhau. Trung tâm thứ nhất là tòa 
thượng phụ Constatinople, thành lập ở Phanar, được khích lệ bởi một nền văn minh Hy Lạp trẻ trung 
và có nhiều tham vọng. Trung tâm thứ hai là công nghị của Giáo Hội thuộc hoàng đế Nga mà ảnh 
hưởng tỉnh thần không ngừng lớn mạnh cho đến đệ nhất thế chiến, mặc dù các vị hoàng đế Nga thất 
bại trong ý muốn được các nước dành cho quyền bảo trợ Chính Thống Giáo cả trong đế quốc Thổ 
Nhĩ Kỳ. 


Các hoàng đề Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã tạo ưu thế cho hàng giáo phẩm Hy Lạp, đôi khi còn cho họ độc 
quyền trên những cộng đoàn kitô giáo quốc gia thuộc đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Những cộng đoàn này đã 
được sáp nhập trong hệ thống chính trị tôn giáo tập trung có lợi cho Phanar. Với phong trào tự trị 
chính trị cũng bắt đầu, trong thế kỷ XIX, đã nảy sinh một ý muốn quốc gia độc lập tôn giáo. Hiện 
tượng điển hình đó của Chính thống Giáo được bộc lộ vào thời kỳ mà Giáo Hội Công Giáo củng cố 


chế độ quân chủ và tập trung quyền bính. Tuy vẫn công nhận vai trò lịch sử không thể chối cãi của 
tòa thượng phụ Constantinople, vai trò tòa thứ nhất, vai trò Giáo Hội chị trưởng, cũng thường gọi là 
Giáo Hội mẹ, nhưng không có quyền tài phán trên các Giáo Hội khác, các vị lãnh đạo tôn giáo và 
chính trị của các quôc gia mới đòi hỏi một qui chế pháp lý tự do và một thể chế tôn giáo quốc gia căn 
cứ vào hàng giáo phẩm địa phương và những cơ quan chuyên biệt. Yêu sách về sự độc lập tôn giáo 
ấy không có nghĩa là một ý muôn ly giáo hay một sự chia rẽ nền thống nhất của kitô giáo, nhưng là 
để hoàn thành sự độc lập về chính trị và về tôn giáo của mình. Không muốn cắt đứt với Chính Thống 
Giáo hoàn vũ, cũng không từ bỏ những dây liên lạc đặc biệt và tỉnh thần với tòa thượng phụ ở 
Constantinople, các Giáo Hội địa phương muôn được sáp nhập vào những hoàn cảnh thế tục, xã hội 
và chính trị trong ”môi trường quốc gia” của họ. Chắc chắn là đời sống và sự phát triển của những 
Giáo Hội độc lập không chống lại cương vị lịch sử của Chính Thống Giáo Byzantin, cũng không 
chống lại những nền tảng của chế độ thượng phụ, bởi vì tất cả mọi Giáo Hội độc lập tôn giáo đều 
dựa vào sự thống nhất thể chế và quy luật chung của thừa truyền Chính Thống Giáo. Tuy nhiên, thể 
chế của những Giáo Hội độc lập mới mẻ trong những quốc gia ra đời từ sự chia cắt của đế quốc Thổ 
Nhĩ Kỳ, đã tiến hành với nhiều căng thẳng, nhiều cuộc xung đột và cả nhiều vụ đoạn tuyệt nhất thời 
xây ra giữa Phanar và nhiều Giáo Hội quốc gia mới, vì lý do chính trị. 


Giáo Hội Hy Lạp là Giáo Hội đầu tiên nêu gương giải phóng khỏi tòa thượng phụ Constantinople. Do 
sáng kiến của chính mình, vương quốc vừa được thành lập tuyên bố, vào năm 1833, sự độc lập tôn 
giáo bằng một văn bản về thể chế. Không đoạn giao, vị thượng phụ Constantinople làm như không 
biết đến văn bản đơn phương ấy. Tuy nhiên vào tháng 5.1850, chính phủ Hy Lạp vận động để tiến tới 
sự hòa giải. Họ xin vị thượng phụ Constantinople và công nghị của thượng phụ phê chuẩn sự độc lập 
tôn giáo của Giáo Hội Hy Lạp và thừa nhận Giáo Hội này như Giáo Hội em trong khi hàng giáo phẩm 
Hy Lạp tự phó thác cho Phanar để xin sự thừa nhận hợp qui tắc của các tòa thượng phụ Alexandrie, 
Antioche và Giêrusalem. Một Tomos công nghị, vào ngày 29 tháng 6 sau, chấp nhận sự độc lập tôn 
giáo mới của Giáo Hội Hy Lạp, trong lòng của Chính Thống Giáo, hiệp nhất và đa dạng, do đó ngày 9 
tháng 7 năm 1852, Giáo Hội của vương quốc Hy Lạp có một thể chế riêng. Từ đó Giáo Hội này tùy ý 
xếp đặt những gì thuộc về tôn giáo địa phương của mình, trong sự điều hòa quy luật truyền thống 
của Chính Thống Giáo hoàn vũ. Một trong những việc làm đầu tiên của hàng giáo phẩm Hy Lạp là cử 
các giáo sư Ralli và Potli xuất bản trọn vẹn bộ giáo luật và những lời chú giải được công nhận là 
chính thức. Tác phẩm của họ, ra đời giữa năm 1852 và năm 1859, là tác phẩm cơ bản về kiến thức 
có hệ thống của pháp chế giáo luật Byzantin. 


Phong trào cải tỗổ nội bộ bắt đầu từ chính tòa thượng phụ Constantinople. Phỏng theo những điều 
qui định phóng khoáng của Hatti-Humayyoun và theo sự thôi thúc của nội các Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 
4.1857), Phanar cử, vào tháng 8.1858, một “hội đồng quốc gia lâm thời” thuộc tòa thượng phụ. Hội 
đồng này đã tổ chức chế độ công nghị và những ban hỗn hợp còn ảnh hưởng mãi về sau. 


Năm 1859 bùng nỗ cơn khủng hoảng của Giáo Hội Bulgarie, kéo dài trong nhiều năm, bởi vì những 
ảnh hưởng chính trị tôn giáo chống đối nhau. Nếu các linh mục Lazaristes và các tu sĩ 
Assomptfionnistes bắt đầu thực hiện được một sự hiệp nhất giả tạo với Roma, thì Chính Thống Giáo 
Nga cố giữ cho dân tộc láng giềng này đi theo đường hướng thân Nga. Nhưng đối với Phanar phong 
trào mập mờ này gây tổn hại cho ảnh hưởng ưu thế của họ trong vùng Balkans. 


Nguồn gốc của cơn khủng hoảng này là ý muốn của nhiều người Bulgari muốn phản ứng chống lại 
chính sách Hy Lạp hóa triệt để mà hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo Constantinople theo đuổi. Một 
đảng được thành lập, họ cho rằng cách tốt nhát để đi đến sự giải phóng khỏi Phanar là dựa vào 
Roma, với điều kiện vẫn duy trì những tập quán tôn giáo của họ và nhất là cử hành phụng vụ bằng 
tiếng slavon. Đức giáo hoàng Pie IX đồng ý và vào tháng 4.1861, chính đức giáo hoàng phong chức 
trong nhà nguyện Sixtine cho người lãnh đạo phong trào hiệp thông, .J. Sokolski, mà Eugène Boré đã 
đưa đến Roma một cách hơi khiêu khích. Đây là vụ việc chưa từng được nghe thấy và làm chắn 
động trong thời đó. Nhưng ngay từ ngày 18 tháng 6, vị giám mục vừa được phong chức ấy đi theo 
một nhân viên Nga đến Odessa và đã xuống tàu đi đến một địa điểm nào không ai được biết. Trong 
vài tháng cộng đoàn mới đông hàng ngàn người công giáo bắt đầu tan rã và phong trào hiệp thông 
lớn mà người ta trông chờ chẳng bao lâu chỉ còn lại vài nhóm lẻ loi và sống thiếu thốn. 


Nhưng phong trào giải phóng tôn giáo khỏi Phanar không vì thế mà ngừng lan rộng. Sự hăng say đã 
đến độ mà ngay từ tháng 4.1860 hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo đã gạch bỏ trên những tắm 
bảng phụng vụ tên của vị thượng phụ Constantinople, rồi hàng giáo phẩm Hy Lạp bị loại khỏi các tòa 
giám mục. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý về hiến pháp một “Giáo Hội quốc gia” dưới sự bảo vệ của 


một giáo chủ người Bulgarie có một hàng giáo phẩm mới đồng quốc tịch giúp việc. Quốc hội lựa chọn 
sau đó, ngày 23.2.1872, người đứng đầu Giáo Hội độc lập. Tòa thượng phụ Constantinople đáp lại 
bằng việc ra vạ tuyệt thông chống lại hàng giáo phẩm quốc gia và vụ ly giáo của Bulgarie. Biến cố 
này đã làm chia rẽ trong một thời gian lâu dài dư luận của hàng giáo sĩ trên toàn thể Chính Thống 
Giáo (1). 


Trái lại, sự độc lập tôn giáo của Giáo Hội Serbie, tuyên bố do một Tomos công nghị của vị thượng 
phụ Constantinople họp từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11.1879, được hoàn tất trong những 
hình thức giáo luật tiếp theo một sự điều đình hợp pháp, sau khi hội nghị Berlin (1878) đã thừa nhận 
sự tự trị chính trị của nước Serbie. Lãnh thổ của Giáo Hội trẻ trung này lan dài dần dần tùy theo số 
phận chính trị của những tỉnh được lần lướt sáp nhập vào vương quốc Serbie (2). 


Sự độc lập tôn giáo của Giáo Hội Roumanie được tòa thượng phụ Constantinople thừa nhận theo 
giáo luật vào năm 1885, bắt đầu thực sự bằng một bản văn đơn phương của hoàng thân Couza, vào 
tháng 1.1865. Tuy nhiên sự bất đồng ý kiến giữa Phanar và Giáo Hội em không trở thành sự xung 
đột pháp lý, bởi vì vương quốc trẻ trung này chưa có ranh giới tự nhiên, cũng chưa được các cường 
quốc công nhận. Sau hội nghị Berlin, sự tồn tại của vương quốc này đã được chính thức thừa nhận. 
Giáo Hội quốc gia có thể mơ ước đến sự độc lập tôn giáo, và những cuộc điều đình giữa vua Carol 
và vị thượng phụ Joachim đã đưa đến một giải pháp thỏa đáng. Nhưng sự nâng vị giáo chủ ở 
Bucarest lên vinh dự thượng phụ chỉ được thực hiện về sau. Việc này được công nghị Roumanie 
chính thức phê chuẩn, được quốc hội của vương quốc này bỏ phiếu và được tòa thượng phụ 
Constantinople thừa nhận theo giáo luật vào năm 1925. 


Trong những tòa thượng phụ tông truyền và melkites của vùng Cận Đông, công cuộc giải phóng có 
một vẻ độc đáo vì những lý do chủng tộc và chính trị. Ở Alexandrie, tòa thượng phụ từ giữa thế kỷ 
XIX trở nên một trung tâm quan trọng tỏa rạng về văn hóa và kinh tế Hy Lạp nhờ vào tinh thần hăng 
say của một cộng đoàn di tản đặc biệt đảm đang. Ảnh hưởng của cộng đoàn này trải dài từ Ai Cập 
đến Soudan và đến tận trung tâm của Châu Phi ở Xích đạo. Những người Hy Lạp được bổ nhiệm 
đến tòa ấy thường là đại diện cho những khuynh hướng tiến bộ và hoạt động giữa môi trường Chính 
Thống thủ cựu ở miền Méditerranée. Nhân cách của thượng phụ Photius (1899- 1925) được coi là 
mâu giám chức cởi mở và có năng khiếu, có óc tổ chức và làm việc có hiệu quả. Trong một môi 
trường gôm người tứ xứ và chịu nhiều ảnh hưởng văn hóa Tây phương, ngài cử những người có 
chức vụ cao cập và lập những cơ quan văn hóa và xã hội có thể thu hút những thiểu số Ả Rập đông 
đúc và giữ cho giáo hữu của ngài khỏi bị ảnh hưởng La Tỉnh. 


Ở Giêrusalem vấn đề Thánh địa và những quan hệ chính trị và tôn giáo làm cho văn hóa Hy Lạp và 
sự độc quyền của phụng hội Mộ Chúa có những lý do cơ bản để nắm chặt lấy tòa thượng phụ và 
những tòa giám mục khác. Tuy nhiên, sau khi nước Nga theo Chính Thống Giáo đã đặt ở 
Giêrusalem, vào năm 1858, một phái bộ giáo sĩ thường trực để tăng cường tinh thần kháng cự của 
các cộng đoàn Chính Thống Giáo Ả Rập chống lại nhiệt tình lôi cuốn tân tòng của những người La 
Tỉnh và những người tin lành, thì có một sự tranh chấp ngắm ngầm về ảnh hưởng đối lập khuynh 
hướng thân Nga và khuynh hướng Hy Lạp. Tuy nhiên Chính Thống Giáo địa phương và Ä Rập nhận 
thầy ở đó có mối lợi vừa về văn hóa vừa về tôn giáo. Sự thành lập hội những người chính thống giáo 
ở Palestine của hoàng gia (1882) được giới quí tộc ở Saint Pétersbourg ủng hộ đã làm phát triển các 
cơ quan văn hóa và xã hội. Sự phát. triển này lan rộng ra đến chính lãnh thổ của tòa thượng phụ 
Antioche ở Syrie và Liban. Yếu tố quốc gia Ả Rập sẽ từ đó có những yêu sách về mọi sự tham gia 
chính đáng vào nền hành chính của Giáo Hội, và ngay cả vào những chức vụ giám mục. Nhiệm kỳ 
dài của thượng phụ Damianos (1908-1931) sẽ phải đương đầu với một cuộc tranh chấp công khai 
với những người chủ trương giải phóng tôn giáo quốc gia Ä Rập. Nhưng sự độc lập tôn giáo phải đòi 
hỏi cách gay go, vẫn còn bị ràng buộc cho đến thế kỷ XX bởi những điều kiện luôn luôn thay đổi và bi 
thảm của số phận chính trị và tôn giáo của xứ Palestine. 


Trái lại trong tòa thượng phụ Antioche, hàng giáo phẩm đa số là Ả Rập, không chờ đợi sự độc lập 
chính trị để tiến tới sự giải phóng tôn giáo. Ngày 31.1.1898, hội nghị hỗn hợp bầu vị giáo chủ Meletios 
lên làm thượng phụ Laodicée. Từ đấy sự loại bỏ thiểu số người Hy Lạp trong hàng giáo phẩm không 
bị cản trở. Giáo phận của tòa thượng phụ được độc lập tôn giáo thực sự. Đó là tình trạng bình 
thường lâu dài của họ cho đến lúc có ly giáo, mà hậu quả là Giáo Hội melkites chia rẽ và xúc tiến việc 
thành lập giáo phận của tòa thượng phụ thống nhất vào năm 1724. 


Phong trào Philétiste được các Giáo Hội độc lập tôn giáo quốc gia thừa nhận, muốn phá hoại ngầm 
nền tảng thống nhất của Chính Thống Giáo, nhưng đã không thực hiện được. Họ chỉ gây nên những 
khủng hoảng làm náo động nội bộ và tạo dịp gạn lọc mà thôi. Trái lại, chúng làm cho Chính Thống 
Giáo thêm đoàn kết, chấp nhận đa dạng, và nhất là tìm thấy nguồn suối truyền thống của mình, và 
cuối cùng, vượt qua mọi thử thách trầm trọng do chủ nghĩa quốc gia tạo nên và có nhiều nguy cơ tác 
hại cho chính thống. 


2. CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO ĐÒNG HÓA CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PIE IX (1847-1878) 


Đức giáo hoàng Pie IX (1847-1878) bắt đầu nhiệm kỳ giáo hoàng bằng nhiều quyết định gây chú ý 
đối với Đông phương Kitô giáo. Bằng tông huấn In Suprema Petri (Quyền tối cao của Phêrô) ngày 
6.1.1848, ngài muốn nối lại cuộc đối thoại với Chính Thống Giáo và khơi lại phong trào thống nhất bị 
bỏ lơ từ đời đức giáo hoàng Benoit XIV. Sự phục hồi tòa thượng phụ La Tinh ở Giêrusalem năm 
1847 nhắc lại kinh nghiệm của Thập tự quân trong Thánh địa, biểu thị óc bành trướng của Công 
Giáo Roma tại trung tâm của Đông phương Kitô giáo. Cuối cùng sự thành lập một cơ quan đại diện 
ngoại giao và lãnh sự của Tòa Thánh trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ biểu lộ một ý muốn độc lập ít thực tế 
đối với sự bảo hộ tôn giáo của nước Pháp. 


Những sáng kiến đầu tiên không máy thích đáng này nằm trong một chương trình ban đầu lỏng lẻo, 
nhưng rồi cố gắng tập trung vào việc La Tinh hóa và đạt tới tột đỉnh tại Công Đồng Vatican. Dĩ nhiên 
khó biết được tư tưởng riêng của một vị giáo hoàng và khó phân biệt được những tư tưởng này với 
những sách báo và văn kiện chính thức của triều đại giáo hoàng. Theo lời chứng về tư tưởng riêng 
của đức Giáo hoàng Pie IX mà đại sứ Pháp Rayneval đã bày tỏ trong một bức điện đề ngày 
20.6.1854, viết vào giữa lúc khủng hoảng ở Đông phương, sau một cuộc bệ kiến riêng, thì Đức 
Thánh Cha không có những hy vọng hão huyền. Ngài cho rằng những khác biệt chia rẽ Giáo hội la 
tinh với Giáo hội Hy lạp “rất bé nhỏ, đến nỗi từ khi có sự thu xếp phối hợp ở công đồng Florence, 
không có một hành động nào ở phía bên này hay ở phía bên kia xảy ra để bác bỏ những quyết định 
của công đồng ấy”. Theo ngài, nguyên nhân của sự ly khai nằm trong những thói quen, những tập 
quán về chủng tộc, quốc gia... là những điều phụ đối với giáo lý. Bởi vậy, ngài tin rằng khi được soi 
sáng thì mọi trí óc sẽ nhận ra tinh thần thống nhất đáng quan tâm hơn những sắc thái của mỗi bên. 


Quan niệm riêng ấy dường như không triệt để bằng những biện pháp mà ít lâu sau, đã được Bộ 
Truyền giáo lo về Kitô giáo Đông phương áp dụng. Nhưng những ảnh hưởng ngoại giao và cá nhân 
trên chính sách Đông phương của Tòa Thánh rất nhiều và tản mát. Chỉ cần kể ra, vào lúc này, hai hội 
đoàn đã được các nhà lãnh đạo La Tinh lưu ý đặc biệt trong những năm sôi động nhất của cơn 
khủng hoảng Đông phương giữa thế kỷ. Trước tiên là “Hội thống nhát Kitô hữu Đông phương" được 
thành lập vào những tháng đầu của triều giáo hoàng. Người sáng lập là tu viện trưởng Terlechki, và 
mấy phụ nữ quí tộc Nga như công chúa Zenaida Grigorievna Volkonskoja và bà Swetchine, họ đã gợi 
ý cho tông huấn In suprema Petri. Và đức hồng y Franzoni đã chủ tọa, ngày 1.7.1847 đại hội đầu tiên 
của hội này. Đại hội đã sôi nổi với những tham vọng lớn là đề cao sự hiệp thông của người Nga và 
miền Cận Đông. Thứ đến là “Hội Kitô giáo Đông phương”, thành lập ngày 12.10.1853, cũng ở Roma, 
nỗi tiếng hơn vào thời đó, nhờ người sáng lập là J.G. Pétzipios, một kẻ phiêu lưu đã trở lại đạo Công 
Giáo từ Chính Thống Giáo Hy Lạp. Nhiều lần ông này đã được đức giáo hoàng hỏi ý kiến và năm 
1855, ông được Bộ Truyền Giáo bảo trợ tài chánh để xuất bản cuốn sách tuyên ngôn “Ƒ'Eglise 
Orientale` (Giáo Hội Đông phương) do chính ông viết. Nhưng những thay đổi ý kiến về tôn giáo và về 
chính trị của ông chẳng bao lâu đã đưa ông ta đến phục vụ cho những chủ khác. Dầu sao, quyễn 
sách của ông còn có giá trị lâu dài về sau, như một cơ sở cho việc tìm hiểu môi trường hiệp thông. 


Năm 1862, đức giáo hoàng Pie |X muốn tách những vấn đề của Giáo Hội Đông phương ra khỏi 
những vấn đề truyền giáo cho lương dân hay cho tin lành. Với tông huấn Romani pontifices (giáo 
hoàng Roma), ngài đã lập ra ngay trong Bộ Truyền Giáo một ủy ban hồng y có nhiệm vụ lo riêng vê 
“những vấn đề nghi lễ Đông phương”. Sự cải tổ một phần Bộ Truyền Giáo ấy được thực hiện trước 
khi loan báo sẽ tái lập bang giao với nước Nga Chính Thống Giáo (14 tháng 1). Nhưng đức giáo 
hoàng chỉ ban bố quyết định của mình vào ngày 8 tháng 4 qua tông huấn Amaniissimus humani 
generis Redempforis. (Tình yêu vô biên của Đắng Cứu Chuộc loài người). Khi loan báo đặc ân ấy 
cho hàng giáo phẩm Đông phương, đức giáo hoàng Pie IX đã xác định một quan niệm cứng rắn về 
sự thống nhất của Giáo Hội, đồng thời nhắc lại những sáng kiến đầy thiện ý của Giáo Hội La Tinh 
hầu phát triển Kitô giáo Đông phương. Và đức giáo hoàng không che giấu sự ngạc nhiên và nỗi cay 
đắng của mình, về việc một vài đầu óc “khinh xuất và vu khống” dám quả quyết rằng các đức giáo 
hoàng làm hết cách để La Tinh hóa những người Đông phương. Tuy nhiên ngày 30 tháng 4, ban 


hồng y ấy bắt đầu làm việc bằng cách qui định quyền lãnh nhận các bí tích của những người Đông 
phương trong các nhà thờ La Tinh. Nguyên tắc tự do của giáo hữu chỉ bị giới hạn bởi quyền ưu tiên 
dành cho những nghi lễ Đông phương. 


Những sự can thiệp càng ngày càng thường xuyên của Bộ Truyền Giáo trong các việc nội bộ của 
các cộng đoàn quy nhất xảy ra ngay vào lúc mà những cộng đoàn này được hưởng quyền tự do cải 
cách của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Những cuộc bầu cử chức vụ thượng phụ, những hội nghị về lập 
pháp hay về kỷ luật quốc gia hay việc áp đặt những cải cách về cơ cấu, là những dịp để Roma thi 
hành một sự kiểm soát dần dần và thực hiện một chính sách theo đúng đường lối. Đó là đường lối áp 
dụng những nguyên tắc lớn của công cuộc chống cải cách của Công Đồng Trente, nền tảng của sự 
La Tinh hóa về thể chế. Hai hồng y Franzoni và Barnabo cũng như những vị khâm sứ Tòa Thánh ở 
Đông phương và Valerga vị thượng phụ La Tỉnh ở Giêrusalem vừa là những người khởi xướng vừa 
là những người gây dựng của chính sách đồng hóa từ từ và có chủ tâm. 


Công đồng quốc gia của các Giáo Hội Melkites ở Giêrusalem vào năm 1849 là dịp xảy ra một vụ 
xung đột trằm trọng vừa chống cá nhân của vị thượng phụ Maximos III Mazloum vừa chống một vài 
việc cử hành bí tích bị coi là trái với những điều qui định của Công Đồng Trente. Sự giám định theo 
giáo luật, được giao cho linh mục Dòng Tên C. Van Everbroeck và thượng phụ Valerga. Các ngài đã 
phát hiện tinh thần của một giáo thuyết Gallican rất nhẹ nhưng nguy hiểm. Sự kháng cự mạnh mẽ 
của thượng phụ Melkites, mà gần như tất cả các bản báo cáo chính thức của các vị lãnh sự Pháp và 
những nhân viên của Bộ Truyền Giáo đều cho đó một là chủ mưu ly giáo và chống đối đã ăn sâu lâu 
đời của Đông phương. Những bá cáo như vậy có thể đã làm cho các vị lãnh tụ La Tinh có thái độ 
cứng rắn đối với các Giáo Hội Quy nhất. 


Một cơn khủng hoảng khác làm tăng thêm sự nghỉ ky của người la tinh đối với người Đông phương. 

Đó là cơn khủng hoảng đã làm cho thượng phụ Hassoun ở Armérie, người tin cần của đức giáo 
hoàng Pie IX, trở nên đối lập với đa số giáo hữu của ngài và ngay cả với các giám mục trong nhiều 
năm. Vả lại, ngay từ những năm 1848-1850, những cuộc tranh luận nội bộ có liên quan đến những 
cuộc bầu cử các giám mục và vai trò của giáo dân làm cho chính đức giáo hoàng lo lắng. Ngài xem 
cuộc khủng hoảng ở Arménie đáng lo ngại cho tương lai của Giáo Hội hơn là vấn đề Thánh địa. 


Những cuộc họp của các Cộng Đồng toàn quốc cho các khâm sứ Tòa Thánh cơ hội để kiểm điểm lại 
cách đúng đắn truyền thống của Đông phương và để thích nghỉ truyền thống ấy vào đường | lếi chống 
cải cách của Công Đồng Trente. Bối cảnh xã hội chính trị và những mục tiêu về giáo lý và về quy luật 
của Công Đồng này hoàn toàn không tương ứng với hoàn cảnh và sự phát triển của Kitô giáo Đông 
phương. Linh mục Benoit Planchet, Dòng Tên, được cử làm “đại diện tông tòa” (Pro-délégué 
apostolique) ở Mésopotamie ngày 18.1.1851, sẽ là tác giả của việc La Tinh hóa cưỡng bách trên các 
thể chế tôn giáo của những người .Jacobites và những người Nestoriens hiệp thông (những hội nghị 
tại Charfeh vào tháng 12.1853, tháng 1.1854 và tại Rabban-Hormizd vào tháng 6.1853). Đức cha 
Brunoni, một người Đông phương trở nên khâm sứ Tòa Thánh ở Syrie và Liban cố găng vận động 
cho vài linh mục thừa sai La Tỉnh được mời tham dự hội nghị của Giáo Hội Maronite ở Blkerké (11- 
13.4.1856). Sự từ chối cương quyết nhưng lễ phép của thượng phụ Mass'ad đã gạt bỏ toan tính ấy, 
nhưng các giám mục Maronites vẫn công nhận những điều qui định rất La Tinh hóa của hội nghị ở 
Mont-Liban (1736) mà từ lâu đã bị quên lãng. Về phần các người Melkites, Bộ Truyền Giáo phải chờ 
đến khi thượng phụ Mazloum qua đời (1855) mới gợi ý cho người kế vị ngài là Clément Bakouth, 
triệu tập một hội nghị mới. Lần này hội nghị được khâm sứ Tòa Thánh chủ tọa. Những sắc luật của 
hội nghị này, có sự bảo đảm hợp lệ, đã được phê chuẩn dễ dàng. 


Sự phát triển mạnh mẽ của đời sống và của những cơ quan tôn giáo đã gây nên nhiều khủng hoảng 
trầm trọng, đe dọa tương lai của người công giáo sống bên cạnh người Mekites, người Arméniens và 
người Chaldéens. Chỉ gợi lại vắn tắt những khủng hoảng ấy cũng đủ cho chúng ta nhìn thấy những 
vấn đề chính yếu của hiện tượng quy nhất. 


Vấn đề lịch Grégorien trong cộng đồng Melkites đã đụng tới một trong những đặc tính của Giáo Hội 
hiệp nhất Byzantin. Tuy được các nhà lãnh đạo Roma của Bộ Truyền Giáo khuyên bảo nhiều lần, 
việc du nhập lịch tây phương ấy luôn bị hàng giáo phẩm Melkites nhất loạt từ chối, viện lý muốn duy 
trì dây liên lạc về sự thống nhất kỷ luật với Chính Thống Giáo mẹ. Trước khi được bầu vào chức vị 
thượng phụ (1.4.1856), Clément Bahouth đã hứa, trong một quy ước tiền hội nghị, là chỉ xét lại vấn 
đề lịch với sự đồng ý của hàng giám mục. Khi đã được bầu rồi, ngài vội vã theo những lời khuyên 
của khâm sứ Tòa Thánh là đức cha Brunoni và áp đặt không khéo léo và không báo trước việc xử 


dụng lịch Grégorien. Tức khắc một loạt phản kháng bùng nỗ giữa nhiều giám mục và giáo dân. Sự 
can thiệp không đúng lúc của các lãnh sự Pháp trên bình diện địa phương, và sự ủng hộ của 
Constantinople mà thượng phụ mong mỏi, đã làm cho ngài đánh giá thấp sức mạnh và chiều sâu của 
việc cộng đồng Melkite bài xích. Đa số trong cộng đồng này khẳng định muốn vẫn là công giáo như 
cũ, nhưng không chịu Tây phương hóa. Bởi vậy họ lấy tên là “Giáo Hội Melkite Đông phương”. Bối rối 
vì thấy sức lan tràn và cương quyết của những phản ứng, thượng phụ đột ngột từ chức ngày 
4.8.1858. Nhưng đức giáo hoàng Pie IX từ chối không xác nhận sự từ chức này. Trong khi đó, các vị 
giám mục của phe chống đối Đông phương ghi nhận việc từ chức và xin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cử 
một người lãnh đạo quốc gia dân sự. Đồng thời, nhiều đơn thỉnh cầu khẩn thiết được đệ lên hoàng 
đế Napoléon III, xin ngài đích thân can thiệp để lập lại trật tự. Cùng lúc, đức giáo hoàng Pie IX ủng hộ 
vị thượng phụ chống lại đối thủ chính của ngài là đức cha Riachi, tổng giám mục Bayrouth (3). 


Những can thiệp ngoại giao trái ngược nhau làm gia tăng sự hiểu lầm và phe chống đối cứng rắn 
hơn. Hai linh mục chống đối quyết liệt nhất được nhiều gia đình ở Syrie, Liban và Ai Cập ủng hộ, tiếp 
xúc chính thức với hội đồng của tòa thượng phụ Constantinople và tuyên xưng đức tin Chính Thống 
Giáo ngày 6.12.1860 tại Constantinople. Một trong hai người được phong chức giám mục và được 
giao nhiệm vụ điều khiển Giáo Hội Melkite Đông phương mới, được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận 
hợp pháp, dưới quyền bảo trợ của Chính Thống Giáo. Phong trào có nguy cơ lan rộng và quy tụ tất 
cả những người không muốn chấp nhận lịch Tây phương. Hốt hoảng trước viễn cảnh ấy, thượng phụ 
Bahouth lại xin từ chức vào năm 1864. Người kế vị ngài là Grégoire Youssef. Vị này để cho các giám 
mục tự do lựa chọn giữa hai thứ lịch. Nhờ sự thỏa hiệp ấy, ngài lập lại trật tự và đem về dưới quyền 
tài phán của ngài một phần những người ly khai. Vụ ly khai do vân đề lịch gây ra được giải quyết 
không phải bằng sự thành lập một công đồng Đông phương mới, nhưng bằng sự trở về của những 
kẻ cố chấp trong lòng Chính Thống Giáo. 


Cơn khủng hoảng của Giáo Hội Arménie đã bùng nỗ ngay từ những năm đầu triều đại của đức Pie 
IX, chẳng bao lâu lại tái bùng nỗ, vẫn bởi lý do cá tính của thượng phụ Hassoun và những nguyên tắc 
mà ngài chủ trương. Cho đến năm 1866, Antouin Hassoun được bổ nhiệm ở Constantinople, với 
chức vị tổng giám mục giáo trưởng, lo về các lợi ích dân sự của những người công giáo Arménie. 
Nhưng ngài mơ ước chức thượng phụ ở Cilicie, mà nhiệm sở ở tại Liban, trong tu viện Bzommai. 
Ngài muôn thu hợp. trong cá nhân của ngài tất cả quyền tài phán tôn giáo và thế tục của những người 
Arménie thuộc quyền của Roma. Việc qua đời của thượng phụ ở Cilicie cho ngài cơ hội. Lẽ tự nhiên 
Bộ Truyền Giáo và thượng phụ Valerga ủng hộ tham vọng của ngài, nhân danh việc thống nhất mọi 
quyên tài phán. 


Hội nghị bầu cử được họp ở Liban, dưới quyền chủ tọa của Valerga, lập Hassoun làm thượng phụ ở 
Cilicie ngày 4.9.1866, dưới tên Pierre I. Hội nghị bãi bỏ, cùng lúc chức vụ và tòa giáo chủ ở 
Constantinople sáp nhập tòa này vào tòa Cicilie và chuyển nhiệm sở của tòa thượng phụ quy nhất 
đến thủ đô của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Vì không thể áp đặt các giám mục chống đối, nên người ta đã để 
cho vị đại diện Tòa Thánh tự thảo lấy bài tường thuật về hoạt động của hội nghị. 


Năm sau, vào ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tử đạo, đức Pie IX công bố sắc 
chỉ Reversurus (Sẽ trở về) (ngày 12.7.1867) nhằm đưa Ta ánh sáng tầm quan trọng và những điều lợi 
và điều hại của cơn khủng hoảng tôn giáo. Sắc chỉ ấy liên quan trực tiếp đến Giáo Hội Arménie, 
nhưng nó phải được áp dụng mau chóng cho tất cả các cộng đồng quy nhất khác (4). Giọng của sắc 
chỉ phản ảnh bầu khí căng thẳng . của cơn khủng khoảng. Đức Pie IX nói với một giọng cay đắng về 
tinh thần ly giáo đã chỉ phối đời sống của Giáo Hội ở Đông phương. Ngài cho thấy sự ly giáo đã luôn 
kéo theo sự dốt nát, sự trì trệ của các cơ quan, sự sa đọa về luân lý và sự buông thả về kỷ luật. Để 
ngăn ngừa sự suy tàn của các Giáo Hội sinh ra từ sự ly giáo, Tòa Thánh dành tất cả sự ân cần của 
mình nhằm phục hưng công giáo Đông phương. Việc qui định những thể thức bầu thượng phụ và 
giáo hoàng năm trong đường hướng canh tân ây. Từ nay, các Hội nghị giám mục sẽ không có sự 
tham dự của hàng giáo sĩ cập dưới và những người thế tục. Chỉ các giám mục có quyên bầu cử 
thượng phụ. Việc bầu cử các giám mục cũng chỉ thuộc quyền Hội nghị giám mục, do vị thượng phụ 
chủ tọa và cuối cùng, thuộc quyên của đức giáo hoàng: ngài sẽ lựa chọn ứng cử viên xứng đáng 
nhất trong một danh sách gồm có ba vị. Bất cứ sự tham dự trực tiếp hay gián tiếp nào của giáo dân 
hay của người thế lực đều tuyệt đối bị bãi bỏ. Cuối cùng, đức giáo hoàng biểu lộ ý định sẽ nhanh 
chóng áp dụng những chỉ thị ấy cho các tòa thượng phụ Đông phương khác cũng như ngài đã thông 
báo cho thượng phụ Maronites là Paul Mass'ad và thượng phụ Melkite là Grégoire Youssef có mặt tại 
Roma. 


Hai vị thượng phụ này tỏ ra rất dè dặt và muốn giãn lại việc áp dụng sắc lệnh tới một thời điểm thuận 
lợi hơn cho cộng đồng của các ngài. Nhưng thượng phụ Hassoun tán thành hoàn toàn những biện 
pháp của đức giáo hoàng. Bởi vậy chẳng bao lâu sau, xuất hiện phe chống đối trong nước dưới sự 
hướng dẫn của một phần các giám mục Arménien, các tu sĩ và đông đảo các thân hào và giáo dân. 
Trong lúc có Công Đồng Vatican, tầm rộng và mức trầm trọng của sự chống đối dường như không 
làm cho các nhà lãnh đạo La Tinh đổi ý, mặc dù các nhà ngoại giao Pháp và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 
đã nhiều lần can thiệp. Chẳng bao lâu, sự chống đối tiến triển và thành ra một cuộc ly giáo thật sự do 
đức cha Kupélian lãnh đạo. Cộng đồng này sẽ được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận một cách hợp 
thức trong nhiều năm (1870-1879). Vị thượng phụ Hassoun được phong hồng y, phải nhường chỗ 
cho đức cha Azarian kế vị ngài, vào năm 1879. Cuộc ly giáo này tan biến dần vì mắt sự ủng hộ của 
chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Và qua triều đại đức giáo hoàng Léon XIII mới chắm dứt. 


Cuộc khủng hoảng của tòa thượng phụ Chaldée gắn liền với tên của .J. Audo, dường như thoạt tiên 
chỉ liên quan đến một cuộc tranh luận nhỏ mọn, về quyền tài phán cá nhân trên lãnh thổ của Giáo Hội 
ở Malabar. Được phong chức thượng phụ vào năm 1847, Audo có tiếng là vừa rất gắn bó với truyền 
thống của Giáo Hội Chaldée vừa rất tận tâm với Giáo Hội Công Giáo. Ngay từ 1843, tu viện trưởng 
Valerga, lúc đó đang lo việc truyền giáo ở Kurdistan, đã ca ngợi và giới thiệu với Bộ Truyền Giáo ứng 
cử viên nỗi bật nhất này vào tòa thượng phụ. 


Vào năm 1853, Audo vừa chấp thuận thi hành những cải cách theo Giáo Hội La Tinh như đức cha 
Planchet khuyến khích ở hội nghị Rabban Horumuzd, vừa đòi quyền điều khiển trực tiếp chủng viện 
thuộc quyền thượng phụ của ngài chống lại những tu sĩ Đaminh ở Mossoul. Năm 1856, các linh mục 
và giáo dân ở giáo phận Syro-malabare, từ 1599 thuộc quyền tài phán của các vị đại diện tông tòa La 
Tinh, xin ngài cử đến một giám mục theo nghi lễ của họ. thượng phụ thực tâm tin cho Bộ Truyền 
Giáo hay và đề nghị cử bốn vị Kinh lược nhưng một nửa do đức giáo hoàng và một nửa do ngài đề 
cử. Bởi vì ngài nhớ rằng đức giáo hoàng dules II đã thừa nhận, ngay từ những cuộc điều đình đầu 
tiên về sự hợp nhất của Giáo Hội Nesforiens, vào năm 1555 quyền tài phán của thượng phụ Sulaqua 
ở Malabar. Tuy vậy, Bộ Truyền Giáo bác bỏ đề nghị hòa giải của thượng phụ và không thừa nhận 
thần quyền nào của ngài trên những người syro-malabare. Thêm vào cớ ấy chẳng bao lâu sau là sự 
đối kháng kịch liệt giữa thượng phụ và khâm sứ Tòa Thánh mới nhậm chức, là giám mục Amanton, 
tu sĩ dòng Đa Minh người Pháp. Tin chắc vào quyền của mình và mặc dù có những biện pháp kỷ luật, 
ít ra là độc đoán, của khâm sứ Tòa Thánh, Audo bắt đầu thi hành chính sách việc đã rồi. Việc cử 
Thomas Rokos làm đại diện tòa thượng phụ cho Malahar (23.9.1860) gây nên cuộc đụng độ đau lòng 
đầu tiên. Do cuộc đụng độ này, vị khâm sứ Tòa Thánh phải ra đi và thượng phụ phải triệu hồi vị đại 
diện của tòa thượng phụ. Đó chỉ là một sự hưu chiến. 


Mặc dù có sự can thiệp ngoại giao và những sự cảnh cáo của Bộ Truyền Giáo, vị thượng phụ lại 
chấp nhận những kiến nghị của Malabar và phong chức cho Elias Mellous ngày 5.6.1864. Từ nay vị 
này sẽ là người chủ động khéo léo và bền bỉ trong việc sáp nhập Malabar vào tòa thượng phụ 
Chaldéen. Cơn khủng hoảng còn nỗi lên nhiều lần, nhất là vào dịp lễ kỷ niệm hàng trăm năm tử đạo 
của hai vị thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (7.1867), vào lúc có Công Đồng Vatican (cuối tháng 
1.1870), và cuối cùng giữa 1874 và 1877, vào lúc cơn khủng hoảng lên đến cực điểm. Sự đương đầu 
trực tiếp và lặp đi lặp lại giữa đức giáo hoàng Pie IX và vị thượng phụ Audo làm thành một sự kiện ít 
thấy trong lịch sử biên niên của Công Giáo hiện đại, ngay cả về phía những người Đông phương. 
Người ta không: thể đi vào chỉ tiết của cơn khủng hoảng ây, cơn khủng hoảng khá có ý nghĩa trong 
hoàn cảnh rất rối ren của thời ấy. Nhưng cần lưu ý răng Audo bầu chữa cho thái độ của mình một 
cách can đảm và sáng suốt. Trong một bức thơ, tóm tắt vụ việc đã xây ra, gởi cho Bộ trưởng Bộ 
Truyền Giáo ngày 20.2.1875, ngài bác bỏ những lời trách móc một cách võ đoán. Rủi là các sử gia 
của Bộ này đã lơ là xem nhẹ bức thơ này, mặc dù nó đã được đăng trong một tập tài liệu bán chính 
thức. Nhưng bài biện hộ của thượng phụ không đến đúng lúc, vào cuối một nhiệm kỳ giáo hoàng 
mang đặc tính tập trung thái quá và độc đoán. Audo bị treo chức trong khi cả Đông phương Công 
Giáo tự hỏi về lối thoát của một cuộc thử thách đáng lo ngại: cơn khủng hoảng của Giáo Hội Chaldée 
thay thế cho cơn khủng hoảng của Giáo Hội Arménie. Rất may, một giải pháp thỏa hiệp đã được áp 
dụng. Giải pháp này vừa đối xử khéo léo với cá nhân, vừa đem lại trong phẩm cách một sự hòa giải, 
giữa những nguyên tắc khác biệt liên hệ, và tỏ ra khá có hiệu quả, lâu về sau. 


Qua ba cơn khủng hoảng chính của Công Giáo Đông phương, người ta có thể đánh giá đúng tầm 
vóc giáo sĩ, tâm lý, xã hội và những vấn đề dẫn tới phong trào thích ứng hiện tình hiệp nhất của Giáo 
Hội Đông phương vào truyền thống Giáo Hội La Tinh. Vấn đề được đặt ra là những hoàn cảnh cụ 
thể. Những ban chuyên môn lo về việc chuẩn bị Công Đồng Vatican, và những cuộc tranh luận ở 


Công Đồng, sẽ ấn định các nguyên tắc liên quan đến sự hiện hữu của phong trào hiệp thông Đông 
phương và những mối liên lạc giữa Giáo Hội Đông phương với uy quyền của giáo hoàng và của các 
vị lãnh đạo hay các nhân viên của Giáo Hội La Tỉnh. 


Bộ Truyền Giáo chắc chắn đã xin ý kiến của các vị lãnh đạo chính yếu trong hàng giáo phẩm Công 
Giáo Đông phương, tuy nhiên Bộ không cho là họ cần phải có mặt hoặc gửi đại diện đến trong các 
buổi thảo luận. Vai trò nổi bật của đức cha Valerga, người có khuynh hướng La Tỉnh rất đậm đà, chỉ 
được giảm nhẹ phần nào nhờ sự khôn ngoan và sự khéo léo của hai “chuyên viên lưu trữ tài liệu” 
thuộc Bộ Truyền Giáo là Serafino Cretoni và Francesso Rosi mà thôi. Những cuộc thảo luận nối tiếp 
nhau từ ngày 21.9.1867 đến ngày 9.5.1870. Trong các cuộc thảo luận ấy, người ta xét đến những 
vấn đề tế nhị về quyền bính của các thượng phụ, về quyền lập pháp và kỷ luật, về sự lấn át của các 
thừa sai và việc La Tinh hóa các trí óc và các cơ quan, về số phận của các cơ quan tại trung tâm La 
Tỉnh hóa mà thượng phụ Valerga ở Giêrusalem điều khiển, và cuối cùng là về việc cải cách dòng tu 
Đông phương. Một số biện pháp về sự La Tinh hóa và sự đồng hóa Giáo Hội quy nhất Đông phương 
nhất thiết phải được nêu lên rõ rệt, vì thế khi chuẩn bị buổi họp ngày 17.9.1869, người ta đã tìm 
phương cách khéo léo để không làm cho hàng giáo phẩm liên hệ hoảng sợ và để ngăn cản sự liên 
minh chống đối có thể xảy ra (5). 


Trong khi người ta thảo luận như vậy ở Roma về qui chế và số phận của Giáo Hội quy nhất Đông 
phương thì những người công giáo Roumanie họp hội nghị lập pháp của họ ở Blaj (6.1868). Noi 
gương các thượng phụ Melkite và Chaldéen, các thành phần của hội nghị Roumanie, lo lắng về quá 
trình đồng hóa mà nhiều cơ quan Roma đã áp đặt cho Giáo Hội Roumanie. Họ muốn khẳng định 
những nên tảng thể chế của Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp của họ. Một dự án gồm mười điều khoản 
được bỏ phiếu. Nhưng khi vừa đề cập đến dự án trình bày những nguyên tắc của Công Giáo Đông 
phương, thì lập tức bùng lên một phản kháng mãnh lệt. Sứ thần Tòa Thánh và thẫm quyền ở Vienne 
tố cáo phản kháng này có khuynh hướng ly khai. Sở dĩ có dự án trên là vì nhất thiết phải "phục hưng 
quyền tự trị VỆ thể chế của Giáo Hội Roumanie để phân biệt với Giáo Hội La Tinh đang chiếm ưu thế 
trong đế quốc Áo- Hung, bởi vì sự hiệp nhất thuộc về phương diện giáo lý và được chứa đựng trong 
bốn điểm đã ấn định ở Florence”. Trong quan điểm đó ”sự phụ thuộc của hàng giáo phẩm Roumanie 
đối với Tòa Thánh chỉ là sự phụ thuộc đã được dự liệu ở Florence. Như vậy mọi hình thức trung gian 
đều bị loại trừ: “Không ai, giáo sĩ hay người thế tục, có thể khiếu nại về một quyết định của Giáo Hội 
Roumanie hiệp thông với hàng giáo phẩm La Tinh trong nước”. Một khi những nguyên tắc chính ấy 
đã được đặt ra rôi, thì người ta phải thừa nhận cho người thế tục quyền tham dự với các giáo sĩ, vào 
việc lựa chọn các ứng viên giám mục. Trong việc quản lý tài sản của các nhà thờ và các tu viện, giáo 
dân được quyền thảo luận về tất Cả các quyết định của hội đồng hỗn hợp gồm ngang số đại biểu. Tuy 
nhiên những quyết định thuộc. về giáo lý hay riêng về hàng giáo sĩ thì không thuộc thẩm quyền của 
họ. Một khi sự phân chia quyền hành đã rõ ràng, giám mục phải tập họp hội đồng giáo phận hàng 
năm mà thành phần và quyền hạn vượt ra ngoài khuôn khổ giáo triều (6). 


Sự chọn lựa ấy của hội nghị trong một Giáo Hội Âu Châu tiền tiến, vừa gồm người Slave vừa gồm 
người Áo, chống lại mọi chính sách đồng hóa được chính thức khuyến khích. Chắc chắn nó biểu lộ 
phản ứng rõ ràng và mạnh mẽ chống lại phương pháp thực hiện của Bộ Truyền Giáo và chống lại 
những công trình lập pháp của ủy ban Đông phương trước Công Đồng. 


Hàng giám mục Đông phương của đế quốc Áo-Hung và của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều đại 
diện ở Công Đồng Vatican Nhưng những sự khác nhau về phụng vụ và kỷ luật, kèm thêm những sự 
khác biệt sâu xa về việc đào tạo giáo sĩ và về môi trường xã hội, không cho phép họ lập thành một 
khối chung đối lại với số đông quan trọng các giám mục La Tỉnh trên toàn. thế giới. Không có những 
buổi họp làm việc chung, không có sự đồng thuận, tổng. quát hay ngắm ngầm, về một cương lĩnh yêu 
sách tối thiểu bảo đảm cho sự sống còn của truyền thống bí tích và kỷ luật riêng biệt. Người ta còn 
thấy nhiều giám mục của Arménie, của Syrie hay Maronites ủng hộ những quan điểm về kỷ luật la 
tinh hóa, những quan điểm đã được các phát ngôn viên chính thức của Đông phương nêu lên và kịch 
liệt phản đối, cho dù nhóm cải cách trong hàng giám mục La Tinh ủng hộ. 


Về quyền tối thượng và quyền bất khả ngộ của đức giáo hoàng, người ta cũng nhận thấy sự khác 
biệt như vậy giữa các giám mục Đông phương. Không kể một số giám mục đã chối chính tín điều 
này, tín điều làm cơ sở cho “giáo lý hiệp thông”. Sự bất đồng ý kiến nằm trong điểm có nên định 
nghĩa tín điều hay không. Điều bất ngờ đối với các giám mục La Tỉnh là sự chống đối rõ ràng của một 
vài giám mục Đông phương trước những luận đề của các Thượng phụ về việc khôi phục giá trị của 
truyền thống Đông phương. Tuy nhiên, những đại biểu chính thức của các Giáo Hội Đông phương 


lớn đã đem đến, mỗi người tùy theo kinh nghiệm và cách nhìn thần học của riêng họ, một sự đóng 
góp tích cực và có giá trị đối với số phận của Công Giáo Đông phương. Chúng ta không dài dòng về 
những lời phát biểu chính thức của hàng Ggám mục Đông phương, tuy nhiên chúng ta không thể bỏ 
sót mà không nêu lên một vài sự lựa chọn chủ yếu. 


Ngay từ ngày 25.1.1870 thượng phụ Chaldéen Audo nhấn mạnh về sự cần thiết bảo tồn cho Đông 
phương Kitô giáo, những truyền thống riêng biệt về việc tổ chức và những nguyên tắc về quy chế hội 
nghị và quy chế thượng phụ. Ngài cương quyết tố cáo chương trình đồng hóa mới là trái với những 
lời hứa lặp đi lặp lại của các vị giáo hoàng từ Công Đồng Florence. Vả lại Đông phương có những 
dụng cụ truyền thống cải cách riêng: sự phục hưng về tôn giáo của Đông phương phải là công trình 
của hàng giám mục Đông phương hành động trong lòng những “hội nghị quốc gia” (7). 


Hai ngày sau, giám mục Roumanie .J. Papp-Szilagje, căn cứ vào những luận chứng khoa học để ủng 
hộ những lời khẳng định bề ngoài có vẻ chướng tai của thượng phụ Chaldéen. Ngài kêu gọi Công 
Đồng cách đặc biệt: hãy chấp nhận “quy chế hai kỷ luật” trong Giáo Hội, ngài từ chối tất cả những cải 
cách áp đặt cho Đông phương theo tinh thần và sự thực hành trong bộ “Giáo lệnh” (Décrétales) của 
đức Grégoire IX (8). 


Vấn đề độc thân của các giáo sĩ cũng làm bận tâm mọi người. Lời phát biểu của Melchior Nazarian, 
người Arménie ngày 8.2.1870 (9) cho những người chủ trương giữ luật độc thân những luận chứng 
bất ngờ. Sau khi đã tuyên bố với niềm hãnh diện răng giáo phận Mardin của ngài chỉ có những linh 
mục độc thân, ngài kể ra những điều bắt lợi do sự kết hôn của các linh mục đem lại: những vị này lo 
cho gia đình của họ nhiều hơn nhà thờ của họ, trang điểm cho vợ của họ nhiều hơn nhà thờ Chúa và 
săn sóc con cái của họ nhiều hơn giáo dân của họ. 


Hai bài phát biểu rất được chú ý của thượng phụ Melkite Youssef do một tinh thần đại kết đích thực, 
nâng cuộc tranh luận lên đúng mức của nó. Ngày 19.5 sau khi tuyên xưng đức tin vào quyền tối 
thượng của Tông tòa, ngài nhắc nhở rằng: Giáo Hội La Tinh chiếm đa số, không thể lơ là hoặc quên 
Chính Thống Giáo Đông phương mà tông truyền tính và công giáo tính đã được Công Đồng Florence 
và ngay cả Công Đồng Trente thừa nhận. Công Đồng Trente vì nễ những người Hy Lạp đã từ chối 
tính cách bắt khả phân ly của hôn phối vì lý do ngoại tình. Khi tuyên bố quyền Tối thượng của Giáo 
Hội Roma, Công Đồng Florence cũng thừa nhận một cách trọng thể những quyền và những đặc 
quyền của các thượng phụ tông truyền. Các nghị phụ của Công Đồng Vatican phải bảo vệ thể chế 
thượng phụ chứ đừng làm cho nó sụp đổ. Từ chối không chấp nhận công trình của Công Đồng 
Florence là Công Đồng đã công nhận một modus vivendi có thể chấp nhận được cho Giáo Hội hoàn 
vũ, sẽ có nghĩa là muốn gạt bỏ hoàn toàn việc vãn hồi Giáo Hội Chính Thống ra khỏi con đường 
thống nhất (10). 


Đức giáo hoàng Pie IX liền lên án vị thượng phụ một cách gắt gao. Rồi giám mục Valerga cố gắng 
nêu bật những yếu tố dối trá trong lời phát biểu của thượng phụ Melkite và buộc tội ngài có khuynh 
hướng Gallican của Syrie (11). Nhiều giám chức Đông phương khác, Hassoun người Arménie và 
Benni người Syrie, cũng tố cáo rằng lời phát biểu của thượng phụ Youssef hàm chứa phương pháp 
mị dân và cố làm giảm giá trị của thể chế thượng phụ. Bầu khí trở nên căng thẳng đến nỗi lời chống 
đỡ khéo léo của Strossmayer nghị phụ nỗi tiếng hăng say và xuất sắc, nhất là lời phát biểu đầy vẻ 
hiền lành và đầy lương tri của đức tổng giám mục Cincinnati là Purcelle, cũng không đánh tan được 
nỗi bắt bình của các nghị phụ mang nhiều thành kiến đối với Chính Thống Giáo ly khai. 


Thượng phụ Melkite lên tiếng lại ngày 14.6 (12), để mở rộng quan điểm và mời gọi các nghị phụ 
nghiêm túc nhận lãnh trách nhiệm đối với Đông phương Kitô giáo. Bởi vì ngài không bảo vệ một 
quyên lợi nào của riêng ngài, cũng không bảo vệ quyên lợi của một Tòa nào riêng, nhưng không hỗ 
thẹn và chỉ vì những lý do chung thúc đầy, ngài muôn biện hộ cho một phần người vắng mặt của 
Giáo Hội vừa khát khao mong muốn cho phần người ấy kết hợp với những người hiện có mặt ở 
Công Đồng. Buộc tội những người chống lại ngài, ngài đưa ra một thách thức: “Nếu trong hội nghị 
này có ai nghĩ đến việc chống đối tôi bởi vì tôi đã lãnh nhận việc bênh vực Chính Thống Giáo vắng 
mặt, thì chính tôi, tôi sẽ nhịn không cãi lại, nhưng những người vắng mặt sẽ xét đoán họ vào đúng 
lúc”. Ngài cũng khẩn khoản xin hội nghị tránh đừng bỏ phiếu cho bất cứ biện pháp nào chạm đến qui 
chế về thể chế của Giáo Hội Đông phương. Chẳng may người ta không chú tâm đến những lời 
nghiêm trọng ấy. Như vậy, Công Đồng Vatican mắt đi cơ hội để vươn lên mức đại kết. 


Đối diện với vấn đề quan trọng là “ 'quyền tối thượng và bắt khả ngộ” của đức giáo hoàng, mọi hoạt 
động La Tỉnh hóa của các thừa sai đã gần như bị bỏ rơi. Việc bàn cãi về dự án thảo luận liên quan 
đến Các thừa sai tông truyền (Missions Apostoliques) không có tiếng vang. Thế mà tổng giám mục 
Maronite ở Beyrouth là đức cha Tobie'Aoun có đủ tư cách để tố cáo những sai lầm, thói tự phụ và 
những nhược điểm của các tổng hội La Tinh ở ngoại quốc đã phát biểu gay go về hiện tượng la tinh 
hóa (13). 


Hàng giáo phẩm Đông phương rất ngập ngừng trong cuộc bỏ phiếu về tín điều Pasfor Aeternus (Mục 

tử vĩnh cửu), ngày 18.7.1870. Ba thượng phụ Melkite, Syriaque và Chaldéen rời Rome để tỏ bày 
quan điểm của họ. Nhiều giám mục thuộc hạt theo chân họ. Họ trở về Đông phương tin chắc rằng 
quá trình La Tỉnh hóa và đồng hóa sẽ lan rộng và được tăng cường. Trong quan điểm của Giáo Hội 
Đông phương, Công Đồng Vatican dừng lại trên một sự thất bại hiển nhiên. Lòng nghỉ ky đối với 
Công Đồng đem lại một cảm tưởng xấu xa về sự tước đoạt và sự sỉ nhục, liên kết với một sự bắt lực 
do việc cạnh tranh của những người la tinh gây ra. Chẳng bao lâu lòng nghi ky ấy đã lộ ra trong việc 
ly khai của những người Arménien, trong cuộc khủng hoảng ở Chaldée, trong sự hờn dỗi không che 
dấu của thượng phụ Syrien, cũng như nỗi cay đắng rõ ràng của thượng phụ Melkite là Grégoire 
Youssef. Nói tóm lại, khi đức giáo hoàng Pie IX mắt, không phải chỉ có những vấn đề chính chưa 
được giải quyết, mà Công Giáo Đông phương có nguy cơ mắt lòng tin tưởng vào lý do tồn tại và vào 
số phận của họ. 


Vả lại hoàn cảnh còn làm thất vọng hơn nữa, vì ngay lúc ấy Giáo Hội quy nhất Ukraine, trước kia đã 
bị Nga hoàng Nicolas l ngược đãi tàn tệ, vào thời Grégoire XVI lại chịu một thử thách mới: ông bắt 
sát nhập vào Giáo Hội Nga, giáo phận Chelm là giáo phận thuộc Giáo Hội hiệp thông duy nhất còn lại 
trong phần đất Ba Lan do Nga cai trị. Việc này đã được bắt đầu ngay từ 1865 do một nhóm linh mục 
Ukraine mà chủ chốt là Michel Popiel. Tất cả, họ bị quáng mắt vì uy thế của Chính Thống Giáo Nga 
và bị mờ ám tâm trí vì oán thù người Ba Lan. Mục đích quá rõ ràng, người ta muốn xóa bỏ nghi thức 
phụng tự Rhuthênô và đồng hóa Giáo Hội quy nhất với Chính Thống Giáo Nga. Khi hành động như 
vậy, người ta bát chấp những quyền phủ quyết của Roma. Hơn thé, khi đã chuẩn bị xong, Popiel 
được chính quyền hành chính của giáo phận giao trách nhiệm, không ngần ngại gọi cảnh sát hoàng 
gia đến để áp đặt những dự định của mình, bất chấp sự kháng cự của một số Công Giáo trung thành 
với Roma. Sau một cuộc vận động, kiến nghị được hai phần ba hàng giáo sĩ ủng hộ, Popiel xin vào 
đầu năm 1875 “sự kết nạp những người Hy Lạp hiệp thông vào Giáo Hội Chính Thống Giáo Đông 
phương là Giáo Hội của tổ phụ chúng ta”. Từ đó, trong nhóm Giáo Hội Ruthères Công Giáo quan 
trọng chỉ còn lại những giáo phận năm trong đế quốc Áo-Hung, qui tụ chung quanh tòa tổng giám 
mục ở Lemberg (Lwow) miên Galicie. Ngay ở đây cũng vậy, những nhà truyền giáo Nga chú tâm 
đánh thức tinh thần quốc gia chống lại hoàn cảnh nhục nhã mà người Ba Lan đã đẩy dân tộc 
Ukraine vào từ nhiều thế kỷ. Sau cùng, còn một phần giáo sĩ trẻ lại quen nhìn Chính Thống Giáo Nga 
như người bảo vệ tự nhiên của dân Slaves. 


3. ĐƯỜNG LÓI CANH TÂN LẠC QUAN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÉON XIII (1878-1903) 


Được lên ngôi giáo hoàng giữa cơn khủng hoảng Đông phương (chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ), đức 
Léon XIII (1878-1903) liền thi hành một chính sách thông cảm hoàn vũ, ôn hòa, hiện diện và cởi mở. 
Chính sách này được chứng tỏ trong những bức thơ mà ngay buổi chiều ngày đắc cử, ngài đã gởi 
đến không những cho những cường quốc có quan hệ ngoại giao bình thường với Tòa Thánh mà còn 
cho riêng hoàng đế Đức, tổng thống Liên bang Thụy Sĩ và cho Nga hoàng Alexandre II mà hai tháng 
trước, Vatican đã lên tiếng chống đối mãnh liệt chính sách tôn giáo của ông ở Ba Lan. 


Với óc hiểu biết vừa tinh tế vừa thực tiễn, đức giáo hoàng Léon XIII đã nhìn thấy một dấu hiệu của 
thời đại trong ý chí quyết định làm lung lay tận nền tảng của hai đế quốc Đông phương. Hiệp ước 
San Stéphano. (ngày 3.3.1878) và hội nghị Berlin (ngày 13.6 đến ngày 13.7) chứng tỏ sự bấp bênh 
của cả qui chế Đông phương, cũng như vai trò ưu thế mà từ nay các cường quôc Tây phương sẽ 
đảm trách về số phận của miên này. Tòa Thánh, mặc dù mắt quyền sở hữu thế tục, cố gia nhập vào 
chính sách chung của thời ấy, bằng cách lợi dụng tối đa chính sách này để tăng cường và làm tỏa 
rạng công nghiệp của mình. 


Ngày 27.8.1878, đức giáo hoàng Léon XIII gởi cho vị Quốc vụ khanh là hồng y L. Nina, một bức thơ 
trong đó nói lên sự ân cân của ngài đối với “những Giáo Hội Đông phương lừng danh”, ngài chúc họ 
“bắt đầu sống trở lại một đời sống phong phú và bừng sáng vẻ huy hoàng cổ đại của họ”. Cuối năm 


ấy, ngài công bố tông huấn Quod aposiolici muneris, (Cái thuộc về trách nhiệm của Tòa Thánh) trong 
đó ngài tố cáo những phe phái theo xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa hay hư vô chủ nghĩa 
đang lan tràn khắp hoàn cầu và phá hoại ngầm những nền tảng của mọi xã hội. Lập trường ấy làm 
cho ngài được thiện cảm của chính phủ Nga hoàng, và lúc ấy người ta thấy một hiện tượng mới và 
hứa hẹn: tông huấn được đọc và bình luận trong nhiều nhà thờ của Chính Thống Giáo thuộc đế quốc 
Nga rộng lớn. 


Linh mục Alzon, người sáng lập dòng Augustins de I'Assomption, nhìn thấy ở đó một lý do để chuẩn 
bị cho sứ mệnh truyền giáo rộng lớn ở Đông phương, là sứ mệnh sẽ thay “những thánh giá giả”. Từ 
bàn đạp đặt ở Sofia, nơi mà phái đoàn truyền giáo Assomptionniste vấp phải những sức mạnh truyền 
giáo khác đã bén rễ lâu hơn (những nhà truyền giáo Resurrectionnistes Áo và Ba Lan) linh mục Alzon 
muốn đến Odessa. Ở đó ngài chuẩn bị cho một số người có nhiều năng khiếu về “cuộc thánh chiến 
Công Giáo” Ấy, bởi vì ngài đã nghi ngờ về số phận xã hội và chính trị của nước Nga uy thế mới thắng 
đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 2.5.1879, ngài khẳng định rằng: “Tình trạng của nước Nga không thể kéo 
dài được. Dường như người ta trông thấy nưởc khổng lồ Nga sẵn sàng giãy chết ngay khi cường 
quốc Thổ Nhĩ Kỳ chắm dứt ở Âu Châu, và điều này không còn lâu dài nữa. Phải sẵn sàng chờ đợi lúc 
đó đến. Những kẻ theo thuyết hư vô sẽ hoàn tất công trình tàn phá của họ, và trên mảnh đất bị 
những cơn bão cách mạng quét sạch ấy, chúng ta sẽ đến cắm lên cây thánh giá thật...” (14) 


Đức Léon XIII nhìn dòng lịch sử và sự cứu độ của các quốc gia một cách thực tế hơn. Kiên nhẫn, 
ngài cố gắng lập lại quan hệ bình thường với chính phủ Nga. Một thỏa ước mở đầu đã được ký từ 
ngày 19 đến ngày 31.10.1880 giữa hồng y Jacobini và đại sứ Nga P. DOubril. Hiệp định chung kết sẽ 
được ký hai năm sau từ ngày 12 đến ngày 24.12.1882. Nếu những vấn đề khó xử liên quan đến hàng 
giáo sĩ Ba Lan và Giáo Hội quy nhất không đạt được một giải pháp thỏa đáng, thì cuộc đối thoại đã 
được nối lại chính thức và với thiện ý của đôi bên, sự thỏa thuận trên nguyên tắc tỏ ra đầy hứa hẹn. 
Giữa lúc đó, sau vụ ám sát Nga hoàng (13.3. 1881) đức giáo hoàng đã gởi cho vua kế vị Alexandre III 
lời chia buồn của riêng ngài, và ám chỉ rõ ràng về vụ ám sát trong tông huấnDiuturnum illud (Vấn đề 
còn lâu dài) ngày 29.6.1881, trong đó những phong trào theo thuyết hư vô và cách mạng bị tố cáo 
một lần nữa. 


Song song với việc này đức giáo hoàng Léon XII| áp dụng những biện pháp đầy ý nghĩa trên bình 
diện riêng biệt tôn giáo. Ngày 12.4.1881 ngài phục hồi lại, ở tu viện la mã Grottaferrata nghi lễ họph 
toàn byzantin do sắc luật Orientalium Ecclesiarum ritus (Nghi lễ của các Giáo Hội Đông Phương). V 

để thi hành những cải tổ mong muốn, ngài đặt những nhân vật đầy nghị lực như J. Cozza-Luzi và 
người kế vị là Arsène Pellegrini đứng đầu các tu sĩ dòng thánh Basilô Ý và Hy Lạp. Và ngày 
10.6.1822, đức giáo hoàng bãi bỏ bằng tông thư In supremo (Cao cả nhất) tước vị của những vị giám 
mục được cử với danh hiệu danh dự In partibus infidelium (Trong những phần đất của dân ngoại) vào 
trường hợp tòa của họ thực sự ở vào những lãnh thổ Kitô giáo nhưng không phải Công Giáo. 


Những sáng kiến công khai ấy bày tỏ một sự quan tâm sâu xa hơn về vấn đề hợp nhất Kitô giáo. 
Những người đáng tin cậy được ủy thác nghiên cứu hoàn cảnh và những triển vọng về một cuộc đối 
thoại thật sự. Hai bản báo cáo mật của đức hồng y tương lai Vannutelli, lúc ấy là khâm sứ Tòa Thánh 
ở Constantinople, và của Carlo Gallien, tổng lãnh sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Roma, được đệ lên ngài vào 
năm 1883. Họ khảo sát một cách trung thực và thực tế những nguyên nhân làm cho các nhà truyền 
giáo Roma ở Đông phương thất bại. 


Cùng lúc ấy, người phụ tá của đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh là Alfred Lacazes viết cho chính 
phủ của ông những bài khảo cứu dựa trên những tài liệu đứng đắn, về đường hướng mới của 
Vatican có ý giúp Đông phương. Trong bản báo cáo đầu tiên ngày 25.5.1883, ông nhận thấy nhiều 
dấu hiệu về thiện ý của đức giáo hoàng đối với Đông phương Kitô giáo. Nếu chính sách trước đã thất 
bại hiển nhiên, đó là vì người ta “đã coi thường tinh thần gắn bó tha thiết và tính đa nghi của nhiều 
cộng đoàn Kitô giáo đối với những nghi lễ riêng của họ”. Nền pháp chế mà đức giáo hoàng Pie IX áp 
đặt trên những người công giáo Đông phương, nhất là những điều qui định của sắc lệnh eversurus, 
đã gia tăng lòng nghi ky cố hữu, và một cuộc bút chiến mới đây của tờ Ưournal de Saint 
Petersbourg đã trách Tòa Thánh “muốn tất cả các Giáo Hội Đông phương sụp đổ”, mặc dù có sự trả 
lời mạnh mẽ của tờ Moniteur de Homa. Nhưng theo nhà quan sát, thì trào lưu mới chiếm ưu thế hiện 
nay ở Bộ Truyền Giáo nhắm phục hưng Đông phương bởi Đông phương. Vị khâm sứ Tòa Thánh ở 
Constantinople, đức cha Vannutelli, ủng hộ chính sách ấy, ngài tôn trọng óc tự hào của những người 
Đông phương bằng. cách duy trì nghi lễ của họ, và bằng cách giúp họ quan tâm đến chính họ. Thực 
hiện cụ thể của chiều hướng mới: gọi Hassoun về Roma và nâng lên chức hồng y, sáng lập chủng 


viện Arménien tại Roma (1.3.1883) và chủng viện Melkites ở Giêrusalem (1.1882). Đức hồng y 
Lavigerie ủng hộ việc nâng cao Đông phương lên như vậy. Lẽ tự nhiên chương trình ấy không làm 
vừa lòng những người thủ cựu theo khuynh hướng La Tinh, mà người lãnh tụ tinh thần là đức cha 
Piavi đang giữ chức vụ khâm sứ Tòa Thánh ở Syrie và được sự ủng hộ của Tòa Thánh Roma. 
Nhưng càng ngày, lập trường của đức Piavi càng khó được “những người Kitô giáo theo nghi lễ địa 
phương đặt dưới quyền tài phán của ngài” chấp nhận. 


Trong những dòng lớn của bản báo cáo mật này nhà sử học nhận ra phần đóng góp của một thiên 
điều tra chắc chắn có nguồn gốc tốt. Người ta không thể tả đúng hơn tình trạng chung trước ngày có 
những cuộc thực hiện lớn của đức giáo hoàng Léon XIII tại Đông phương. 


Sau khi dàn xếp thỏa đáng vụ tranh chấp của Nga, đức giáo hoàng chú tâm nối lại việc đối thoại với 
Constanftinople. Sự thực là vào thời đó thượng phụ Constantinople ủng hộ một cuộc tranh đấu gay 
go với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, hầu bảo vệ những quyền dân sự dành cho mỗi Giáo Hội theo truyền 
thống và qui chế. Đức giáo hoàng Léon XIII lợi dụng dịp này ủy thác cho đức cha L. Rotelli mới được 
đặt làm Khâm sứ Tòa Thánh, công tác yềm trợ tinh thần việc kháng cự của thượng phụ Chính Thống 
Giáo .Joachim IV. Vị này biết ơn đức giáo hoàng và ngày 14.7.1884 cử chưởng ấn Stavraky Aristarki 
Bey đến cám ơn đức khâm sứ L. Rotelli. Lợi dụng cơ hội này, L. Rotelli đích thân viếng thăm thượng 
phụ Phanar. Thượng phụ không những viếng thăm đáp lễ, mà còn tổ chức nhiều cuộc hội đàm thân 
thiện nhằm nối kết lại những tiếp xúc giữa những nhân vật đã xa cách nhau từ lâu vì những vụ chống 
đối. Nhưng, nếu đã có sự thân thiện giữa hai Tòa Chính của Kitô giáo, người ta lại sợ làm phật lòng 
Chính Thông Giáo Hy Lạp vốn luôn gay gắt và nghi ky, và cả Chính Thống Giáo Nga đang rất muốn 
đoạt chỗ của thượng phụ Constantinople ở Đông phương! 


Một bản báo cáo mật thứ nhì của A. Lacazes phân tích, trong thời gian có sáng kiến mới này của 
đức giáo hoàng, những triển vọng hòa giải giữa tòa thượng phụ Constantinople và Giáo Hội Roma. 
Bản báo cáo này, đề ngày 29.5.1884, ghi rằng đức giáo hoàng “còn tự hạn chế trong những. biện 
pháp chuẩn bị”, mặc dù cách cư xử của ngài đã làm phát sinh, ngay từ bây giờ “những kết quả quá 
sự mong đọ”. Và nhà ngoại giao tóm tắt những hoạt động chính được dự liệu trong kế hoạch của 
đức giáo hoàng như sau: “Đánh tan những sự hiểu lầm, làm gia tăng sự phát triển của các Giáo Hội 
quy nhất, ưu tiên việc đào tạo hàng giáo sĩ địa phương, đặt những trung tâm truyền giáo nhiều hơn 
và mạnh hơn. Đó là những phương sách hoạt động mà đức giáo hoàng muốn xử dụng”. 


Quả nhiên, ngày 1.3.1885, ban hồng y của Bộ Truyền Giáo nghiên cứu một Ponenza dài về “những 
phương cách thích hợp nhát để khuyến khích những người Hy Lạp ly khai trở về với Giáo Hội Công 
Giáo". Và ngày 1 tháng 6 trong cùng năm ấy, Bộ Truyền Giáo sau những cuộc thăm hỏi dài lâu, đã 
nhượng cho các dòng tu La Tỉnh quyền đào tạo những ngành Đông phương về ơn gọi bản xứ. Một 
người tiên phong, dom Emmanuel André, phát hành tờ Fïevue de I'Eglise grecque-unie. Tờ này trở 
thành Revue de I'Eglise d'Orient năm 1890 và đình bản năm 1893. Tiếp theo, nhiều tờ báo khác được 
phát hành với nội dung phong phú và kỹ thuật cao hơn. 


Những hoạt động hiệp nhất của đức Léon XIII gây nhiều tiếng vang lớn tại Đông phương. 
Strossmayer, người hăng hái và rất sáng suốt, lấy lại các ý kiến đã được phát biểu ở Công Đồng 
Vatican mà ứng dụng vào đường hướng mục vụ của đức giáo hoàng tại Đông phương. Strossmayer 
đã có một ảnh hưởng lớn trên triết gia Vladimir Soloviev, mà người ta đã gọi một cách hơi quá là 
“Newman người Nga”. Nhờ ảnh hưởng của giám mục Trossmayer, năm 1886, Vladimir Soloviev đã 
hoàn thành tác phẩm Quelques considérations sur Iunion des Eglises. Tác phẩm này được gởi đến 
chính đức giáo hoàng và hồng y quốc vụ khanh. Nó đã mở đầu cho tác phẩm lớn La Russie et 
'Eglise universelle (1889). Viết dưới ảnh hưởng của đức cha Strossmayer, người đã viết bài tựa, tác 
phẩm này đã đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng hiệp nhất. Nhưng thời gian dường như chưa 
chín muồi cho những sáng kiến ly kỳ. đức giáo hoàng chỉ bằng lòng vừa kêu gọi các tu sĩ Bénédictins 
và dư luận công giáo lưu tâm thực sự đến vấn đề, vừa để cho những người có trách nhiệm của Bộ 
Truyền Giáo phát triển những cơ quan thích hợp với mục đích này. Những hội nghị Charfeh của phái 
Giacôbê hiệp nhất (1888) và Léopol người Ruthènes (1891) được chuẩn bị cần thận ở Roma và 
được các vị khâm sứ Tòa Thánh chủ tọa. Những hội nghị này phản ảnh những khuynh hướng của 
các hội nghị trước, theo pháp chế của Công Đồng Trente. Như vậy sự nhập nhằng của khuynh 
hướng La Tinh vẫn tồn tại, mặc dù đức giáo hoàng bày tỏ nhiều thiện chí. Sự kiện này là do ảnh 
hưởng luôn luôn lớn mạnh của các nhà giáo dục La Tinh trong các chủng viện. 


Hội nghị Thánh Thể quốc tế ở Giêrusalem (13-21.5.1893) cho đức Léon XIII một cơ hội tốt để bớt dè 
dặt và để đưa ra những sáng kiến lớn cho vấn đề Đông phương. Ngài cử hồng y Langénieux người 
Pháp làm đặc sứ, đồng thời ủy cho ngài cũng như cho các nhân vật khác ít chính thức hơn, công tác 
điều tra kỹ càng về hàng giáo phẩm Đông phương. Hội nghị Thánh Thể được tỗổ chức do ý muốn của 
đức giáo hoàng Léon XIII, mặc dù có một vài chống đối ở Giêrusalem, ở Constantinople và ngay cả ở 
giáo triều Roma. Trên thực tế, Hội nghị phải đương đầu với một sự đối kháng sâu xa trong vùng Cận 
Đông, giữa phong trào La Tinh đắc thắng và hàng giáo phẩm địa phương. Nhiều việc xảy ra và nhất 
là bài diễn văn của thượng phụ La Tinh Piavi vào buổi bế mạc biểu lộ một sự đương đầu trực tiếp 
giữa những đại diện của khuynh hướng La Tinh hóa triệt để và những người “chủ trương Đông 
phương truyền giáo cho Đông phương”. Tuy nhiên, một sự việc chủ yếu đã được thực hiện: trong hội 
nghị, nổi bật tính đa dạng của phụng vụ Đông phương Kitô giáo và sự phong phú của nền phụng vụ 
đa dạng ấy; đồng thời vấn đề La Tinh hóa được đặt ra một cách chính thức và đương nhiên. Những 
kẻ chống đối, La Tinh hay Đông phương, đã dựa vào những lời giáo huấn của các giáo hoàng để lên 
án vụ việc này, trong khi đó những người chủ chốt lại tin tưởng vào cách cung xử khoan dung của Bộ 
Truyền Giáo. 


Đức hồng y Langénieux trở về Âu châu với cái nhìn của những người chịu ảnh hưởng Đông phương 
rõ rệt. Bản báo cáo của ngài đệ trình lên đức giáo hoàng Léon XIII đề ngày 2.7.1893 là một tác phẫn 
đầy khôn ngoan đã làm vinh dự cho một trí óc sâu sắc, cho tinh thần khách quan và cho ý nghĩa công 
giáo của một nhà quan sát vô tư. Trong bản báo cáo ấy, đức hồng y đã phân tích rõ ràng mối lo sợ 
của những người ly khai đối với sự hiện diện và những hoạt động của những người La Tỉnh, ngài tả 
sự bắt lực của những người Công Giáo Đông phương, rồi từ đó rút ra những kết luận thực tế. Vẫn đề 
ở đây là phải làm cho những người ly khai tin tưởng, phải làm cho những người hiệp thông thêm can 
đảm, và phải làm dịu bớt thái độ đắc thắng của những người La Tinh. Ngài làm cho đức giáo hoàng 
vững tin vào ý kiến chín chắn của mình. 


Những buổi lễ tổ chức vào dịp kỷ niệm năm mươi năm thụ phong giám mục của đức giáo hoàng 
Léon XIII cho ngài cơ hội, ngày 20.6.1894, gởi đến các bậc đế vương và các dân tộc trên thế giới một 
sứ điệp kêu gọi thống nhất. Được công bố vào ngày hôm sau, sau việc phục hồi những mối quan hệ 
ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và triều đình ở Saint Pétersbourg (18.6), thông điệp Praeclara 
grafulationis (Lời chúc mừng trong sáng) khẳng định tính cách đa dạng chính đáng của Giáo Hội 
trong sự thống nhắt về đức tin và về quyền cai trị tối cao. Sự nhìn nhận các thể chế thượng phụ trong 
con đường đã vạch ra của công đồng Florence, mở ra những triển vọng mới trong lịch sử của những 
quan hệ tôn giáo. Sự thống nhất Kitô giáo trở nên một lý tưởng mà điều kiện hoàn thành không phải 
là một sự trở lại hay là “một sự trở về trong lòng Giáo Hội đã bị lơ là”, nhưng là một sự hòa giải với 
những “anh em xa cách”. Đó là kết quả của một việc ngồi lại gần nhau của các Giáo Hội địa phương, 
dưới quyền bảo trợ tối cao trong đức bác ái, của một vị giáo hoàng. Ngài đứng ra khẩn khoản nài xin 
việc thống nhất theo gương của Bessarion mà ngài nhắc lại lời kêu gọi: “Chúng ta sẽ phải trả lời thế 
nào với Chúa, ngày mà Chúa hỏi chúng ta về sự đoạn tuyệt ấy với các anh em của chúng ta?”. 


Thực hành lời giáo huấn của mình, đức giáo hoàng Léon XIII mời các Thượng phụ Đông phương 
Công Giáo đến dự một Hội đồng thượng đỉnh họp tại Vatican. Các “hội nghị thượng phụ” tượng trưng 
một thứ hội nghị tư với sự hiện diện của năm hồng y, thông thường là những vị có cùng tư tưởng 
như đức giáo hoàng. Trong tám buổi họp cách nhau khá xa (từ 24.10 đến 8.11) thường được chính 
đức giáo hoàng chủ tọa, người ta thảo luận về những cách thực hiện nhanh chóng sự ngồi gần lại với 
nhau như Giáo Hội hết lòng mong ước. Nhiều ý kiến được phát biểu và một vài quyết định được chấp 
nhận. 


Đức Grégoire Youssef, thượng phụ Melkite, xin lập một Bộ riêng biệt cho Đông phương Kitô giáo 
hoàn toàn độc lập đối với Bộ Truyền Giáo, ở đó các vị thượng phụ Đông phương có quyên thảo luận 
qua những người đại diện thường trực của họ. Ngài cũng đòi nới rộng quyên của các thượng phụ 
trên tất cả giáo dân theo nghi lễ của các ngài, rải rác trên thế giới, theo nguyên tắc của khoản luật nói 
về nhân sự. Khoản luật này chi phối những người Đông phương. Ngài còn cho là cần thiết sự giới 
hạn quyền của khâm sứ Tòa Thánh, nhiều khi các vị đã hành động ở Đông phương một cách tùy tiện 
và không được kiểm soát. Cuối cùng, ngài biện hộ cho sự bình đẳng thuộc pháp lý của những giáo 
dân Đông phương và La Tỉnh trước pháp luật hoàn vũ hầu chấm dứt “chế độ phân biệt” trong Giáo 
Hội. 


Đức giáo hoàng Léon XIII dự kiến nhiều viễn cảnh rộng lớn hơn. Ngài không muốn những cản trở 
chính trị tại những vùng đất bảo hộ hay chịu ảnh hưởng của các cường quốc Âu Châu làm cho các 


tín đồ thất vọng. Ngài tỏ ý lập một ban hồng y thường trực để hòa giải tất cả những người ly khai. 
Ban này được tô chức thực sự ngày 19.3 do tông thư Opiafissimae (Điều đáng ước ao nhật). 


Đức hồng y quốc vụ khanh, Rampolla quan tâm đến Chính Thống Giáo Hy Lạp và dự kiến thành lập 
ở Constantinople một Viện văn học cao cấp Hy Lạp. Sau nhiều sự do dự, dự định này được tu chỉnh 
hoàn toàn và giao cho các tu sĩ Assomptionnistes điều hành, chẳng bao lâu họ lập thêm chủng viện 
Saint Léon ở Kadi Keui. Chủng viện này sẽ trở thành trung tâm của tất cả các công trình đã được lập 
ra ở Thổ Nhĩ Kỳ Á Châu, đặc biệt chương trình nghiên cứu Đông phương với tờ Echos d'Orient. 


Nhưng kết quả gây chú ý hơn hết của các hội đồng thượng phụ ở Vatican là việc công bố thông 
điệp Orientalium dignitas (Thiên chức của các Giáo Hội Đông Phương) (30.11.1894). Thông điệp này 
nêu bật những giải pháp có hệ đến những tương quan của các cộng đoàn địa phương với các phái 
đoàn truyền giáo La Tỉnh. 


Sự gặp gỡ thượng đỉnh ấy và những quyết định đã được biểu quyết cũng gây ra nhiều rối reng đáng 
kể trong phạm vi ngoại giao và nhiều lo lắng ngắm ngầm giữa những người theo “chủ nghĩa La Tinh”. 
Hơn nữa, có một chống đối ngầm trước những biện pháp hạn chế quyền hoạt động của các Khâm sứ 
Tòa Thánh tại Đông phương và những người lãnh đạo các cộng đoàn La Tinh. Tự sắc Auspicia 
rerum (Khởi đầu công việc) ra ngày 19.3.1896, điều hòa quyền hạn của các khâm sứ Tòa Thánh với 
quyền tài phán của các thượng phụ đã không được biết đến ở Constantinople và cả ở vùng Cận 
Đông. 


Trước một thái độ như vậy của người La Tinh ở Đông phương, được ủng hộ công khai bằng sự im 
lặng khoan dung của những người có trách nhiệm thuộc Bộ Truyền Giáo, người ta không ngạc nhiên 
nhận ra lòng nghỉ ky mỗi ngày một gia tăng của hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo Hy Lạp. Thêm 
vào đó là cuộc bút chiến chế nhạo sự mâu thuẫn hiễển nhiên giữa lý thuyết và thực hành của Roma. 


Tuy nhiên, đức giáo hoàng Léon XIII dường như thành công hơn về phía Chính Thống Giáo Slave. 
Vị tân hoàng đế Nga, Nicolas II, loan báo chính thức ngày lên ngôi của ngài cho đức Giáo hoàng 
(tháng 11.1894). Đức giáo hoàng trả lời bằng cách trao tặng vua Thánh Giá huân chương Chúa Cứu 
Thế, huân chương này rất ít khi được trao cho các vị quôc vương không công giáo. Tiếp đến là điều 
đình để thanh toán sự tranh chấp về tôn giáo. Chính phủ Nga chấp nhận những yêu cầu của đức 
giáo hoàng một cách hợp tình hợp lý. Vụ việc này nới rộng về phương diện hành chánh đã từng cản 
trở việc tổ chức các cộng đoàn hiệp thông, đồng thời bãi bỏ chiếu chỉ của Catherine II đã cắm các 
giám mục công giáo về Roma viêng mộ hai thánh Tông Đồ. Sau đó ít lâu lại có những hy vọng mới 
nẫy sinh từ khi triết gia VIadimir Soloviev gởi cho đức giáo hoàng Léon XIII, ngày 16.2.1896, lời tuyên 
xưng đức tin “Công Giáo - Chính Thống Giáo” của mình, đồng thời chấp nhận quyền tối thượng 
Roma theo ý nghĩa mà thánh Basile và thánh Jean Chrysostome đã thừa nhận. 


Vấn đề Arménie cũng có tính chất thời sự trong những năm ấy, tiếp theo sau những cuộc tàn sát mà 
người Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm. Để không đụng chạm lòng tự ái của người Thổ Nhĩ Kỳ, đức giáo 
hoàng đã gởi một bức thư tự tay viết đến hoàng đề Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21.6.1895, rồi ngày 29.11, ngài 
mới nói công khai trong một bài diễn văn. Từ đó người ta đánh tiếng rằng sẽ có nhiều người 
Arméniens Grégoriens trở về Giáo Hội Công Giáo. Sự thực đó là một ảo tưởng làm thất vọng nhiều 
người. 


Thể chế của một hàng giáo phẩm Giáo Hội Copte hiệp thông dường như hợp thời và được đức giáo 
hoàng Léon XIII quan tâm đặc biệt. Trong các hội nghị thượng phụ ở Vatican, người ta đã dành ngày 
8.11 để cùng với "ban hồng y lo việc hòa giải” thảo luận về thể chế này. Và ai cũng nhận ra nhiều khó 
khăn bởi vì phải gây dựng một hàng giáo phẩm đầy đủ (thượng phụ và giám mục thuộc hạt) và phải 
nâng đỡ phong trào trở lại đạo giữa một dân số khá nghèo nàn. Nhờ sự ủng hộ của ngoại giao Áo, 
nhất là nhờ sự hoạt động của nam tước Sonnleithner trên bình diện địa phương, và tin tưởng vào lực 
lượng truyền giáo La Tinh đông đảo ở Ai Cập, người ta đã nhanh chóng lập được một tòa thượng 
phụ Copte Công Giáo. Một vị linh mục trẻ được các tu sĩ Dòng Tên huấn luyện chu đáo, Cyrille 
Macaire được cử làm đại diện tông tòa và sau đó lại được đặt làm đại diện thượng phụ (6.3.1896). 
Người ta ủy thác cho ngài tổ chức một hội nghị quốc gia dưới quyền chủ tọa của khâm sứ Tòa Thánh 
là đức cha G. Bonfigli, với sự tham dự đông đảo của các cố vấn thần học La Tinh (tháng 1 đến tháng 
6.1898). Ngày 19.6.1899 tòa thượng phụ Copte Công Giáo được thành lập và Cyrille Macaire đứng 
đầu. Nhưng không bao lâu, ngài chán ngán chế độ giám hộ của các nhà truyền giáo La Tinh cũng 
như mất hết tin tưởng vào nền hành chánh của đức giáo hoàng. Được gọi về Roma năm 1908, 


Cyrille Macaire xin từ chức và trở về nguồn gốc Chính Thống Giáo của mình vào tháng 7.1910. Mãi 
tới năm 1912 ngài mới hòa giải với Giáo Hội Công Giáo, trước khi xuất bản một tác phẩm: ký tên 
Oyrille Macaire, rõ ràng chỗng La Tỉnh, nói vê “Hiên pháp có Thiên Chúa tính của Giáo Hội” (Genèse 
19189). 


Sau những hội nghị thượng phụ ở Vatican, vấn đề Giáo Hội Công Giáo Malabare đã tìm thấy những 
giải pháp tốt. Vào năm 1887, Bộ Truyền Giáo đã thiết lập hai tòa đại diện tông tòa ở Trichur và ở 
Kottayam, và giao cho những người La Tinh quản nhiệm. Ngày 26.7.1896, những người Kitô giáo 
Syro-Malabare có một hàng giáo sĩ riêng cho ba tòa đại diện tông tòa ở Trichur, Ernalenlam và 
Kottayam. Năm 1911, đức giáo hoàng Pie X tu chính hiến pháp của Giáo Hội này với nhiều đổi mới 
đáng kê. 


Tổng kết, những sáng kiến của đức giáo hoàng Léon XIII đối với Đông phương Kitô giáo có tính 
cách quyết định mặc dù không được nhiều người tán thành. Kết quả của những suy tư chín chắn lâu 
dài và của những thăm dò thường xuyên khác nhau, chính sách thiên Đông phương của ngài mở ra 
một kỷ nguyên mới trong lịch sử của những quan hệ giữa Đông phương và Tây phương tôn giáo. 
Không thê nói thẳng với Chính Thống Giáo ly khai, ngài cũng như những nhà thần học giỏi nhất của 
thời đại bấy giờ, tin tưởng vào hiệu lực của cái mà người ta đã gọi là “việc tông đồ cho nền thống 
nhất”. Bằng cách làm cho vững chắc mọi thăng tiến của Giáo Hội Công Giáo hiệp thông, về trí thức 
và về vật chất, người ta hy vọng sẽ tạo nên một hoàn cảnh lý tưởng, tiên báo qui chế của Chính 
Thống Giáo lúc đạt được sự hòa giải trong toàn thể Giáo Hội. 


Quan niệm ấy đánh dấu sâu xa số phận chung của Công Giáo Đông phương. Gắn liền với một cục 
diện nhất định, quan niệm ấy chỉ là một giai đoạn và có hiệu quả trên con đường thống nhất Kitô giáo. 
Nhưng, cũng như mọi công trình lịch sử đi trước thời đại, nó có nguy cơ sinh ra một phản ứng. Đó là 
việc đã xảy ra khi vị giáo hoàng lớn này qua đời. Nhiệm kỳ của đức giáo hoàng Pie X (1903-1914) đã 
đánh dấu một sự dừng lại tạm thời của phong trào thiên Đông phương. Lịch sử thường ghi những sự 
trái ngược như thế trong sự nối ngôi của các đức giáo hoàng. 


4. CHÍNH SÁCH NGẠP NGỪNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PIE X. 


Không có gì chuẩn bị cho vị thượng phụ Venise và cho những cộng tác viên mới sát cạnh ngài hiểu 
rõ Chính Thống Giáo Đông phương và qui chế mới của Công Giáo Đông phương. Vả lại, bầu khí xáo 
động sâu xa về thần học và triết học làm xúc động Kitô giáo La Tinh càng ngày càng làm cho Tòa 
Thánh phải bận tâm. Đối với Đông phương Kitô giáo, đức giáo hoàng Pie X có thái độ đợi thời nghỉ 
ngại, gân những quan niệm và thái độ cứng rắn của đức giáo hoàng Pie IX, hơn là thái độ lạc quan 
đầy tin cậy và đầy khuyến khích của đức giáo hoàng Léon XII. 


Tuy nhiên sự tiến triển tự do của đế quốc Nga, nhờ vào chỉ dụ khoan dung tôn giáo của Nga hoàng 
Nicolas II (17-30.4.1905), và cuộc cách mạng dân chủ của đảng Ưeune Turquie (nước Thổ Nhĩ Kỳ trẻ) 
(tháng 7.1908), mời gọi các Giáo Hội Đông phương cố gắng phát triển những thể chế lâu đời của họ. 
Ở Nga, những nhóm Kitô giáo thiểu số, tức là những người theo tín điều cũ, những người La Tinh và 
những người Kitô giáo quy nhất cho đến lúc đó bị ngược đãi ngầm, cảm thấy nhiều hy vọng đang 
chờ đợi (15). Trào lưu thiên Đông phương tưởng tìm thấy trong lễ kỷ niệm một trăm năm mươi năm 
ngày qua đời của thánh Jean Chrysostome (1907) cơ hội tìm lại những sáng kiến của đức giáo hoàng 
Léon XIH, nhưng chỉ có một vài nghỉ: lễ tôn giáo rồi bị quên đi nhanh chóng (16). Tuy nhiên, giáo chủ 
người Ukraine ở Lemberg trong miền Galicie là đức cha André Szeptickij, cố gắng phục hồi công 
trình và tinh thần của Giáo Hội quy nhất ở Brest-Litovsk giữa những người Nga. Ngày 17.2.1908, đức 
giáo hoàng Pie X cho ngài đặc quyền áp dụng trong những miền rộng bao la được mở ra cho công 
việc tông đồ của Giáo Hội quy nhất, những biện pháp mà đức giáo hoàng Léon XIII đã truyền ban 
trong thông điệp Orienfalium dignitas. (Chức vị của người Đông phương). Nhưng phải giữ bí mật đặc 
quyên do đức giáo hoàng ban. Đức cha Szepticleij liền xây một nhà nguyện cho Giáo Hội quy nhất ở 
Saint Pétersbourg. Nhà nguyện này đã bị đóng cửa vào năm 1911 bởi cảnh sát hoàng gia. Vào các 
năm 1913-1914, ngài đã can đảm cho phát hành nguyệt san Slovo Istini (Lời gọi của sự thật) để làm 
cơ quan ngôn luận của câu lạc bộ thiên Công Giáo. Thế chiến thứ nhất chấm dứt cố gắng mục vụ ấy, 
và người sáng lập bị liên lụy trong hoạt động chính trị tôn giáo chống Nga. 


Trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, bên cạnh sự bành trướng riêng biệt La Tinh và thiên La Tỉnh của các nhà 
truyền giáo, các tòa thượng phụ Đông phương có thể phát triển những cơ quan của họ, nhất là trong 


những tỉnh Á Đông và ở Ai Cập. Sự cạnh tranh Hy Lạp-Slave nơi những người Chính Thống Giáo và 
những cuộc đâu tranh giành ảnh hưởng chính trị trong các dòng tu La Tinh làm cho những người ít 
học hỏi khó nhận ra những hoạt động riêng biệt của mỗi tôn giáo. 


Những người Melkites và những người Arméniens cố gắng đổi mới pháp chế của họ bằng những hội 
nghị quốc gia. Nhưng bây giờ có thêm những khó khăn mới, đó là những khó khăn do những người 
giáo dân có ảnh hưởng bên cạnh chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gây nên. Đức thượng phụ Grégoire Youssef 
luôn luôn tin chắc vào sự hợp pháp của công đồng Giêrusalem được Maximos III Mazloum triệu tập 
vào năm 1849, nhưng Bộ Truyền Giáo đã từ chối chuẩn y vì những khuynh hướng Gallican của hội 
nghị này. Khi ngài qua đời (13.7.1897) người kế vị là đức Pierre Garaijiri, được ủy thác việc triệu tập 
hội nghị mà thẫm quyền Roma rất mong muốn. Một ban hỗn hợp Latinh-Melkite soạn thảo ở Roma 
những quyết định chính và hai quan sát viên của Tòa Thánh được chỉ định tham dự vào công việc 
của hàng giáo phẩm ở Liban. Nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ sự hiện diện của hai quan sát viên 
ngoại quốc ấy (1901). Sau cuộc cách mạng của đảng Ưeune Turquie, thượng phụ Cyrille VIII Géha 
triệu tập các giám mục thuộc quyền đến dự hội nghị do ngài chủ tọa ở Ain Traz (30.5-8.7.1909). 
Không có sự hiện diện của vị khâm sứ Tòa Thánh nào. Và theo ý kiến của các nhà giáo luật Roma, 
đức giáo hoàng Pie X tránh né việc xác nhận công trình của hội nghị. 


Về phía những người Arméniens, đức giáo hoàng dùng quyền để mời hàng giám mục về dự hội nghị 
quốc gia ngay tại Roma. Vì ngài gặp phải một thái độ ngập ngừng gần như chung của mọi người, 
nên ngài phong cùng một ngày chín giám mục mới. Các tân giám mục sẽ cùng với thượng phụ 
Terzian và một người khác đứng về phía ngài, để làm thành phe đa số. Được triệu tập dưới sự bảo 
trợ của đức giáo hoàng, hội nghị này hoàn tất công việc một cách khó khăn (14.10-11.12.1911) bởi vì 
những người tham dự thờ ơ đến mức độ chỉ có sáu giám mục tham dự hội nghị cho tới cùng. Trở về 
Constantinople ngày 5.1.1912 thượng phụ đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, dưới ảnh hưởng của các thân 
hào thế tục, buộc từ chức lãnh tụ dân sự trên bình diện quốc gia 431. 3.1912). Tuy nhiên, đức cha 
Terzian vẫn cứ áp dụng một cách trung thành những biểu quyết của hội nghị và những chỉ thị của 
đức giáo hoàng. Sự áp đặt lịch Grégorien (8.12.1913) làm cho ngài bị cô lập giữa cộng đồng 
Arméniens. Việc chống đối Roma cũ xưa được khơi lại và những vụ rắc rối gia tăng trong lòng một 
Giáo Hội đã bị thử thách sâu xa. Rồi chiến tranh và những vụ tàn sát chẳng bao lâu sẽ đưa đầy Cộng 
Đồng Arméniens vào tình trạng rối loạn đến tột độ. 


Vào những ngày trước chiến tranh, một cuộc khủng hoảng thật sự làm rối loạn hàng ngũ của những 
người Arméniens Melkites và Coptes (17). Nguyên nhân sâu xa là tỉnh thần chống đối tất cả mọi ảnh 
hưởng người ta cho rằng đến từ ngoại quốc, mà chủ yếu đến từ Tây phương Kitô giáo đang bành 
trướng mạnh về chính trị và tôn giáo. Sắc lệnh của đức giáo hoàng Tradita ab Antiquis(Được truyền 
lại bởi người xưa) ban hành ngày 14.9.1912, nhìn nhận tình trạng thụt lùi của phong trào thiên Đông 
phương là phong trào rất nỗi bật trong suốt triều đại của đức giáo hoàng Léon XIII. Sắc lệnh này cho 
phép người Đông phương lui tới những cơ quan văn hóa của các dòng tu La Tinh dự các nghi lễ tôn 
giáo và rước lễ theo nghi lễ Roma, chỉ trừ những nghỉ lễ bắt buộc vào dịp lễ Phục sinh. Tiếng reo 
mừng chiến thắng của phong trào thiên La Tinh cho thấy sư ï quan trọng của một biện pháp như 
vậy. Với biện pháp này, người ta hy vọng hoàn thiện công trình tây phương hóa giới tinh hoa trí thức 
Đông phương. 


Chiến tranh và sự qua đời của đức giáo hoàng Sarto chấm dứt thời kỳ chuyển tiếp. Cuộc bầu cử của 
đức Giacomo della Chiesa, tức là đức Benoit XV, ngày 3.9.1914 đem lại cho những người theo 
khuynh hướng của đức giáo hoàng Léon XIII nhiều hy vọng. Bởi vì đức tân giáo hoàng sẽ có sáng 
kiến phục hưng trọn vẹn công trình của Giáo Hội hiệp thông. Ngài đưa vào triều Roma tất cả những 
cơ quan đã được thành lập hợp pháp. 


Nhưng trước khi phác họa những dòng lớn của đời sống và của những cơ cấu Đông phương trong 
kỷ nguyên mới, chúng ta phải nhìn lại phía sau hầu gợi lại phong trào liên quan nhiều đến việc thống 
nhất Kitô giáo từ giữa thế kỷ XIX. 

5. VÁN ĐÈ THÓNG NHÁT KITÔ GIÁO. 


Sau khi quan sát những quan hệ tôn giáo ngay trong nội bộ của Giáo Hội Roma, thiết tưởng chúng 
ta nên tìm hiễu sơ qua phong trào thân học và sự quan tâm của các thân học gia và các luật gia vê 


những vấn đề của Giáo Hội. Đây là lĩnh vực mới mà những nhà viết sử có thể mở đường và theo dõi 
bước tiên của công trình khảo cứu. 


Trong thông điệp In suprema Perri (Theo quyền tối cao của thánh Phêrô, ra ngày 6.1.1848) đức Pie 
IX trình bày những điều kiện trở về hiệp thông với Roma của những người chính thống giáo, quen gọi 
là ly giáo. Những điều kiện này đã được hội nghị các thượng phụ Đông phương thảo luận và trả lời 
(6.5.1848), rồi được phổ biến rộng rãi ngay trong những môi trường Công Giáo Tây phương. Hàng 
giáo phẩm Chính Thống Giáo đặt vấn đề ở trình độ thần học và hoàn vũ mà các đề tài chính, cách 
nhau hơn một thế kỷ, rất gần với những mối quan tâm cơ bản của Công Đồng Vatican II, nhất là về 
những liên hệ đến tập thể tính của hàng giám mục và những mối tương quan giữa quyền tối thượng 
Roma với việc kế vị thánh Phêrô. 


Một niềm tin vững chắc chế ngự toàn cuộc tranh luận về thần học và về thể chế, đó là cuộc tranh 
luận về sự toàn vẹn của sự thật phúc âm và tông truyền. Sự thật trọn vẹn ấy Giáo Hội Công Giáo 
Roma nhận lấy cho riêng mình. Nhưng trong bài “Trả lời chống lại đức giáo hoàng”, Chính Thống 
Giáo cho rằng mình mới là kẻ “quản thủ đức tin chân thật”. 


Cuộc khủng hoảng Đông phương từ năm 1848 đến năm 1856, càng ngày càng thúc dục phải quan 
tâm đặc biệt đến những vấn đề chính trị tôn giáo mà các Thánh địa và số phận của các cộng đoàn 
Kitô giáo trong đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra. Trong các văn kiện lớn của thời ấy, chúng ta sẽ lưu tâm 
đến mây công trình nghiên cứu có tiếng vang đặc biệt và làm sáng tỏ những phía cạnh chính yếu của 
các vấn đề đặt ra. 


Vào đầu năm 1850, một nhà ngoại giao Nga là Tuteff, trong một công trình nghiên cứu về “chức vị 
giáo hoàng và vấn đề Roma”, nhận thấy rằng: Giáo Hội Roma trở nên rường cột và trung tâm của 
Kitô giáo Tây phương; Sau khi đoạn tuyệt với Truyền thống Tông đồ và Chính Thống Giáo, Giáo Hội 
Roma đã để cho những mầm mống tin lành giáo và cách mạng len lỏi vào ngay trong nội bộ của 
mình; Tuy nhiên, Chính Thống Giáo không thất vọng về sự “bình phục của thế giới Tây phương”, vì 
sự kiện này sẽ có lợi rất nhiều cho toàn thể Kitô giáo. 


Vào năm 1853, linh mục .J.H. Michon xuất bản quyển Voyage religieuse en Orient kể chuyện cuộc 
hành trình ở Đông phương đã được thực hiện vào các năm 1850-1851 với nhà Đông phương học 
danh tiếng F. de Saulcy. Mục đích là để biết những khuynh hướng tôn giáo của các cộng đoàn Kitô 
giáo Đông phương đã tách rời khỏi sự thống nhất Công Giáo và để tìm những cách làm cho họ xích 
gần lại với Roma để triệu tập một Đại Công Đồng. Công Đồng này sẽ tiếp tục công trình tập họp mà 
Bossuet và Leibnitz đã đặt những điều thỏa thuận sơ bộ. Ý kiến mà ngài trình bày là tiếng vọng trung 
thành của những ý kiến được thu lượm tại chỗ. Nhiều trang phản chiếu lại hoàn cảnh của Đông 
phương và nhất là của Palestine với những nhận định cho tới nay vẫn còn hợp thời. Trong việc phục 
hưng tòa thượng phụ La Tỉnh ở Giêrusalem, ngài nhìn thấy một công trình do Chúa quan phòng, sẽ 
được coi là phong phú nhất của thời đại mới, với điều kiện là thể chế ấy phải phụng sự Giáo Hội địa 
phương, Ả Rập và Melkite, phải bỏ những gì là đặc tính latinh mà người Đông phương chán ghét đến 
cùng độ. Ngài còn thêm rằng: người ta không thể “hiểu lý do tại sao có một giám mục La Tỉnh ở nơi 
không có người latinh”. Nhưng ngoài vấn đề địa phương của Palestine ra, ngài thu lượm được ý kiến 
sáng suốt của những người lo lắng về các mối tương giao giữa Roma và Đông phương Kitô giáo: 
Vấn đề hòa giải Kitô giáo đặt ra vấn đề cần phải có một công đồng hoàn vũ thật sự, bàn định về sự 
thống nhất Kitô giáo, và ngôi giáo hoàng phải từ bỏ ý chí muốn thu vén vào mình tất cả thế lực của 
Giáo Hội. Chính từ nơi miệng của một nhà thông thái Arménien khiêm tốn ở Brousse, Jean 
Tachrmoudjan, mà ngài thu lượm được những lời tâm sự sáng suốt nhất về vấn đề ấy. 


Vào cuối năm 1853 ấy, với tư cách là một nhà quan sát biết rõ công việc ở Đông phương, trên bình 
diện ngoại giao cũng như trên bình diện Giáo Hội, ông H. Desprez, dành cho tờ Revue des deux 
Mondes một công trình nghiên Cứu quan trọng về: “Giáo Hội Đông phương trong cục diện khủng 
hoảng Đông phương”. Tác giả nêu lên tất cả những sự bất đồng làm cho Đông phương chống lại 
Giáo Hội Tây phương và đã đưa đến một sự đối kháng lâu đời giữa hai khối tôn giáo, ngăn cách 
nhau bởi cái hố sâu về văn hóa và về xã hội. Rồi tác giả nhận định rằng tính năng động của Kitô giáo 
Roma vấp phải trong Kitô giáo Đông phương một sức mạnh trơ trơ bất động làm cho Đông phương 
không thể bị xâm lắn được: “... Những người Kitô giáo Hy Lạp chắc chắn nuôi một mối nghỉ ky dữ 
dội và lâu đời đối với Giáo Hội Roma. Chúng ta thú nhận như thế và lấy làm tiếc về việc này. 


“Nếu Giáo Hội Đông phương không làm được một cuộc chinh phục nào quan trọng bằng sự thuyết 
giáo và nhiệt tình lôi cuốn từ khi Giáo Hội này ly khai với Tòa Thánh, thì ít ra sức mạnh thế thủ của họ 
rất vững chắc. Họ không mắt một tắc đất nào trong những cuộc chiến đấu chống lại những nhà 
truyền giáo công giáo, đôi khi họ tỏ ra có tài năng cao và can đảm kiên trì. Họ đã chống lại những 
cuộc tấn công bằng một sự cương quyết không lay chuyển được, bằng một hệ thống trơ trơ bất 
động. làm cho sự khôn khéo và uy quyền của Giáo Hội Roma, cho đến ngày hôm nay trở thành 
những đợt sóng vỗ vào bờ không hiệu quả... 


Và về mối nhiệt tâm lôi cuốn của Giáo Hội Roma từ nhiều thế kỷ, nhằm tách khỏi Chính Thống Giáo 
những thiểu số quốc gia để họ thành những cộng đoàn đối thủ và cạnh tranh với Giáo Hội Đông 
phương, tác giả nói thêm: “Không có một dân tộc Đông phương nào không sẵn sàng ly giáo, nếu 
Giáo Hội La Tinh muốn lấn sâu vào những đặc quyền mà Giáo Hội này đã nhượng cho họ, chính vì 
tinh thần quốc gia mạnh hơn tất cả các lý do khác”. 


Cha Gagarin, một tu sĩ Dòng Tên người Nga, đã trở về Giáo Hội Công Giáo từ Chính Thống Giáo, và 
được nhiều người biết đến vì đã cộng tác vào buổi đầu của tờ Les Etudes. Vào thời kỳ mà những vấn 
đề Đông phương có tính chất thời sự, tạp chí này đã trở nên phát ngôn viên chính và là người bảo vệ 
trong hơn một thập niên, của trào lưu hiệp nhất trong Giáo Hội Công Giáo. Cha Gagarin có một ảnh 
hưởng lớn và là nguồn gốc của một hệ tư tưởng cổ điển trong một thời gian lâu, trong những môi 
trường truyền giáo của Đông phương Kitô giáo. Giữa cơn khủng hoảng Đông phương vào năm 1853, 
tại Paris người ta phát hành bản dịch của một bài đả kích của Mouravieff mang tựa đề “Những vắn đề 
tôn giáo ở Đông phương và Tây phương. Lời của Chính Thống Giáo Công Giáo nói với Công Giáo 
Homa'. Cha Gagarin trả lời lại bằng những lời lẽ khiêu khích, qui tội cho hàng giáo phẩm Chính 
Thống Giáo về những sự thất bại của Tòa Thánh, để “dập tắt sự ly giáo ở Đông phương” và tố cáo 
tính cách hỗn loạn trong hệ thống Công đồng của Giáo Hội Đông phương và sự bắt động của những 
lời kêu gọi trở về Truyền thống lặp đi lặp lại của họ: “Đó là sự dè dặt của người mù dừng lại trên một 
con đường mà người ấy không biết”. Còn về những nơi Thánh địa, cha Gagarin cho rằng từ thời 
Nghĩa Binh Thánh Giá, riêng Công Giáo mới có quyên xử dụng, mặc dù 'vì tinh thần khoan dung và 
bác ái”, họ đã nhượng cho người ly giáo và người lạc giáo quyền cầu nguyện ở đây. 


Đối diện với những bài bút chiến có hại cho việc tìm kiếm sự hòa giải Kitô giáo thật sự, những bài 
nghiên cứu của Alexis Stepanivich Khomiakov có một thái độ hòa giải và khoa học khác hẳn. Đọc 
một vài trang tỏa ánh sáng của Khomiakov và so sánh với một vài huấn từ trong Công đồng của đức 
giáo hoàng Paul VỊ người ta nhận thấy một tương quan rất gần về thần học và đôi khi trùng điệp về 
quan niệm. Sự kiện này biểu lộ rất nhiều tính cách thời sự trong sứ điệp hoàn vũ của người tiên 
phong về Giáo Hội học hiện đại ấy. Hoàn cảnh Đông phương và những quan hệ liên can về tôn giáo 
của miền này khiến Khomiakov tham dự vào cuộc tranh luận lớn đang tiến hành bằng một bài đóng 
góp viết bằng tiếng Pháp vào năm 1855 với chủ đề: Giáo Hội La Tinh và Tin Lành giáo dưới mắt Giáo 
Hội Đông phương. Đối với những nhân vật chủ trương hiệp thông và nhất là cha Gagarin, ngài dùng 
những lời lẽ cứng cỏi. Ngài nhận xét rằng những nghi lễ phụng vụ không liên quan đến bản chất của 
Chính Thống Giáo, mặc dù nghi lễ ấy đóng một vai trò quan trọng trong sự biểu lộ tinh thần tôn giáo. 
Đồng thời ngài chế diễu những người cố chấp ' 'cho rằng các vị giáo hoàng là những người say mê lối 
phụng tự của người Hy Lạp”. Ngài khẳng định rằng “phải có một bản chất xắc Xược để nói về sự 
khoan dung ấy trong các thế kỷ trước”. Nhưng vượt quá phương diện bút chiến ấy, Khomiakov nâng 
cuộc tranh luận lên mức cao của sự trung thành với sứ điệp phúc âm: trong viễn cảnh hoàn vũ ấy, tất 
cả các Giáo Hội đều phải xưng tội của mình và không được tự kiêu về đặc quyền về giáo lý hay đặc 
quyền về sự thánh thiện. Như vậy Khomiakov đã chạm tới gốc rễ của căn bệnh chia rẽ trong Giáo 
Hội. 


Bài học dường như có kết quả. Gagarin trả lời gián tiếp trong một tác phẩm có tựa đề khá khiêu 
khích viết trong khi thán phục cuộc chiến thắng ở Crimée: Nước Nga sẽ trở thành Công Giáo 
chăng? (3.1856). Tắt cả nội dung và cách diễn tả nhắc lại cục diện chính trị. Hòa ước ngoại giao ký ở 
Paris có thể mở đầu cho hòa ước giữa Giáo Hội Nga với Giáo Hội Roma, một hòa ước trong đó 
không có vấn đề “sáp nhập Giáo Hội Nga vào Giáo Hội La tinh, mà là một sự hòa giải”. Sự hòa giải 
này sẽ để lại cho Giáo Hội Nga những thể chế riêng của mình, đồng thời giải phóng Giáo Hội này 
khỏi sự giám hộ của nhà nước. 

“Sự xích mích giữa Giáo Hội Nga và Giáo Hội Roma từ nhiều thế kỷ, cần phải dàn xếp bằng hòa 


ước, một hòa ước vẻ vang và có lợi cho cả đôi bên. Vừa giữ những nghi lễ đáng kính của mình, quy 
luật xửa của mình, phụng vụ quôc gia và bộ mặt riêng của mình, Giáo Hội Nga vừa có thê bước vào 


trong sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ. Giáo Hội Nga có thể nối lại những dây đã kết hợp Đông 
phương và Tây phương ngày xưa. Công trình hòa giải này rất khó, nhiều thành kiến chống lại, nhưng 
không phải là không thực hiện được, Bởi vì nó không làm tổn thương một quyền lợi quan trọng nào. 
Để đi đến đó, chỉ cần sự thỏa thuận giữa ba ý muốn: Khi đức giáo hoàng, hoàng đề Nga và Giáo Hội 
Nga do các vị giám mục hay do hội đồng đại diện, đồng tình với nhau, thì ai có thể cản ngăn được sự 
hòa giải hoàn thành?” 


Sự hòa giải ấy tăng cường sức mạnh nội bộ của nước Nga đang bị đe dọa vì cách mạng, nhưng nó 
cũng mang lại cho Giáo Hội hoàn vũ nhiều lợi ích lớn lao. Sau khi trở thành nước công giáo, nước 
Nga sẽ giữ một thiên chức quan trọng, nếu nước Nga dồn hết tâm lực cho công việc truyền giáo ở Á 
Đông. Khi đi sâu vào trung tâm của lục địa rộng lớn này, từ hướng Bắc đỗ xuống, nước Nga chắc 
chắn sẽ gặp gỡ nhiều nhà truyền giáo La Tinh. Lúc đó nước Nga có thể theo chiến thuật xưa của 
Thập tự quân, tắn công “Hồi Giáo từ mặt sau, và cả trên bờ biển Méditerrannée”. 


Vào mùa hè năm 1856, cha Michon xuất bản một tác phẩm gây chắn động với tựa đề La papauié à 
Jérusalem (ngôi vị giáo hoàng ở Giêrusalem). Cha muốn đóng góp vừa vào việc giải quyết của vấn 
đề Roma vừa để giải quyết sự thống nhất Kitô giáo. Bị đe dọa phải rời Roma, đức giáo hoàng phải 
chọn Giêrusalem làm nơi cư trú tương lai. Sự rời Tòa Thánh đến thánh địa Giêrusalem sẽ có những 
hậu quả không thể lường được trên số phận của Kitô giáo, bởi vì không mắt ảnh hưởng của mình ở 
Âu Châu, đức giáo hoàng sẽ lo cho Đông phương ' nhiều hơn và tốt hơn”. Ngài sẽ làm việc cho sự 
hiệp nhất Giáo Hội. Việc này sẽ được tuyên bố "trên nền tảng của sự đồng nhất về giáo lý và của sự 
kiện lịch sử không thể chối cãi rằng sắc lệnh cuối cùng về sự thống nhất tuyên bố ở Florence không 
bao giờ bị hủy bỏ”. Sự hòa giải ây sẽ được thực hiện trong một Công Đồng hoàn vũ mà các thượng 
phụ và giám mục của Giáo Hội Đông phương sẽ có quyên thảo luận như những đồng nghiệp Tây 
phương của họ. Vượt quá viễn cảnh Kitô giáo ấy, Michon tin vào một sự đối thoại có kết quả giữa 
Tòa Thánh với thế giới Hồi Giáo. Tác giả nghĩ rằng thời xưa đã qua đi rồi, Hồi Giáo chủ yếu chỉ là 
“một tôn giáo sơ khởi trong thời các thượng phụ..., tôn giáo thuộc Abraham”. 


Nhưng cơn khủng hoảng Đông phương và cơn khủng hoảng của Kitô giáo Nga một khi đã được giải 
quyết, dư luận Kitô giáo lại nhìn ra những mối bận tâm thực tế hơn và người ta trở về với những đề 
tài truyền thống hơn. Hy vọng một sự hòa giải toàn diện Đông phương và Tây phương dần dần trở 
thành xa xôi, người ta chỉ nghĩ đến việc dùng những cộng đoàn quy nhất để lay chuyển từ từ khối 
Chính Thống Giáo. 


Đức giáo hoàng Pie IX tưởng rằng sẽ đóng góp vào công việc này một cách có hiệu quả khi lập ra, 
năm 1862, trong lòng của Bộ Truyền Giáo, một ban hồng y có nhiệm vụ lo riêng về công việc ở Đông 
phương. Cha Gagarin đã xuất bản, xem như một bài bình luận, một công trình nghiên cứu có nhiều ý 
nghĩa về tương lai của Giáo Hội Hy Lạp hiệp thông (IAvenir de I'Eglise grecque unie). Trong đó 
ngài phân tích những cơ may của sự phục hồi những Giáo Hội hiệp thông đang bị đặt dưới một định 
luật hấp dẫn nguy hiểm, hoặc là sẽ bị sáp nhập vào Giáo Hội La Tinh hoặc là sẽ bị tách rời khỏi Giáo 
Hội Công Hiáo. Những cơn khủng hoảng làm rung chuyển một vài Giáo Hội hiệp thông lúc ấy làm cho 
nhiều người phải suy tư nghiêm chỉnh. Trong tình trạng này, cha Gagarin nêu lên một kinh nghiệm 
mà chính lúc đó ngài chưa biết tới: “lập thành những Giáo Hội quy nhất có bản chất lai hai phía, như 
trường hợp của Giáo Hội Melkites. Nghỉ lễ của Giáo Hội này cốt yếu là hòa lẫn những cách hành đạo 
La Tinh và Đông phương xa với tập quán của cả hai Giáo Hội”. Kinh nghiệm này đã được gợi ý bởi 
Thomas de Jésus, một tu sĩ dòng Kín, trong tác phẩm De unione orientalium procuranda (Đễ đạt tới 
sự hiệp nhất của các Giáo Hội Đông phương). Trong cuốn sách này, ngài ca tụng những tiến bộ về 
trí thức, tôn giáo và xã hội của những người công giáo Đông phương, ngài mong muôn họ làm thành 
một sức mạnh lôi cuốn đối với toàn thể Chính Thống Giáo. Bởi vì nếu qui chế của Giáo Hội quy nhất 
là tạm thời thì đó là trong ý nghĩa của một phong trào bành trướng: “Tình trạng cuối cùng phải hướng 
tới, không phải là sự sát nhập Giáo Hội ấy vào Giáo Hội La Tinh, mà là sự sát nhập toàn Giáo Hội Hy 
Lạp vào Giáo Hội Hy Lạp hiệp thông”. Sự thành lập những chủng viện Đông phương có một trình độ 
trí thức cao, nhất là một chủng viện trung ương ở Constantinople hay là ở Roma, sự lập ra những chỉ 
nhánh Đông phương trong lòng những dòng tu lớn La Tinh, cả hai việc sẽ là những cơ hội thích hợp 
tuyệt vời để làm cho Giáo Hội Hy Lạp hiệp thông ra khỏi tình trạng bạc nhược và trì trệ của mình. 


Đối diện với những người đề xướng những thể chế như trên, Chính Thống Giáo gặp được những 
người bảo vệ ngay trong hàng ngũ những người công giáo đang bất mãn. Những người này sẽ xử 
sự khôn khéo tinh vi và dựa trên sự hiểu biết sâu rộng để phục vụ cho quyền lợi của họ. Trở về đức 
tin Chính Thống Giáo, Pitzipios xuất bản ở Paris vào năm 1860 một bài đả kích rời rạc và lộn xộn, 


dưới tựa để le Romanisme, chĩa mũi dùi vào những phương pháp chính trị tôn giáo của Giáo Hội 
Roma. Vào năm 1862, Pitzipios tấn công đức giáo hoàng, người trước kia bảo trợ ông, bằng cách 
gièm pha sự cải cách về Đông phương của Bộ Truyền Giáo và nói ngược lại những: điều cha Gagarin 
đã nói, trong bài “Trả lời sắc chỉ cuỗi cùng của đức thánh cha về sự thống nhất Giáo Hội Đông 
phương và Giáo Hội Rome”. Một người bỏ hàng ngũ Công Giáo Roma khác là Guettée, linh mục 
người Pháp, được cử giữ một nhiệm vụ tin cậy ở nhà nguyện của tòa đại sứ Nga tại Paris. Vị linh 
mục này đã xuất bản nhiều tác phẩm để chứng minh sự sai lầm của Công Giáo Roma mà ông cho là 
ly giáo và lạc giáo đối với truyền thống chung của thiên kỷ Kitô giáo thứ nhất, đặc biệt trong tác 
phẩm La papauté schismatique ou Home dans ses rapports avec I'Eglise orientale (1863, được tái 
bản vào năm 1874). Tác phẩm này dựa trên những văn bản của các giáo phụ Đông phương, ít được 
biết đến hay là bị bỏ quên. Tờ báo I'Union chrétienne của linh mục này cũng tạo nên ở Tây phương 
một không khí thiên Chính Thống Giáo, đặc biệt trong các môi trường công giáo đang bị xáo động bởi 
những quyết định của Công Đồng Vatican I. 


Hai linh mục thông thái người Đức đoạn tuyệt với Giáo Hội Công Giáo cũng vào thời này và phục vụ 
Chính Thống Giáo về phương diện trí thức và tôn giáo. A. Pichler, xuất thân từ đại học Munich trở 
nên quản thủ thư viện ở Saint Pétersbourg là tác giả của tác phẩm về lịch sử chia rẽ Đông phương 
và Tây phương (19). Nếu tác phẩm này làm cho người ta thất vọng về sự thông thái của A.Pichler, thì 
tác phẩm của J. Overbeck, người xuất thân từ đại học Bonn, sáng chói hơn nhiều. Sau khi đoạn tuyệt 
với Roma, J. Overbeck, đến cư ngụ tại Anh, viết nhiều tác phẩm và hoạt động không mệt mỏi, không 
ngừng rao giảng một sự trở về Chính Thống Giáo. Linh mục này mong muôn thiết lập Chính Thống 
Giáo Tây phương phù hợp với truyền thống của Âu Châu La Tinh. Bằng tờ Hevue de Iorthodoxie 
catholique ngài đã vận động nhiều để thiết lập một Giáo Hội Công Giáo Chính Thống, kết hợp đức tin 
và những qui luật của Chính Thống Giáo Hy Lạp Slave với những tập quán và ngay cả phụng vụ của 
văn hóa Tây phương xung quanh. 


Nhưng những tiểu luận về một “Giáo Hội Công Giáo mới” biến thể từ Chính Thống Giáo, chỉ là 
những vết dầu nhỏ bé trong một mạng nhện bao la của Kitô giáo. Toàn thể Chính Thống Giáo vẫn 
giữ truyền thống và không sẵn sàng trao đổi với bên ngoài, trong khi ấy trong lòng Giáo Hội Công 
Giáo, những sức mạnh tôn giáo mới vẫn luôn luôn mơ tới việc thanh toán phái ly giáo Đông phương. 
Cha Emmanuel đởAlzon, vị sáng lập dòng Augustins de [Assompfion, chắc chắn là một trong những 
nhà tiên phong tiêu biểu nhất của cuộc tấn công chống lại phái ly giáo trong hậu bán thế kỷ XIX ấy. 
Ngay từ tháng 7 năm 1862, ngài tìm cách phối hợp với những người lãnh đạo trong Bộ Truyền Giáo 
và với đức Cha Brunoni, khâm sứ Tòa Thánh ở Constantinople, thể hiện một kế hoạch táo bạo mà 
hoàn cảnh chính trị của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã giúp ngài thực hiện dễ dàng. Cha viết: 
“Về tất cả các địch thủ của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ thì kẻ thù đáng sợ hơn hết là nước Nga. Nước này 
nhân danh Giáo Hội Chính Thống, luôn có tham vọng mở rộng bờ cõi về phía Constantinople. Nếu 
giữa Constantinople và nước Nga người ta có thể lập một vùng dân cư Công Giáo, thì tất cả các cớ 
chiếm đoạt sẽ dần dần tiêu tan, và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có hy vọng tồn tại lâu dài”. 


Những điều nhận xét đơn sơ này đủ đề cho thấy vì lợi ích nào mà những chính khách của Thổ Nhĩ 
Kỳ phải giúp cho sự phát triên của Công Giáo ở nước họ, dù họ có tín ngưỡng nào đi nũa. 


Những hy vọng ấy giống như trong cơn mơ. Dầu vậy, nó cũng sẽ gợi hứng cho một công cuộc tông 
đồ lớn mà cha Alzon đã đầu tư vào đó nhiều tiền bạc và những nhân viên ưu tú tận tụy và khôn khéo. 
Vào cuối tháng 4 năm 1863, ngài đệ lên đức giáo hoàng Pie IX và Bộ Truyền Giáo một bản báo cáo 
mật, viết sau nhiều lần bàn tính với các vị bề trên truyền giáo, nhất là E. Boré, bề trên dòng 
Lazaristes. Nhưng ý định của ngài không được những nhà lãnh đạo Roma chấp nhận. Hết mực thực 
tế, đức giáo hoàng Pie IX nghĩ đến một chủng viện để đào tạo một hàng giáo sĩ Đông phương tốt. 
Nhất là đức giáo hoàng từ chối việc đưa ra một chính sách ngắm ngâm mhằm biến đổi dần dần 
những nghi lễ Đông phương. Ngài tuyên bố quả quyết rằng ngài đã cam kết tôn trọng những nghi lễ 
ây. Vị sáng lập dòng Assoptionnistes và bạn bè của ngài thì tin răng các nghi lễ Đông phương sẽ biến 
mắt nếu những ý tưởng ở Âu Châu tiến mạnh. Về phía họ, những hồng y của Bộ Truyền Giáo thì bản 
bá cáo hoàn toàn bắt lợi, bởi vì ở Roma, sau nhiều lần suy xét lại, người ta đã vĩnh viễn bỏ dự định 
phục hưng một tòa thượng phụ La Tinh ở Constantinople. Cha Alzon thì không những khuyến khích 
việc phục hưng ấy mà còn bổ sung thêm bằng các cơ quan khác cho người Bulgares và bằng việc 
thành lập một cộng đoàn hiệp thông Hy Lạp. 


Ít tham vọng hơn cha Alzon, cha F. Martin quản nhiệm nhà thờ Saint Louis des Francais ở Rome, 
vào năm 1867, xuât bản một tác phâm tỏ thái độ rõ rệt, với tựa đê là La Chaldée. Equisse historique, 


Suivie de quelques réflexions sur I'Orient. (Chaldée. Sơ thảo lịch sử dựa theo một vài suy tư về Đông 
phương) Theo ngài nhận định, thì những thực trạng Suy tàn tôn giáo của những người Nestoriens và 
của phái ly giáo nói chung là chuyện thông thường của thời đó. Nhưng những suy tư của ngài chú 
trọng vào “những phương tiện dễ dàng nhất để đem Đông phương, đặc biệt là Á Châu Tây phương, 
trở về đức tin Công Giáo, và nhờ đức tin Công Giáo, trở về với sự thịnh vượng ngày trước”. Tác giả 
phê bình một cách lý luận những nguyên do thất bại của Tây phương trong ' 'công trình truyền giáo ở 
Đông phương”. Theo ngài, phương án gửi một “đạo quân giám mục và truyền giáo”, đến Á Châu để 
thiết lập ở đó hàng giáo phẩm La Tỉnh “và ghép hàng giáo phẩm ấy vào gốc Đông phương với mục 
đích làm lưu thông sức sông của Giáo Hội Mẹ đã gân như khô cạn”, phương án đó đã bị phá sản! 
Như vậy thì không nên chỉ tìm kiếm nguyên nhân trong những khuyết điểm của Đông phương mà 
thôi, nhưng còn phải nhìn nhận thành kiến lâu đời, những ác cảm lẫn nhau, những sự can thiệp liên 
tục và không đúng lúc của các nhà truyền giáo. Tắt cả những yếu tố này đã đóng góp vào sự thất bại 
ấy. Việc “phục hưng Đông phương Kitô giáo là điều cần thiết, nhưng phải được thực hiện theo sáng 
kiến của họ và với sự cộng tác chủ chốt của họ”. Nhờ sự tin tưởng có giới hạn vào Đông phương 
Kitô giáo ấy, hoạt động của các nhà truyền giáo La Tinh sẽ có hiệu quả hơn. Chương trình ấy tác 
động qua trung gian của các chủng viện, dưới quyền điều khiển về phương diện trí thức và tôn giáo 
của các thừa sai. Từ đó sẽ đi đến chỗ phá vỡ việc thành lập hàng giáo sĩ cấp dưới có kết hôn, đưa 
ngôn ngữ và tâm lý La Tinh vào việc giảng dạy thần học. Lại phải tập trung những vụ tài trợ cho hàng 
giáo phẩm Đông phương và làm cho họ lệ thuộc vào các ân nhân của họ. Cuối cùng, việc thành lập 
những nhánh Đông phương trong lòng những dòng tu La Tinh, mặc dù có sự ngờ vực của những 
người Đông phương, sẽ hoàn thành công trình giám sát và điều khiển của những người phụ trách La 
Tỉnh. 


Ban chuẩn bị cho Công Đồng Vatican đã lầy lại tắt cả các ý ấy, đồng thời điều hòa lại trong một kế 
hoạch chung. Kế hoạch này sẽ là nguồn gốc của nhiều sáng kiến Roma trong những thập niên sau 
đó. Ngay cả chính sách sáng suốt và táo bạo của đức giáo hoàng Léon XIII đối với Đông phương 
Kitô giáo cũng gợi ý cho những tác phẩm văn chương cùng đường lối. Muốn nghe một tiếng chuông 
mới, phải đợi tới nhiệm kỳ giáo hoàng ngập ngừng của đức Pie X: trong nhiệm kỳ này xuất hiện 
những tác phẩm của hoàng thân Max de Saxe. Những tác phẩm này, tuy không được hoan nghênh 
ngay ở Roma, đã gợi ý cho nhiều lập trường Roma kể từ nhiệm kỳ của đức giáo hoàng Benoit XV. 


Vừa là nhà thần học, sử gia và người chuyên môn về phụng vụ, hoàng thân này khi vào nhà dòng đã 
tỏ ra rất thông thái và có một quan điểm về đối thoại hoàn vũ sáng suốt và can đảm. Ngay từ 1907 
tác phẩm của ngài Vorlesungen uber die orlentalische Firchenfrage đã làm cho mọi người chú ý, do 
cách ngài nghiên cứu một vài vân đề tế nhị về lịch sử những quan hệ giữa các giáo sĩ với nhau. Sự 
suy tư của ngài, thực tế và sâu sắc, trung thực và ít theo truyền thống, làm cho những người sáng 
lập tờ báo mới ở Roma, ra đời vào các năm 1910-1011, dưới tựa đề Roma e [Oriente chú ý đến 
ngài. Được yêu cầu viết bài mở đầu và hoạch định chương trình, ngài viết mấy trang vắn gọn và gây 
xúc động mạnh cho người thời đó, mà ngài đề tựa một cách đơn sơ là: Pensées sur la question de 
I[union des Eglises (Những ý nghĩ về vấn đề thống nhất các Giáo Hội). 


Ngài viết: “Nếu những cố gắng lâu đời của Giáo Hội Roma đi tìm sự thống nhất với những Giáo Hội 
Đông phương luôn luôn bị thất bại, trước hết, nguyên nhân không phải sự ngoan cố hay là ác ý của 
người Hy Lạp. Trên thực tế, Giáo Hội La Tinh luôn có ít nhiều thói quen chỉ huy”, đã muốn áp đặt khái 
niệm và những phương tiện thống nhất của mình cho người chị Đông phương của mình. Quan niệm 
của Giáo Hội La Tỉnh đòi hỏi sự phục tùng hoàn toàn hay vô điều kiện của Giáo Hội Đông phương, bị 
coi như là kẻ phản nghịch. Từ quan niệm đó, những cố gắng lặp đi lặp lại của Giáo Hội Roma chỉ đưa 
đây những người Đông phương đi xa Roma nhiều hơn, bởi vì những người Đông phương nhìn sự 
thống nhất dưới một phương diện khác, và tùy theo những con đường khác. Nếu đôi khi họ đã chấp 
nhận đi vào những con đường thỏa hiệp, như khi có những Công Đồng Lyon hay Florence, ấy là vì 
sức mạnh của sự cưỡng bức chính trị và dưới sự đe dọa của mối nguy Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy phải 
đồng ý với nhau về khái niệm thật của sự thống nhát. Từ nhiều thế kỷ và cho đến ngày nay, Giáo Hội 
Roma chỉ nhượng cho Giáo Hội Đông phương Kitô giáo hiệp thông một nghỉ lễ phụng vụ của riêng họ 
và vài điểm về kỷ luật, và chỉ những điều này thôi, “như là một ân huệ ban phát”. Vậy mà Giáo Hội 
Đông phương có trước những Giáo Hội Tây phương và họ có nền pháp chế riêng của họ, kỳ cựu 
hơn pháp chế Roma rất nhiều. Sự phục tùng giám mục thành Roma, với tư cách là người đứng đầu 
Giáo Hội hoàn vũ, chỉ có nghĩa là “một sự nhục nhã đối với Giáo Hội Tây phương”. 


Sự sai lầm chủ yếu là đã không biết đến sự phát triển lịch sử của chức vụ giáo hoàng và vai trò mà 
chức vụ giáo hoàng đã giữ trong suốt thiên kỷ thứ nhất ở Tây phương và ở Đông phương, đến nỗi 


chức vụ giáo hoàng hiện ra trong ý nghĩ của những người Đông phương “như một thể chế La Tỉnh, 
chứ không phải Công Giáo và hoàn vũ”. Với tư cách là thượng phụ Tây phương, giám mục của thành 
Rome chỉ có ở Đông phương một ảnh hưởng gián tiếp và chỉ trong những cơ hội mà ngài lo về Giáo 
Hội hoàn vũ. Nhưng ngài đã muốn áp đặt trên Giáo Hội Đông phương quan niệm mới đã thắng thế từ 
thời Trung Cổ ở Tây phương. Đó là điều đã xảy ra, nhất là vào lúc thành hình những thiểu số tôn giáo 
hiệp thông: 


“Phục tùng hoàn toàn quyền tài phán của đức giáo hoàng và ngay cả một Bộ Roma, những thiểu số 
này phải theo nhiều luật riêng biệt La Tinh và tất cả môn thần học của người La Tinh, về mọi mặt. 
Như vậy, họ chỉ là những người La Tỉnh mặc y phục Đông phương (đôi khi ngay cả không mặc y 
phục Đông phương nữa) với những lời cầu nguyện Đông phương, chứ không phải là những người 
đại diện của Giáo Hội Đông phương thật. Những Giáo Hội hiệp thông là một sự mâu thuẫn sống 
động của tất cả lịch sử Giáo Hội thời Cổ đại và của Đông phương. Sự tồn tại của những Giáo Hội 
hiệp thông ấy không làm cho vấn đề thống nhất nói chung được thực hiện sớm, mà đúng hơn đã làm 
cho những Giáo Hội ấy thành chậm tiến...” 


Có nên vì thế mà bãi bỏ những thiểu số hiệp thông ấy không? Không, nhưng cần phải thay đổi hệ 
thống đã được giữ cho đến bây giờ. Giáo Hội Đông phương “phải thật sự vẫn là mình; Giáo Hội ấy 
không được thay đổi đặc tính của mình”. Bởi vì Giáo Hội ấy tuyệt nhiên không lập thành một phần 
trong toàn thể, “một tỉnh của Giáo Hội Roma đã tách rời khỏi Giáo Hội ấy”, như trường hợp những 
người tin lành giáo. Giáo Hội Đông phương có quyền tự trị truyền thống là quyền tồn tại của họ ngay 
từ buổi ban đầu. Với điều kiện ấy, sự thống nhất sẽ có thể được, nhưng “bao lâu người ta nhằm bắt 
những người Đông phương phải phục tùng hệ thống Giáo Hội hiện nay, thì tất cả mọi mưu toan 
thống nhất sẽ trở nên vô hiệu”. 


Một khi vấn đề chủ yếu ấy đã được giải quyết rồi, thì phải xem xét kỹ và giải quyết những sự khác 
biệt về tín điều đã đặt ra từ nhiều thế kỷ. Bởi vì sự thống nhất Giáo hội tất phải có thống nhất về đức 
tin. Suốt từ nhiều thế kỷ, sự thống. nhất về tín điều ấy đã có, mặc dù có những sự bắt đồng về quy 
luật và về thể chế. Sự phát triển về tín điều của Giáo Hội La Tinh sẽ không có thể được công nhận 
bởi Giáo Hội Đông phương khi không có sự tham dự của Giáo Hội này trong sự duyệt chung lại 
những định nghĩa về tín điều mới đây. Ngay cả những gì đã được định nghĩa ở Florence cũng sẽ 
phải được định nghĩa lại trong tinh thần hợp tác giữa hai Giáo Hội, bởi vì Giáo Hội Đông phương vào 
thời đó chỉ đồng ý “một cách miễn cưỡng” và “bị hoàn cảnh bắt buộc”. Vả lại, những sự bắt đồng về 
tín điều giữa hai Giáo Hội không phải do ở bản chất của đức tin cho bằng ở những hệ thống thần 
học. Những hệ thống này không tuyệt đối cần thiết cho Giáo Hội hoàn vũ. Chỉ có một công đồng hoàn 
vũ tự do mới có thể thực hiện sự thống nhất về tín điều, không thể bắt buộc hay có một áp lực tinh 
thân nào. 


Sự thống nhất là công trình của sự thật và của đức bác ái. Khoa Đông phương học không đủ. Vượt 
lên trên những công thức cổ điển và những học thuyết trong sách vở, phải đi sâu vào linh hồn Đông 
phương và tin chắc vào thiện ý của luận chứng Đông phương. Vậy mà, cho đến bây giờ, người ta chỉ 
tìm cách tích tụ những nguyên nhân thát bại để đỗ lỗi cho những người Đông phương, “và người ta 
không muốn thấy những sự nhằm lẫn và những lỗi mà Tây phương đã phạm”. 


Không chỉ bằng lòng trình bày một cách can đảm những điều nhận định nghiêm khắc, hoàng thân de 
Saxe còn nhấn mạnh bằng những thí dụ lịch sử. Và hoàng thân nói thêm rằng sự tự phê tích cực, 
trung thực và có lợi này cũng có thể dùng làm khuôn mẫu cho cách cư xử của những người Đông 
phương. Một lòng yêu sự thật và một sự thẳng thắn như thế sẽ giúp họ trút bỏ óc tự mãn và công 
nhận sự chính đáng của các quan điểm La Tỉnh. 


Rốt cuộc, rủi ro là Đông phương và Tây phương không biết đến nhau vì thiếu tinh thần trọng sự thật 
và yếu kém về tinh thần bác ái. Vì không tôn trọng nhau thật nên không thể thương yêu nhau thật. 
Nếu, từ nhiều thế kỷ, Đông phương Kitô giáo bị khốn khổ, Tây phương có trách nhiệm lớn về những 
vết thương của Đông phương, bởi vì Đông phương bị bỏ rơi cho các địch thù của họ, và khi Tây 
phương nghĩ đến việc giải phóng họ thì lại chỉ là để chinh phục họ. 


Đọc được những trang viết với một sự hiểu biết sáng suốt về lịch sử của Kitô giáo như thế này là 
một sự rất hiếm. Được viết vào lúc kết thúc một thời kỳ đặc biệt có nhiều cơn khủng hoảng về tôn 
giáo, những trang này thực ra, tóm lược một hoàn cảnh có trước và mở đường cho những viễn cảnh 
đối thoại có kết quả và cho một sự phục hồi sự giao hảo thân thiện lâu bền giữa các Giáo Hội. 


CHƯƠNG II 
CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG 
GIỮA HAI THẺ CHIẾN 


I. KHUNG CẢNH CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO 


Cuộc Thế chiến thứ nhất và những di hại tiếp ngay sau đó, đối với Kitô Giáo Đông Phương, có 
những hậu quả thảm hại. Chưa bao giờ, từ khi Constantinople bị chiếm đóng (1453) và đế quốc 
Byzantine bị mắt đi, Chính Thống Giáo đã bị một tai họa liên quan đến thể chế và đến sự tồn tại của 
mình một cách nặng nề như thế. Bề ngoài, dường như không còn di tích gì của khung cảnh xã hội 
chính trị đã ủng hộ một Kitô Giáo liên kết chặt chẽ với những cơ cấu khác nhau của Nhà Nước, trong 
hai đế quốc Đông Phương đối kháng nhau. 


Ở Nga, sự cắt đứt dữ dội những sợi dây liên lạc lâu đời và bền chặt của Giáo Hội và Nhà Nước tiếp 
theo cuộc cách mạng xã hội và Bolchevique tạo nên một khoảng trống về cơ cấu, rồi liền sau đó là 
một sự chống đối về ý thức hệ với những hậu quả không lường được. Đã hẳn là hội nghị liên Nga và 
cải cách của Moscou (từ tháng 8 đến tháng 10.1917) thiết lập lại thể chế thượng phụ được xem như 
biểu tượng và khí cụ độc lập của hàng giáo sĩ. Nhưng cuộc nội chiến và sự chiến thắng của chủ 
nghĩa bolchevisme làm tan rã sự thống nhất của Giáo Hội, thách đố ý thức công dân của tín hữu, và 
tách rời dần dần và thường khi dữ dội, nhiều triệu giáo dân ra khỏi lòng Giáo Hội. Cho đến cuộc xung 
đột thế giới thứ hai, Giáo Hội Nga phải sống bên trong biên giới của liên bang Xô Viết, theo một qui 
chế bắp bênh và trong những điều kiện không máy thuận lợi cho sự sống còn. Giáo Hội chỉ còn là cái 
bóng ma, trong khi một số quan trọng thuộc hàng giáo phẩm, những nhà thần học, tư tưởng gia và 
giáo dân phải lưu vong. Ngược lại, nhiều cộng đoàn người Nga ở hải ngoại đã dần dần thành lập lại, 
sẽ là chứng tá cho sự toả rạng của đời sống tâm linh và làm cho nhiều người Tây Phương thấy rõ sự 
phong phú về tôn giáo và những giá trị tích cực của Kitô Giáo Đông Phương. 


Trong đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ cũ), chính thống giáo Hy Lạp - Ả Rập phải chịu một hình thức 
tan rã khác. Những cộng đoàn Kitô Giáo khác nhau ra khỏi chiến tranh, bị suy yêu đi vì những thời kỳ 
đói kém lâu dài và nhiều cuộc tàn sát ở Anatolie, ở Arménie và ở Cilicie, tại miền Bắc Mésopotamie 
và Syrie. Sự tan rã của đế quốc tiếp theo cuộc đình chiến Mudros (30. 10. 1918) và sự chiếm đóng 
Constantinople (1919-1923), rồi sự thành lập chế độ ủy nhiệm của Anh và Pháp trong những tỉnh Ả 
Rập của miên Trung Đông đem đến một hậu quả: Thay vì phải tiếp xúc với một chính quyền Hồi 
Giáo, độc nhất, có nhiều tư tưởng tự do và rất kính trọng cương vị xã hội riêng biệt của những cộng 
đoàn tôn giáo khác nhau, những cộng đoàn này từ đó trở đi phải tự vệ chống lại miếng mồi của Kitô 
Giáo ngoại quốc, giàu có và xâm lắn, được các nước hùng mạnh nâng đỡ. Vả lại, những cuộc tranh 
đấu cho nền độc lập được tinh thần quốc gia Á Rập khơi động, không bao lâu đã tăng lên, chống lại 
hình thức đế quốc thực dân được trá hình Âu Châu, áp đặt những cộng đoàn Kitô Giáo Coplte, 
Melkite, Nestorienne, Syriaque, Maronite và Arménienne vào những sự lựa chọn chính trị, tôn giáo 
đối địch nhau. Dĩ nhiên sự lựa chọn không đồng đều ở mọi bậc thang xã hội của hàng giáo phẩm. 


Tiếp theo việc Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phía các đế quốc Trung Âu, nước Anh vội vã áp đặt nền bảo hộ 
của họ trên Ai Cập (18.12.1914). Thế là cái tỉnh thuộc Phi Châu ấy ra khỏi những viễn cảnh trực tiếp 
của sự cạnh tranh Âu Châu. Trong những tỉnh khác thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, việc truyền giáo Kitô xem ra 
được coi như là một nhân tố quan trọng, nếu không phải là chủ yếu. Ngay từ 1915, trong niềm phấn 
khởi của những chiến thắng đầu tiên, những người Đức đã chuẩn bị thừa hưởng gia tài truyền giáo 
và văn hóa của người Pháp ở phương Đông. Nhưng Công Giáo Pháp phản ứng liền. Vào mùa hè 
1915, các môi trường truyền giáo đòi cho quốc gia của họ, nhân danh sự bảo hộ tôn giáo của nước 
Pháp ở Syrie, chủ quyền mà hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ đã nắm giữ trên các lãnh thổ Đông Phương, đi từ 
quận Adana tới Arabie Pétrée và từ Méditerranée phía Đông tới sa mạc Syrie - Mésopotamie. Trong 
sự đương đầu chính trị tôn giáo ấy về số phận của miền Cận Đông Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả mọi người đều 
tin rằng những ý đồ quốc gia trùng hợp với ý Chúa quan phòng và lợi ích của Giáo Hội. Ngay cả Tòa 
Thánh cũng không nhìn số phận của Constantinople mà không lo lắng. Vào lúc có các cuộc điều đình 
giữa Pháp, Anh và Nga vào mùa xuân 1915 về sự phân chia có thể có của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, đức 
cha trẻ tuổi Pacelli đã nhân danh quốc vụ khanh bày tỏ cho vị sứ giả Nga ở Vatican, Nélidov, những 
mối e ngại của ngoại giao Tòa Thánh về số phận của Sainte Sophie. Sự sáp nhập Constantinople 
vào nước Nga Chính Thống Giáo xem ra như một tai hoạ trầm trọng hơn là phong trào Cải Cách”. 


Nhưng những quyền lợi chính trị và thuộc địa của đồng minh vượt quá những viễn cảnh tôn giáo 
như người ta đều biết. Tiếp theo những cuộc điều đình liên tiếp được đánh dấu bằng các thỏa ƯỚC 
quốc tế, đồng minh dần dần kéo đến tọa lạc trong những tỉnh cũ thuộc vương quốc Ottoman mà vẫn 
phải đương đầu với những phong trào quốc gia hung dữ của ngươi Ä Rập. Giữa những tháng cuối 
năm 1918 và mùa hạ năm 1923, một thời kỳ căng thẳng chính trị làm lay chuyển cả miền Cận Đông 
Phi Á. Thời kỳ này được đánh dấu bằng sự đương đầu Anh - Ai Cập và việc đòi độc lập của Wafd de 
Zaghloul Pacha (11.12.1918), vụ đỗ bộ của quân đội Pháp trên bờ biển Syrie (từ tháng 10 đến tháng 
12.1918), vụ chiếm đóng Thrace cũng của quân đội Pháp và việc bao vây Constantinople của đồng 
minh (1918-1923), hội nghị Marseille (từ ngày 3 đến ngày 5.01.1919) đã đặt những căn cứ lịch sử và 
kinh tế dưới sự hiện diện của nước Pháp ở phương Đông, vụ bắt giữ và lưu đày vị lãnh tụ quốc gia 
Ai Cập Zaghloul Pacha (8.3.1919), sự đỗ bộ của quân đội Hy Lạp tại Tiểu Á và cuộc tranh đấu chống 
Thổ Nhĩ Kỳ của Kémal Pacha (15.3.1919). Thời kỳ này, cũng được đánh dấu bằng sứ mệnh ngoại 
giao và tôn giáo của đức hồng y Dubois, tổng giám mục của Paris, ở Syrie-Palestine (9.1919-1.1920), 
chuyến du hành của thượng phụ Maronite ở Paris cầm đầu một phái đoàn Liban để đòi thành lập 
nước Đại Liban (11.1919), hội nghị San Remo và việc chấp nhận nguyên tắc về những ủy nhiệm 
Pháp Anh trên miền Cận Đông (4-1920), vương quốc Đại Syrie ngắn ngủi của vua Hachemite Faycal 
bị tiêu tan do sự can thiệp bằng quân sự của Pháp và vụ chiếm cứ Damas (3.7.1920), việc thành lập 
nước Đại Liban (1.9.1920). Cũng trong thời kỳ này còn có những hiệp ước Pháp Anh về sự vạch 
ranh giới những miền được ủy nhiệm của mỗi nước (23.12.1920), sự thành lập vương quốc lrak cho 
Faycal, nhưng đặt dưới quyền giám hộ của Anh (23.8.1921), sau khi người anh của ông Faycal là 
Abdallah, nhận lãnh trách nhiệm vê vùng Transjordanie (27.3.1921), sự tuyên bố đơn phương của 
người Anh chấm dứt quyền bảo hộ trên Ai Cập (28.2.1922), sự xác nhận của Liên Hiệp Quốc về 
quyền ủy nhiệm của nước Pháp và Anh trên Syrie và Palestine (24.7.1922), cuối cùng việc thừa nhận 
nước Thổ Nhĩ Kỳ của Ataturk do hiệp ước Lausanne (24.7.1923). 


Giai đoạn cuối cùng này thừa nhận sự thất bại của Hy Lạp ở Tiểu Á, cũng là sự thất bại mới của 
Chính Thống Giáo. Người Hy Lạp dấn mình vào một cuộc phiêu lưu mang dáng vẻ của một thiên 
anh hùng ca tôn giáo và văn hóa, nhằm lập lại Kitô Giáo Hy Lạp ở Sainte Sophie và thực hiện tư 
tưởng Đại Hy Lạp ở miền Đông Méditerranée. Nhưng sự thất bại của họ không những làm tiêu tan 
các mộng phục hưng đề quôc Byzantine Kitô Giáo ở Constantinople, mà còn làm cho mấy triệu tín đồ 
chính thống giáo ở Tiểu Á, di tản đi các nơi, giống như trường hợp của cộng đoàn tản mác của Nga 
vào những năm trước đó. 


Sau thời kỳ sóng gió đã chứng kiến sự lập lại bản đồ hiện nay của miền Cận Đông, các nước Đông 
Phương bị thúc đây nổi dậy bởi những làn sóng mới quốc gia chủ nghĩa cay chua, dồn họ vào một 
hành động tự vệ chống lại sự sáp nhập của Âu Châu và việc đặt lại vấn đề những giá trị chính yếu 
của nên văn minh và của sự thống nhất của thế giới Ä Rập. Việc _Alaturla bãi bỏ vương triều Thổ Nhĩ 
Kỳ và việc trục xuất vị vua Thổ Nhĩ Kỳ cuối củng (1.3.1924) đặt vấn đề thể chế truyền thống của cộng 
đoàn hồi giáo. Sự thành lập vương quốc Ả Rập Hedjaz cho Abdel-Aziz Ibu Séoud (8.1.1926) chấm 
dứt những tham vọng của những người Hachémites về sự nối ngôi vua Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó trên 
bình diện thần học và luật pháp, các tư tưởng gia phác họa những hình thức mới vê một cộng đoàn Ả 
Rập Hồi Giáo tương lai. Đặc biệt Sanhoury xuất bản vào năm 1926 tác phẩm Le Califat, son évolution 
vers une Société des Nations orientales (sự tiến triển của vương triều Califat về một xã hội những 
quốc gia Đông Phương). Trong tác phẩm này, tác giả khuyên nên tiến tới một liên minh Hồi Giáo và 
Kitô Giáo như là nền tảng của sự tiến triển chính trị tôn giáo của vùng Cận Đông. 


Trong những năm kế tiếp, vùng Cận Đông Ả Rập khôi phục lại dần dần những nguyên tắc thống 
nhất của họ trong mọi địa hạt, trái ngược với các sức mạnh phân tán làm chậm lại sự tiến triển của 
vùng này. Hội nghị về sự thống nhát Syrie, họp ở Damas vào tháng 6.1928, cho thấy bề sâu của tư 
tưởng thống nhất trong những miền bị đặt dưới hệ thống ủy nhiệm, và cũng năm ấy Hassan-el-Banna 
tổ chức ở Ai Cập những chỉ bộ anh em hồi giáo đầu tiên của frère musulmans. Rồi ngày 18.9.1932, 
vương quốc Arabie Séoudite được tuyên bố thành lập và, một tháng sau, lrak được công nhận như 
một quốc gia độc lập. Những hành động quốc tế này đẩy nhanh sự tiến triển chính trị và xã hội của 
các nước khác. Vào tháng 8.1936, những người trong phe quốc gia Ai Cập đạt được hiệp ước giải 
phóng trên nguyên tắc, đã đòi hỏi từ lâu. Trong khi đó, Mặt trận Bình dân ở Pháp lên cầm quyền đem 
đến hậu quả là thừa nhận trên nguyên tắc nền độc lập của Syrie vào tháng 9 và của Liban vào tháng 
11 trong năm ấy. Vài tháng sau, thỏa ước Montreux (tháng 5.1937) bãi bỏ vĩnh viễn chế độ lâu đời về 
hàng ước và về những đặc quyền của người ngoại quốc. Một làn gió mới thổi đến các nước này, họ 


bắt đầu nhìn tương lai dưới những viễn cảnh mới, viễn cảnh của chủ quyền trọn vẹn. Nhưng thế 
chiến thứ hai sẽ làm cho sự tiến triển bình thường bị ngưng lại nhiều năm. 


Thế chiến thứ nhất làm đảo lộn tất cả các dữ kiện lâu đời đã tạo nên sự thống nhất chủ yếu của 
Chính Thống Giáo. Trong những năm kế tiếp, không những sự khác nhau và sự chống đối nhau của 
các chính thể chính trị và xã hội, mà cả những nỗi thăng trầm của hoàn cảnh bên trong của các Giáo 
Hội làm cho sự hiệp thông giữa những cộng đoàn tôn giáo biệt lập bị lu mờ. Tuy nhiên, cảm tưởng 
sâu xa rằng sự thống nhất vượt xa trên sự chia rẽ bề ngoài. của các cộng đoàn tôn giáo biệt lập quốc 
gia đã được khẳng định một lần nữa và ngay vào lúc chiến tranh, bởi một nhà thần học của miền 
Pétrograd. Ông này bày tỏ lòng kính trọng quyền tối thượng của tòa Constantinople. Những lời tuyên 
bố của ông được in trong một tạp chí thần học ở New York, làm sáng tỏ những phương diện chủ yếu 
của lịch sử lờ mờ và sóng gió của Chính Thống Giáo giữa hai thế chiến. Tiếp đến, ông J. Sokoloff đề 
tựa bài viết của ông “Byzaniium, the Preserver of Orthodoxy" (Byzantin, người quản thủ của chính 
thống), trong đó ông cố gắng xác định yếu tố thống nhất đã nối liền những cộng đoàn chính thống 
giáo biệt lập với tòa thượng phụ Constantinople như sau: “Hãy tránh xét đoán các sự việc của Đông 
Phương Chính Thống Giáo với các phạm trù quen thuộc của chúng ta”. Chính Thống Giáo có tham 
vọng tự mình tồn tại với quyền lực của các tín điều cũ và các giáo luật cũ làm nền tảng. Những cộng 
đoàn tôn giáo biệt lập không phải là những cộng đoàn ly khai theo cái nhìn của Chính Thống Giáo, 
mà là những tập đoàn hợp pháp, quốc gia này hay quốc gia khác, trong một sự thống nhất về đức tin 
chỉ cần có tính cách huyền nhiệm. Trên nền tảng những tín điều và những giáo luật hoàn vũ, Giáo 
Hội Constantinople không bao giờ có ý mở rộng quyền thống trị của mình trên các Giáo Hội Đông 
Phương khác, mặc dù làm như thế sẽ có lợi và lịch sử chung của họ đã cho họ nhiều dịp để làm việc 
ây. Nguyên tắc nối liền họ với nhau là sự “chính thống”, nghĩa là sự vâng phục các tín điều và các 
giáo luật, mỗi Giáo Hội vừa giữ phẩm giá biệt lập của mình vừa bảo toàn sự đoàn kết huynh đệ với 
các Giáo Hội khác, tắt cả đều cùng nhau quan tâm đến vấn đề chung tương hỗ, không để cho sự độc 
lập của một Giáo Hội nào bị tổn thương hay mắt thê diện (1). 


Chính trong viễn cảnh đó và theo tinh thần đó mà sử gia phải cố tìm hiểu sự tiến triển của những 
cộng đoàn chính thông giáo biệt lập. 


Tình hình của Giáo Hội Nga đặc biệt bi thảm. Ngay từ tháng 8.1917 một công nghị liên Nga đã khai 
mạc ở Moscou. Ngày 28.10, công nghị đã bầu đức cha Tykon tổng giám mục ở Wilna làm thượng 
phụ của Moscou và cả nước Nga. Như vậy đã được phục hồi một thể chế chính yếu cho cộng đoàn 
biệt lập đã bị vua Pierre le Grand bãi bỏ năm 1720. Nhưng Giáo Hội quốc gia mắt các đặc quyền 
cũng như phần lớn của cải vào các năm 1918-1919 và mây trăm tu viện bị đóng cửa. Sự chống đối 
cương quyết chính thể mới của vị thượng phụ có hậu quả là ngài bị bắt giữ vào mùa xuân năm 1922, 
và việc ngài bị đây xa khỏi mọi công việc, giúp cho một Giáo Hội ly khai thành hình, gọi là “Giáo Hội 
công nghị”. Vào tháng 5.1923, Giáo Hội này triệu tập một “công nghị ly khai”(Synédrion 
schismatique). Synédrion này lấy nhiều biện pháp cải cách như bãi bỏ luật độc thân cho các giám 
mục, cho phép các linh mục đã kết hôn được tái hôn lần thứ hai và ấn định một lối tổ chức mới về 
công nghị của Giáo Hội. Lúc bấy giờ thượng phụ Tykon thay đổi lập trường: ngài thừa nhận chế độ 
Xô Viết và hứa sẽ trung thực tuân theo hiến pháp mới (28.6.1923) với điều kiện là ngài có thể thi 
hành nhiệm vụ của ngài và tranh đấu chống lại sự ly khai. Lập trường của thượng phụ Tyko bị hiểu 
lầm khá nhiều, ở Nga cũng như ở ngoại quốc. Thượng phụ Tykon căn cứ vào một giáo huấn cổ điễn: 
ca ngợi sự phân chia các lãnh vực nhất thời hay chính trị với tôn giáo và cỗ võ đường hướng “Giáo 
Hội tự giới hạn trong lãnh vực riêng của mình” (2). 


Khi thượng phụ Tykon qua đời, ngày 2 tháng 4.1925, hoàn cảnh rối loạn của Giáo Hội không cho 
phép tổ chức một “ công nghị bầu cử”. Vị đại diện tòa thượng phụ là giáo chủ Serge de Novgorod, bắt 
đầu những cuộc điều đình với giới thâm quyền Xô Viết để dập tắt sự tuyên truyền của Giáo Hội ly 
khai. Trong khi một đại biểu của Roma là đức cha d' Herbigny, cố gắng nhưng không có kết quả, tổ 
chức riêng một hàng giáo phẩm Công Giáo cho cả lãnh thổ Nga. Những cuộc điều đình giữa đức cha 
Serge và giới thẩm quyền Xô Viết đưa đến một loại thỏa ước ký ngày 20.5.1927. Chính phủ thừa 
nhận chính thức Giáo Hội của các thượng phụ trong những nước Cộng Hoà Xô Viết và giáo chủ 
Serge được xem như locum tenens (quản thủ cơ sở: đại diện) của tòa thượng phụ công nghị. Về 
phía giáo chủ, từ ngày 16 đến ngày 29 tháng 7.1927, ngài công bố một bức thư thừa nhận sự hợp 
pháp của quyền hành Xô Viết và mời gọi tất cả các thành phần của Giáo Hội Nga, ngay cả những 
người ở ngoại quốc, ngừng tất cả các hoạt động chống đối chính thể, nếu không thì sẽ bị xóa tên 
trong các danh sách giáo dân. 


Sự tuyên bố trung thành mới ấy kéo theo những cuộc xáo trộn mới trong Giáo Hội. Ở Liên Xô, nhiều 
tổng giám mục bỏ. Giáo Hội chính thức và lập ra, với những người theo họ, một thứ Giáo Hội ẫn trốn 
trong các hầm. Các cộng đoàn tản mác ra bốn phương, rất chia rẽ nhau, qui tụ vào ba trung tâm 
chính ở Bắc Mỹ, ở Tây Âu và ở Trung Âu (trung tâm này tập trung chung quanh hội nghị Karlovitz). 
Cả ba trung tâm đều hung hăng chống đối giáo chủ Serge, rồi tự động lập ra các Tòa có quyền tài 
phán cạnh tranh nhau. Những Tòa này sáp nhập chính thức vào tòa thượng phụ Constantinople, các 
Tòa khác muốn hoàn toàn tự trị ngay trong lòng các Giáo Hội Chính Thống. 


Nhưng cử chỉ giải hòa của giáo chủ Serge không làm cho nhà nước Xô Viết “nương tay bóp chẹt các 
Giáo Hội về phạm vi hành chánh”, nhiều phen thật sự là bị đàn áp hay bách hại! (một thời gian có đến 
150 giám mục bị giam giữ trong một trại tập trung trên biển Blanche). Trong khi đó “những người chủ 
trương không có Chúa” (les sans-Dieu) mở ra một chiến dịch quy mô chống lại mọi hình thức tôn 
giáo. Nếu đã có một sự hòa hoãn vào năm 1931, rồi 1936, thì những cuộc thanh trừng đỗ máu những 
năm sau lại đánh mạnh vào Giáo Hội: Hoạt động của Giáo Hội bị tê liệt, như bị ru ngủ hoàn toàn. Tuy 
nhiên một phần dân chúng đáng kẻ, nhất là ở thôn quê, chống lại một cách can đảm mọi tuyên truyền 
chống tôn giáo và sau thế chiến thứ hai, người ta nhận thấy rằng Giáo Hội Nga vẫn còn sống với một 
tỷ lệ đáng kể, sau hai mươi năm đàn áp gần như không ngừng. 


Số phận của tòa thượng phụ Constantinople đi theo những con đường nếu không bi thảm như vậy, 
thì ít ra cũng bâp bênh không kém. Tòa thượng phụ đại kết bị luật trần tục và chông Hy Lạp đè nặng! 


Để thực hiện những giấc mộng của một nước Đại Hy Lạp trên những đổ nát của đế quốc Thổ Nhĩ 
Kỳ, Vénizélos kêu gọi giám mục của Kition ở Chypre là Mélétios Métaxakis. Venizélos đặt vị này làm 
giáo chủ Athènes. Theo ý họ, Tòa này sẽ là bàn đạp tiến đến Tòa Constantinople. Sự thực, khi vị 
thượng phụ hoàn vũ bị bãi chức (24.10.1918) dưới áp lực của dân chúng và dưới mắt của các 
cường quôc đồng minh chiếm đóng “vì ngài quá ủng hộ đảng Jeunes Turcs của ngài”, thì khi đức 
Métaxakis lên kế vị, ngày 8.12.1921, Tòa đã bị bỏ trống gần ba năm rồi. 


Chính trong thời gian tòa thượng phụ bị bỏ trống ấy mà “hội nghị hoàn vũ” đã đáp ứng lời kêu gọi 
của tổ chức World Conférence of Union được lập ra dưới sự thúc đẩy của Robert H. Gardiner, xuất 
bản vào tháng 1.1920: “Thông điệp cho tất cả các Giáo Hội trên hoàn vữ”. Tỗ chức World 
Conférence đã liên hệ với đức giáo hoàng Benoit XV ngay từ ngày 2.11.1914, nhắc lại sự nghiệp 
đoàn kết của đức giáo hoàng Léon XIII và ước muốn cộng tác với Giáo Hội Roma là “Giáo Hội đã 
luôn luôn tỏ ra vô địch về sự thống nhất Kitô Giáo”. Nhưng những cuộc điều đình với Vatican chỉ đưa 
đến sáng kiến “cầu nguyện cho sự thống nhát” (từ tháng 2 đến tháng 4.1916). Vào mùa xuân năm 
1919, những người đại diện của World Conférence đi một vòng Âu Châu và vùng Cận Đông. Họ 
được đức giáo hoàng tiếp kiến, và những văn kiện người ta trao cho họ chỉ là những lời hứa mơ hồ. 

Trái lại, các nhà lãnh đạo Chính Thống, Giáo ở Athènes và ở Constantinople đón tiếp họ ân cần hơn. 

Trở về Mỹ, những người đại diện của tổ chức World Conférence phổ biến một bản báo cáo về những 
viễn cảnh đối thoại hoàn vũ giữa các Giáo Hội. Trong bản văn ấy, họ nhắn mạnh về những cái lợi mà 
người ta có thể chờ đợi ở sự cam kết hoàn vũ của Chính Thống Giáo. Người ta đọc được ở đó 
những điều khẳng định khác: "Những Giáo Hội Chính Thống Giáo Đông Phương sẽ có một chỗ quan 
trọng trong hội nghị thế giới. Chỉ có óc bè phái Tây Phương muốn giảm thiểu sự hợp tác quan trọng 
của họ hay sự đóng góp của họ. Quá khứ cao quý của Giáo Hội Đông Phương, lòng trung tín của họ 
đối với các đại công đồng, vị trí truyền thống không lay chuyền, chứng tá trung kiên đối với đức tin 
công giáo qua những thế kỷ bị bắt bớ, bao thiên tài đã sản xuất các nhà trí thức và các nhà thần học. 

Tắt cả những điều đó cho các Giáo Hội Đông Phương quyền thế và khả năng tuyên chứng độc nhất 
đối với bản chất nguyên thủy của Kitô Giáo. Sự hiện diện của những người đại diện Giáo Hội Đông 
Phương là cần thiết để cho hội nghị có thể đạt được mục đích. Tây Phương có thói quen phân chia 
Kitô Giáo giữa Tòa Thánh và Tin Lành. Họ quên rằng ở Đông Phương có nhiều triệu tín đồ kitô giáo, 
không phải là người công giáo Roma cũng không phải là lin lành giáo, nhưng luôn gắn bó với sự đơn 
sơ của Kitô Giáo nguyên thủy và có khả năng dạy cho những người ở trên nhiều bài học bỗ ích” (3). 


Lời kêu gọi hợp tác ấy thúc đây những người có trách nhiệm của tòa thượng phụ Constantinople 
soạn thảo thông điệp và gởi đến cho tất cả các Giáo Hội của hoàn cầu. Các giám mục thành viên của 
hội đồng đem sáng kiến của họ ra làm việc, một đàng theo cùng một chiều hướng xúc tiến sự thống 
nhất Kitô giáo của các Giáo Hội và đàng khác với Liên Hiệp Quốc mới thành lập. Họ chỉ vạch các 
mục đích phải theo đuổi và các phương tiện để đạt tới bằng cách đề nghị cả một chương trình đối 
thoại và hành động bắt đầu được thực hiện trên lãnh vực đại đoàn kết từ Vatican II (4). Còn lâu nữa, 
thông điệp ấy chỉ là một tài liệu lịch sử gắn liền với một hoàn cảnh chẳng bao lâu nữa sẽ bị lỗi thời 


hoặc bị bỏ quên. Tuy nhiên, tinh thần của thông điệp ấy sẽ gợi ý để hàng giáo phẩm chính thống 
tham dự các hội đồng đại đoàn kết hay là các hội nghị của Anh Giáo ở Lambeth. Nhưng giữa lúc đó, 
tòa thượng phụ ở Constantinople bị bắt buộc phải tập trung mọi nghị lực và những công việc cấp thiết 
hơn và gần kề hơn. Việc cần thiết là tìm cách làm cho các thể chế giáo luật và phụng vụ được thích 
nghi với những cơ cấu xã hội hay tôn giáo mới sau chiến tranh. 


Một trong những thử thách đầu tiên mà tòa thượng phụ Constantinople phải đối diện là một phương 
án của Mustapha Kémal, người chủ mới của nước Thổ Nhĩ Kỳ: ông này muốn thành lập một tòa 
thượng phụ chính thống giáo Thổ Nhĩ Kỳ ở Anatolie. Được quốc hội ở Ankara bàn cãi ngay từ tháng 
5.1921, phương án ấy bắt đầu được thực hiện bởi phong trào chống đối Constantinople, được 
Euthymios ủng hộ ngầm. Euthymios đã thành công trong việc tập hợp một số người bất mãn và duy 
trì những xáo trộn ngay tại khu Phanar một thời gian. Ít lâu sau ông lại dựa vào những lập trường bài 
ngoại và lãnh đạo một cộng đoàn ly khai đến nay vẫn còn tồn tại. 


Mélétios VI Métaxakis đánh dấu nhiệm kỳ thượng phụ Constantinople ngắn ngủi của mình 
(8.12.1921-10.7.1923) bằng những hoạt động cải cách sâu rộng. Đầu tiên là việc tổ chức tòa tổng 
giám mục chính thống giáo Hy Lạp ở Châu Mỹ. Thượng phụ cho Tòa này một qui chế tôn giáo gần 
giống như một Giáo Hội biệt lập vừa giữ một dây liên lạc về quyền tài phán với Constantinople (vị 
thượng phụ tương lai Athénagoras sẽ đứng đầu Tòa ấy từ 1931). Nhiều Tòa tổng giám mục cũng 
được thành lập ở Âu Châu, trong số đó có các Tòa ở Estonie, Lettonie và Finlande. Về phần Albanie, 
nước này đơn phương tuyên bố vào năm 1922 sự biệt lập của mình. Sự biệt lập này chỉ được thừa 
nhận chính thức vào ngày 12.4.1937. Thượng phụ nỗ lực tổ chức một đại hội liên Chính Thống Giáo 
để chuẩn bị cho một công đồng liên Chính Thống Giáo, vào năm 1925, nhằm ý kỷ niệm một trăm 
năm lần thứ XVI của công đồng hoàn vũ đầu tiên tại Nicée, đồng thời để đưa ra thảo luận và biểu 
quyết những đường hướng canh tân hầu cập nhật hóa Chính Thống Giáo. Nhưng sự từ chức của 
Métaxakis vào tháng 7.1923 làm tiêu tan phương án lớn lao ấy. 


Những người kế vị của vị thượng phụ hăng say Métaxakis rơi vào nhiều hoàn cảnh bi thảm, đến nỗi 
ngay từ năm 1925, các quan sát viên bi quan đã đặt vấn đề về số phận của chính tòa thượng phụ ở 
Constantinople. Thiếu mọi ủng hộ của chính quyền, tòa thượng phụ Constantinople hầu như bị sụp 
đổ. Tuy nhiên, ý tưởng về một đại hội nghị không ngừng hướng dẫn hành động của tòa thượng phụ. 
Đức Basile III cố gắng tổ chức một công nghị như vậy vào dịp lễ Hiện Xuống năm 1925, nhưng 
không thành công. Năm sau, ngài quay vê Vatican và tuyên bố nhiều lần với các vị thượng khách, 
trong đó có đức cha Roncalli, sau là giáo hoàng Jean XXIII rằng: ngài xác tín vào sự đoàn kết thiết 
yếu của các Giáo Hội và mặc dầu tuổi tác, ngài sẵn sàng đến Roma xin đức giáo hoàng triệu tập một 
công nghị giám mục để nghiên cứu những vấn đề chủ yếu ấy. 


Tuy nhiên, những biến cố của phong trào đại kết làm chậm lại sự hoàn tất viễn cảnh tốt đẹp ấy. Tiếp 
theo hội nghị Foi et Consiitution (Đức tin và Hiến chế) ở Lausanne (8.1927), đức giáo hoàng Pie XI 
công bố thông điệp Mortalium animos (Tâm trí của loài hay chết) (06.01.1928), trong đó những người 
chính thống giáo bị gọi là những người “tán thành những sai lầm của Photius”. Người chính thống nỗi 
giận chống lại thông điệp, và những giám mục lỗi lạc dắn thân vào công trình đại đoàn kết, nắm lấy 
cơ hội để lên án thái độ kiêu ngạo, và nghi ngờ sự thành thật của giáo hoàng về sự thống nhất Kitô 
giáo. Theo họ, chủ trương quy nhất (uniatisme) của giáo hoàng chỉ là những phương thế lôi cuốn và 
La Tinh hóa Đông phương Kitô giáo. Ngay cả Alivisatos, người có thái độ hòa giải, cũng tỏ bày sự 
đau khổ của mình về sự từ chối hợp tác và đối thoại ấy. Trong hầu hết các Giáo Hội biệt lập, người ta 
đều nghe những lời tố cáo các luận điệu của giáo hoàng, mà theo họ là đáng trách. Một lần nữa, bầu 
khí lại trở nên ngột ngạt và trầm trọng! Các giới chính thống lánh xa các câu lạc bộ công giáo, họ giao 
du, xích gần lại với tin lành, đặc biệt với Tin Lành Anh Giáo, thậm chí họ cộng tác với nhau về thần 
học. Việc bầu Photius II vào tòa thượng phụ Constantinople (7.10.1929) kế vị đức Basile III, cho thấy 
ý định của công nghị Constantinople là muốn giao phó số phận tinh thần của chính thống giáo cho 
một nhân vật rất cởi mở đối với thần học tin lành, và rất bận tâm và cương quyết xúc tiến chương 
trình canh tân. Người được đắc cử đã tốt nghiệp đại học ở Munich và ở Lausanne. 


Các nhóm công giáo theo chủ trương đoàn kết thấy rõ bước ngoặt quan trọng này trên con đường 
giao hảo giữa Roma và chính thống giáo. Dom Lambert Beauduin liền bày tỏ ý nghĩ của mình bằng 
một công trình nghiên cứu táo bạo về “Sự fập trung Roma”, trong đó tác giả tổng hợp những lý lẽ 
phản bác mạnh mẽ của chính thống giáo về vấn đề này. Theo ngài: “Người chính thống coi 
Roma là hiện thân của một hệ thống tôn giáo đế quốc và có bản năng thu hút, trong đó một uy quyền 
tuyệt đối và không bị kiểm soát, có khuynh hướng tập trung và giữ độc quyền hoạt động của mọi cơ 


cấu Kitô giáo, tương đồng hóa, hệ thống hóa, để dễ chế ngự tất cả các hình thức biểu lộ ra bên ngoài 
của đời sông tôn giáo. Sự phân chia, mặc dù có những cái bất lợi cho chúng ta, đã giải thoát chúng 
ta khỏi sự kìm chế ấy, một sự kìm chế có thể đã làm cho chúng ta mắt đi bộ mặt riêng biệt của chúng 
ta, mất đi tất cả mọi truyền thống, tất cả mọi quyền lợi, tất cả mọi đặc ân: Chúng ta có thể đã không 
còn là chúng ta nữa (5). Và tác giả kết luận:“Co lại ở vòng ngoài và phình ra ở trung tâm, đó là kết 
quả không tránh được của sự tập trung quyền bính của Roma”. 


Từ đó, trong nhiều năm, các Giáo Hội Chính Thống cắt đứt mọi tiếp xúc với Công Giáo Roma, 
nhưng ngược lại, họ tăng cường quan hệ với thế giới cải cách. Vào tháng 7.1930, nhiều vị lãnh đạo 
chính thống giáo, trong đó có Mélétios Métaxakis, mới được bổ nhiệm làm thượng phụ ở Alexandrie, 
đến tham dự chính thức hội nghị thứ VI của Anh Giáo ở Lambeth. Ở đó nhiều câu hỏi về liên giáo 
được nêu ra, nhất là sự truyền chức của Anh Giáo và một sự thông hiệp bí tích liên giáo. Vào tháng 
11 cùng năm đó, một hội nghị hàng giáo sĩ và những nhà giáo dục chính thống họp ở Salonique dưới 
sự bảo trợ của phong trào đại đoàn kết Vie et Action(Sống và Hành động). Nhiều giáo sư uy tín của 
chính thống giáo đã đến tham dự, như Alivisatos, người Hy Lạp và Zander, người Nga. 


Sự giải thể cộng đồng ly khai Bulgarie vào mùa xuân 1934 cho phép tiếp tục lại cuộc đối thoại liên 
chính thống giáo trên một căn bản rộng rãi hơn. Và chính trong sự hân hoan tìm lại được sự thống 
nhất mà thượng phụ Myron ở Roumarie trình lên vị thượng phụ hoàn vũ Photius II dự định táo bạo 
về một hội đồng thường trực Chính Thông Giáo ở Consfantinople mà người ta đã bàn cãi từ mấy năm 
qua, trong các môi trường Chính Thống Giáo không phải Hy Lạp (12.1935). Dưới sự chủ tọa của 
thượng phụ hoàn vũ, hội đồng này gôm những đại biểu của tất cả các Giáo Hội biệt lập và có phận 
sự giải quyết những vấn đề Chính Thống Giáo có lợi ích chung. Nhưng thượng phụ hoàn vũ bác bỏ, 
vì dự định này sẽ đi đến chỗ thay thế hội đồng thượng phụ đã có phận sự giải quyết những vấn đề 
thực tế mà liên Chính Thống Giáo đệ trình. 


Tuy nhiên phong trào thống nhất các lực lượng chính thống giáo đương nhiên tiến triển. Vào cuối 
tháng 11.1936, sau khi đã có một ban chuẩn bị hoạt động tại Bucarest, đại hội thần học chính thống 
giáo thứ nhất họp ở Athènes. Trong đại hội này H. Alivisatos đã đóng một vai chính yếu lỗi lạc. Người 
ta kiểm lại cả một chương trình phục hồi việc đào tạo và sự nghiên cứu trên bình diện liên đại học. 
Người ta lo hợp tác tích cực với công trình của phong trào đại kết và tự cảm thấy liên đới với Giáo 
Hội Nga đang sống trong hoàn cảnh tử đạo, “cũng như tất cả những Giáo Hội đang đau khổ vì đức 
tin”. Tất cả những biến cố đó đã giúp hội nghị thần học nhận ra gương mặt thật của mình trong thừa 
truyền chính thống giáo. 


Trong viễn cảnh đó, sự hiện diện của các đại biểu chính thống giáo tại công nghị đại kết ở Oxford 
(Vie et Action, từ 12 đến 26 tháng 7 năm 1937) và ở Edimbourg (Foi et Constitution từ 3 đến 
17.8.1937) được xem là chính đáng. Tuy nhiên, sự hòa nhập của chính thống giáo vào một phong 
trào còn gắn bó chặt chẽ với những mối liên hệ tôn giáo và xã hội gốc của họ xem ra còn khó khăn, 
như lời nhận xét khôi hài sau đây đã chứng tỏ: “Chúng tôi những người chính thống giáo, chúng tôi 
chỉ là những bông hoa bày trên bàn trong một bữa tiệc tin lành Hoa Kỳ”. 


Đàng khác, người ta không: thể quên rằng, song song với ước nguyện đại đoàn kết và phát. triển 
trong các phong trào chính yếu Kitô giáo không phải Roma, một công trình nghiên cứu sâu xa về đời 
sông tôn giáo đã dẫn đến việc hình thành nhiều hội đoàn văn hóa chính thống và những học viện 
chuyên biệt vê hoạt động tông đồ, hoặc trong cộng đoàn di dân Nga, hoặc trong những nước Chính 
Thống Giáo cũ như Roumanie, Bulgarie và Hy Lạp. Trong khi đó một công trình giáo dục tôn giáo 
thành hình, cố gắng tìm trong truyền thống riêng của Chính Thống Giáo Đông Phương những câu trả 
lời cho các vấn đề do tình trạng xã hội chính trị tân tiến đặt ra. Thường đặt cơ sở trên tinh thần tu đức 
cổ kính, một sự nhiệt tình đổi mới thật sự hoàn toàn quan tâm đến công trình hiện đại hóa và mở 
rộng việc rao giảng, khuyến khích việc thành lập “các trường ngày chủ nhật và tổ chức đều đặn 
những khóa thường huấn và nghiên cứu đời sống chính thống giáo. Những bước đầu của các phong 
trào ấy rất khó khăn nhưng đầy hứa hẹn, và đã phát triển mạnh sau nhiều cơn bão táp và nhiều lần 
thí nghiệm của thế chiến thứ hai. 


2. XỨ PALESTINE VÀ VÁN ĐÈ CÁC THÁNH ĐỊA. 


Nhiều người cho rằng: việc chiếm đóng Jérusalem của phe Đồng Minh (8.12.1917) dưới mắt của 
nhiều người có nghĩa là sự phục hưng thời kỳ thánh chiến. Nhưng Công Giáo không còn là người 


ngấp nghé độc nhất gia tài đang tranh chấp ấy: Tin Lành Giáo và ngay cả Do Thái Giáo cũng đưa ra 
những danh nghĩa mà họ cho là có giá trị. 


Dưới mắt của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và của dư luận Á Rập địa phương, xứ Palestine không làm 
thành một thực thể địa lý hay chính trị riêng biệt. Nó sáp nhập tổng quát vào nước Syrie phương Nam 
mà một vài khu thuộc về các quyền hành chánh khác nhau, nhất là của Damas và của Beyrouth. 
Theo những hiệp ước ký vào mùa xuân 1916 giữa Pháp, Nga và Anh, xứ Palestine phải ở ngoài sự 
cạnh tranh chính trị và trực thuộc một nền hành chánh quốc tế. Nhưng trong khi nước Nga cộng sản 
tố cáo những hiệp ước ấy thì nước Anh cam kết, ngày 27.11.1917, do bản tuyên ngôn Balfour, dự 
định thành lập ở Palestine một trung tâm quốc gia cho dân tộc Do Thái và muốn dùng mọi ảnh hưởng 
thực thi ý định ấy. Do sự cam kết đó, nước Anh ở vào tình trạng mâu thuẫn với những lời đã hứa ở 
La Mecque giúp ông Hussein thành lập vương quốc Ả Rập trong lãnh thổ của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. 


Sau cuộc đình chiến 1918, Clemenceau chấp nhận ý muốn của Lloyd George dành cho đế quốc Anh 
quyền hành chánh tối cao ở Palestine “mặc dù vị thủ tướng này thích thấy miền này ở dưới quyền 
kiểm soát quốc tế hơn”. Về phía họ, tổ chức những người theo chủ trương lập nước Do Thái gởi đến 
hội đồng hòa bình một giác thư xin được định cư ở Palestine mà họ quy định trước các biên giới. 
Các biên giới này sẽ bao gồm phía Nam của nước Syrie lúc đó, từ Sidon cho đến sườn núi phía Tây 
Hermon và chạy dài trong phần đất phía Đông của thung lũng sông Jourdain cho tới đường sắt 
Hedjaz. Những yêu sách ấy giống với một sơ đồ mà người Anh đã vạch ra năm 1840, trong cuộc 
khủng hoảng Ai Cập- -Thổ Nhĩ Kỳ, để thành lập giữa Syrie và Ai Cập một tỉnh đệm ở dưới quyền giám 
hộ Âu Châu. Trên thực tế, biên giới của xứ Palestine dưới quyền ủy trị của nước Anh, đã được quy 
định bởi hòa ước Pháp Anh ký ngày 23.12.1920 và được Hội Liên Hiệp Quốc phê chuẩn ngày 
24.7.1922. 


Dư luận Công Giáo, riêng tại Pháp, thường được báo động về sự trầm trọng của vấn đề bảo hộ tôn 
giáo ở Palestine. Từ mùa thu 1916. Đức cha Charmetant, giám đốc chương trình truyền giáo ở Đông 
Phương, là người đã được các giới ngoại giao ở Pháp và những cường quốc Đông Phương quen 
biết từ lâu, đã phổ biến một bản tuyên ngôn chống lại dự định “bán đất Palestine cho người Do Thái”. 
Vì hiểu biết sâu rộng và trực tiếp về báo chí Do Thái ở Mỹ và quốc tế, đức cha báo động chống lại 
những mưu mô của những người “chủ trương vì Do Thái” ở Constantinople và tại các thủ đô Âu 
Châu, muốn thành lập trên đất Palestine một trung tâm Do Thái dưới danh nghĩa “là một mái nhà, 
một hòn đảo cứu vớt những người bị làm mỗi cho những cuộc đàn áp liên tục”. Đức cha tố cáo tinh 
thần chinh phục bị thúc đẩy và được núp bóng dưới lý do nhân đạo. Ngài phân tích vấn đề ấy dưới 
bình diện nhân đạo đối với những khối dân ở Palestine, và dưới bình diện tôn giáo đối với Công Giáo 
và Chính Thống Giáo. Cuối cùng, đức cha không quên quyền lợi lâu đời về chính trị và về thương 
mại của nước Pháp. Vào khoảng tháng 6.1917, đức cha Charmetant lại tố cáo một lần nữa “những 
âm mưu theo chủ trương vì Do Thái của người Đức”. 


Sau chiến tranh, vấn đề Palestine làm cho Tòa Thánh bận tâm trực tiếp. Tòa Thánh vừa hành động 
một cách kín đáo qua hàng giáo phẩm công giáo, vừa thỉnh thoảng kêu gọi “sự quan tâm đến sứ 
mệnh truyền giáo của Công Giáo ở Thánh Địa”. Như vậy, ngay từ ngày 10.3.1919, đức giáo hoàng 
Benoit XV báo động dư luận công giáo trong một bài diễn văn đọc tại Cơ mật viện về Đông Phương 
Kitô Giáo. Sự bận tâm của ngài đối với những miền Thánh Địa ở Palestine được diễn tả rõ ràng như 
sau: “Chúng ta không thể không bận tâm về số phận mà Hội Đồng Hòa Bình sắp áp đặt cho những 
người dân sinh sống tại các nơi ấy, bởi vì chắc chắn sự đau khổ của chúng ta cũng như sự đau khổ 
của tất cả những người kitô giáo sẽ lớn lao nếu như những người ngoại giáo được đặt vào một vị trí 
ưu đãi ở Palestine, và hơn nữa, nếu như những kiến trúc tôn nghiêm kia bị giao cho những dân tộc 
không phải là người kitô giáo”. 


Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, một hội “Những người bạn của Thánh Địa” được thành lập với .J. Reinach 
làm hội trưởng thực thụ và đức hồng y Mercier làm hội trưởng danh dự. Hội “quyết tâm chống đối sự 
thành lập một quốc gia tôn giáo (Do Thái) ở Palestine và mong muốn được thấy miền này ít ra có một 
hiến chương tự trị và được một cường quốc giám sát, không bị ràng buộc với những người theo chủ 
trương vì Do Thái”. Nền hành chánh địa phương sẽ thuộc về những khối dân bản xứ không phân biệt 
chủng tộc hay tôn giáo và tất cả mọi tôn giáo sẽ được tự do đến các nơi Thánh Địa và được tự do 
phát triển, mặc dù phải nhường cho Tòa Thánh một địa vị ưu đãi. 


Trong khung cảnh của bài này, không thể theo dõi chỉ tiết những sự quanh lo của “Phong trào công 
giáo bảo vệ Palestine và các nơi Thánh Địa”, một phong trào không đưa đên một kêt quả chính trị 


nào. Nhưng có một vài sáng kiến quan trọng nên được nhắc nhở đến. Vào cuối năm 1919, theo sau 
đức hồng y Bourne, tổng giám mục ở Westminster, đức hồng y Dubois, tổng giám mục Paris, giữ một 
nhiệm vụ chính trị và tôn giáo ở Syrie-Palestine. Rồi từ ngày 12 đến ngày 16.7.1920, một Hội Nghị 
Công Giáo Quốc Tế về Palestine họp ở Einsiedeln ở Thụy Sĩ. Nhưng những hiệp ước San Remo vệ 
nguyên tắc ủy quyền cai trị làm cho các quyết định về các nơi Thánh Địa không có hiệu quả nữa. Rồi 
sự thành lập nước Đại Liban như là trung tâm Kitô giáo vùng Cận Đông và những hiệp ước quốc tế 
đưa đến kết luận: tốt hơn, đừng mạo hiểm vào một con đường không có lối thoát. Bởi vậy, người ta 
để cho thượng phụ La Tinh là đức cha Barlassina, được các dòng tu, chủ yếu là dòng Phanxicô, giúp 
đỡ trong nhiệm vụ bảo vệ các quyền lợi đã có của Công Giáo trên các nơi Thánh Địa. Nhiều cuộc 
viếng thăm của các hồng y thuộc nhiều quốc gia giữa khoảng 1923 và 1925, cũng như sự đào tạo 
các ban có tính cách quốc gia của nhiều nước để ủng hộ các “công trình truyền giáo của Công Giáo” 
cố gắng phục hưng thực trạng truyền giáo La Tinh ở Thánh Địa. Người ta đã đi khá xa những mục 
tiêu ban đầu. Vả lại thái độ cứng rắn của vị thượng phụ La Tỉnh ở Jérusalem làm cho phong trào 
trong nhiều năm, bị báo chí thiên Do Thái và các tổ chức không công giáo tấn công dữ dội. Họ cố 
gắng làm cho thượng phụ bị triệu hồi về Roma mà không xong. Vatican trả lời lại bằng cách cho 
Thánh Bộ Đức Tin loại bỏ Hội những người bạn Do Thái (28.3.1928) và bằng cách khuyên người 

công giáo gia nhập vào “Tổng phụng hội cầu nguyện cho người Do Thái trở lại" thành lập năm 1926 ở 
dJérusalem. 


3. CÁC VỊ GIÁO HOÀNG VÀ ĐÔNG PHƯƠNG CÔNG GIÁO. 


Hai vị giáo hoàng lớn, mà các sáng kiến về Đông Phương đã đánh dấu một cách sâu đậm Đông 
Phương Công Giáo, còn hơn cả Công Đông Vatican II, đã kê tiệp nhau lên ngôi giữa khoảng 1914 và 
1959. 


Chính sách sáng suốt của đức giáo hoàng Léon XIII đã được đức giáo hoàng Benoit XV nối tiếp. 
Nhờ Ngài Đông Phương Công Giáo đã đi vào một cách chính thức trong khung cảnh lập hiến của 
Công Giáo Roma. Việc thành lập Bộ Giáo Hội Đông phương do tự sắc Dei provideniis (Thiên Chúa 
quan phòng) (1.5.1917), ngay từ trước khi thế chiến chấm dứt, là một cơ quan chính yếu để phục hồi 
chủ trương đoàn kết. Lối hoạt động có tính cách tập trung của Bộ, Song song với hoạt động của các 
Bộ Roma khác cho Tây Phương La Tỉnh, bao gôm mọi hoạt động của người Đông Phương. Công 
Giáo. Bộ đặc biệt khuyến khích tinh thần đoàn kết trong Chính Thông Giáo Slave đã mắt sự ủng hộ 
của các vua Nga, và trong Chính Thống Giáo Hy Lạp-Á Rập mà số phận dường như bị lệ thuộc vào 
lòng tốt Của các cường quốc đồng minh. Tắt cả các công trình nghiên cứu của các cố vấn thần học, 
cội nguồn của thể chế giáo hoàng, đều xác quyết phải loại bỏ những phương pháp và tinh thần La 
Tinh hóa, và phải làm cho người ta thấy ngôi giáo hoàng dưới “bộ mặt công giáo” thật sự. Trong hiến 
chương thành lập Bộ này, đức giáo hoàng Benoit XV đã dùng lại viễn cảnh này, viễn cảnh mà bấy 
giờ ít ai cho là cần thiết. 


... "Văn kiện này sẽ còn cho thấy hiển nhiên rằng Giáo Hội của Chúa Giêsu, bởi vì không phải là La 
Tinh, không phải là Hy Lạp cũng không phải là Slave, mà là Công Giáo, không phân biệt gì giữa con 
cái mình và những người này, dù là Hy Lạp, La Tinh, Slave hay là các nhóm quốc gia khác, tất cả 
đều có cùng một thứ bậc như nhau trước Tông tòa này”. 


Chủ đích việc thành lập ở Roma Viện giáo hoàng đề nghiên cứu về Đông Phương, do tự sắc Orientis 
catholici (người công giáo đông phương) (15.10.1917), là muốn nêu bật chiều kích “Công Giáo” của 
Đông Phương Kitô Giáo và Chính Thống Giáo. Cụm từ này được dùng lần thứ nhất không có sự hạn 
chế theo nghĩa xấu và không có dấu ngoặc kép. 


Tuy nhiên, tai họa chung của Chính Thống Giáo đi liền theo sự thất bại chính trị của những đế quốc 
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, bắt buộc những người có trách nhiệm phải có một chính sách thực tế, khai triển 
những khía cạnh tương đối gần kề và thích ứng với những hoàn cảnh mới. Quả nhiên, ngay từ khi 
nền quân chủ bị sụp đổ, chính phủ lâm thời của nước Nga đã tuyên bố ân xá cho tất cả các tội loại 
chính trị và tôn giáo, và chính thức công nhận cộng đoàn Công Giáo Nga ở Pétrograd. Đó là công lao 
vận động và ảnh hưởng của giáo chủ Ruthènes ở Lwow, là đức cha André Szeptiekij. Những người 
sốt sáng đề xướng công cuộc hiệp nhất của người Slave đã lợi dụng thời cơ, tổ chức một hội nghị ở 
Pétrograd (29-31.05.1917) để ban bố những qui chế của cộng đoàn hiệp nhất mới và thành lập ngay 
cả một chuẩn giáo phận về tôn giáo, dưới quyền của L. Fédorov. Sáng kiến quá sớm ấy bị thất bại, 


không những trong hoàn cảnh của nước Nga cách mạng, mà còn theo sự khôn ngoan thận trọng của 
những nhà lãnh đạo Roma. 


Ở Constantinople, sự tiến triển chính trị trở nên bắt lợi cho chủ nghĩa quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Ở 
Georgie, ở Anatolie và ở Kurdistan, những cộng đoàn Kitô giáo dường như hướng nhìn về Tòa 
Thánh Roma. Trong bài diễn văn ngày 10.03.1919, đức giáo hoàng Benoit XV nhắc lại sự quan tâm 
mà Công Giáo Roma dành cho Đông Phương. Đồng thời, ngài cho nghiên cứu những điều kiện mà 
sự đoàn kết cần phải có “nếu nguyên một Giáo Hội ly khai xin trở lại trong sự thống nhất Công Giác”. 
Một vài báo cáo mật chúng ta được biết ngày nay cho thấy rằng viễn cảnh này lúc đó dường như rất 
gần. Tuy nhiên, trạng huống chính trị của thời kỳ đó thay đổi luôn luôn, cuối cùng không cho phép có 
một giải pháp dứt khoát nào trong lĩnh vực này. 


Vả chăng, ý kiến của những người chủ trương “đem thuyết quy nhất” (pénétration uniate) vào nước 
Nga và vào miền Cận Đông Hy Lạp-Ä Rập không giống nhau. Nhiều người có trách nhiệm ở địa 
phương, noi gương đức cha Ed. de Ropp, giám mục giáo phận Tiraspol gần Wilna, trở thành tổng 
giám mục Moghilev và của tất cả các Giáo Hội La Tinh trong đế quốc Nga cũ, như đức cha 
Barlassina ở Jérusalem, đức cha Petit và các tu sĩ dòng Assomption ở Constantinople và ở Athènes 
khuyên các linh mục gốc Tây Phương và La Tinh nhận lấy trách nhiệm về "việc tông đồ đại kết”. Như 
vậy là coi nhẹ sức mạnh tôn giáo Đông Phương tại chỗ. Nhưng những nhà đại diện chính thức của 
"khuynh hướng quy nhất Slave-Ä Rập” lại nhắn mạnh về vai trò chủ yếu dành cho chính những người 
Đông Phương, đồng thời không từ chối sự ủng hộ hỗ trợ mà họ có quyền đòi hỏi ở các nhà truyền 
giáo hay tu sĩ Tây Phương. Thượng phụ Dimitri I trình bày một cách sáng suốt và quả quyết ý kiến 
của ngài về vấn đề này trong một thiên nghiên cứu rất cơ bản (đề ngày 29.06.1920) với mục đích đệ 
trình để đức Benoit XV cứu xét. Sau đó ít lâu, giáo chủ ở Ruthènes là đức cha André Szeptickij, trình 
bày ngay tại Roma, ngày 18.02.1921, cho các hội đoàn tôn giáo Tây Phương quan tâm đến những 
diễn biến mới trong môi tương quan giữa Tòa Thánh và Đông Phương Chính Thống Giáo; quan niệm 
Đông Phương của ngài về vai trò của các tu sĩ Tây Phương trong vấn đề đoàn kết. 


Biến cố đức giáo hoàng Benoit XV qua đời quá sớm chắc chắn không làm đình trệ chương trình đại 
kết mà ngài cưu mang. Ông Pernot, một trong những quan sát viên sành sõi nhất về triều đại giáo 
hoàng của ngài, đã có lý khi đưa ra nhận định cô đọng vào lúc ngài từ trần như sau: “Đức giáo hoàng 
Benoit XV xem những công đồng quy nhất như những cái đồn tiền tiến của Công Giáo. Nước Nga 
trắng và Ukraine đối với ngài là những bàn đạp từ đó Giáo Hội Roma vươn lên chinh phục phần thế 
giới Slave đã trở thành ly khai. Ngài đã gởi đến Ba Lan và Ukraine những nhà ngoại giao giỏi nhất 
mà Vatican có được” (6). 


Đúng vậy, chính một trong những nhà ngoại giao trẻ là Achille Ratti, sau trở thành tổng giám mục 
Milan, rồi được chọn kế vị đức Benoit XV và mang danh hiệu là đức giáo hoàng Pie XI, đã đưa ra một 
hướng đi mạnh mẽ hơn về chương trình phục hồi Đông Phương. Những tiêu chuẩn ngài nêu ra trong 
các trường hợp quan trọng chứng tỏ ngài muốn điều nghiên nghiêm chỉnh và đánh giá đúng kho tàng 
phong phú chứa đựng trong di sản của Chính Thống Giáo. Những tiêu chuẩn ấy cũng nhằm mục 
đích tiến tới một tổ chức tốt đẹp hơn và một sự thăng tiến thật sự của Đông Phương Kitô Giáo, vượt 
quá, cả chiều rộng và bề sâu, cách nhìn rộng rãi của hai vị tiền nhiệm là đức Léon XIII và đức Benoit 
XV. 


Lập một bảng tổng kê về sự nghiệp Đông Phương của đức Giáo hoàng Pie XI, cho dù đơn giản, 
cũng sẽ quá dài. Nhưng nhìn sơ qua mức diễn tiến tốt đẹp về chủ trương đoàn kết và về những sáng 
kiến chính yếu của ngài đối với Kitô Giáo Slave và Hy Lạp-Ä Rập cũng đủ để thấy ý định của ngài và 
những mục tiêu chính yếu trong chương trình rộng lớn ngài đưa ra. Trong lãnh vực này, ngài tỏ ra 
vừa là một nhà tư tưởng sáng suốt vừa là một người hành động can tràng. 


Ngay từ thông điệp thứ nhất, Ub¡ arcano (Bí mật ở đâu?) (23.12.1922), ngài đã ám chỉ cách kín đáo 
là Công Đồng Vatican có thể sẽ tiếp tục, và ngày nay chúng ta biết rằng những tham khảo chuẩn bị 
đã được đầy mạnh. Số phận của các Giáo Hội Đông Phương đã được ghi vào chương trình nghị sự, 
và đã được gợi ra ý kiến mời các Giáo Hội và các tôn giáo không Công Giáo đến tham dự Công 
Đông (7). 


Vả lại, đức giáo hoàng Pie XI đã tìm thấy nhiều người tông đồ có chủ trương đoàn kết. Mặc dầu 
phân đông đi theo con đường đã quen thuộc từ nhiêu thê hệ, một số người đã khám phá ra những 
phương tiện hiệu nghiệm đề trút bỏ mây quan niệm hẹp hòi và vô bô. Việc phát hành tạp chí “'Union 


des Eglises" (sự đoàn kết của các Giáo Hội) (1922) đã chứng tỏ một ý muốn cởi mở. Nhất là những 
công trình nghiên cứu gây chắn động đối với thời ấy, đã làm cho dư luận tôn giáo thêm nhạy cảm đối 
với vấn đề thống nhất Kitô Giáo. Chẳng hạn: .J. Calvet hoàn thành tác phẩm Le Problème catholique 
de Iunion des Eglises” (vẫn đề Công Giáo trong sự đoàn kết của các Giáo Hội) (1921); Ch. Loiseau 
phổ biến vấn đề đó trong tạp chí hai thế giới (evue des deux Mondes) (8); ít lâu sau ông Pernot đặt 
vấn đề về “thái độ hiếu thắng của người La Tinh" trong các vùng Hy Lạp-Ä Rập khi ông nói về Vấn đề 
Thổ Nhĩ Kỳ (la question Turque) (1922). Một tu sĩ dòng Assomptioniste, R. Janin, thực hiện một công 
trình nghiên cứu quy mô về các Giáo Hội Đông Phương và các nghi lễ Đông Phương (1922) (Eglises 
orientales et Rites orientaux). Công trình nghiên cứu đó đã trở thành sách cảm nang rất được phổ 
biến. Tuy nhiên, chính vị linh mục người Pháp, Pierre Charon, với biệt hiệu C. Korolevskij, mới là 
người đi sát với những ý kiến đã được soạn thảo trong các hội đồng giáo hoàng. 


Tạp chí Sfoudion và công trình nghiên cứu của cha P. Charon và “hàng giáo sĩ Tây Phương và việc 
tông đồ tại Đông Phương-Á Châu và Hy Lạp-Slave”, đến đúng vào lúc thông điệp thứ nhất về Đông 
Phương của đức giáo hoàng mới lên ngôi, Ecclesiam Dei (12.11.1923), được công bố vào dịp kỷ 
niệm ba trăm năm cuộc tử đạo của thánh Josaphat vì công cuộc đoàn kết ở Ukraine. Đức giáo hoàng 
mời gọi thế giới công giáo “hãy có những khái niệm đầy đủ và sâu xa hơn về những tư tưởng và 
phong tục của Đông Phương”, bởi vì sự hiểu biết như vậy là điều cần thiết để nhận xét đúng về vấn 
đề thống nhát Kitô giáo. 


Liền sau đó đức giáo hoàng Pie XI cụ thể hoá các quan niệm của ngài trong bức thư Equidem 
Verba (Quả thật có những lời) (21.03. 1924) gởi cho các tu sĩ Bénédictins để mời họ dấn thân “phục 
hưng công trình đoàn kết”. Nội dung của bức thư ấy (có lẽ cả bản văn) được gợi ý bởi một tu sĩ 
Bénédictin người Bỉ là Dom Lambert Beauduin rất gắn bó với đức cha d'Herbigny, lúc ấy rất quyền 
thế ở Bộ Đông Phương. Bức thư ấy là nguồn gốc việc sáng lập tu viện Amay-sur-Meuse (dời đến 
Chevetogne vào năm sau, 1939). Dom Lambert còn viết một cuốn sách trình bày trước dư luận công 
trình của tu viện về sự đoàn kết các Giáo Hội là một chương trình nói lên óc sáng suốt bạo dạn và 
thái độ “nguy hiểm” của người tông đồ. Tạp chí Irénikon mà ngài phát hành vào tháng 4.1926, trở 
thành một diễn đàn còn kéo dài cho đến ngày nay những tư tưởng và những trực giác phong phú của 
một nhóm người chuyên tâm xây dựng thống nhất Kitô giáo. Mối lo toan ấy, khác với Roma, vì lúc đó 
người ta nghĩ trước hết đến nước Nga, còn Dom Lambert Beauduin thì mở rộng ra cho toàn thể 
Kitô giáo không Roma, kể cả thế giới cải cách. Điều đáng tiếc là ngài không nghĩ đến những khó 
khăn nội tại phát sinh từ thái độ “đại kết” rộng rãi ngài chủ trương. 


Giữa lúc đó, đức giáo hoàng Pie XI tìm hiểu kỹ càng hơn những phương tiện cho phép phục hồi lại 
các dây liên lạc đã bị cắt đứt với Đông Phương Kitô giáo. Bài diễn văn ngày 10.01.1927 của ngài tại 
Liên đoàn Đại học Công giáo Ý cho thấy một tằm quan trọng mới trong chương trình của ngài. Ngài 
nói đến những thành kiến của cả đôi bên và những lỗi lầm cùng những sự mập mờ nước đôi không 
thể tưởng tượng được. Ngài trách những người công giáo đã không đánh giá đúng mức bổn phận 
tìm hiểu và đã thiếu tinh thần huynh đệ. Cuối cùng, ngài tỏ lòng cảm phục về sự thánh thiện đã được 
bảo tồn nơi những cộng đoàn Kitô giáo Đông Phương. Tắt cả những từ ngữ ấy rất xa lạ đối với lời lẽ 
thông thường của Roma, chưa từng được nghe trong những lời tuyên bố của các đức giáo hoàng. 


Sự khẳng định lập trường thành thật ấy đã khuyến khích những người theo chủ trương đoàn kết đi 
sâu vào việc nghiên cứu các vấn đề khác biệt trong sự thống nhất công giáo. Vào năm 1926, Dom 
Lambert Beauduin đã viết về vấn đề các thượng phụ rằng“phụng vụ không phải là lĩnh vực duy nhất, 
cũng không phải là lĩnh vực chính yếu phân biệt Giáo Hội La Tinh với Giáo Hội Đông Phương” (9), C. 
Korolevskij xuất bản một tiểu luận về thuyết quy nhất (1927) và nêu ra những tác hại của thuyết ấy. 
Đồng thời, đức cha Bruno de Solages đưa ra trong tác phẩm L'Eglise et IOccident (1928) những ý 
kiến mới mẻ về sự quan hệ giữa văn minh Tây Phương và Kitô giáo. Theo bước họ, nhưng với một 
cách nhìn cao hơn về lịch sử và hoàn cảnh của Giáo Hội, F. Heiler, người Đức, trong tác phẩm “Les 
Mouvemeris religieux dans le catholicisme romain actuel” (những phong trào tôn giáo trong công 
giáo Roma hiện nay) (8.1928) đưa ra những kết luận đầu tiên về một phong trào đầy hứa hẹn. Tác 
giả ghi nhận những hội đoàn tiền phong của phong trào đoàn kết trong Giáo Hội Roma đã thấy rõ: 
Công giáo tính của Giáo Hội cần phải có trước sự thừa nhận“những hồng ân riêng biệt của các Giáo 
Hội Đông Phương và truyền giáo”. Các hồng ân này cùng với những hồng ân của Giáo Hội Roma 
góp phần vào hạnh phúc và thịnh vượng của Giáo Hội hoàn vũ. Tác giả nhận xét rằng: trong viễn 
cảnh ấy, công trình đoàn kết cốt yếu là làm cho các Giáo Hội đang hiện hữu xích lại gần nhau chứ 
không phải đề lôi cuốn các tín đồ. Tác giả thêm rằng: một trong những trở ngại phải vượt qua là tín lý 
của Công Đồng Vatican I, việc làm của Công Đồng này phải được cứu xét lại nghiêm chỉnh bởi một 


Công Đồng mới, để phục hồi “thế quân bình giữa uy quyền của các giám mục và uy quyền của giáo 
hoàng, tránh việc định nghĩa một chiều về uy quyền toàn năng của đức giáo hoàng”. 


Toàn bộ những ý kiến này lúc ấy không được người ta lưu tâm. Chúng đã vượt quá phạm vi đoàn 
kết và dẫn đến những cơ sở riêng biệt trong việc đại kết. Thế mà, đức Pie XI lại vừa mới lên án một 
cách cương quyết và triệt để những ý tưởng của phong trào đại kết trong thông điệp Mortalium 
animos (06.01.1928). Hơn thế, ít lâu sau, chính Dom Lambert Beauduin, người đi tiên phong muốn 
vượt quá phong trào đoàn kết, cũng là người sáng lập dòng tu sĩ hiệp nhất đã bị bác bỏ cách gay gắt. 
May mắn, đức giáo hoàng đã khéo léo ngăn chặn tất cả các khuynh hướng mới. Tuy nhiên ngài vẫn 
quan tâm đến máy gợi ý cứu vãn những nguyên tắc giúp ngài nghiêng về Đông Phương Kitô. 


Ngay từ ngày 08.09.1928, ngài công bố thông điệp Rerum orientalium (Về những vấn đề Đông 
Phương) khuyến khích việc nghiên cứu những vấn đề Đông Phương, nhất là trong các đại chủng 
viện. Nhưng ý dành mỗi tuần một giờ cho môn thần học Đông Phương bị rút lại thành “một ngày 
Đông Phương mỗi năm”. Việc này dần dà thành tập quán trong chương trình đào luyện tu sĩ. Chẳng 
bao lâu một biện pháp khác gây nhiều chú ý, chứng tỏ Tòa Thánh quan tâm đến di sản của Đông 
Phương. Đó là việc đức Pie XI khai triển nguyên tắc đã được khẳng định trong khoản thứ nhất của bộ 
Giáo Luật Roma; và tháng 1.1929, công bố một Bộ luật riêng về các Giáo Hội Đông Phương. Ở đây 
ngài khẳng định hai thứ qui luật, điều này đã bị Công Đồng Vatican công kích kịch liệt. Hơn thế nữa, 
những người cộng tác gần của ngài đã cho biết ấn định kỷ luật cho Đông Phương phải đi vào bản 
chất chứ không riêng về hình thức thôi. Thật sự, bắt đầu ngay từ 1929, công việc chuẩn bị tiến hành 
rất chậm và phải đợi hai mươi năm sau mới thấy kết quả đầu mùa. 


Vả lại, từ 1920 trở đi, đức giáo hoàng Pie XI dường như không đích thân làm việc cho Đông Phương 
nữa, nhưng ngài ủng hộ những sáng kiến của những người cộng tác với ngài đã được lựa chọn kỹ 
lưỡng về vụ việc này. Bởi vì kể từ đó, Đông Phương Kitô đã có một địa vị về thể chế ngay trong lòng 
của nền hành chánh cấp cao trong Giáo Hội Roma. 


Đối với Kitô giáo Slave, hành động của đức giáo hoàng phải dựa vào chế độ Bonsevic của những 
nước cộng hòa xã hội Xô Việt và vào việc phục hưng của nước Ba Lan. Nước này có ba triệu rưỡi tín 
hữu hiệp thông Ruthènes nhưng những nhà lãnh đạo của họ có khuynh hướng chông Đông Phương 
khá rõ rệt. 


Hội nghị ở Gênes (tháng 4-tháng 5.1922) đã cho phép hy vọng một thỏa ước giữa chính sách ngoại 
giao của đức giáo hoàng mới và chính sách ngoại giao của những người Xô Viết. Đức Pie XI gởi đến 
tại chỗ một nhà ngoại giao lão luyện là đức cha Sincero, người về sau sẽ trở thành Quốc vụ khanh 
Bộ Đông Phương, và ngài hy vọng nhiều vào cuộc đối thoại thứ nhất áy, giữa Âu Châu cổ kính và 
nước Nga Bonsevic mới mẻ. Nhưng chính sách ngoại giao truyền thống và dư luận công giáo thiếu 
cởi mở và triệt để chống việc dân Nga di tản, đã làm đình trệ khả năng hữu hiệu của công giáo trong 
những vùng thuộc Xô Viết. 


Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội Roma chỉ còn một đường là làm thế nào để hoạt động công giáo tại Nga 
thúc đây Giáo Hội Nga hoàng tiếp xúc với Roma hầu mở đường cứu trợ những người đang bị đói 
khổ. Ưu tiên cho việc vận động này, Roma đã cử một nhà ngoại giao trẻ là đức cha Pizzardo đi tiếp 
xúc và điều đình, rồi ngay từ mùa hè 1922, đức giáo hoàng lại gửi đi một phái đoàn cứu trợ gồm 
những tu sĩ có nhiều quốc tịch khác nhau. Tuy nhiên, khi phái đoàn muốn đi quá phạm vi nhân đạo là 
làm tông đồ cho phong trào đoàn kết hay làm những việc có tính cách tôn giáo, thì bị bắt buộc phải 
rời nước này. Rốt cuộc, vào khoảng 1925-1926, nhiệm vụ truyền giáo ở Nga được giao cho đức cha 
dHerbigny cũng không đạt được những kết quả khả quan hơn. Vì ngài bỏ rơi các vấn đề khác và chỉ 
lo lắng cho phẩm cách và sự sống còn của công giáo Chính Thống. Từ ngày 6.4.1930 ngài nhận 
thêm trách nhiệm về Ủy ban giáo hoàng “vì nước Nga” (pour Russie), nhưng vào năm 1935, ngài bị 
thất sủng và những hoạt động ngài đã khởi xướng cũng bị chấm dứt theo. Ngày nay, chỉ còn học viện 
Nga (Russicum) ở Rome là tiêu biểu công việc tông đồ của các vị giáo hoàng đối với Chính Thống 
Giáo Slave. 


Bên cạnh “công trình vì nước Nga” được các tu sĩ Dòng Tên gánh vác, đức Pie XI giao cho các tu sĩ 
dòng Đaminh Pháp một công việc khác: “vì người Slave”. Năm 1925, họ thiết lập ở Lille chủng viện 
Nga Saint Basile. Chủng viện này chẳng bao lâu sau phải nhường bước trước học viện Russian - 
Roma. Nhưng công trình đào tạo giáo sĩ dần dà biến thành một trung tâm nghiên cứu và học hỏi gọi 
là Istina. Ban đầu, trung tâm này ít ai biết đến, nhưng về sau đã làm cho những người theo thuyết đại 


kết phải chú ý. Từ tháng 4.1934, trung tâm này phát hành tạp chí “Nước Nga và cộng đoàn Kitô”, tạp 
chí này, sau khi trung tâm dời về Paris, sẽ lấy tên là Istina, và được phát hành song song với nguyệt 
san “Hướng tới sự thống nhất Kitô giáo”. Sử gia không thể không biết đến vai trò của các tạp chí này. 
Được khích lệ một cách kín đáo do linh mục Pierre Dumont, các tạp chí này, bên cạnh lrénikon, đã 
đóng một vai trò quyết định giúp Tây Phương hiểu biết hơn về Đông Phương Kitô giáo. 


Nhưng vượt xa những sáng kiến tổng quát, đức giáo hoàng Pie XI chú tâm nhiều đến số phận của 
những cộng đoàn quy. nhất địa phương. Giáo chủ André Szeptickij, mà C. Korolevsky coi như “người 
có ảnh hưởng lớn nhất trong Giáo Hội Đông Phương vào tiền bán thế kỷ XX”, đã giúp ngài đắc lực 
trong chương trình tổ chức lại các giáo phận của người Ukraine ở Ba Lan và trong việc cải cách các 
đan viện thánh Basile. Học viện Ukraine tại Roma có nhiệm vụ đào tạo các ứng viên cho hàng giáo 
phẩm và giới lãnh đạo tôn giáo tương lai gắn bó chặt chẽ hơn với Tòa Thánh. Vị giáo chủ là một cựu 
đan sĩ và là người giầu kinh nghiệm, đã nhận thấy rằng: tu viện Ruthène của các đan sĩ dòng thánh 
Basile bị chỉ phối nhiều bởi luật pháp Tây Phương, nên không có chế độ tu sĩ đúng theo quan niệm 
Đông Phương. Trước thế chiến thứ nhất, ngài đã đặt nền tảng cho một thiết lập mới theo tinh thần 
Stoudion byzantin, và thích hợp với đời sống xã hội và tôn giáo ở miền quê. Như vậy, dòng Studites 
đã ra đời và ngài đã xin được Rome chuẩn nhận, mặc dù một vài giám mục thuộc hạt có khuynh 
hướng La Tinh còn do dự. Các ngài cũng ngăn cản những cố gắng cải cách phụng vụ của vị giáo chủ 
mà Roma mong muốn thực hiện, hầu loại bỏ một số những sự bắt chước vụng về các phong tục La 
Tỉnh. 


Việc Giáo Hội Bulgare quy nhất giậm chân tại chỗ từ cuối thế kỷ XIX, mặc dù được các tu sĩ 
Assomptionnistes đảm trách. Việc bổ nhiệm đức cha Roncalli vào chức vụ Khâm sứ Tòa Thánh ở 
Sofia và là thượng khách Tòa Thánh bên cạnh những người công giáo Bulgare đã góp phần tháo gỡ 
những chướng ngại lâu đời, tuy nhiên không đem đến một sự thay đổi quan trọng nào trong hoàn 
cảnh chung của những thiểu số công giáo, La Tinh và quy nhất. Một tu viện dòng kín Byzantin được 
thành lập ở Sofia vào năm 1935 do sự khuyến khích trực tiếp của đức giáo hoàng. Tu viện này kết 
hợp qui luật tôn giáo La Tỉnh với sự hành đạo chỉ thuộc về phụng vụ Bizantine, một thể thức độc đáo 
mà người ta tin rằng có nhiều ảnh hưởng tốt cho việc phục hưng đời sống chiêm niệm của các nữ tu 
Đông Phương. 


Cuối cùng, ở Roumanie, nước liên kết với Tòa Thánh do một thỏa ước từ 1927, phong trào quy nhất 
có những cộng đoàn mạnh mẽ và sống động khả dĩ sánh vai với các cộng đoàn chính thống. Một học 
viện lớn cho hàng giáo sĩ được thành lập ở Roma, gần học viện Ukraine, đào tạo những phần tử ưu 
tú của hàng giáo sĩ trong tinh thần đại kết do các tu sĩ Assomptionnistes cỗ võ. Tu viện kín Carmel 
des Annonciades được thành lập năm 1938, theo gương tu viện ở Sofia, đã chứng tỏ cho các tu sĩ 
chính thống giáo thấy sức sống của qui luật chiêm niệm trong phong trào hiệp nhất. 


Đối với Đông Phương Hy Lạp Ä Rập, có nhiều sáng kiến và nhiều sự can thiệp của đức Pie XI nhằm 
mục đích tổ chức lại hay phục hồi lại đời sống tôn giáo, xã hội và văn hóa của các cộng đoàn bị tan 
vỡ hay bị tổn hại nặng nề tiếp theo sự sụp đỗ của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ và sự thất bại của người Hy 
Lạp ở Tiểu Á. 


Những người Arméniens gặp những thử thách cuối cùng và lớn nhất ở Anatolie và ở Cilicie. Mười 
ba giáo xứ đã bị xóa bỏ trong cơn bão lớn cùng với những người trách nhiệm và giáo dân của họ. 
Tòa thượng phụ mà Hassoun đặt ở Constantinople lại bị dời về Beyrouth vào năm 1928. Cũng vậy, 
thượng phụ Syrien công giáo rời Mardinn, bỏ Thổ Nhĩ Kỳ lại Ataturk, để đến Beyrouth vào cùng một 
thời kỳ. Cộng đoàn Kitô giáo Nestorienne ở phía Bắc Mésopotamie cho đến 1936 bị bất an về chính 
trị trong vùng vì có sự giằng co giữa phong trào quốc gia địa phương và ảo ảnh muốn được Âu Châu 
che chở. Ba giáo phận Chaldéens không còn có giáo dân. Một làn sóng di cư liên tục chạy trốn khỏi 
lãnh địa Thổ Nhĩ Kỳ, và trong nhiều năm, họ tìm cách cư ngụ tại những trung tâm đô thị hay những 
miền đồng bằng còn hoang dã tại miền Bắc Syrie. 


Trong những miền ở dưới quyền ủy trị của các nước Âu Châu, sự tiến triển của nhiều cộng đoàn 
theo nghi lễ Đông Phương được thao diễn dưới những dấu hiệu nghịch thường trong việc canh tân 
về cơ cấu của các tòa thượng phụ cũng như trong quy chế cá nhân. Hơn thế, sự tăng trưởng xã hội 
và văn hóa càng ngày càng gắn bó chặt chẽ với tinh thần và với những cơ cấu tôn giáo đậm mầu chủ 
nghĩa thực dân. Trong tác phẩm Une enquête aux pays du Levant, (1923) ông Barrès phân tích một 
cách sắc sảo hiện tượng biến đổi này, đó là hiện tượng muốn liên kết số phận của Kitô giáo cổ đại 
vùng Cận Đông, vốn dĩ gắn bó với truyền thống sâu xa, với một dạng thức văn minh Anh-Pháp. Hiện 


tượng đặc trưng của ảnh hưởng tương hỗ về văn hóa và tôn giáo này bắt đầu ngay từ những thập 
niên cuối thế kỷ XIX, có một tầm quan trọng sâu rộng trên thành phần giáo sĩ và giáo dân ưu tú, đến 
nỗi họ như sẵn sàng tách khỏi nguồn gốc và chối bỏ những mối liên lạc giữa họ với môi trường xung 
quanh. Lâu dần, họ có cơ nguy đoạn tuyệt với khối Kitô hữu vốn gắn bó vào truyền thống xa xưa. 


Phong trào giao các trường học cho những nhà dòng La Tinh ngoại quốc điều khiển, sự kiện giao 
việc đào tạo hàng giáo sĩ cho những người La Tinh, những cải cách giáo luật trong các tu viện Đông 
Phương, cuối cùng, việc lựa chọn các ứng viên giám mục, những phương pháp đào tạo các nhân 
viên cao cấp Kitô giáo tương lai, tất cả những yếu tố ấy liên kết giới ưu tú kitô nói chung và công giáo 
nói riêng vào một lối sống hoàn toàn đem đến từ bên ngoài. Sự thành công của văn hóa song ngữ Á 
Rập-Pháp, không những ở Liban, mà còn ở Ai Cập, ở Syrie và ngay cả ở Palestine, làm cho người ta 
hy vọng là nền văn hóa ấy sẽ tác động vào đời sống tôn giáo và xã hội. Và người ta nghĩ là chỉ cần 
hai thế hệ là đủ để cắt đứt hẳn giữa hai mẫu người Đông Phương trong một xã hội đã bị chia rẽ trầm 
trọng. Thế nhưng, trong khi não trạng xã hội và tôn giáo của tầng lớp tinh hoa thay đổi thì quần chúng 
trong thế giới Ả Rập lại phát sinh một phản ứng hướng về sự phục hồi nền độc lập và việc thống nhất 
khẩn trương. 


Mục tiêu xa của sự can thiệp dần dần vào những giá trị độc đáo và lâu đời của một Giáo Hội Kitô 
chân chính đã được soạn thảo khá kỹ càng bởi các ban chuẩn bị Công Đồng Vatican thứ nhất. 
Những bài thời luận đăng trong các tạp chí địa phương được cơ sở ấn lóat công giáo ở Beyrouth 
phát hành hay đăng trên báo chí ngoại quốc (Echos dOrient, IUnion des Eglises, IUnité de 
I'Eglise),tất cả có liên quan đến sự tiến triển của đời sống đạo đức của quần chúng, đến việc đào tạo 
hàng giáo sĩ, đến những hội dòng Đông Phương, đến việc thay đổi máy giám mục chính tòa, và đến 
vai trò của các bề trên tỉnh dòng La Tinh. Những yếu tố Ấy. nêu bật tinh thần mà người ta muốn khắc 
sâu lên đà tiến triển của Kitô giáo trong vùng Cận Đông Á-Phi. Việc nâng thượng phụ Syrien công 
giáo lgnace Tappouni lên hàng hồng y, vào tháng 12.1935, chứng tỏ đường lối hành động của 
phương pháp ấy (10). 


Ở Palestine, một sự tiến triển tương tự góp phần làm xáo trộn những nhận định về tính cách nước 
đôi của đức giáo hoàng đối với Kitô giáo địa phương. Vào thời kỳ đầu, đức Pie XI dường như đã nghĩ 
đến một cách nghiêm chỉnh ngưng lại tiến trình la tinh hóa mà tòa thượng phụ La Tỉnh ở Jérusalem là 
tiêu biểu. Nắm vững mọi việc nhờ những dây liên lạc chính xác và đầy đủ chỉ tiết, nhất là nhờ dom G. 
Fournier, tu sĩ Bénédictin ở Maredsous và là bề trên cũ của tu viện đức Dormition ở Jérusalem, đức 
giáo hoàng nghiêng về việc bãi bỏ tòa thượng phụ nói trên vì lợi ích của Custodie Franciscaine và 
của tòa thượng phụ Hy Lạp Melkite công giáo. Nhưng cuối cùng ngài rút lại ý định ấy vì những đường 
hướng chính trị của phe chủ trương vì Do Thái chống lại cá nhân của đức cha Barlassina là người 
được sự ủng hộ vừa của Tòa Thánh Roma vừa của hàng giáo phẩm Pháp. Việc cử đức cha Pascal 
Robinson mà ngài biết rõ từ 1919, đi kinh lược tòa thượng phụ năm 1927, dường như để chuẩn bị 
một sự thay đổi cơ cấu của tòa thương phụ theo sở nguyện của những thành phần La Tinh bản xứ. 
Sau cùng, Vatican bằng lòng sáng lập một tòa giám mục Melkite quy nhất ở Transjordanie (1932) hy 
vọng chấm dứt phong trào la tinh hóa trong nhiều cộng đoàn Ả Rập và Chính Thống của lãnh thỗ 
Emirat mới. Giải pháp ôn hòa đó thật ra có nghĩa là chủ trương La Tỉnh hóa Kitô giáo Đông Phương 
ở Palestine đã thành công. Và việc xuất bản một bài nghiên cứu về lịch sử và giáo luật khá bông lông 
mang tựa đề Rito romane e riti orentali (1947) của F. Talvacchia thuộc hàng giáo sĩ tòa thượng phụ, 
chứng tỏ tinh thần đắc thắng đối với Kitô giáo Đông Phương. 


Trong bối cảnh ấy, hội nghị thánh thể địa phương được tổ chức ở Beyrouth vào tháng 6.1939, việc 
đào tạo những ngành Đông Phương hay việc tuyển chọn người Đông Phương vào những dòng tu 
chính, việc thành lập những viện truyền giáo Đông Phương theo tiêu chuẩn và tinh thần giáo luật La 
Tỉnh, tất cả cho thấy rõ một ý chí lập lờ nước đôi tạo ra khuynh hướng yêu chuộng nghi lễ lưỡng diện 
hợp với các thể chế phụng vụ. Và những cộng đoàn quy nhất dường như đi dần đến một con đường 
có thể hứa hẹn sự thịnh vượng về mặt vật chất và trình độ trí thức, nhưng dẫn họ đến chỗ mắt bản 
sắc tôn giáo của họ. 


Quyển sách mang tựa đề Thủ bản giáo lý ở Đông Phương (Manuel du catéchisme en Orieni) (1939) 
do một nhà truyền giáo trước kia ở Ai Cập đã soạn, được xuất bản và phổ biến rộng rãi nhờ lòng 
khoan dung của hàng giáo phẩm La Tinh địa phương. Vụ việc này chứng tỏ sự sai lầm của một tinh 
thần đắc thắng, cố ý bôi nhọ lịch sử và đời sống của Kitô giáo Đông Phương. Sách này đã được mấy 
câu lạc bộ Đông Phương vui vẻ đón nhận, và thái độ này khởi xướng cuộc phục hưng sau những xáo 
trộn của thế chiến thứ hai. 


Một khi những ảnh hưởng La Tỉnh trong các môi trường Đông Phương gắn bó với Tòa Thánh đã đi 
quá xa, thì đương nhiên làm cho Chính Thống Giáo xác tín hơn nữa vào lập trường chống đối triệt để 
tất cả những gì biểu thị dạng thức ”Công Giáo Đông Phương” mà người ta quen gọi là "phong trào 
quy nhất” (uniatisme). 


Nhất là ở Hy Lạp, cuộc tranh đấu chống phong trào hiệp thông mang một hình thức giảng dạy và 
pháp lý chính thức, có tầm vóc quốc gia. Là hiện tượng rất hãn ngữ và tương đối mới mẻ, phong trào 
hiệp thông ở Hy Lạp đã bắt đầu ở Constantinople vào cuối thế kỷ XIX và được cải cách lại ở Athènes 
sau khi Hy Lạp thất bại ở Tiểu Á. Ngay từ ngày 07.04.1925, đức cha Chrysostome Papadopoulos, 
trưởng giáo chủ Hy Lạp, cho đọc trong tất cả các thánh đường của vương quốc một thư luân lưu 
chống phong trào hiệp thông dữ dội. Vụ tấn công này gây ra cuộc bút chiến với người đứng đầu một 
cộng đoàn hiệp thông nhỏ bé là đức cha Calavassy. Cuộc tranh luận lúc ấy trở nên nghiêm trọng đến 
độ phải có sự can thiệp của các tòa án và của Hội đồng Quốc gia. Không chỉ có tầm VÓC quốc gia, 
cuộc bút chiến còn vượt ra ngoài biên giới và được báo chí tôn giáo tiếp tục đặt vấn đề về “phong 
trào hiệp thông” trong những yếu tố thần học và lịch sử trước lương tâm của những người chủ 
trương đoàn kết và những người có trách nhiệm của các Giáo Hội. 


Tuy nhiên, giữa các năm 1925 và 1933, cuộc tranh luận của phong trào hiệp thông đối với Chính 
Thống Giáo Hy Lạp kéo theo những nhân tố chính trị và bồng bột, những nhân tố này gây nhiều lẫn 
lộn rất nguy hại. Đối với hàng giáo phẩm Hy Lạp, phong trào hiệp thông là một phương pháp lôi cuốn 
khéo léo do các tu sĩ Dòng Tên đưa ra vào thế kỷ XVI, nhất là trong hoàn cảnh của nước Ba Lan, ở 
đó nghỉ lễ “Hy Lạp” chỉ dùng để che đậy những mục tiêu thu hút và La Tinh hóa dần dần. “Những 
người hiệp thông là những người tuyên truyền La Tinh nguy hiểm nhất”, đức cha Papadopoulos đã 
viết như vậy, và ngài nói thêm:... Hãy tin tôi, giữa những người chính thống giáo, chủ trương quy nhất 
luôn luôn gây ra sự ghê rợn, bởi vì chủ trương này thể hiện sự xảo quyệt và sự lừa dối trong những 
vấn đề tôn giáo. Chúng ta kính trọng sự rao giảng thành thật của một vị linh mục La Tỉnh, nhưng cho 
phép tôi được nói răng: chúng ta ghê sợ sự rao giảng của một người đại diện của phong trào quy 
nhất... 


Như vậy có nghĩa là vẫn còn một sự lập lờ nước đôi chính yếu vào những ngày cuối cùng trước thế 
chiến thứ hai, về nội dung, mục đích và vai trò riêng biệt của phong trào hiệp thông, vừa về phía 
Chính Thống Giáo đang cầm cự vừa về phía Công Giáo Roma. Những nỗi thăng trầm tiếp theo sau 
việc phân chia thế giới; đồng thời những phong trào giải phóng quốc gia trong miên Cận Đông sẽ làm 
cho hoàn cảnh thay đổi hẳn. 


CHƯƠNG lII 
TỪ ĐỨC GIÁO HOÀNG PIE XII 
ĐÉN CÔNG ĐÒNG VATICAN II 


1. BÓI CẢNH CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO. 


Về thời kỳ cuối cùng này, sử gia đành phải ghi lại những giai đoạn chính của các biến cố đồng thời 
cũng tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng, nhưng vẫn không quên rằng mình hành động với 
tử cách một nhà chép sử biên niên. Bởi vì không những nhiều dữ kiện của lịch sử ấy vẫn chưa được 
sử gia biết đến, mà hơn nữa, những ý định sâu xa của những nhân vật quan trọng không hiện ra 
trong các tài liệu hay trong những cử chỉ, và những hậu quả của nhiều sự kiện chỉ được biết đến 
trong một tương lai dài hay văn. Điều đó ứng nghiệm cho những biến đổi xã hội và chính trị tại những 
miền rộng lớn, là nơi Kitô giáo Đông Phương bắt nguồn, trong cựu và tân thế giới, cũng như cho 
những cuộc xáo trộn tôn giáo và văn hóa riêng biệt trong các khối Kitô lớn mà chúng ta đang nghiên 
cứu. Một bên là Tòa Thánh trong những quan hệ với Đông Phương Kitô, một bên là Chính Thống 
Giáo trong quá trình cởi mở và dẫn thân vào phong trào đại kết. 


Trên bình diện xã hội và chính trị, những thập niên cuối cùng được đánh dấu vừa bằng cuộc chiến 
tranh lạnh giữa hai khối, bằng hiện tượng chấm dứt tình trạng thuộc địa, bằng việc vươn lên của 
những chủ nghĩa quốc gia Đông Phương đi tìm nguồn mạch văn hóa. Cuối cùng, còn có sự hình 


thành cần cù một sức mạnh trung lập từ thế giới đệ tam đang tìm cách đứng ngoài cuộc đụng độ 
giữa các cường quôc và những ý thức hệ là những yêu tô quyêt định sô phận của thê giới hiện đại. 


Trên bình diện văn hóa và tôn giáo, người ta chứng kiến một sự xáo trộn sâu xa trong những dữ 
kiện truyền thống. Nếu nhiệm kỳ của đức giáo hoàng Pie XII dường như cụ thể hóa những hậu quả 
căn bản của các nguyên tắc về vương triều tôn giáo được Công Đồng Vatican I thừa nhận, thì những 
vị kế tiếp ngài lại hành động theo chiều hướng của thuyết công đồng trị, theo đó tinh thần liên đới của 
hàng giám mục bao quanh và tiếp nối hành động của đức Giáo hoàng. Mặt khác, Chính Thống Giáo 
tại Constantinople và ở Moscou cũng có sự thay đổi đáng kể: nói chung, họ bỏ một thái độ tự vệ và 
sống cô lập, để đi vào con đường trao đổi giữa các tôn giáo và đi đến đối thoại đại kết với Công Giáo 
Roma, cũng như với Hội đồng Đại kết của các Giáo Hội. Hội đồng này được lập ra trước sự thờ ơ 
hay sự ngờ vực, cuối cùng đã trở nên cần thiết với tư cách là trung tâm liên kết hay, hơn thế nữa, 
như một địa điểm mở rộng cho các cuộc gặp gỡ liên tôn và cho những đối thoại giữa các Giáo Hội. 


Trong thế giới Kitô giáo mới đang được xây dựng mà người ta chỉ mới thấy một vài điểm nỗi bật ấy, 
bản đồ tôn giáo cũ dường như phải chịu một vài thay đổi, nhất là về địa vị của nhiều cộng đồng Kitô 
giáo nhỏ, về số lượng và về ảnh hưởng của mỗi tôn giáo. Về Đông Phương Kitô giáo, đây là những 
Giáo Hội có trước Công Đồng Chalcédoine gọi là các cộng đồng phái Nhất tính (monophysites); họ 
phác thảo một quá trình thống nhất lịch sử, hay là những cộng đoàn thiểu số Đông Phương đã xa rời 
Chính Thống Giáo và gia nhập vào Giáo Hội Roma sau Công Đồng. Trente. Phong trào đại kết lớn 
dường như lôi cuốn Kitô giáo vào những con đường mới và đặt lại vấn đề về lợi ích và số phận của 
các hình thức lịch sử thống nhất Giáo Hội ấy. 


Tất cả những viễn cảnh mới mở ra cho các Giáo Hội từ một chục năm nay, cấu thành một hiện 
tượng đoạn tuyệt thật sự đối với một quá khứ mới đây còn tồn tại trong các thể chế và nhất là trong 
những người đây lòng tin tưởng và tận tụy đã tạo ra. Nhịp cầu trọng yếu nối liền hai thời đại ấy là 
Công Đồng Vatican II. Công Đồng này đã phát sinh một tinh thần mới và những thể chế độc đáo 
đánh dấu một kỷ nguyên mới, không những cho Công Giáo Roma mà thôi, mà còn cho tất cả các 
Giáo Hội đã cương quyết đi vào con đường đại kết. 


Nhà chép sử biên niên cố tình diễn tả những biểu lộ bên ngoài của các Giáo Hội Chính Thống biệt 
lập chẳng bao lâu sẽ kiệt sức. Còn báo chí thì hăm hở tiết lộ cho công chúng biết tất cả những diễn 
biến của một đời sống đầy tình tiết, đầy bát ngờ, đây thay đổi, đầy chương trình mới được thực hiện 
nửa chừng, và đầy biến có liên tôn mang nhiều hứa hẹn đại kết. Lẽ tự nhiên là phải tự giới hạn để chỉ 
nói đến mây sự việc đáng kể và nhất là phải cố gắng nêu bật những tinh thần nào đã làm nấy sinh 
những biến cố ấy. 


Vị thượng phụ hoàn vũ ở Constantinople dần dần lấy lại vai trò điều khiển kể từ cuộc bầu cử 
Athénagoras I (3.11.1948). Ngài đến từ giáo phận Bắc Mỹ, có ít nhiều uy thế và được các tổng thống 
Hoa Kỳ ủng hộ. Nhờ có một chính sách thích nghỉ kiên nhẫn và hợp tác với giới thẳm quyền Thổ Nhĩ 
Kỳ, thượng phụ thành công trong việc lấy lại quyền kiểm soát các học viện và các cơ quan từ thiện 
của Giáo Hội, sau hai mươi năm ở dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên nhà nước 
(7.1949). Ít lâu sau, ngài đã khai mạc một nhà in của tòa thượng phụ và bắt đầu phát hành tuần báo 
Apostolos Andréas. 


Từ 1951 trở đi, Athénagoras tiếp tục lại chương trình liên Chính Thống Giáo của các vị tiền nhiệm, 
một đàng nhằm tập họp một tiền hội nghị cải cách và, đàng khác, đưa các Giáo Hội biệt lập vào con 
đường liên Kitô giáo, nhưng phản ứng chung rất ít khích lệ. Trước sự đáp lại uễ oải của Chính Thống 
Giáo, vị thượng phụ hướng về một hành động tỏ rõ thái độ cá nhân hơn. Vào tháng 7-1953 khi tiếp vị 
thượng phụ ở Antioche là Alexandre III, ngài tỏ ý muốn viếng thăm cộng đồng Kitô giáo miền Cận 
Đông, trong khuôn khổ một cuộc hành hương Thánh địa. Ngài muốn bắt đầu xích các Giáo Hội lại với 
nhau. Việc này sẽ dẫn ngài đến một mục đích mà lúc ấy người ta chỉ thoáng ngờ vực. Ngay từ năm 
sau, một nhà thần học người Hy Lạp là B.C. loannidis, đăng lại trong tạp chí Ekklesia những gợi ý đã 
được phát biểu vào năm 1946 do một người công giáo trong hàng giáo phẩm cao cấp Hy Lạp 
Melkite, là đức cha P.K. Medawar. Những gợi ý này nằm trong một bức thơ bí mật đệ lên Tòa Thánh 
Roma, và để biện hộ cho ý kiến cần thiết phải có những cuộc tiếp xúc giữa hai Giáo Hội Chính Thống 
Giáo và Công Giáo, rồi tự hỏi: “viễn cảnh một cuộc gặp gỡ giữa đức giáo hoàng Pie XII và thượng 
phụ Athénagoras có thể thực hiện được không?”. Nhà thần học ấy ước muốn như vậy, nhưng viễn 
cảnh ấy còn xa, dường như là không tưởng đối với những đầu óc ít hiểu biết. 


Những cuộc nồi dậy ngày 6.9. 1955 đã cướp phá mấy chục nhà thờ và cơ quan Hy Lạp Chính Thống 
ở lstanbul làm tổn thương nặng nề mối bang giao Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tình cảm của người 
chính thống giáo đối với các vị lãnh đạo công giáo. Phong trào xích lại gần mà người ta hy vọng thực 
hiện bị hoãn lại cho những thời kỳ tốt đẹp hơn. Hoàn cảnh thiếu may mắn của tòa thượng phụ hoàn 
vũ làm cho một vài vị lãnh đạo dự định tăng cường tình đoàn kết của Chính Thống Giáo. Nhưng, 
trong khi không thể tập họp vào lúc ấy một tiền hội nghị liên Chính Thống Giáo, tòa thượng phụ 
Alexandrie mong muốn thành lập một hội đồng thường trực các tòa thượng phụ Chính Thống Giáo, 
để cụ thê hóa sư thống nhất trong lòng Chính Thống Giáo. Đồng thời, tòa thượng phụ hoàn vũ lại 
hướng về Vatican một cách ngịch thường. Nhân dịp chúc thọ tám mươi tuổi của đức giáo hoàng Pie 
XII, tuần báo Aposfolos Andreas, số ra ngày 13.3.1957, bày tỏ nguyện vọng vào lúc ấy dường như 
rất không tưởng: Sau khi tỏ lòng cảm phục chính sách khôn khéo và sự sáng suốt của đức giáo 
hoàng Roma, cơ quan báo chí này của Phanar dự định tập họp một công đồng của cả Kitô giáo để 
nghiên cứu tương lai của Kitô giáo trên nền tảng “giáo lý của Phúc Âm, giáo luật của bảy công đồng 
hoàn vũ và lịch sử của chín thế kỷ đầu Kitô giáo”. Người kế vị đức giáo hoàng Pie XII được dành 
phần thực hiện nguyện vọng của tòa thượng phụ hoàn vũ và của cả thế giới Công Giáo. 


Ở Moscou, số phận Giáo hội của các thượng phụ chịu ảnh hưởng sâu xa về lời kêu gọi lịch sử của 
giáo chủ Serge, đưa ra ngày 21.6.1941, chính vào ngày quân đội Đức quốc xã vượt qua biên giới 
Nga. Trước tất cả mọi nhà lãnh đạo của nước này, vị giáo chủ cổ võ giáo dân bảo vệ tổ quốc nhân 
danh Hiáo Hội Chính Thống Giáo “đã luôn luôn chia sẻ số phận của dân tộc”. Hai vị giáo chủ khác, là 
Alexis ở Léningrad và Nicolas ở Kiev, phụ giúp ngài trong chiến dịch “Giáo Hội chiến đấu cứu nguy 
dân tộc”. Sau một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa các vị giáo chủ ấy và Staline (4.9.1943), Giáo Hội 
được phép họp một hội nghị bầu cử. Giáo chủ Serge vào tòa thượng phụ. Ngay sau khi nhậm chức, 
thượng phụ cho tái bản lại tờ báo của tòa thượng phụ Moscou. Từ đó trở đi một sự phục hưng tôn 
giáo và việc tái tổ chức đời sống của Giáo Hội trong các nước cộng hoà Xô Viết được bảo đảm hơn. 
Thượng phụ mới bắt đầu được nhiều nhóm qui phục đúng vào lúc ngài mắt đột ngột ngày 15.5.1944. 
Người cộng tác gần gũi nhất của ngài là Alexis ở Léningrad lên kế vị ngày 2.2.1945 vào lúc một công 
đồng quốc gia nhóm họp có nhiều đại biểu của các Giáo Hội biệt lập tham dự. 


Ngay từ buổi đầu nhiệm kỳ thượng phụ, đức Alexis đã quan tâm đến việc tiếp tục liên lạc với các 
Giáo Hội biệt lập và khẳng định một cách thích đáng vai trò mà Giáo Hội Nga muốn đảm nhận trong 
phong trào liên Chính Thống Giáo từ đó về sau. Vì thế, ngài đi ra ngoại quốc nhiều lần, nhất là trong 
vùng Cận Đông và trong vùng Balkans. Ngài gặp thấy ở các nơi ây những cộng đồng Kitô giáo luôn 
luôn sẵn sàng đón nhận ảnh hưởng của nước Nga và còn giữ nhiều kỷ niệm về uy tín xa xưa, như 
một thứ phép lạ hồi sinh. Tinh thần liên đới vốn có của Chính Thống Giáo đạt tới điểm cao nhất trong 
hội nghị liên Chính Thống Giáo ở Moscou, họp từ ngày 9 đến ngày 17.7.1948. Trước những đại biểu 
của hầu hết các Giáo Hội anh em, hàng giáo phẩm Nga xác định tham vọng của họ là từ đó trở đi sẽ 
đóng một vai trò quyết định về số phận của Chính Thống Giáo, nhưng củng lúc đó những sự công 
kích dữ dội được thốt ra chống lại Vatican và phong trào đại kết, điều đó cho thấy lập trường triệt để 
của Chính Thống Giáo Nga vào thời đó. Quả thế, hội nghị trách Vatican không những luôn đứng về 
phía các cường quốc của thế giới này và khuyến khích sự thủ cựu phản động đối với quần chúng lao 
động, mà còn, sau khi đã là nguồn gốc của hai cuộc chiến tranh đế quốc lớn, ra công xúi dục một 
cuộc bùng nỗ lớn chống lại những nước dân chủ. Đàng khác, người ta bàu chữa, bằng những lý do 
bề ngoài xem ra đạo đức, việc từ chối tham dự hội nghị đại kết của các Giáo Hội ở Amsterdam: Giáo 
Hội Chính Thống bác bỏ “khuynh hướng xa rời việc tìm kiếm Nước Chúa và đi vào lĩnh vực chính trị 
xa lạ đối với mình”. Những sáng kiến chính trị và xã hội của phong trào đại kết chính là cái tội thế tục 
hoá mà Chúa Kitô đã tránh xa ở sa mạc. Vả lại, khi thu nhỏ điều kiện gia nhập vào một điều duy nhất 
là nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa, thuyết. đại kết đã hạ thấp giáo lý Kitô giáo xuống ngang 
hàng với cái đức tin mà ngay cả ma quỉ cũng có thể đạt tới, như Thánh Kinh nói. 


Việc hội nghị Moscou lên án mạnh mẽ không ngăn cản được Chính Thống Giáo Hy Lạp tham dự hội 
nghị Amsterdam như đã dự định (22.8 - 04.09.1948). Nhưng, ngay trong môi trường cởi mở của cộng 
đoàn tản mát ở Paris, ông L. Zander, một người tên tuổi trong phong trào đại kết đã tuyên bố rằng: 
“Không thể trở về với Roma, bởi vì Roma của đức bác ái Kitô, của mạc khải và của tự do đã không 
còn nữa”. Như vậy, Kitô giáo Slave lại tự đóng khuôn trong chủ nghĩa biệt lập, đồng thời vẫn cho 
mình là trung thành triệt đề với truyền thống. 


Chính sách không tham dự hội nghị đại kết của Moscou dường như được thắng thế vào lúc Hội 
đồng Đại kết các Giáo Hội họp lần thứ hai ở Evanston (15.31.-08.1954). Ngay trong lòng Chính 
Thống Giáo Hy Lạp cũng có nhiều người hăng say ủng hộ chính sách không tham dự. Chẳng hạn 


phản ứng của ông Florovkij, một trong những nhà thần học nỗi tiếng của cộng đoàn tản mác Nga. 
Cùng lúc ấy ở Moscou bắt đầu tạo bầu khí bớt căng thẳng trong các hoạt động tôn giáo. Moscou và 
Constanftinople xích gần lại với nhau nhờ sự trung gian hữu hiệu của giám mục đoàn của tòa thượng 
phụ Melkite ở Antioche. Cha Wenger, chủ bút của báo La Croix ở Paris, đã cho đăng vào tháng 
7.1956 một bài tường thuật đầy thiện cảm, tiết lộ bầu không khí cởi mở của tòa thượng phụ Nga. 
Cũng trong tháng bảy, người ta công bó, các văn thư trao đổi giữa Hội đồng Đại kết các Giáo Hội và 
tòa thượng phụ Moscou với mục đích nối móc lại những cuộc tiếp xúc và có thể đi tới cộng tác hữu 
hiệu. 


Việc các Giáo Hội xích lại gần với tòa thượng phụ Constantinople làm cho Chính Thống Giáo Slave 
được dễ dàng hơn trong chiều hướng cởi mở hơn. Trong khi những nhà thần học công giáo cảm 
phục vai trò tốt đẹp của Chính Thống Giáo giữa Phong trào Đại kết mà họ gọi là “do ý Chúa”, thì 
những nhà thần học chính thống giáo lại trình bày rõ ràng lập trường của họ đối với Una sancta, nhất 
là tại hội nghị Foi et Constitution tại Oberlin (Ohio) vào tháng 9 năm 1957. Họ tuyên bố rằng: Chính 
Thống Giáo tự coi mình như trung tâm ưu biệt của Una sania ây với “Trọn vẹn đức tin và đời sống bí 
tích không hề gián đoạn”. Như thế, họ kêu gọi các tôn giáo khác hãy tự nhận biết mình đang ở trong 
quan niệm trọn vẹn của họ, bởi vì hệ thống các Giáo Hội quốc gia biệt lập tại Đông Phương là biểu 
tượng của sự thống nhất lâu đời, đối diện với một “Kitô giáo Tây Phương chia rẽ”. Tòa thượng phụ 
nga và những người theo tòa thượng phụ này chỉ khẳng định một lập trường như thế. Như vậy, một 
giai đoạn mới được mở ra trong lịch sử của Chính Thống Giáo cũng như trong lịch sử của Kitô giáo. 


Việc bầu cử đức hồng y Roncalli vào ngôi vị giáo hoàng Roma đã đây nhanh quá trình tổ chức của 
những mối quan hệ giữa những đoàn thể Kitô nhờ ở sáng kiến lớn của ngài về công đồng. Trong khi 
chờ đợi biến cố ấy, toàn thể Chính Thống Giáo mở cuộc liên hoan mừng lễ hòa giải chính thức giữa 
Constantinople và Moscou. Lễ đó được tổ chức vào dịp kỷ niệm bốn mươi năm tái thiết tòa thượng 
phụ. Trong dịp lễ này (tháng 5.1958) thượng phụ Alexandre IIl ở Antioche, người đã làm trung gian 
cho sự xích lại gần ấy, tuyên bố với sự đồng ý của tất cả các đại diện của các Giáo Hội Chính Thống 
Giáo biệt lập như sau: “... Giáo Hội nước Nga “đàn chị” ghi nhớ nguồn gốc của tòa thượng phụ của 
mình. Giáo Hội này nhớ mình là con cái của Giáo Hội Constantinople, và vì lẽ đó, Giáo Hội Nga 
không nghĩ đến việc chiếm chỗ của Giáo Hội Constantinople (...). Thượng phụ Moscou biết rằng theo 
phẩm trật ngài ở hàng thứ năm. Ngài nhận biết, thừa nhận và kính nễ vị thượng phụ hoàn vũ là vị 
thượng phụ thứ nhất (...) Kết quả là không bao giờ ngài có tham vọng đoạt vai trò đứng đầu trong 
những vấn đề của Chính Thống Giáo. Vai trò ấy thuộc về vị thượng phụ ở Constantinople” (1). 


Sự nhất trí ấy của Chính Thống Giáo báo trước các thời đại mới trong bối cảnh công đồng do đức 
giáo hoàng Gioan XXIII triệu tập. 


2. ĐỨC GIÁO HOÀNG PIE XII VỚI THUYÉT ĐOÀN KÉT ĐÔNG PHƯƠNG. 


Trong sự lung lay của các thể chế đã được thành lập trong miền Cận Đông và trong những nước Âu 
Châu ở bên kia bức màn sắt, đức giáo hoàng Pie XII phải đương đầu với những hoàn cảnh phân hóa 
sâu xa. Một đàng là đương đầu với chủ nghĩa quốc gia Ä Rập đang thu hồi những quyền lợi không 
được nền độc lập chính trị biết đến, mà nói chung được hàng giáo phẩm bản xứ ủng hộ, đàng khác là 
đương đầu với chủ nghĩa Staline nắm cổ hoàn toàn số phận của các chế độ mới được thành lập 
trong những nước dân chủ bình dân. Trong khi đưa ra, vào dịp các lễ kỷ niệm lịch sử lớn, những lời 
kêu gọi đoàn kết dưới sự che chở của Giáo Hội Roma, đức giáo hoàng cố gắng giới hạn những tai 
họa, của việc giải thể các Giáo Hội hiệp nhất ở dưới quyền Nga Sô và củng cố quy chế các Giáo Hội 
muốn được tự do hơn, trong bối cảnh mới của những quốc gia độc lập Ä Rập. Ngài cũng vừa không 
quên số phận của những cộng đoàn tản mác được thành lập nhiều nhất ở Mỹ. 


Chiến tranh ngăn trở việc cử hành lễ kỷ niệm năm trăm năm cộng đồng đoàn kết Florence (1438- 
1439). Nhưng một lễ tưởng niệm không có tính cách tôn giáo được cử hành ở Beyrouth vào tháng 
giêng năm 1940 cho thấy rằng biến cố ấy vẫn còn gây được sự quan tâm, ngay cả trong các cộng 
đoàn hiệp nhất. 


Đức giáo hoàng Pie XII, trong thông điệp Mysiici corporis Chrisii (Nhiệm thể Chúa Kitô) ban hành 
ngày 23.06.1943, đã gióng lên một lời kêu gọi thông nhật: “Mọi Kitô hữu hãy hiệp nhật lại với nhau 


trong một xã hội độc nhất là Nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô”. Nhưng vấn đề thống nhất được cụ thể 
hóa nhiều hơn trong thông điệp Orientalis Ecclesiae decus, (Địa vị xứng đáng của Giáo Hội Đông 


Phương), công bố ngày 09.04.1944, nhân dịp lễ kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày qua đời của 
thánh Cyrille d'Alexandrie. Mục đích của thông điệp là tỏ lòng kính phục vị tiến sĩ thành Alexandrie đã 
cộng tác nhiệt tình với Tòa Thánh Roma để bảo vệ đức tin, đưa đến một sự đổi mới trong quan niệm 
thống nhất của Giáo Hội. Mặt khác, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng ngỏ lời một cách rõ ràng với 
những cộng đoàn Kitô giáo chống đối công đồng Chalcédoine. Thông điệp ây là nguồn gốc của nhiều 
sáng kiến về “hoạt động đoàn kết” trong miền Cận Đông và ở Âu Châu, tuy ngày nay chỉ còn tồn tại ở 
một vài nơi. Người ta cũng dự định phục hồi những phong trào đoàn kết đông đảo hoặc ở Ai Cập, 
hoặc ở Palestine, giữa những giáo hữu bị hàng giáo phẩm Chính Thống Giáo bỏ rơi. Nhưng cục diện 
dễ thay đổi vào lúc hết chiến tranh, những dự định phục hồi trên bị coi là không hợp thời nữa, cần 
chấm dứt các ảo tưởng đó. Một số người trong đó có đức cha Szeptickij, đã cưu mang những dự 
định phục hồi ấy đối với xứ Ukraine của Nga vào những năm bị Đức quốc xã chiếm đóng. 


Hơn những dự định phục hồi không thực tế ấy, một vài sáng kiến khiêm tốn khác được hưởng ứng. 
Như “Hiệp hội tôn giáo và ái hữu của những người bạn của phong trào đoàn kết”, thành lập ở 
Beyrouth vào năm 1945, mà thành quả đã vượt quá ý định của những người sáng lập. Còn có sự tiến 
triển đã nói đến trong chương trước của trung tâm Pháp Isfina dưới sự thúc đẩy của linh mục 
Dumont. Theo đường hướng của cha Couturier, trung tâm này không ngừng nhắc nhở trong tập san 
“Hướng tới sự thống nhất Kitô giáo” rằng: cần thiết phải sửa đổi phương pháp truyền thống, phải tự 
vấn lương tâm về vấn đề đoàn kết để cả đôi bên tự thú nhận những lỗi lầm chống lại sự thống nhất 
Kitô giáo, ngoài ra phải có cái gì tích cực làm cho Giáo Hội “có đủ khả năng thức tỉnh và phục hồi 
những Kitô hữu còn chia rể”. 


Ngoài những sáng kiến khiêm tốn ấy, các diễn biến đầu tiên của cuộc chiến tranh lạnh không giúp 
cho tinh thần hòa giải phát triển, mặc dù vào tháng 9.1945, linh mục Boyer Dòng Tên đã thành lập 
ngay tại Roma một “Hiệp hội quốc té về việc thống nhất tôn giáo của các dân tộc”. Trong suốt triều 
đại của đức giáo hoàng Pie XII, những tư tưởng có liên quan đến phong trào đại kết được phát sinh 
rất chậm rãi và khó khăn đã được nói đến trong một phần khác của sách này rồi, ở đây chúng ta chỉ 
nhắc lại một vài sự kiện có liên quan đến Đông Phương một cách trực tiếp hơn. Đó là việc công bố 
tín điều về “Đức Mẹ được đưa về Trời” (1.11.1950) đã gây nên những sự bài xích trong Chính Thống 
Giáo. Rồi thông điệp Sempiternus Hex (Vua muôn thuở) được công bố vào ngày 8.9.1951, dịp kỷ 
niệm một trăm năm mươi năm Công Đồng Chalcédoine, trong đó đức giáo hoàng nêu bật những lợi 
ích lớn lao mà việc Đông Phương khi trở về hiệp nhất với Roma sẽ đem lại “cho Giáo Hội Kitô nói 
chung”, nhưng người ta không thấy trong đó giọng thân thiện của đức Pie XI dành cho “những tảng 
đá có vàng”. Một vụ việc khác là sự thiếu phản ứng của đức giáo hoàng vào dịp kỷ niệm 
Constantinople bị chiếm đóng (1453) hay vào dịp kỷ niệm biến cố đoạn tuyệt đau thương vào năm 
1054, một sự im lặng có tính cách đặc biệt đã làm cho dư luận Kitô giáo xôn xao trong nhiều tác 
phẩm có giá trị. Phải đợi đến thời kỳ cuối của triều đại giáo hoàng người ta mới tìm thấy lại một dấu 
hiệu gián tiếp về sự ân cần đối với Đông "Phương Kitô giáo. Vào tháng 9 năm 1957, báo chí Công 
Giáo lưu ý khá rõ rệt về tuần lễ thứ bảy để cầu nguyện và nghiên cứu về Đông Phương Kitô, họp ở 
Palerme với sự tham dự của đức hồng y Roncalli, giáo chủ Venise. Ngài tỏ lòng cảm phục công khai 
một người tiên phong của hoạt động đoàn kết, là Dom Lambert Beauduin, bằng cách giới thiệu sự 
nghiệp của vị này như gương mâu của mọi sự tỏ thái độ tích cực và hiệu lực. Ngày 2 tháng 10 sau 
đó, đến lượt Bộ Đông Phương thừa nhận công trạng của L. Beauduin, người có công gây dựng táo 
bạo và đã bị thử thách về chủ trương đoàn kết công giáo. Những bày tỏ không chính thức ấy báo 
trước một sự thay đổi toàn diện, đồng thời khai tử một chính sách tôn giáo Đông Phương không thích 
nghỉ và lỗi thời. 


Thái độ ngập ngừng của đức Pie XII được cắt nghĩa vừa bởi ý hệ tư tưởng riêng của ngài vừa bởi 
cục diện ngoại giao mà ngài gắn liền với những nguyên tắc điều khiển Giáo Hội. Bởi thế, ngay từ 
bước đầu của chiến tranh lạnh, công giáo đã phải chịu những hậu quả gián tiếp thảm hại của những 
nguyên tắc trên, trong những nước dân chủ bình dân và phong trào hiệp nhất bị tắn công một cách 
dữ dội. 


Phong trào quy nhất (uniotisme) của Ukraine bị giải thể đầu tiên. Được chẩn bị từ lâu do một Ban 
phụ trách những người Công Giáo Hy Lạp trở về với Chính Thống Giáo, hội nghị Lwów từ ngày 9 đến 
ngày 10.3.1946, sau việc bắt giữ và lưu đày đức cha Slypij (11.4.1945), đã tuyên bố việc những 
người Ukraine trở lại đức tin Chính Thống Giáo của tổ tiên họ và từ bỏ những "lỗi lầm Roma”. Việc cử 
một tổng giám mục mới thừa nhận việc đã rồi. Ngày 23.12.1945 đức Pie XII đã phản kháng một cách 
yếu ớt bằng thông điệp Orientales Omnes (Mọi Giáo Hội Đông Phương).. 


Vào năm 1948, đến lượt Giáo Hội hiệp nhất Roumanie bị đàn áp, sau “biến cố ở Prague” và những 
liên lạc thư từ giữa tổng thống Truman và đức giáo hoàng Pie XII trong chương trình liên kết chính trị 
tôn giáo đề thiết lập nền hòa bình Kitô giáo trên thế giới. Việc giải thể Giáo Hội Đoàn kết Công Giáo ở 
Roumanie được hoàn tất qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau, từ tháng 5 đến tháng 12. Hàng giáo phẩm 
Chính Thống Giáo, dưới sự điều khiển của thượng phụ Justinien de Bucarest, hợp tác với các nhà 
lãnh đạo chính trị. Vào đầu năm 1949, sau khi đức giáo hoàng đã cổ võ hàng giáo phẩm công giáo 
cảnh giác chống lại sự thâm nhập của những người cộng sản, bằng cách chào mừng sự tập hợp của 
các cường quốc tự do dưới sự che chở của hiệp ước Đại Tây Dương (12 tháng 2), nước Roumanie 
cắt đứt các quan hệ ngoại giao với Vatican và dùng những biện pháp nghiêm khắc đối với mọi Giáo 
Hội hay giáo phái có trụ sở chính ở ngoại quốc. Vài tháng sau, những người Ruthènes Sukarpathie 
trong nước Tchécoslovaguie chịu cùng số phận với những người Ukraine hiệp nhất (28.8.1949). Tự 
sắc của Thánh Bộ Đức Tin chống lại tất cả mọi sự hợp tác với đảng cộng sản (1.7.1949) vào một lúc 
mà Chính Thống Giáo Slave đi vào con đường đối lập lại, góp phần làm băng hoại thêm hoàn cảnh. 
Bức màn sắt đã buộc những người công giáo Roma ở Đông Âu phải ở vào hoàn cảnh một “Giáo Hội 
im lặng” theo từ ngữ mà đức giáo hoàng đã dùng trong thông điệp “Lễ Giáng Sinh 1951”, và phải đợi 
nhiều năm mới bắt đầu bớt căng thẳng. 


Thất vọng sâu xa ở Đông Âu, đức giáo hoàng Pie XII tìm cách củng có những qui chế và những nền 
tảng của những Giáo Hội Đông Phương Công Giáo trong miền Cận Đông và trong cộng đoàn tản 
mác Âu Châu và Mỹ Châu. 


Ai Cập là nước Hồi Giáo đầu tiên đã nối kết ngoại giao với Vatican vào năm 1947. Nhờ đó, đức giáo 
hoàng đã tái lập chức vụ Thượng Phụ Công Giáo Copte, tòa thượng phụ này trống ngôi từ năm 
1910, khi người giữ chức vụ đầu tiên là Cyrile Macaire rút lui. Mặt khác, trong khi hiệp hội 
“Association Catholique pour les écoles d'Egypte" tiếp tục công việc tông đồ tại các giáo xứ do tu sĩ 
Franciscains đảm nhiệm tại miền Thượng Ai cập, thì có thêm một sự kiện tích cực là nhiều linh mục 
và tu sĩ thuộc các dòng La Tinh được phép vào nước truyền giáo và lập cơ sở trong miền thung lũng 
sông NI. Đồng thời khai sinh nhiều nhóm ”suy tư thần học truyền giáo” và nhiều “công trình nghiên 
cứu hướng về phía đại kết”. Giữa những công trình nghiên cứu đó ít ra phải nêu lên một công trình 
rất súc tích và phong phú về kinh nghiệm, đó là việc làm của Jacob Muyser, một nhà truyền giáo chịu 
ảnh hưởng Đông Phương. Ngài viết một cuốn sách mang tựa đề đơn giản: Face à Iaposiolat 
copie (1950). Theo gương ngài, nhiều Tập san Copfe, được phát hành, nhưng không tôn tại lâu dài. 


Đến lượt chức vụ thượng phụ Maronite làm cho Tòa Thánh phải ưu tư. Vì cơn khủng hoảng tiềm 
tàng đã gây sóng gió trong việc bầu cử người kế vị đức thượng phụ Antoine Arida mới qua đời: 
Nhiều giám mục Maronites không muốn chấp nhận đức cha Paul Méouchi do chính đức giáo hoàng 
Pie XII đề cử ”cho lần này và một cách đặc biệt”. May là thái độ cứng rắn của Tòa Thánh đã làm dịu 
lại những phản ứng gây rối. Vả lại, cơn khủng hoảng xảy ra ở Ai Cập vào dịp bãi bỏ các toà án tôn 
giáo và việc du nhập lễ nghi hôn phối theo luật đời (1955) đã tập trung những sức mạnh công giáo 
vào việc củng cố chỗ đứng và sinh hoạt của Kitô giáo Đông Phương. 


Cuối cùng, sự tăng cường của Giáo Hội hiệp nhất Hy Lạp khơi lại cuộc tranh luận đã bắt đầu từ 
1925. Vào đầu tháng 8 năm 1956 công nghị ở Athènes chống lại dự định của nhà vua thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Vatican, vì muốn ”trung thành với việc giữ những truyền thống thánh thiện của Giáo 
Hội và của dân tộc”. Rồi sau khi đức cha Calavassy giám mục của Giáo Hội hiệp nhất Hy Lạp qua đời 
(7.11.1957), nhiều giáo sư của đại học thần học ở Athènes gởi thư cho đức giáo hoàng Pie XII để xin 
ngài đừng cử lgười kế vị nữa. Họ giải thích rằng Đông Phương Chính Thống Giáo “xem Ounia như 
một chướng ngại vật lớn cho sự xích lại gần của các Eiáo Hội, bởi vì Ounia đầu độc nhữne dây liên 
lạc giữa clùc người chính thống công giáo và Công Giáo Roma”. Dàq vậy, đức giáo hoàng không 
quan dâm đến sự can thiệp ấy, jgài đã phong chức ngay ở Athènes, người kế vị đức cha Calarassy, 
trước sự thất vọng sâu xa của những người chủ trương đại kết cởi mở nhát. 


Bên kia biên giới truyền thống của Đông Phương Kitô, những cộng đoàn càng ngày càng đông được 
thiết lập giữa các cộng đoàn tản mác. Công việc tông đồ của họ, cần có một tổ chức thích hợp, theo 
thể thức các cộng đoàn quốc gia theo nghi lễ La Tinh sống rải rác ở ngoại quốc. Đức giáo hoàng Pie 
XII theo đuổi một chương trình dài hạn, được soạn thảo một cách rụt rè từ 1921. Từ 1948, nhiều giáo 
phận của người Ukraine được thiết lập ở Canada. Vào năm 1952, đức hồng y tổng giám mục ở Rio 
de Janeiro được đặt làm bản quyền của tất cả mọi giáo dân theo nghi lễ Đông Phương tại Brésil, 
trong khi chờ đợi mỗi nghỉ lễ có phó bản quyền cho riêng nghỉ lễ của mình. Năm 1955, biện pháp như 
trên được áp dụng cho đức hồng y tổng giám mục Paris về những gì liên quan đến những người 


Đông Phương Công Giáo sinh sống trên toàn lãnh thổ Pháp. Ở đó một số tập đoàn đông hơn tiếp tục 
nhận được các bản quyền theo nghỉ lễ riêng của họ với chức vị giám mục trực thuộc Tòa Thánh, 
những người Arménie và những người Ukraine cũng vậy. Mấy tuần trước khi qua đời, đức giáo 
hoàng thiết lập một hàng giáo phẩm Đông Phương thật sự ở Mỹ, bằng cách nâng giám mục của 
người Ukraine ở Philadelphie lên hàng Giáo chủ. Sự phát triển về thể chế có lợi cho cộng đoàn tản 
mác Ukraine ấy đã phục hồi lại trên thực tế hàng giáo phẩm đã bị bãi bỏ ở Trung Âu. 


Sự phát triển tăng vọt lên trong Giáo Hội hiệp nhất Công Giáo ở Bắc Mỹ (vào 1960 có 200.000 giáo 
dân theo nghi lễ Đông Phương ở Canada và 800.000 ở nước Mỹ trong đó có 600.000 người Ukraine, 
125.000 người Maronites và 50.000 người Melkites) không những chỉ đặt ra các vấn đề về tổ chức 
mà thôi. Nhiều giáo dân bị môi trường Mỹ lôi cuốn, đòi hỏi một sự thích nghi về phụng vụ và về lối 
sống thiêng liêng và, do số lượng (và trọng lượng kinh tế) của họ, làm áp lực một cách có hiệu quả 
trên Bộ Đông Phương. Như vậy, không còn do ảnh hưởng của các nhà truyền giáo La Tinh như trong 
miền Cận Đông, nhưng chính là kết quả của một sự tiến triển bên trong của những cộng đoàn hiệp 
nhất. Sự tiến triển này có cơ nguy làm suy yếu đi tính cách Đông Phương thật sự của các cộng đoàn. 


Tuy nhiên người ta phải ghi nhận rằng nhiều trung tâm chống lại những khuynh hướng la tinh hóa 
còn rớt lại trong miền Đông phương Ả Rập. Nhất là người ta đã có thể nhận thấy từ 1949 trở đi, tiếp 
theo sau công việc pháp điển hoá luật Đông Phương dưới triều đại của đức giáo hoàng Pie XI, người 
ta đã bắt đầu xuất bản từng phần luật pháp chung cho tất cả các Giáo Hội Đông Phương. Một sự khó 
chịu càng ngày càng rõ nét trong các hàng giáo phẩm Đông Phương có ý thức về trách nhiệm của họ 
đối với phong trào đại kết và gắn bó nhất với di sản lâu đời của họ. Việc công bố bộ luật (2.6.1957) 
có liên quan đến thể chế tôn giáo và chế độ thượng phụ và hội nghị, đã gây ra một cuộc khủng hoảng 
trầm trọng mà tòa thượng phụ Melkite hiệp nhất phản ảnh trong một hội nghị họp đặt biệt ở Caire, từ 
ngày 6 đến ngày 11 tháng 2.1958. Từ đó trong viễn cảnh mới về công đồng và phong trào đại kết do 
đức giáo hoàng Gioan XXIII và Vatican II mở ra, việc pháp chế hóa Đông Phương dường như phải đi 
vào quá trình soạn thảo của cả quan niệm pháp lý hiện hành trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo 
Roma. 


Sau khi đã có một cái nhìn sơ qua về số phận của Công Giáo Đông Phương trong hai mươi năm 
dưới triều đại của đức giáo hoàng Pie xII, điều quan trọng là lưu ý đến những gì mà một bộ sử không 
có thể quên. Bên kia những sự kiện nỗi bật và những tài liệu xuất bản công khai, còn có cả một sự 
dậy men thầm kín hơn, chuẩn bị cho những con đường dẫn tới những nguyên tác của phong trào đại 
kết, đặc biệt đến những hoạt động của một vài nhà tư tưởng. Những lời ghi nhận bí mật và những sự 
vận động kín đáo của họ thường gây nhiều ảnh hưởng hơn những hành động rằm rộ của những 
nhân vật nỗi tiếng đối với công chúng. 


3. HƯỚNG TỚI CÁC ĐỈNH CAO CỦA CÔNG ĐÒNG VATICAN II (1958-1962). 


Cơ quan ngôn luận của tòa thượng phụ hoàn vũ, tờ Aposfolos Andréas đưa ra ý tưởng cần tổ chức 
một công đồng. Nhưng ít ai quan tâm. Những tạp chí Công Giáo hiếm hoi, như Palesira del Clero và 
Tablet, lặp lại ý tưởng đó trong năm 1957, nhưng không có tác động mạnh trên dư luận. Ngày 
1.9.1958, Palestra del Clero nói lại đề tài này: trong cục diện hoang mang của nhân loại, một công 
đồng thống nhất sẽ thúc đây các Giáo Hội suy tư hữu hiệu hơn về sứ mệnh của mình. Một tháng sau, 
ba biến cố: đức giáo hoàng Pie XII tạ thế, đức giáo hoàng Gioan XXIII lên ngôi, loan báo (25.1.1959) 
sẽ có một Công Đồng Công Giáo. Tắt cả đã mở ra một giai đoạn thanh thỏa trong thế giới Kitô giáo, 
nhất là giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo Roma. Đặc biệt, tin “sẽ có Công Đồng” đã huy động cả 
một loạt tự tưởng và sáng kiến. Nhưng tất cả vẫn chưa được ghi chú đầy đủ về bản thống kê toàn bộ 
và lịch sử. Kễ từ đó, sử gia đứng trước một khối lớn biến cố, tham luận, xác nhận lập trường và trao 
đổi giữa các Giáo Hội mà trọng tâm là mối liên kết sống động và qui tụ gần hay xa về cùng một mục 
đích, là tái lập sự thống nhất Kitô giáo ở mọi trình độ tín ngưỡng và ngay cả trên bình diện thế giới. 


Sáng kiến mở công đồng của đức giáo hoàng Gioan XXIII chắc chắn làm xáo trộn cả một truyền 
thống vững vàng, ngay trong những môi trường cởi mở nhất về các yêu sách tôn giáo và trí tuệ trong 
đạo công giáo. Nhưng một khi đã lẫy quyết định rồi, sáng kiến ấy thúc đẩy suy tư và phục hồi nỗ lực 
của phong trào đại kết. Ngay từ đầu, chính đức giáo hoàng đã liên kết viễn cảnh công đồng với vấn 
đề thống nhất Kitô giáo, nhất là nhìn về Đông Phương. Không phủ nhận những khó khăn của công 
việc, ngài luôn tỏ ra lạc quan, chia sẻ trách nhiệm và mời gọi quẳng xa những cuộc bàn cãi vô ích, đi 


đến đối thoại hầu cùng nhau tìm ra những con đường thống nhất. Người ta đã đi vào trong một 
guông máy lịch sử. 


Hưởng ứng sáng kiến và lời mời gọi của đức giáo hoàng Gioan XXIII, thượng phụ Jacobite ở 
Antioche là đức cha lgnatios Ja'coub III, đề nghị với thượng phụ Copte ở Alexandrie xúc tiến một 
cách tích cực sự đoàn kết của hai chỉ nhánh Giáo Hội Nhất Tính (Monophysite), trong khi chờ đợi sự 
đoàn kết với chỉ nhánh thứ ba là Giáo Hội Arménie. Việc tập hợp của ngành Chính Thống Giáo không 
chấp nhận Công Đồng Chalcédoine chẳng bao lâu sẽ có những hình thức cụ thể hơn trên bình diện 
đối thoại về tín điều và trên bình diện những thể hiện thực tiễn. Về phía thượng phụ Athénagoras, 
ngài vội vã phái giáo chủ Mỹ Châu là đức cha lacovos đến Roma xin yết kiến đức giáo hoàng 
(14.02.1959). Đó là cuộc thăm viếng chính thức Vatican đầu tiên của một giáo phẩm thuộc tòa 
thượng phụ Constantinople. Như vậy, Chính Thống Giáo đã đi bước đầu đến Tòa Thánh. Đức giáo 
hoàng Gioan XXIII gởi vị đại diện của ngài đến trả lễ. Từ đó những sự thăm viếng trao đổi sẽ là 
chương trình bàn tính công việc về tôn giáo càng ngày càng được ấn định rõ ràng. Trong cục diện 
đó, việc vua Paul de Grèce và hoàng hậu Frédérique đi viếng đức giáo hoàng không gây nhiều rối 
ren trong hàng giáo phẩm Hy Lạp: Người ta quả quyết là không còn băng giá giữa Hy Lạp và Tòa 
Thánh Roma nữa. 


Nhưng không vì những viễn cảnh lạc quan ấy mà người ta không bày tỏ mối bận tâm sâu xa về 
những khó khăn của công việc. Quả thế, ngay từ mùa xuân 1959, báo Aposiolos Andréas đã đăng 
một loạt bài về con đường mới đưa đến sự đoàn kết. Những người có thái độ hòa giải và quan điểm 
quân bình phối hợp nhau để điều nghiên sáng suốt về mọi khía cạnh và hoàn cảnh. Có vấn đề lôi kéo 
và bành trướng của Roma cũng như “chính sách tai hại của Vatican là tìm đủ mọi phương cách để ký 
kết các thỏa ước”. Nhất là người ta dựa trên vấn đề mắu chốt của phong trào hiệp nhất, Ounia, mà 
tuyên bố là nó cố phá hoại ngầm những thể chế của Chính Thống Giáo: “Việc hợp nhất không những 
không làm thành sợi dây liên lạc giữa hai Giáo Hội, mà trái lại, nó là nguyên nhân của một sự tranh 
chấp liên tục, trong đó những người hiệp nhất là phe hoạt động và hung hăng, còn những người 
Chính Thống Giáo là những người bảo vệ truyền thống”. Việc thượng phụ Melkite Antioche đi thăm 
viếng các thượng phụ của các Giáo Hội biệt lập ở Âu Châu (từ tháng 7 đến tháng 9. 1959) làm cho họ 
xác tín vào những quan điểm đó. Áy thế mà trong hội nghị thường niên của họ (từ 24 đến 29 tháng 
8.1959) hàng giáo phẩm Melkite hiệp nhất chấp nhận một loạt đề nghị. nhằm bảo vệ “di sản Đông 
Phương và Chính Thống Giáo” vào những buổi thảo luận ở Công Đồng sắp đến. 


Vào cùng lúc ấy, ban trung ương của Hội đồng Đại kết các Giáo Hội họp ở Rhodes (từ 19 đến 28 
tháng 8.1959) bày tỏ ý muốn gây thiện cảm với mọi người chính thống giáo. Những người này lấy 
làm vinh hạnh và được khuyến khích. Người ta dự định biến hòn đảo Rhodes thành một “trung tâm 
đại kết thường trực”, “trung tâm Bossey của Chính Thống Giáo”. Sáng kiến ấy của Genève thúc đây 
người công giáo mau mắn tiếp tục lại cuộc đối thoại với Chính Thống Giáo và người ta đề cao quá 
sớm một cuộc gặp gỡ Chính Thống Giáo - Công Giáo vào dịp sắp tới tại Venise. Trào lưu thống nhất 
mới ấy xúi giục thượng phụ Athénagoras xúc tiến việc thống nhất riêng của Chính Thống Giáo. Một 
hội nghị liên Chính Thống Giáo được quyết định vào tháng 7 năm 1960 và để chuẩn bị tinh thân, 
thượng phụ đi thăm viếng một vòng những Giáo Hội biệt lập khác. Trong khi đó, một số quan trọng 
những bài báo và những thiên khảo cứu mạnh dạn và sáng suốt nêu ra nhiều khía cạnh của vấn đề 
thống nhất. Không khí đại kết lúc ấy rất lạc quan, mặc dù vẫn còn ít dè dặt dai dẳng. 


Giáo Hội Roma vẫn tiếp tục chuẩn bị Công Đồng một cách có hệ thống. Vào lễ Hiện Xuống năm 
1960, đức giáo hoàng Gioan XXIII bày tỏ ý muốn đưa Giáo Hội Công Giáo vào cuộc đối thoại đại kết, 
bằng cách lập ra một Văn phòng cho những vấn đề thống nhát Kitô giáo. Vào cùng lúc ấy, sự thay 
thế giáo chủ Nicolas de Léningrad bằng người trẻ tuổi Nicodème ở chức vụ Giám đốc Văn phòng 
ngoại giao của tòa thượng phụ ở Moscou (10.7.1960) báo hiệu một hướng mới của chính sách tôn 
giáo Nga Sô. 


Vào những tháng 11 và 12 sau đó, vị thượng phụ Alexis de Moscou, đến xin ngài đi thăm viếng khắp 
miền Cận Đông. Chuyến du hành của ngài gây nên một bầu khí hồ hởi đáng chú ý, với những lời kêu 
gọi hòa bình và thống nhất giữa những cộng đồng Kitô địa phương. Trên đường trở về, ngài dừng lại 
ở Constantinople và đánh dấu sự hoà giải bằng một buổi đồng tế phụng vụ. Ở Athènes, ngài lặp lại 
cùng một cử chỉ hiệp thông tôn giáo ấy. Tất cả Chính Thống Giáo dường như sẵn sàng cộng tác để 
đi đến hội nghị liên Chính Thống Giáo ở Rhodes. 


Về phía Công Giáo, thiện chí thành tâm và đoàn kết được biểu lộ bằng những lời khẳng định lập 
trường can đảm cũng như bằng những hành vi tích cực. . Thượng phụ Melkite hiệp nhất là Maximos 
IV, đọc ở Dusseldorf, ngày 9.8.1960, một bài diễn văn về ơn kêu gọi của Đông Phương Công Giáo 
trong phong trào xích lại gần giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo Roma. Ngài đòi cho Giáo Hội của 
ngài một vai trò trung gian, nhưng dường như không được cả hai phía quan tâm đến. Đức hồng y 
Bea, chủ tịch của Văn phòng Roma lo về việc thống nhất Kitô giáo, đã tuyên bố vào đầu năm 1961, 
rằng: Giáo Hội Công Giáo không ảo tưởng về những nỗi khó khăn gây chướng ngại cho sự thống 
nhất, và về những lý lẽ bác bẻ của Chính Thống Giáo trên bình diện giáo lý, cũng như trên bình diện 
cơ cấu của Giáo Hội. Nhưng ít lâu sau, chính đức giáo hoàng Jean XXIII phong chức giám mục tại 
thánh đường thánh Phêrô cho một vị giáo phẩm Melkite là Acace Coussa, mà ngài bỗ nhiệm làm bộ 
trưởng Bộ Đông Phương. Một cử chỉ như vậy không hài lòng nhóm cố chấp của Chính Thống Giáo, 
họ nhắc lại rằng “Giáo Hội hiệp nhất vẫn là dụng cụ Giáo Hội Công Giáo dùng để phá hoại ngầm 
Chính Thống Giáo” (16.4.1961). Một tháng sau, tòa thượng phụ ở Moscou tỏ ra một thái độ rất tiêu 
cực đối với Công Đồng tương lai: họ từ chối tham dự. Họ viện lẽ: sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng về 
chính trị tôn giáo, họ nhận thấy chủ trương về quyền tập trung quân chủ của Giáo Hội Roma, cũng 
như những thái độ thù nghịch của Roma đối với những tín hữu khác đều trái ngược với nền tảng của 
sự thống nhất Kitô giáo. 


Nhưng cục diện luôn luôn thay đổi không loại trừ một sự xét lại thái độ nào. Trước tiên, một sự xích 
lại gần xác thực được bộc lộ giữa đức giáo hoàng Gioan XXIII và những nhà lãnh đạo Xô Viết kể từ 
tháng 9.1961. Rồi hội nghị liên Chính Thống Giáo ở Rhodes (22.9 đến 2.10.1961) cho phép nhận ra 
tính cách ôn hòa trong những hành động của Tòa Thánh đối với Chính Thống Giáo. Cuối cùng, việc 
chấp nhận tòa thượng phụ Moscou vào Hội đồng đại kết các Giáo Hội trong Hội nghị New Delhi (từ 
tháng 11 đến tháng 12.1961) là một cơ hội để cắt nghĩa rành mạch và trấn an lâu dài. Bởi vậy đức 
cha Nicodème de Léningrad có thể thổ lộ với báo La Croix ở Paris những tình cảm thực sự của Giáo 
Hội Chính Thống Giáo Nga đối với Giáo Hội Roma. Nhờ vậy, Giáo Hội Chính Thống Nga không còn 
từ chối triệt để tham dự Công Đồng Công Giáo. Những tháng cuối cùng chuẩn bị cho Công Đồng trôi 
qua trong một bầu không khí cởi mở. 


4. NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG ĐÒNG VATICAN II (1962-1965). 


Người ta đã lần lượt xuất bản những tập sử biên niên, những bản tổng kết toàn bộ và những hồi ký 
riêng tư trình bày về sinh hoạt của Công Đồng. Vì thế ở đây chúng ta không bàn đến công việc của 
Công Đồng, mà chỉ gợi lại sơ qua phần đóng góp của Đông Phương Kitô giáo vào những cuộc thảo 
luận và những sự xảy ra ở công đồng về những mối quan hệ với Chính Thống Giáo. 


Những diễn biến của việc mời tòa thượng phụ Moscou gởi các quan sát viên đến Công Đồng và 
những trường hợp các quan sát viên Nga đến Roma vẫn chưa được sáng tỏ. Một sự kiện chắc chắn 
chứng minh tính cách nhập nhằng nước đôi trong các cuộc đàm phán của người đại diện toàn quyền 
Vatican, đó là phản ứng cay chua và vỡ mộng của tòa thượng phụ Constantinople, đức cha lacovos, 
tổng giám mục Châu Mỹ và phát ngôn viên của Phanar: Ngài xác tín mình có quyên tuyên bố “ người 
ta rất buồn về sách luợc đã được xứ dụng để ngắm ngâm phá vỡ sự thống nhất của Chính Thống 
Giáo và làm tổn thương uy tín của tòa thượng phụ đại kết”. Trên thực tế, người có công xây dựng hết 
mình sự thống nhất trong lòng Chính Thống Giáo và trên bình diện liên tôn là thượng phụ 
Athénagoras, nhưng chính hoàn cảnh nội bộ của Chính Thống Giáo Hy Lạp đã ngăn cản không cho 
ngài gởi các quan sát viên chính thức đến Công Đồng. 


Khóa thứ nhất của Công Đồng (từ 11.10 đến 8.12.1962) đã sớm cho thấy trong những phát biểu của 
các Nghị phụ có những trào lưu lớn, nếu không trái ngược nhau thì ít ra cũng khác nhau. Cuộc bàn 
cãi lớn về sự cải cách phụng vụ thật ra chỉ liên quan đến Giáo Hội La Tinh. Tuy vậy, có hai điểm chủ 
yếu chạm tới những nguyên tắc liên hệ đến truyền thống đích thực của Giáo Hội Công Giáo: tiếng La 
Tỉnh không thể có độc quyền bắt khả xâm phạm trong việc thờ phượng, ngay cả cho Giáo Hội Roma, 
và những hội đồng giám mục đóng một vai trò quan trọng trong việc soạn thảo và thực hiện những 
cải cách trên bình diện địa phương hay quốc gia. Những sự tham gia của các Nghị phụ Đông 
Phương thường giúp làm sáng tỏ, và đôi khi có tính cách quyết định trong việc bỏ phiếu biểu quyết. 
Nhưng nhất là trong những buổi khảo sát lựơc đồ về sự thống nhát Kitô giáo, những tiếng nói đầy tin 
tưởng ca tụng di sản Đông Phương là xác thực và có hiệu lực thường xuyên. Một trong các Nghị phụ 
quả quyết rằng: "Giáo Hội Đông Phương là một Giáo Hội cội nguồn, cũng như Giáo Hội La Tinh ở 


Tây Phương”, câu nói ấy ít được dùng nhưng có khả năng gây chú ý trên một phương diện mà từ lâu 
đời Giáo Hội La Tinh không biêt đến, trong việc giảng dạy cũng như trong việc thực hành. 


Sau ngày bế mạc của khóa thứ nhất, một người đại diện tên tuổi của tòa thượng phụ Moscou tiết lộ 
ba điều kiện đã đặt ra và đã được chấp thuận cho việc gởi quan sát viên đến Roma: gửi một giấy mời 
riêng và trực tiếp đến Giáo Hội Nga, bảo đảm rằng công đồng sẽ không biến thành một đại hội chính 
trị (nói rõ ra là tránh lên án chủ nghĩa cộng sản), bảo đảm răng sự hiện diện của các quan sát viên 
Chính Thống Giáo không được hiểu như là một sự thừa nhận Roma có quyền tối cao. Sự tham dự 
của các quan sát viên Nga rất tích cực và có lợi ích. Cũng như tất cả các quan sát viên khác, Tin 
Lành và Đông Phương, họ theo dõi với sự chăm chú và với thiện chí, những cuộc thảo luận; họ 
không bao giờ quên bày tỏ một sự quan tâm đặc biệt về tất cả những gì có liên quan đến Đông 
Phương Kitô. Cũng vậy, sự tham gia ý kiến của thượng phụ Melkite hiệp nhất Maximos IV luôn được 
đón nhận với sự kính nễ đặc biệt đối với chức vị của ngài. Mối thịnh tình đối với các quan sát viên ấy 
vào cuối khóa thứ nhất được diễn tả một cách giản dị và lễ độ. Họ cám ơn những người đã đón tiếp 
họ về tình nghĩa anh em, về sự khôn ngoan của đức giáo hoàng Roma, và ca ngợi sự tự do trong các 
cuộc thảo luận. 


Kết quả ly kỳ nhất của sự hoà hoãn ấy giữa Moscou và Vatican chắc chắn là việc phóng thích giáo 
chủ ở Lwów, đức cha Joseph Slipij, nhờ các vị giám mục Ukraine trong cộng đoàn tản mác yêu cầu 
quyết liệt. Đứng đầu Giáo Hội hiệp nhất theo tinh thần Brest-Litovsk, ngài đã kế vị đức cha André 
Szeptickij và đã bị tống giam tháng tư năm 1945 khi Giáo Hội cho ngài nhập vào tòa thượng phụ 
Moscou. Cử chỉ có ý nghĩa ây của chính quyền Xô Viết chứng tỏ thiện cảm của những người đã theo 
dõi và hài lòng về bầu khí tốt đẹp trong khóa thứ nhất của Công Đồng. 


Việc tạ thế của đức giáo hoàng Gioan XXIII, mà tất cả những ai theo tinh thần hòa hoãn và thân 
thiện giữa các Giáo Hội đều rất xúc động. Và họ được bù lại nhanh chóng bằng việc bầu cử đức 
hồng y Montini. Rất gắn bó với tinh thần đổi mới của vị tiền nhiệm, đức giáo hoàng Paul VỊ cũng gắn 
bó với đức giáo hoàng Pie XII, nếu không do tính tình của ngài thì ít ra cũng do thời gian ngài làm 
việc lâu dài ở Phủ quốc vụ khanh. Trong bài diễn văn lên ngôi, ngài khẳng định ý chí theo đuổi sự đối 
thoại với những Kitô hữu không thuộc Giáo Hội Roma để “tạo lại sự thống nhát”. Trên bình diện công 
đồng và đại kết, ngài sẽ thực hiện một cách nhiệt tình những ước nguyện của đa số các giám mục 
công giáo, và của những người nhận đối thoại thuộc các tôn giáo khác. 


Ngay từ ngày 15 tháng 9 sau đó, đức giáo hoàng Paul VỊ tiếp đức cha Nicodème thành Léningrad là 
người đã từng cầu nguyện nhiều trên mộ đức giáo hoàng Gioan XXIII. Sau buổi yết kiến đức giáo 
hoàng, vị giáo chủ Nga rất hài lòng tuyên bố rằng: ngài đã nhận thấy đức giáo hoàng “khao khát 
mong muôn sự cộng tác của các Giáo Hội và làm việc rất nhiều trong chiều hướng đó”. Ngày 1 tháng 
11 năm ấy, tòa thượng phụ Moscou thiết lập một Ủy ban lo về công việc thống nhát Kitô giáo. Những 
mối quan hệ thân tình như vậy được duy trì giữa Vatican và tòa thượng phụ hoàn vũ. 


Trong hội nghị liên Chính Thống Giáo tại Rhodes ngay trước ngày Công Đồng khai mạc khóa thứ hai 
(từ 26 đến 29 tháng 9.1963), một cuộc thảo luận sôi nỗi đã chia rẽ các phái đoàn hiện diện về việc 
“có nên gởi các quan sát viên đến làm việc trong công đồng và bắt đầu đối thoại với Tòa Thánh 
Roma không?”. Người ta chỉ đạt được sự nhất trí của các Giáo Hội biệt lập về sự đối thoại, tuy nhiên 
với điều kiện là phải diễn ra trong sự bình đẳng. Một bước lớn đã được thực hiện ở mức độ nguyên 
tắc và thật là lớn lao đối với trạng thái tinh thần còn đang hoang mang, nhất là trước thái độ cứng 
nhắc của Giáo Hội Hy Lạp đã không đến tham dự hội nghị Rhodes này. 


Tại Roma, khoá thứ hai của Công Đồng đặc biệt phong phú nhờ những quan hệ hoàn vũ của mình 
cũng như nhờ những tham gia ý kiến của Đông Phương. Trong bài diễn văn khai mạc, từ một sự gợi 
ý cao về thần học và về tôn giáo, đôi khi làm nhớ tới những ý kiến của nhà thần học Nga Khomiakov, 
đức giáo hoàng Paul VỊ khẳng định ý chí đưa Giáo Hội vào con đường đại kết mà vẫn tôn trọng “tính 
đa dạng của các truyền thống lịch sử”. Rồi ngài ra mẫu mực và phương pháp của công việc ây. bằng 
một lời tuyên bố công khai có sức xoá nhòa mọi ngờ vực: “Nếu trong những lý do chia rẽ, một lỗi lầm 
có thể qui cho chúng tôi thì chúng tôi hết lòng khiêm nhượng xin Chúa tha thứ cho chúng tôi và 
chúng ta cũng xin lòng khoan dung của những anh em cảm thấy bị xúc phạm bởi chúng tôi. Và chúng 
tôi sẵn sàng, về những gì liên quan đến chúng tôi, tha thứ những sự xúc phạm mà Giáo Hội Công 
Giáo đã là đối tượng và quên đi những nỗi đau khổ mà Giáo Hội của chúng tôi đã bị thử thách trong 
cả chuỗi thởi gian bất hòa và chia rẽ”. 


Chính trong tỉnh thần đó mà các Nghị phụ thảo luận các đề tài của khóa họp. Đây là những vấn đề 
chủ yếu, như tập thể tính của giám mục đoàn, phong trào đại kết và sứ mệnh của người giáo dân. Ở 
đây người ta chạm tới những vân đề vô cùng tế nhị liên quan đến cơ cấu của Giáo Hội, đến những 
môi tương quan giữa giám mục đoàn với quyên tối cao Roma, đến thể chế thượng phụ truyền thống 
và chủ yêu ở Đông Phương, đến sự tồn tại và vai trò của Giáo Hội hiệp nhất trong viễn cảnh đại kết 
và cuối cùng đến việc đối thoại thực sự với các tôn giáo trong Kitô giáo. Những tham gia ý kiến can 
đảm và thích đáng của một vài vị giáo phẩm cao cấp thuộc Chính Thống Giáo Đông Phương, khi 
được mọi người tán thành, lúc bị chống lại gay gắt bởi các giám chức không am tường đủ vê những 
tiến bộ trong công việc nghiên cứu thần học, hay lỗi thời trong việc bảo vệ những hàng rào phong toả 
mọi cuộc đối thoại hoàn vũ. Một sự tham gia ý kiến chủ yếu của thượng phụ Melkite, Maximos IV 
đáng được nêu lên, bởi vì sự tham gia ý kiến này trên thực tế đã mở ra con đường đi đến việc thành 
lập “Thượng Hội Đồng Giám Mục” trong Giáo Hội Công Giáo, biểu tượng cho tập đoàn tính của hàng 
giám mục. Dựa vào sự hành đạo cổ xưa của Chính Thống Giáo, thượng phụ Maximos IV biện hộ cho 
“một hồng y đoàn thật hoàn vũ” có tính cách đại diện hợp thức, đồng thời ngài ước mong thành lập ở 
Roma, một cách không thay đổi, “cái mà Giáo Hội Đông Phương gọi là Synodos endimousa", tức là 
“Hội đồng tối cao, có quyền hành pháp và có tính cách quyết định của Giáo Hội hoàn vũ”. Để biện 
minh cho đề nghị ấy, ngài nói rằng : “Những vấn đề của các dân tộc phải được giải quyết bởi chính 
họ hay là với họ, nhưng không bao giờ không có họ”. 


Cuối khoá họp được đánh dấu bằng một sáng kiến của đức giáo hoàng, có tầm quan trọng quyết 
định, trong con đường dần thân có tính cách hoàn vũ và sự trở về nguồn tông truyền của Giáo Hội 
Roma. Ngày 4 tháng 12, đức giáo hoàng Paul VI cho loan báo ý muốn của ngài đi hành hương sang 
Thánh địa. Hai ngày sau, thượng phụ Constantinople tán thành “cuộc hành trình có tính cách đại kết 
trở về nguồn ấy" và tỏ ý muốn gặp đức giáo hoàng ở đó. Việc này không khỏi làm cho tổng giám mục 
ở Athènes nổi giận và phó thác cho các đan sĩ Athos bảo vệ Chính Thống Giáo chống lại những âm 
mưu đoàn kết của vị thượng phụ hoàn vũ. Những bài diễn văn và những cử chỉ đánh dấu các trạm 
nghỉ của cuộc hành hương của đức giáo hoàng và của vị thượng phụ ở Thánh địa (từ 4 đến 6 tháng 
1-1964) đã phác thảo cuộc đối thoại đầy mong ước của bên này và bên kia. 


Cuộc gặp gỡ ngoạn mục ấy, nếu có tính cách quyết định cho số phận của các mối quan hệ giữa 
Chính Thống Giáo và Công Giáo Roma, thì dường như lại có hại cho những cuộc tiếp xúc ngày càng 
chặt chẽ giữa Hội đồng Đại kết các Giáo Hội Chính Thống Giáo. Cuộc họp ban hành pháp của Hội 
đồng Đại kết ở Odessa (từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 2-1964) đã cho phép kiểm lại tình hình về bản 
chất và phạm vi của các mối quan hệ giữa các tôn giáo. Người ta đã hân hoan về “sự cởi mở của 
Giáo Hội Roma”, vừa xem như Kitô giáo đi vào một thời kỳ mới của lịch sử đại kết. Nhưng những mối 
bận tâm vẫn còn ở mức độ cao và người ta vẫn sợ “Giáo Hội Roma sẽ tấn công Giáo Hội Chính 
Thống Đông Phương”. Bởi vậy, trong lời tuyên bố trên đài phát thanh vào ngày lễ Hiện Xuống, đức 
hồng y Bea, chủ tịch của văn phòng Roma lo về việc thống nhất, tha thiết xác định rằng “sự hiện diện 
của các Giáo Hội Chính Thống trong Hội đồng Đại kết các Giáo Hội chắc chắn có lợi ích lớn cho việc 
đoàn kết và người ta không thấy dấu gì để bảo Giáo Hội Roma muốn tìm cách tách rời các Giáo Hội 
này ra khỏi Hội đồng”. 


Công việc khóa thứ ba của Công Đồng (từ 14.9 đến 21.11.1964) diễn tiến trong một bầu không khí 
đôi khi rất căng thẳng. Vì theo bản chất, những vấn đề được thảo luận đều rất dễ bùng nỗ. Các nghị 
phụ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Những vấn đề Đông Phương được đặt ra một cách 
gay cắn hơn cả là: những vấn đề liên quan đến thần học và vai trò của Chúa Thánh Thần, chủ thuyết 
hiệp nhất (uniatisme) đối diện với chủ thuyết đại kết (oecuménisme), cơ cấu thượng phụ, tinh thần ly 
khai và ngay cả địa vị của những Giáo Hội Đông Phương trong khung cảnh của Giáo Hội hoàn vũ. 
Những tham gia ý kiến của các giám mục Đông Phương hay thiên Đông Phương nói chung thu hút 
sự chú ý, mở ra những viễn cảnh thần học mà khoa thần học La Tinh chưa biết. Chắc chắn là chính 
trong khóa này Chính Thống Giáo đã đánh giá cao nhất vai trò hữu ích của hàng giám mục hiệp nhất, 
trong khi họ vắng mặt, để nói lên tiếng nói của họ và đòi hỏi một thế quân bình tốt hơn về thần học, 
nhờ vào kinh nghiệm về khoa học Chúa Thánh Thần của truyền thống Giáo Hội Đông Phương. Một 
nghị phụ Đông Phương đã khẳng định mạnh mẽ về sơ đồ liên quan đến Giáo Hội như sau: “Truyền 
thống của chúng tôi không được nhận ra trong lược đồ ấy. Giáo Hội La Tinh đã rất tiến triển về khoa 
Kitô học; nhưng Giáo Hội Công Giáo hãy còn non nớt về khoa Thánh Thần học. Thế mà, chúng ta 
đang sống những thời cuối cùng, những thời của sự mới mẻ cuối cùng, những thời của Chúa Thánh 
Thân”. 


Một sự hợp tác quí báu được thể hiện ngay giữa các nhà thần học Chính Thống Giáo và các đại 
diện của Giáo Hội Đông Phương hiệp nhất. Sự kiện này, theo ý kiên của các nhà thân học nghiêm 
khắc nhất, có giá trị như sự tham gia ý kiên tôt nhất có liên quan đên hiên chê vê mạc khải thân linh. 


Đối với các thượng phụ Đông Phương đây là cơ hội tốt nhất để tham gia ý kiến về toàn vụ tranh 
chấp Đông Phương, và theo một quan sát viên sáng suốt thì đây cũng là “một khí thế tinh thần lớn 
lao làm lay chuyển cả Công Đồng”. Người ta cũng chứng kiến một “cuộc tranh luận về nghi lễ” mà 
nhiều thành phần lỗi lạc của hàng giáo phẩm Đông Phương va chạm nhau quyết liệt khi bày tỏ những 
phương hướng khác biệt đã chia cách họ. Trái lại, chính một người Tây Phương rất am tường về 
khoa giáo phụ học đã đưa ra ý kiến có sức thuyết phục nhất về sự cần thiết phải công khai thừa nhận 
bản chất và các đặc quyền của thiên chức thượng phụ Đông Phương truyền thống: “Bỏ sót không 
nêu lên cơ cầu thượng phụ trong tự sắc về các Giáo Hội Đông Phương hiệp nhất, cũng như trong 
hiến chương về Giáo Hội và giám mục đoàn, là điều không thể tha thứ”. 


Trong khi công việc của Công Đồng tiếp tục tại Roma, các Giáo Hội Chính Thống biệt lập đã họp hội 
nghị lần thứ ba liên Chính Thống Giáo ở Rhodes (từ 1 đến 15.11.1964). Mặc dù là những buổi họp 
kín, người ta biết rằng trong đó vấn đề đối thoại với Giáo Hội Công Giáo đã được đem ra thảo luận. 
Những vấn đề gai góc mà Công Đồng Vatican II phải đương đầu, nhất là những vấn đề của các Giáo 
Hội hiệp nhất và những vấn đề về tập thể tính của giám mục đoàn, làm cho không khí ít thuận lợi cho 
một cuộc đối thoại trọn vẹn và có kết quả. Bởi vậy, những quyết định của hội nghị thượng đỉnh Chính 
Thống Giáo phản chiếu cục diện của chính Công Đồng. Trên nguyên tắc người ta không từ chối cuộc 
đối thoại, nhưng người ta đợi một thời điểm thuận lợi hơn để bắt đầu một cách có hiệu quả, bởi vì 
Giáo Hội Roma đang ở trong quá trình biến đổi, mà Chính Thống Giáo chú ý theo dõi và câu nguyện 
cho họ. Thái độ chung ấy sẽ không ngăn cản mỗi Giáo Hội biệt lập bàn cãi về các vấn đề riêng biệt 
của họ với Giáo Hội Roma. Tuy nhiên, cuộc đối thoại phải căn cứ trên sự thống nhất cơ cấu của Giáo 
Hội và “bác bỏ những thể thức hiệp nhất không thích đáng của các Giáo Hội hiệp nhất”. Một khi điều 
kiện tiên quyết ấy đã đạt được, nền tảng của sự thống nhất sẽ là thống nhất truyền thống tông đồ, 
thống nhất đời sống bí tích và đời sống tâm linh. Như vậy, Chính Thống Giáo đặt một cương lĩnh 
chung, không bác bỏ hành động cá nhân của các thành phần của họ. Đó là những quyết định thận 
trọng, chắc chắn, tuy có tính cách hạn chế, nhưng không tiêu cực. Tòa Thánh Roma đã gởi đến đó 
một đại biểu chính thức, liền nhận được bản thông báo chính thức những quyết định đã được xác 
nhận (15.2.1965). Nhưng người ta không chối được rằng: không khí bị xáo trộn do những hậu quả 
đáng tiếc đã đánh dấu những giai đoạn chính của khóa thứ ba. Tuy nhiên, cả hai bên đều mong 
muốm khám phá ra một con đường hợp tác mới, cả hai bên đều đưa ra nhiều sáng kiến mới, tỉ như 
Giáo Hội Nga càng ngày càng quan tâm đến những cuộc hội họp về tôn giáo siêu quốc gia, gợi ý 
thành lập một Ban phối hợp giữa các Giáo Hội khả dĩ trao đổi ý kiến về những ' 'đề tài có lợi ích chung 
cho tất cả..., trong tinh thần Sobornost và hoàn toàn bình đẳng về quyền lợi giữa những người đối 
thoại” (12.1964). 


Tinh thần thảo luận trong hội nghị lan rộng đến những Giáo Hội Chính Thống không theo Công Đồng 
Chalcédoine. Sau những lần tham khảo ý kiến bán chính thức ở Aarhus (Đan mạch) giữa các đại 
diện của họ và những đại diện của Chính "Thống Giáo trong khung cảnh của Hội đồng đại kết và của 
hội nghị Đức tin và Hiến chương (từ 11 đến 15.8. 1964), sáu Giáo Hội trước Công Đồng Chalcédoine 
tổ chức một cuộc họp riêng ở Addis-Abeba (từ 15 đến 21. 1.1965) ở đó họ nghiên cứu những vấn đề 
có liên quan đến các Giáo Hội của họ, cũng như những vấn đề quan hệ của họ với những Giáo Hội 
khác. Đối với Giáo Hội Công Giáo, sự mở rộng của họ dường như không lập lờ nước đôi: họ lạc 
quan chào đón “sự thức tỉnh đầy ý thức đại kết, và họ nhất tâm đi vào con đường đối thoại. Tuy 
nhiên, theo gương những lập trường đã được chấp nhận ở Rhodes, các Giáo Hội ấy xin Giáo Hội 
Roma “duyệt xét lại cả lý thuyết lẫn thực hành việc duy trì những Giáo Hội hiệp nhất và sự lôi cuốn 
những thành phần của các Giáo Hội chúng tôi”. “Điều kiện tiên quyết về Giáo Hội hiệp nhất” dường 
như được đặt ra ở khắp nơi và đòi hỏi duyệt xét lại toàn bộ: đó là điều kiện tiên quyết đi vào cục diện 
đại kêt mới. 


Trong khi Đông Phương Chính Thống Giáo đã nhất trí về giáo lý và thực hành đối với những tóa 
thượng phụ hiệp nhất, thì Tòa Thánh Roma trong quan điểm của mình, vẫn chưa thăng cấp đúng 
mức các tòa thượng phụ này. Vì thế, trong hội nghị hồng y ngày 22.2. 1965, đức giáo hoàng Paul VỊ 
đã quyết định nâng lên cấp hồng y ba thượng phụ công giáo, trong đó có Maximos IV người đã chấp 
nhận với những điều kiện không mấy trong sáng, việc mà ngài đã luôn luôn từ chối. Ngài tưởng rằng 
được bước vào thượng nghị viện mới của Giáo Hội Roma, nhưng những hy vọng của ngài là những 
ảo tưởng. Bởi vậy có nhiều phản ứng tiêu cực trong lòng Chính Thống Giáo, cũng như có nhiều bắt 
mãn và nhiều cạnh tranh xây ra ngay trong những Giáo Hội hiệp nhất. Vấn đề Giáo Hội hiệp nhất lại 


được đặt ra, nhưng lần này nằm trong khung cảnh Giáo Hội Roma và trong hệ thống thượng phụ. 
Trước những vụ việc như vậy, người Chính Thông Giáo lại sông trong e sợ và giữ thái độ mong chờ. 


Những rắc rối ấy không làm ngăn trở tòa thượng phụ hoàn vũ tiếp tục liên hệ khăng khít với Giáo Hội 
Roma. Đôi bên đã dần dần đi đến việc bỏ vạ tuyệt thông lâu đời lẫn nhau. Chuyến du hành của đức 
hồng y Bea đến Istanbul (từ ngày 2 đến ngày 6.4.1965) khởi đầu công việc này và cuộc viếng thăm 
Sainte Sophie có một “tính cách phục hồi” được chú ý và được mong muốn. Ngày 6 tháng 6 sau đó, 
vị đại diện của Athénagoras ở Luân Đôn đã đọc tại Westminster Abbey một bài diễn văn để chuẩn bị 
tâm trí mọi người đón nhận “biện pháp xá giải lẫn nhau”. Khoá họp cuối cùng của Công Đồng Vatican 


II đã thực hiện niềm hy vọng “xá giải tương hỗ” đó. 


Khoá cuối cùng này (từ 12.9 đến 21.11.1965) bắt đầu bằng một quyết định lịch SỬ: quyết định 
lập Thượng hội đồng giám mục trong lòng Giáo Hội Công Giáo, như một cơ quan có cấu trúc tập thể 
làm việc cho và ở trong khung cảnh của Tòa Thánh. Mặc dầu cơ quan mới này của giám mục đoàn 
không có việc biểu quyết cốt yếu như thường có trong mọi hội nghị truyền thống, nhưng luôn chứng 
tỏ ý chí của Tòa Thánh muốn đáp lại phần nào sự mong ước của giám mục đoàn và theo gần đúng 
cơ cấu của Giáo Hội thời xa xưa. Mặt khác, nếu không có những cuộc thảo luận lớn về giáo lý có liên 
quan đến Đông Phương Kitô giáo thì người ta lại dự vào một cuộc bàn cãi lớn làm sáng tỏ những 
điểm khác biệt chính yếu giữa những kỷ luật Đông Phương và La Tỉnh. Chính một giám mục Đông 
Phương, đức cha Zoghby, người Melkite, đã nêu lên một cách bát ngờ vấn đề “người phối ngẫu vô 
tội và quyền hạn họ có để tái hôn trong những trường hợp được xác định”. Cuộc bàn cãi vừa mới bắt 
đầu không thể đi đến một giải pháp tức thời, vì trước tiên đôi bên đã thiếu sót trong việc cập nhật hóa 
hồ sơ này. Nhưng vấn đề được đặt ra đã có một tiếng vang rộng lớn trong dư luận quần chúng 
thường không biết gì về những dữ kiện lịch sử và thần học, cũng như thường bị day dứt trong lương 
tâm Kitô giáo của mình. 


Điểm cao nhất của khoá thứ ba, theo quan điểm của chúng tôi, chắc chắn là sự bỏ vạ tuyệt thông lẫn 
nhau giữa Giáo Hội Roma và tòa thượng phụ Constantinople, được chuẩn bị kỹ càng bởi một ủy ban 
hỗn hợp. Hành động trang trọng cũng như cảm động ấy diễn ra ngày 7 tháng 12, trong một buổi họp 
khoáng đại của Công Đồng. Tiếp theo, cái hôn chúc bình an cho nhau của đôi bên đã đặt hai Giáo 
Hội, chia rẽ nhau gần một ngàn năm, trở lại trên con đường thống nhất. Công Đồng Vatican II đã từ 
từ đi đến đỉnh cao ấy và chấm dứt trong chiều hướng mà đức giáo hoàng Gioan XXIII đã mong ước 
từ đâu. 


Kê từ đó, cả lịch sử của Giáo Hội Đông Phương được xác định bằng sự kiện lịch sử có giá trị hàng 
đầu ấy. Những sáng kiến về sau, những sự xác định lập trường cũng như những hành vi khuyến 
khích của các ngành đức tin khác nhau tự đặt mình trong viên cảnh mới của ý muôn giải hòa cả đôi 
bên, với mục đích thực hiện sự hiệp thông liên Kitô giáo và nền thống nhất toàn vẹn. Tuy nhiên còn 
phải có một thời gian trước khi đức giáo hoàng Paul VI và thượng phụ Athénagoras đích thân đóng 
ấn vào văn bản trọng đại của nhiệm kỳ đứng đầu Giáo Hội của mỗi vị bằng cuộc viếng thăm Tòa 
riêng của đôi bên. Đức giáo hoàng hành động trước, ngài thực hiện một cuộc hành hương đến 
Constantinople và Ephèse vào hai ngày 25 và 26 thánh 7 năm 1967. Hoàn cảnh không cho phép ngài 
đi đến Antioche, tòa thứ nhất của thánh Phêrô. Những lời tuyên bố của hai vị đứng đầu Giáo Hội 
chứng thực rằng: trên con đường thiêng liêng và thần học đã trải qua, hai bên “lại khám phá ra nhau 
là Giáo Hội anh em”, đồng thời chấp nhận “mọi khác biệt phong tục trong sự thống nhất đức tin” của 
đôi bên. Như vậy, một công việc mới bắt buộc phải làm ngay từ bây giờ. Việc ấy là phải “chấp nhận 
mọi hy sinh, và cả đôi bên đều phải loại bỏ, với một sự quên mình hoàn toàn, tất cả những gì trong 
quá khứ xem ra là giúp cho sự thống nhất của Giáo Hội, nhưng trên thực tế, đã tạo ra những chia rẽ 
khó vượt qua. Khi vê Roma, đức giáo hoàng. khẳng định lại niềm tin tưởng của ngài vào Đông 
Phương, ngài nói: họ là “bực thầy trong sự nghiền ngầm về sự thật đã được mặc khải”. Chính vào lúc 
bế mạc Thượng hội đồng Giám mục Công giáo lần thứ nhất (từ 29 tháng 9 đến 28.10.1967), v 
thượng phụ của "thành Roma mới” đến thăm đức giám mục của thành Roma thứ nhất, sau một cuộc 
hành trình dài đưa ngài từ những thủ đô Balkan đến Luân Đôn. Tính cách trang trọng của các lễ nghi 
tại Tòa Thánh và việc lập lại những lời tuyên bố trước kia, làm cho cuộc hành hương đến Roma 
thành một chặng đường quyết định, trước “việc hai Giáo Hội cùng lên đường” đi tới mục đích đã đặt 
ra. 


Một “lịch sử mới của Giáo Hội” bắt đầu như thế trong những mối quan hệ và trong đời sống của 
Đông Phương và Tây Phương Kitô giáo. Chúng ta đã cảm thây những bước đâu của kỷ nguyên canh 
tân hoàn vũ mà việc thượng phụ Athénagoras qua đời (7.7.1972) không làm khựng lại. Sao thê hệ 


của chúng ta lại không thấy việc nây mầm hạt giống mới, mà các đức giáo hoàng đã vun trồng? “Tinh 
thần mới chủ trì số phận mới của Giáo Hội” bảo trì bí mật của mọi hành động đổi mới Kitô giáo. 
PHÀN VI NỬA THÉ KỶ CHUẨN BỊ CÔNG ĐÔNG VATICAN II 


H. Aubert - : 
TỪ ĐỨC BENOIT XV TỚI ĐỨC JEAN XXIII 
CHƯƠNG lI 
TỪ ĐỨC BENOIT XV 
TỚI ĐỨC JEAN XXIII 


Phục vụ trong những hoàn cảnh khó khăn, trước nhất là chiến tranh trong bốn năm, không những 
hạn chế khả năng hoạt động mà còn bị cả đôi bên chỉ trích, sau đó ngài lại chết sớm (22.1.1922), nên 
không thực hiện được những sáng kiến phong phú mà vị kế nghiệp đã thừa hưởng. Đức Benoit XV là 
một vị giáo hoàng bị ngộ nhận lúc sinh thời và các sử gia phải mắt một thời gian lâu dài mới nhìn 
nhận được chân giá trị của ngài. 


Cuộc bầu giáo hoàng năm 1914 có 2 vấn đề. Trước nhất, dĩ nhiên là chiến tranh. Chưa ai có thể tiên 
đoán chiến tranh có tầm mức quan trọng đến mức độ nào, nhưng đặt Tòa thánh vào hoàn cảnh cực 
kỳ tế nhị, đòi hỏi giáo hoàng tương lai một tài ngoại giao khác thường. Đồng thời có trong Giáo Hội 
một mối căng thẳng: từ nhóm bảo thủ, một số hồng y cho rằng giáo hoàng đã đi quá đà, nhất là trong 
vấn đề các nghiệp đoàn công giáo, chúng làm tổn thương nặng nề đến thanh danh Tòa Thánh, cần 
phải gấp rút xoay lại hoàn cảnh. Nói chung hai ứng viên ôn hòa, bị nghỉ ky tại Vatican dưới tiên triều, 
đã dẫn đầu cuộc bỏ phiếu đầu tiên: tổng giám mục thành Pise, đức Maffi và tổng giám mục Bologne, 
đức Della Chiesa, mỗi người 12 phiếu (1). Đức Maffi được coi như người thuộc “chủ nghĩa Ý”, cởi 
mở trên quan điểm xã hội, điều này lôi kéo một số thiện cảm, nhưng cũng bị chống đối mạnh. Như 
thế ngài đã không bao giờ vượt số phiếu 16, từ cuộc bỏ phiếu này tới cuộc bỏ phiếu khác, trong khi 
đức Delle Chiesa có phần tiến triển hơn: 16, 18, 21 phiếu. Dưới ảnh hưởng của hồng y De Lai, 
những đối thủ thuộc khuynh hướng tự do, gồm cả những người cho rằng đức Della Chiesa không bỏ 
lập trường đối với nước Ý, trước đòi hỏi của cựu quan thày Rampolla, quy tụ những lá phiếu của họ 
trên vị hồng y đạo đức dòng Bênêdictô tên là Serafini. Chẳng bao lâu, vị này đạt tới 24 phiếu, nhưng 
đức Della Chiesa tiến theo sát, và lần bỏ phiếu thứ 10, ngày 3 tháng 9, ngài được chọn với 38 phiếu 
(chống lại 18 phiếu bầu cho đức Serafini). Đức Ferrata được chọn làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh, 
nhưng ngài từ trần ba tuần lễ sau. Lúc đó đức Gasparri xác nhận rằng người ta đã lấy lại tinh thần 
của đức Léon XIII. Đức tân giáo hoàng có một lời lẽ rất đáng chú ý trong bài diễn văn khai mạc (2), là 

ra lệnh dứt khoát cho những người bảo thủ phải ngưng chiến dịch tố cáo vô độ của họ. 


Đức giáo hoàng mới ra đời trong một gia đình trưởng giả tại Gênes, ngày 21 tháng 11 năm 1854. 
Ngài đã tháp tùng đức Rampolla khi làm khâm sứ tại Tây Ban Nha, và khi vị này làm quốc vụ khanh 
năm 1887, ngài làm thư ký đặc biệt trong 15 năm, rất được mến chuộng vì hai đức tính ở mức độ 
hiếm có: trí nhớ tốt và kín đáo. Được bổ nhậm quốc vụ khanh, và giữ chức này trong những năm đầu 
của giáo triều Pie X, ngài có óc uyễn chuyển giữa chủ trương của ngài về chính trị của Giáo Hội và 
tinh thần mới đang ngự trị tại Vatican. Ngài cũng được cử làm tổng giám mụcBologne, mặc dầu 
nhiệm sở này phải có chức hồng y, ngài phải đợi đến tháng 5 năm 1914 mới được bổ nhậm hồng y. 
Ngài là một nhân vật ngoại giao thuộc trường phái Rampolla, đã lên ngôi kế vị thánh Phêrô, nhưng 
cũng là một vị Chúa chiên, vì đức Della Chiesa tại Roma đã cống hiến phần lớn thời giờ để thi hành 
chức vụ này. Ngài cũng đã là một tổng giám mục rất nhiệt thành và được nhiều người mộ mến. 
Chính để nhớ ơn đức Benoit XIV, tống giám mục Bologne như ngài, ngài đã chọn danh hiệu Benoit. 


Trong bốn năm, những bận tâm của giáo hoàng mới tập trung vào chiến tranh. Sự lan rộng chiến 
tranh đã đặt Tòa Thánh trước những vân đề luân lý, pháp luật, ngoại giao, ở tầm mức khác thường, 
với những vấn đề đã được đặt ra trong các vụ tranh chấp thuộc thế kỷ trước. Ngài thực hiện ngay 
một cách dễ dàng cơ quan tuyên úy quân đội, và có nhiều sáng kiến rất hiệu nghiệm, để cải thiện tình 
trạng tù nhân, di dân, dân bị đày, tổ chức trao đổi những người bị thương nặng và cải thiện việc 
thông tin liên lạc gia đình bên kia những tuyến lửa (3). Nhất là ngài cố gắng dùng thế giá tinh thần để 
tái lập hòa bình. Qua những huấn dụ liên tiếp, nhằm đưa tới một nền hòa bình công chính (ngày 8 
tháng 9 và ngày 6 tháng 12 năm 1914; ngày 25 tháng 5, ngày 28 tháng 7 và ngày 6 tháng 12 năm 
1914; ngày 25 tháng 5, ngày 28 tháng 7 và ngày 6 tháng 12 năm 1915; ngày 4 tháng 3 và ngày 30 


tháng 7 năm 1916; ngày 10 tháng 1 và ngày 5 tháng 5 năm 1917). Tuy những huấn dụ này không có 
một tiếng vang nào đối với chính quyền, nhưng đã tạo ra những căm phẫn lâu dài đối với ngài. Mỗi 
bên đều xác tín rằng mình có quyền căm giận vì đức giáo hoàng chỉ kết án một cách tổng quát và 
trừu tượng, thay vì kết án thẳng mặt đối phương (4). Người ta trách ngài rằng. khi cỗ động hòa bình, 
Ngài đã dập tắt động lực của các quốc gia, vì họ đang cần tới mọi năng lực để tự vệ và chống lại kẻ 
xâm lăng bất chính. Cũng thế, với những kết quả tiêu cực, ngài dùng những cố gắng ngoại giao bí 
mật, đặc biệt vào mùa xuân năm 1915, để tránh cho nước Ý khỏi tham chiến và suốt mùa hè năm 
1917, để đề nghị cho hai bên một chương trình hòa giải (5). 


Những cố gắng này khơi nguồn từ tinh thần Kitô giáo và lòng nhân đạo, nhưng cũng do quan điểm 
chính trị của hàng giáo sĩ. Chiến tranh đã động viên bao nhiêu linh mục và tu sĩ, làm họ không thi 
hành được chức vụ của họ, làm cản trở nặng nề sự tập trung lãnh đạo của Giáo Hội, làm nguy hại sự 
hiệp nhất của thế giới công giáo đang phát triển nơi người giáo dân của cả đôi bên, do những tâm 
tình đố ky quá đáng, do những tuyên truyền giả dối, và với thời gian sẽ tạo ra những rối loạn về luân 
lý nguy hại cho tôn giáo. Trong vấn đề tham chiến của Ý, ngoài mong ước muốn bảo vệ hòa bình 
trong một nước kề bên, và sự e sợ một cuộc cách mạng xã hội tại Roma, trong trường hợp thát bại, 
tại Vatican, người ta ý thức về tình trạng rất tế nhị tạo nên cho Tòa Thánh, khi bị rơi vào một nước 
tham chiến, mà chưa tìm được một giải pháp quốc tế về vấn đề Roma (6). Hơn nữa, người ta ý thức 
rằng việc lan rộng cuộc tranh chấp sẽ kéo dài chiến tranh, với những tang tóc khốn cùng và có mối 
nguy hại là thấy Âu Châu tàn tạ, mắt đi trên thế giới vai trò làm ngọn đuốc văn minh kitô giáo. Đức 
Benoit XV và các cộng sự viên đặc biệt của ngài lo ngại về những hậu quả của cuộc tranh chấp lâu 
dài cho các nước Áo - Hung Gia Lợi. Các ngài xác tín rằng chính phủ Vienne sẽ đi vào một CuỘC 
chiến tranh sinh tử; Vì thế, cũng như đức Pie X và Merry Del Val trước kia, các ngài thiết tha cầu 
mong cho Vienne, một thành trì công giáo quan trọng, không bị sụp đỗ trước bước tiến của Chính 
Thống Giáo, là yếu tố ổn định cho vùng Trung Âu đầy xáo trộn. 


Ngoài những nhận định thực tiễn, với thời gian trôi qua, trước mắt các sử gia đức Benoit XV đã 
không được coi như “một thủ lãnh chính trị đệ nhất đẳng” (J. Droz). Phải chăng vì ngài có những 
thiện cảm ý hệ luận đối với những đế quốc trung tâm: “Một phần, Giáo Hội Công Giáo không bao giờ 
che đậy sự ưu đãi của mình đối với nguyên tắc về quyền bính, và truyền thống về đẳng cấp, kỷ luật; 
phần khác, còn có nguyên tắc tự do lương tâm và tỉnh thần khoáng đạt mà Giáo Hội luôn chống đối” 
(M. Pernot). Người ta thường lưu ý điều đó trong thời chiến tranh và sau đó, trong báo chí Anglo- 
Saxon, và nhất là báo “Pháp. Nhưng trái lại, liên hệ ngoại giao của Áo tại Roma cho thấy những 
người này phàn nàn rằng: các người Schwaze Schaffe nghĩa là “những người Chính Thống, Anh 
Giáo, những người vô thần, và những người thuộc phái tam điểm, có tiếng nói trong các nước La 
Tinh” được đối xử tốt tại Vatican hơn là những người can đảm Weise Schaffe thuộc các đế quốc 
trung tâm. Và nếu tại Pháp người ta hoài nghi nhiều về đức hồng y Gasparri, thì trái lại, tại những nơi 
thuộc Đức, người ta coi vị này như một người thân Pháp. Đó là do ảnh hưởng của các nhân vật Đức 
thân cận của đức giáo hoàng như trường hợp không thể chối cãi của đức cha Von Gerlach, là người 
rốt cuộc đã bị đuổi ra khỏi Ý vì tội gián điệp. Nhưng xét tổng quát và nhìn gần sự thực hơn, có lẽ 
Pháp và Bỉ không thiếu những dịp nói lên điều người ta thường lặp lại rằng, tại Giáo triều, nhất là 
trước khi nước Ý tham chiến, không thiếu những giám chức trách cứ nước Pháp “đã đấu tranh để 
bênh vực những sát nhân tại Sarajevo (7)”, hoặc nói chung, để tránh khỏi một thất bại ngẫu nhiên về 
phía đồng minh và để chuẩn bị địa thế một cách thích đáng. Chắc chắn rằng ngay từ đầu, Vatican đã 
phản đối việc Đức (8) xâm chiếm nước Bỉ trung lập, mặc dầu đức giáo hoàng thận trọng không tỏ ra 
mình thuộc về phe nào trong hai phe nên ngài từ chối kết án công khai sự vi phạm quyền lợi, cho dù 
những lời tuyên bố cứng rắn của đức hồng y Mercier chống lại Đức đôi khi cũng bị cho là quá đáng. 


Người ta lại càng trách cứ Vatican là bênh vực những đế quốc trung ương, khi đức Benoit XV đề 
nghị giải hòa đối với tất cả những phe giao chiến, vào ngày 1 tháng 8 năm 1917. Sự can thiệp này bị 
nhiều bàn tán, trong bối cảnh những thăm dò khác nhau về hòa bình, chúng đánh dấu vào những 
tháng đầu năm 1917, lúc mà thế quân bình bên ngoài của các lực lượng tham chiến cho thấy là một 
giải pháp thuần túy quân sự về cuộc tranh chấp, càng ngày càng trở nên bấp bênh. Đức Benoit XV 
xác tín từ lâu rằng chỉ có cuộc ngưng chiến dựa trên nguyên tắc là không đè bẹp một phe tham chiến 
nào, mới tạo cơ hội cho Âu Châu tìm lại được sự đoàn kết tinh thần. Ngài cũng ước mong rằng 
không nên để cho chủ nghĩa xã hội quốc tế độc quyền giành giật hành động cho hòa bình. Ngài tin 
rằng đã đến lúc can thiệp và đề nghị một nền hòa bình không phải đơn giản nhưng với thỏa ước. 
Những tiếp xúc chính thức trong mùa đông đã cho Vatican ấn tượng rằng nước Đức chú trọng tới 
việc vận động của Tòa Thánh. Đức Eugeniô Pacelli, một trong những vị quốc vụ khanh giỏi, được cử 
làm sứ thần tại Munich vào tháng 5, trong vòng 3 tháng, ngài đã thương lượng một cách khéo léo và 


cương quyết khác thường, trong khi đó thì sứ thần tại Vienne hoạt động song song với hoàng đế 
Charles, hình như đang muốn đặc biệt giải tỏa tình thế. Nếu những tiếp xúc đầu tiên đã được thực 
hiện về phía Đức, chính là vì thực tế đòi hỏi rằng trước hết người ta phải đạt được một vài nhượng 
bộ từ phía đang giữ ưu thắng trên bản đồ chiến cuộc. Rất ít hy vọng là sẽ thành công, nhưng Tòa 
Thánh phỏng định rằng vì có nhiều điều lợi nên phải đánh liều. Đầu tháng 8, Tòa Thánh gửi cho các 
chính phủ tham chiến một thông điệp gồm bảy điểm đề nghị rất cụ thể (9): Rút quân khỏi miền Bắc 
nước Pháp và Bỉ, (tái lập chủ quyền tại Bỉ là một yếu tố then chốt), trả lại cho Đức những thuộc địa 
của họ; thương lượng ' rong tâm trạng hòa giải và lưu ý tới những ước nguyện của các dân tộc”; để ý 
tới những vấn đề lãnh thổ nằm giữa Pháp và Đức (Alsace - Lorraine) hay giữa Ý và Áo (Trentin); 
nghiên cứu trong cùng một tinh thần “công bằng và hợp ý”; những vấn đề tương quan tới Arménie, tại 
các quốc gia vùng Balkan và tại Ba Lan; hủy bỏ hỗ tương những bồi thường chiến tranh, trừ một vài 
trường hợp đặc biệt; và cho tương lai, chấp nhận nguyên tắc tự do trên biển, giải giới đồng đều và 
bắt buộc thiết lập trọng tài. Nhưng vào mùa hè, cục diện biến chuyển tại Đức: cách mạng Nga mang 
lại nhiều lý do hy vọng mới cho Đức và bộ tư lệnh trước đây từ khước bãi bỏ bảo chứng của nước Bỉ, 
đã thành công trong việc cưỡng bách chấp nhận quan điểm chính trị của mình. Cũng thế, giải đáp 
của Berlin (và do đó Vienne bắt buộc phải theo) rất là tránh né, và thiếu hẳn về phía Đức. Sáng kiến 
của giáo hoàng chắc chắn đi tới thất bại hơn nữa đối với phía đồng minh Tây Phương, vì từ khi Hiệp 
chủng quốc tham chiến, chiến thắng cuối cùng không còn gì là đáng nghỉ ngờ, họ tin tưởng lời mời đi 
vào một nền hòa bình thỏa thuận của Vatican như một sáng kiến mới để cứu gỡ các đế quốc trung 
tâm. Phản ứng của quần chúng còn hăng say hơn quan niệm của các phòng chưởng ấn. Trong ` 
tại Ý, người ta tức giận khi nghe đức giáo hoàng cho rằng chiến tranh là “cuộc tàn sát vô ích” (10), v 
lúc đó người ta đợi chờ chiến tranh sẽ đưa tới một Risorgimento. Cùng lúc, báo chí Pháp kịch iẹt 
chống ' 'giáo hoàng thiên Đức”. Với sự chấp thuận của đức hồng y Paris, linh mục Sertillanges tuyên 
bố tại nhà thờ chính tòa: “Thưa đức thánh cha, địch thù của chúng tôi còn mạnh, nên chúng tôi chưa 
thể tin vào một nền hòa bình hòa giải... chúng tôi là những người con nói “không”, bề ngoài giống 
như kẻ bất tuân Phúc Âm”. 


Phản ứng này chỉ là trường hợp quá khích của một hiện tượng rất phổ thông nơi các quốc gia đang 
tham chiến: Một đàng, ngay trong phẩm. trật Giáo Hội và các nhà thần học cũng như nơi giáo dân, 
người ta chuộng giải pháp dễ dàng, là để lòng yêu nước vượt ưu tư tìm kiếm một giải pháp kitô giáo 
cho những vân đề công lý quôc tế (nói đúng hơn, hoàn toàn không ai có một ưu tư như thế) nhất là 
trong mấy năm đầu của chiến cuộc (11). Đàng khác, đa số người công giáo Ý giữ thái độ trung lập 
trước sự can thiệp của quốc gia, họ ca tụng giá trị luân lý của chiến tranh. Tuy nhiên việc hăng hái 
tham gia chiến tranh của người công giáo có một hậu quả tốt, là từ những nơi đang sống lưu vong, 
nhất là tại Pháp và Ý trước năm 1914, người công giáo đã trở về với quốc gia của họ. Tình trạng 
chính trị của họ chắc chắn sẽ được cải thiện sau chiến tranh. 


Thất vọng vì công hàm tháng 8 năm 1917 của ngài không được hưởng ứng, đức giáo hoàng từ nay 
giữ thái độ yên lặng trên mọi vấn đề cụ thể về hòa bình giữa các dân tộc (12). Ngài không được mời 
cộng tác vào những thương thuyết khai mào các hòa ước năm 1919. Nước Ý đã được các đồng 
minh cho biết răng Vatican không được đề cử đại diện, vì sợ rằng Vatican sẽ lợi dụng để đặt lại vấn 
đề Tòa Thánh ở Roma (13), và vì sự bất mãn trong giới Tây Phương bởi thái độ hoàn toàn trung lập 
của đức giáo hoàng suốt thời chiến. Theo họ, vì thái độ trung lập, ngài không thể can thiệp một cách 
hữu hiệu, ngay cả với danh hiệu thẫm quyền luân lý, như M. Pernot đã nhận định: “Người ta không 
công nhận quyền mà ngài đã tự dành để phán định những kết quả của công nghị hòa bình, vì trong 
lúc chiến tranh, ngài đã luôn tránh kết án những người tham chiến” (14). Dầu sao đi nữa, nếu danh từ 
ông Briand đã dùng: “Một nền hòa bình thệ phản điều khiển chống lại Roma” là quá đáng (15), Tòa 
Thánh cho rằng những thỏa ước Versailles và Saint Germain đã phát sinh từ những tâm tình thù hận 
hơn là công lý, và tạo ra một tình trạng hỗn loạn nặng nề, đe dọa đưa tới một chiến tranh mới. Những 
thỏa ước này gây nên cho Tòa Thánh một cảm thức chua cay mà đức giáo hoàng đã tỏ lộ vào những 
trường hợp khác nhau trong vòng 2 năm kế tiếp, đặc biệt trong thông điệp Pacem Dei munus ban 
hành ngày 23 tháng 5 năm 1920. Còn về đường lối 'hội liên hiệp quốc' giữa các thành phần, Tòa 
Thánh cũng bị đặt ra ngoài. Điều đó không làm cho Tòa Thánh mãn nguyện bao nhiêu. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thất vọng và những khó khăn thuộc đủ loại, sự xáo trộn trên bản đồ Đông Âu đã đưa 
Tòa Thánh vào tình trạng bối rối (16). Tòa Thánh phải chống chọi với sự ly khai của Tchécoslovaquie 
(17). Vatican có thể vui mừng về sự phục sinh của Ba Lan và sự thành lập các quốc gia Baltes, nơi 
người công giáo từ nay được hưởng tự do; ít lâu sau, lại có thêm một quốc gia công giáo mới là 
Irlande. Điều này ở ngoài khuôn khổ các hiệp định, mà là hậu quả của chiến tranh. 


Ngoài ra, như công nghị Vienne ngày xưa, cuộc họp của các nhà ngoại giao Âu Châu tại Paris, trong 
nhiều tháng, cho phép Tòa Thánh chính thức giao tiếp hữu hiệu: Tòa Thánh đã kín đáo gởi tới vị đại 
diện tài khéo là đức cha Ceretti. Những giao tiếp này đã đưa tới kết quả tích cực trong những năm kế 
tiếp: nhiều thỏa hiệp được ký kết giữa các quốc gia mới thành lập sau chiến tranh, mối tương quan 
giữa Giáo Hội và quốc gia được cải thiện tại Pháp và Y. 


Tại Pháp, những thử thách chiến tranh và “tình huynh đệ đồn bốt” của 25 ngàn linh mục, tu sĩ và 
chủng sinh bị động viên, đã làm nguôi dịu các tâm hồn. Tâm trạng này đã khơi mào trước năm 1914, 
và tinh thần bảo thủ của phòng “chân trời xanh” trong những năm tiếp sau chiến tranh làm cho sự 
thiết lập các liên lạc ngoại giao với Vatican (1921) trở nên dễ dàng. Việc duy trì chính sách thỏa hiệp 
tại Alsace - Lorraine, một chính trị hòa hoãn hơn đối với các dòng tu, và sự bình thường hóa các vấn 
đề gây ra do cuộc tách lìa năm 1905, nhất là sự thỏa thuận tiên quyết giữa Roma và Paris về vấn đề 
bổ nhiệm giám mục (18) và quy chế các hội đoàn, nhờ đó các nhà thờ trở thành pháp nhân (19). 
Công việc này đã khởi đầu dưới thời đức Benoit XV, chỉ được giải quyết dứt khoát vào năm 1924, vì 
vào năm 1906 Tòa Thánh đã kết án đạo luật về các hiệp hội văn hóa mà hàng giám mục Pháp (được 
đức Léon XIII tắn phong) có thể chấp nhận. Sau chiến tranh, hàng giám mục và những người Pháp 
có nhiều ảnh hưởng tại Tòa Thánh (đa số được đức PieX bỗ nhiệm) cho rằng không thể chấp nhận 
đạo luật, mặc dầu đã được cải thiện do phán quyết (phán quyết này đã nhìn nhận trong thực tế thâm 
quyền cố định của giám mục) qui định rằng: từ nay Tòa Thánh chấp nhận những nhân nhượng theo 
chính sách tách biệt tôn giáo với nhà nước trên thực tế, miễn là chính sách này chủ trương trung lập 
thực sự (A. Latreille). 


Về phần nước Ý, mặc dầu đức Benoit XV thuộc truyền thống ' 'yêu sách”, ngay từ khi được chọn, 
ngài đã để tâm tổ chức tiếp xúc một cách chính thức với chính quyền. Ngài là giáo hoàng đầu tiên, 
tính từ năm 1870, từ khước những hình thức đòi hỏi của Tòa Thánh làm tốn thương đến quyền bính 
quốc gia Ý. Sau ngày chiến tranh, ngài cũng từ khước một hình thức đối kháng duy nhất, đối kháng 
này đã gây nên nhiều bận tâm cho chính quyền Ý, đó là từ chối chấp nhận những thủ lãnh quôc gia 
công giáo đến thăm vua nước Ý. Quốc vụ khanh của ngài sẵn sàng có sáng kiến đưa tới một giải 
pháp hòa bình cho vấn đề, trong tinh thần của những năm đầu triều đại đức Léon XIII. Trong khi 
những cuộc trao đổi giữa đức Caretti và thủ tướng Orlando năm 1920 đã không tiếp tục được vì ông 
này bị lật đổ, thì năm sau, có nhiều vấn đề phải hòa giải cấp thời. Nhưng nhất là để thắng vượt 
những nghỉ ky của hai vị tiền nhiệm đối với sự tham dự vào chính trị của những người công giáo, từ 
nay đức Bênêditô XV xác tín rằng Giáo Hội phải lấy lại mọi quyền lợi được nhiều người bảo vệ trong 
lãnh vực quốc hội. Vì thế, từ cuối năm 1918, ngài chấp nhận dự án của một linh mục người xứ Sicile, 
là người xuất hiện như một thâm phán thành phố có giá trị đặc biệt, một người có tài hoạt động từ 
bẩm sinh, một người đồng thời là tư duy và hành động, đó là Don Sturzo (20). Ông được bá tước 
Grosoli, chủ nhiệm đầu tiên của Opera dei Congressi, nâng đỡ, cùng với phóng viên Montini và bá 
tước Santucci, để thiết lập một đảng phi tôn giáo không xen vào khuôn khổ tổ chức địa phận, nhưng 
lấy hứng từ những nguyên tắc công giáo, có phòng thường trực lo việc bầu cử, mà trong thực tại sẽ 
là các nhà xứ. Tổ chức Partifto populare Italiano này trong mấy tháng đầu đã thành công trong việc 
quy tụ những người công giáo khác nhau, từ những người thân giáo hoàng luôn triệt để bảo thủ “non 
expedit”, cho tới những cựu thành viên Lega democratica của Murri. Nhờ sự giúp đỡ của một thành 
phần quan trọng thuộc phái trưởng giả và quần chúng thôn quê, đảng này đã chiếm được tất cả 103 
ghế trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 1919 và sẽ xuất hiện trong hai năm kế tiếp như một gương mẫu 
của đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo, trước khi bị tan rã dần do những khác biệt giữa các nhóm thành 
viên, một bên là dân chủ cấp tiến, bên kia là trưởng giả bảo thủ. 


Chớ gì tầm vóc quan trọng của những vấn đề chính trị và ngoại giao nêu lên trong đoạn này đừng 
đưa đến ngộ nhận. Hơn đức Léon XIII, đức Benoit XV còn là một giáo hoàng ngoại giao, hơn là một 
người đa nghi, nếu triều đại của ngài không bị gián đoạn sớm. Ngay từ ngày 4 tháng 11 năm 1915, 
việc thành lập thánh bộ lo các chủng viện và các đại học đã đánh dấu mối lo âu của ngài về việc 
khuyến khích hàng giáo sĩ học hành, sau những năm có nhiều phản ứng của phe bảo thủ. Ngài cũng 
dứt bỏ những thành kiến của vị tiền nhiệm về nghiệp đoàn, nhiều lần ngài khuyến khích tổ chức các 
nghiệp đoàn kitô giáo, xác nhận với các thủ lãnh của họ rằng: ngài “hết lòng” với họ và khuyến khích 
hàng giáo sĩ “đừng coi hành động xã hội như ngoài lề chức vụ linh mục” (21). Không ồn ào, những 
lập trường như vậy, riêng đối với vấn đề tại Roma, chứng tỏ rằng ngài đã từ bỏ một vài nuối tiếc quá 
khứ, và ngài đã hiểu rằng vấn đề xã hội biến chuyển không thể tránh được. Nhưng nhất là đối với 
việc truyền giáo và các Giáo Hội Đông Phương mà đức Benoit XV đã đóng một vai trò tiên phong 
như người ta đã có thể ý thức được trong những phần trước đây, khi nói về cả hai lãnh vực. Thông 
điệp Maximum illud (ngày 30 tháng 11 năm 1919) đánh dấu ý chí của Tòa Thánh muốn tách biệt lý do 


truyền giáo khỏi những ý đồ của đế quốc thuộc địa. Trong thông điệp này ngài đã khiển trách “nhiệt 
huyết trắng trợn” của một số thừa sai trong cách phục vụ lợi ích quốc gia nguyên quán của họ. 
Những huấn thị được ban hành do thánh Bộ Truyền Giáo nhằm tạo lập những chủng viện miền để 
mau chóng đưa tới việc thành lập một hàng giáo sĩ địa phương. Còn về Đông Phương, như nhiều 
phương diện khác, đức Benoit XV trở về với chính sách của đức Léon XIII. Giữa thời chiến, ngày 1 
tháng 5 năm 1917, ngài tách ủy ban lo về các Giáo Hội thuộc nghi thức Đông Phương hiệp nhất với 
Rome, ra khỏi Bộ Truyền Giáo, để làm thành một Bộ riêng biệt. Đứng đầu bộ này, ngài đặt hồng y 
Marini, một người hâm mộ Đông Phương. Ngài còn đưa ra nhiều biện pháp khác nhằm kính trọng và 
đề cao những truyền thống riêng biệt của các Giáo Hội quy nhất (uniatisme) này, đặc biệt là việc 
thành lập tại Roma vào tháng 10 năm 1917 một giáo hoàng học viện Đông Phương, và sau chiến 
tranh, ngài nâng đỡ giáo chủ người Ukranien tại Galicio, đức cha Szeptickij, trong việc tổ chức lại thể 
chế dòng tu Ba Tây. Đức Benoit XV, tạo điều kiện dễ dàng để các Giáo Hội tách biệt Đông Phương 
trở về hiệp nhất với Công Giáo, nhân lúc chế độ Nga Hoàng sụp đà có sự chỉnh đốn chính trị tại Cận 
Đông. 


Sau khi đức Pie X qua đời, hai khuynh hướng đụng độ nhau tại mật nghị khởi nhóm vào ngày 3 
tháng 2 năm 1922 (22): Những người ước mong trở về với chính sách cứng rắn của Giáo Hội thuộc 
thời đức Pie X, và những người ước muốn theo đuổi một chính sách cởi mở hơn của thời giáo hoàng 
trước. Những người sau đề cử cựu quốc vụ khanh Gasparri; số phiếu lần lượt đã lên tới 24, trong khi 
phía bên kia, trước tiên bầu cho đức Merry del Val, nhưng vị này không vượt được 17 phiếu, họ đã 
dồn phiếu cho thượng phụ Venise, đức La Fontaine, người đã mau lẹ đạt tới 22 phiếu. Lúc đó. Bắt 
đầu từ vòng thứ 9, hai bên sát lại gần nhau hơn. Đức hồng y Ratti tiến tới gần, lúc đầu ngài chỉ được 
4 hay 5 phiếu. Trong vòng 4 lần bỏ phiếu, từ ngày 5 tháng 2, ngài được từ 11 phiếu đến 27 phiếu, và 
được chọn vào ngày hôm sau với số phiếu 42 trên 54. Ngài tuyên bố nhận danh hiệu Pie XI để tưởng 
nhớ đức Pie IX, dưới triều vị này ngài đã bước vào đời sống giáo sĩ, và đức Pie X người đã gọi ngài 
về Roma. 


Đức giáo hoàng mới, tuy không phải là người của giáo triều, nhưng đã giữ một trách nhiệm quan 
trọng tại Roma trong thời gian gần bảy năm. Ngài sinh tại Lombardie ngày 31 tháng 5 năm 1857, rất 
ham mộ trèo núi, ngài học rộng, sau một phần tư thế kỷ, là quản thủ thư viện (1888), rồi 1907 là viện 
trưởng đại học Ambrosienne tại Milan (nơi đây ngài liên lạc mật thiết với đức hồng y Ferrari). Ngài là 
phụ tá viện trưởng của thư viện Vaticano Ehrle; hai năm sau, ngài kế vị ông này. Vậy nên là một vị 
thông thái kế nghiệp đức Benoit XV, và người ta nhận thấy điều đó qua nhiều sáng kiến thực hiện 
trong giáo triều của ngài (23), nhưng là vị thông thái gặp cơ hội, như kinh lược tông tòa, rồi sứ thần 
tại Ba Lan từ tháng 11 năm 1918 tới tháng 5 năm 1921. Ngài đã tỏ ra cương nghị, có óc tổ chức, có 
khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp về chính trị đương thời, cũng như óc khách quan trước 
những khuynh hướng quốc gia đối lập (sự cạnh tranh giữa hàng giáo sĩ La Tinh và Ruthènes, sự va 
chạm giữa người Đức và Ba Lan tại Silésie). Một người thông thái đã làm thủ lãnh một địa phận, vì 
ngài đã đảm trách tông tòa Milan trong máy tháng, sau khi từ Varsovie trở về. Như vậy đủ để ngài có 
thể ban hành những hướng mới cho công giáo tiến hành phục vụ con người, và giúp đỡ cha Gemelli 
mở đại học công giáo mới. Ngài có lòng đạo đức sâu xa, từ khi còn là linh mục trẻ. Ngài thuộc dòng 
tận hiến St Charles, có lòng mộ mến đặc biệt cha sở thánh Ars mà ngài sẽ phong thánh cùng với 
Têrêsa Hài Đồng vào năm thánh (1925) Giống như đức Pie IX và Pie X, ngài luôn lo lắng cải thiện 
phẩm giá tinh thần của hàng giáo sĩ và đề cao những lòng sùng mộ quan trọng, nhất là việc tôn sùng 
Thánh Tâm. Với đường lối đặc biệt, ngài không chịu nỗi thái độ lãnh đạm của người Roma. Tính khí 
quả quyết và độc tài, đặc tính căn bản của ngài, theo phán đoán của thư ký ngài, là cha Confalonieni, 
ngài có “một nghệ thuật, nói đúng hơn là một nhân đức truyền lệnh”. Ngài muốn tự mình điều khiển 
và kiểm soát tất cả. Họa hiếm hỏi ý kiến người khác, khi viết những thông điệp, ngài giữ phần lớn ý 
kiến riêng của ngài, hơn những vị tiền nhiệm. Chính vì thế ngài là người có cá tính riêng biệt. Ngài 
không thể nhân nhượng trên những nguyên tắc, ngay khi cơ hội chính trị đòi ngài nên nhân nhượng, 
ngài vẫn quyết liệt chiến đấu. Phải nói thật, thận trọng không phải là nhân đức ưu thắng của ngài 
(Daniel Rops). Cũng thế, ngài đã để lại một ấn tượng rất cá biệt khi giải quyết nhiều vấn đề, mà vẫn 
biết xử dụng những tài năng của các cộng sự viên (phần lớn là những người ở Milan như những linh 
mục Dòng Tên) và đặc biệt của hai vị quốc vụ khanh kế tiếp nhau, tính khí rất khác với ngài: đức 
hồng y Gasparri (24) trong vòng 8 năm, rồi tới đức hồng y Pacelli (25), bắt đầu từ tháng 2 năm 1930. 


Ý thức rằng trong thời hậu chiến có những vấn đề càng ngày càng đi vào lãnh vực quốc tế, đức Pie 
XI nhận định rõ ràng những nguy hiểm đưa Giáo Hội đồng hóa với Tây Âu. Những thái độ khác nhau 
ngài đối xử với Hoa Kỳ xuất hiện từ mối bận tâm này, nhưng còn cô gắng nhiều hơn trong việc tăng 
cường và mở rộng công cuộc truyền giáo. Những cố gắng này đã được trình bày chỉ tiết trong phần 


trước đây. Chúng ta nhớ rằng ngài đã yêu cầu mỗi dòng tu, cả các dòng chiêm niệm, từ nay lập nhà 
tại các xứ truyền giáo, do đó sỐ vị truyền giáo tăng gâp đôi vào triều đại của ngài; ngài mở rộng công 
cuộc truyền giáo quộc tế. Ngài bắt buộc trụ sở chính của hội này phải đưa về Roma. Ngài cưng chiều 
các nghiên cứu truyền giáo học, và nhát là ngài nhấn mạnh khuynh hướng của đức Benoit XV: bãi bỏ 
tính cách _qUỐC gia của các phong trào truyền giáo, khuyến khích dùng những phương pháp thích ứng 
cho truyền thống quốc gia và cổ động việc thăng tiến giáo sĩ bản xứ. Thông điệp Herum 
Ecclesiae (ngày 28 tháng 2 năm 1926), sau khi tắn phong 6 giám mục tiên khởi người Trung Hoa, 
đánh dấu một ngày quan trọng cho đường hướng này, lúc mà Roma chính thức chấp nhận những tư 
tưởng đã phổ biến của một thừa sai trẻ người Bỉ, tên là cha Lebbe, mặc dầu có những chống đối 
mạnh. 


Nhưng hơn cả việc mở rộng Giáo Hội Roma trên thế giới, đức Pie XI ưu tư nhiều về những hoạt 
động chiều sâu. Ngài đã dùng câu này như phương ngôn: “Pax Christi in regno Christi” (Bằng an của 
Đức Kitô trong nước Đức Kitô). Ngài giải thích rằng do phương ngôn này ngài kết hợp những 
chương trình của đức Benoit XV và đức Pie X. 


Là giáo hoàng giữa hai thế chiến, nhiều lần ngài giảng về hòa bình giữa các dân tộc, ngay từ thông 
điệp đầu tiên, ngài đã tố giác: ”Lòng ái quốc quá đáng và tinh thần quốc gia hẹp hòi đưa tới việc từ 
khước quyền sống và quyền trở nên thịnh vượng nơi những quốc gia khác”. Ngài tuyên bố không dè 
dặt rằng: những điều kiện của hòa bình hợp với lý tưởng Kitô giáo đã không được đưa vào trong hòa 
ước Diktat, ký kết sau hòa ước đầu hàng năm 1918, cũng không thấy trong cách thức áp dụng thỏa 
ước ấy ngay từ lúc đầu, cụ thể là trong việc chiếm cứ Rhénanie. Không tin tưởng vào Liên Hiệp 
Quốc, ngài thúc đầy các thủ lãnh quôc gia tạo lập vai trò trọng tài quốc tế và ngừng cuộc đua vũ khí 
(26). Ngài khuyến khích những cố gắng thân hữu Pháp - Đức trong những năm 20 và ngài ân hận vì 
rất ít người công giáo Pháp nâng đỡ phong trào công giáo hòa bình này (27): hội Catholic Counoil for 
International relations (Hội đồng liên lạc Công Giáo quôc tế). Nhưng những hội này chỉ quy tụ được 
vài ngàn thành viên. Việc điều tra về Chủ nghĩa Dân tộc diễn ra năm 1924-25 do L. Vaussard thực 
hiện đối với 160 nhân vật công giáo Pháp và ngoại quốc. đã đưa tới kết luận rằng “phần lớn người 
công giáo được đa số chủ chăn hướng dẫn, trong thực tế, đã đặt quyền lợi quốc gia trên quyền lợi 
Giáo Hội”. Nhận định này còn có giá trị cho 10 năm sau, sợ rằng đã gây cho lương tâm người công 
giáo một cuộc tranh chấp giữa lòng yêu nước và bổn phận tuân phục giáo hoàng. Mối tranh chấp này 
giải thích việc ban ân xá bất ngờ (làm cho nhiều nơi vấp phạm) của đức Pie XI khi xây ra việc người 
YÝ chinh phục Ethiopie. Vụ việc này đã làm cho nhiều người xác tín rằng: Trong lúc tăng cường dân 
số, nước Ý đã phải hy sinh quá mức trong việc chia lại các thuộc địa đề quôc. Trái lại, trước nguy cơ 
chiến tranh sẽ bùng nỗ khắp nơi, vị giáo hoàng lão thành đã nghiêm khắc lên án chủ nghĩa quốc gia 
ngoài ý thức hệ công giáo luân phiên với những lời kêu gọi tha thiết về hòa bình. Trong khi đó, phái 
bộ ngoại giao Tòa Thánh đưa ra những sáng kiến hòa giải mà đức Quốc Vụ Khanh, sau này trở nên 
giáo hoàng, đã không ngừng theo đuổi cho tới khi chiến tranh bùng nỗ (28). 


“Bằng an của Đức Kitô trong nước của Ngài”. Nước của Đức Kitô này, đức Pie XI đã lãnh hội trong 
cùng một chiều hướng như đức Pie IX và đức Pie X: “Một cộng đồng kitô hữu” từ bỏ những hình thức 
hiến chế của chế độ cũ, và cố gắng tạo nên tinh thần cộng đồng giữa lòng xã hội đương thời bằng 
những phương tiện tân tiến. Đó là chương trình ngài đã thảo ra trong thông điệp đầu tiên Ubi 
Arcano (29). Thông điệp này nhắc lại thông điệp Syllabus với mục đích tố giác sự “loại trừ Thiên 
Chúa ra ngoài xã hội” (Gasparri). Khi tố giác như vậy, ngài đã nhìn thấy căn nguyên chính của các tệ 
đoan trên thế giới. Ngài còn lặp lại lần nữa trong thông điệp năm 1926 về Đức Kitô Vua. Thông điệp 
này chống đối thuyết “tự do trần tục”. Đức L. Salvatorelli coi thông điệp này như “Unam Sanctam' của 
thế kỷ XX (30). 


Hoàn cảnh xem ra thuận tiện. Tại Pháp, phong trào chống giáo sĩ giảm bớt rõ rệt, như việc thất bại 
của chính sách tôn giáo của hợp đoàn phe tả năm 1925 cho thấy (31), và tổ chức AC.JF (Hiệp hội giới 
trẻ Công Giáo Pháp) bắt đầu đem lại kết quả. Tại Đức, những kỳ vọng giới trẻ lấy lại quân bình và 
hướng về đời sống cộng đồng, đã sáng lên và trở nên thuận lợi cho công giáo. Mặt khác, công giáo 
đã bén rễ sâu trong những cơ cấu chính quyền nhờ có “đảng đứng giữa” (centriste) mạnh mẽ, và trở 
nên cột trụ cho Cộng Hòa Weimer. Tại Ý, phái phát-xít nắm chính quyền từ năm 1922, mặc dầu có 
những cuộc biểu tình lẻ tẻ chống giáo sĩ ở nhiều địa phương, cũng đã cống hiến cho đời sống kitô 
một khung cảnh thuận tiện hơn dưới thời tự do trưởng giả trước chiến tranh (thánh giá được đặt lại 
trong các trường học và tòa án, những khoản luật đặt ra chống ly dị và mạ ly, phòng tuyên úy quân 
đội được tu chỉnh, nhiều ưu đãi dành cho các trường thuộc tôn giáo v.v...). Những tương quan giữa 
Tòa Thánh và các nước thuộc Anglo-Saxon đều tốt đẹp. Tại các nước này Công Giáo tiếp tục bành 


trướng đều đặn; những đối thoại với các nước trẻ mới ra đời sau chiến tranh, cách chung đều xuôi 
chảy, trừ trường hợp Tchécoslovaquie. Từ các nơi, chủ trương tự do đòi tách biệt giữa xã hội dân sự 
và Giáo Hội dường như bị xóa nhòa dần, gây thuận lợi cho sự cộng tác giữa xã hội với thế lực tinh 
thần quốc tế mà giáo hoàng là đại diện. 


Dựa trên biến chuyển thời cuộc này, đức Pie XI phản ứng một cách có hệ thống trong mọi phương 
diện để chống lại việc dân sự hóa những thể chế và phong tục với năng động và nghị lực của người 
miền Lombardie. Chính niềm ưu tư dai dẳng này giải thích thái độ cương quyết của ngài: bất chấp 
mọi trở ngại, ngài bảo vệ nền giáo dục công giáo đối với giới trẻ, khi những người thừa kế truyền 
thống tự do còn khá đông, và bằng bất cứ giá nào, không ngừng tố giác một biểu thị lý tưởng thần 
quyền chính trị cũ (thông điệp Divini illius magistri ngày 31 tháng 12 năm 1929, và rất nhiều lời ám chỉ 
trong những bài thuyết trình của ngài). Ngài nhắc nhở: giáo lý hôn nhân công giáo không nhượng bộ 
một điểm nhỏ nào đối với tâm thức tân tiến và khích lệ thánh hóa đời sống gia đình (thông điệp Casii 
Connubii ngày 31 tháng 12 năm 1930, và cuộc tiếp tân của Vatican đón tiếp rất nhiều đôi hôn nhân 
trong tuần trăng mật. Những cố gắng của ngài về quan niệm công giáo trong đời sống thợ thuyền và 
những tương quan kinh tế (thông điệp Quadragesimo anno ngày 31 tháng 5 năm 1931), những khích 
lệ về các tuần lễ xã hội công giáo, nghiệp đoàn công giáo, phong trào thợ thuyền công giáo, những 
huấn lệnh của ngài giúp cho những quan niệm công giáo thâm nhập vào báo chí (thông điệp erum 
Omnium, ngày 26 tháng 1 năm 1923 được tổ chức tại Roma vào năm 1936, một cuộc triển lãm quốc 
tế về báo chí công giáo), hoặc đạt tới một nền điện ảnh CÓ luân lý (thông điệp Vigilanti cura ngày 29 
tháng 6 năm 1936 vệ điện ảnh). Cũng trong. niềm ưu tư ấy đã giải thích những cô găng không ngừng 
của đức Pie XI nhằm khích lệ và nâng đỡ tổ chức công giáo tiễn hành cho người giáo dân trong các 
giáo khu. Mỗi người một phương diện, giáo dân được mời gọi làm cho các nguyên tắc kitô giáo bén 
rễ vào các thể chế và các phong tục tập quán. 


Có lẽ cũng do bận tâm căn bản ấy mà đức Pie XI đã hăng hái phản ứng chống lại lòng hâm mộ của 
nhiều người công giáo Pháp, đứng đầu là các giám mục, đối với phong trào Aciion francaise (32). 
Chắc chắn ngài có những lý do khác để can thiệp vào việc này: những quán quân của “chủ nghĩa 
quốc gia toàn diện”, những người không ngừng bỏ dầu vào lửa đối kháng Pháp - Đức, chạm trán với 
tinh thần hợp tác giữa người công giáo với thế giới. Ngài xác tín rằng chỉ sự xích lại gần nhau giữa 
Pháp và Đức mới có thể thiết lập hòa bình trên nên tảng vững chắc. Ngài khó chịu vì tờ nhật báo của 
Maurras, trong khi lớn tiếng cho rằng không thể và là điều liều lĩnh nếu cấu kết với chế độ cộng hòa 
được coi như là bài giáo sĩ, báo ấy khơi mào những chống đối trong phe bảo thủ do chính sách hòa 
hoãn mà đức Benoit XV khởi xướng và được tiếp tục bởi đắng kế vị ngài. Đây không phải chỉ là lý do 
chiến thuật mà là vấn đề nguyên tắc. Giáo hoàng không thể thừa nhận việc người ta cho “lợi ích quốc 
gia có giá trị tuyệt đối”, đòi hỏi phải làm mọi cách, ngay cả khi lỗi luân lý để bảo vệ. Ngài không tuyên 
bố tính cách tuyệt đối của quốc gia, không chấp nhận lời quả quyết thời danh: “Chính trị trước tiên”. 
Điều này ngược lại với nguyên tắc công giáo, vì chính trị luôn phải phụ thuộc vào luân lý. Lời tuyên 
bố của các hồng y và tổng giám mục Pháp sau khi bàn cãi kỹ lưỡng, đã nêu lên rõ rệt rằng đức Pie XI 
chính thức chỉ trích Action francaise: “Trường thuyết này có những nền tảng sai lầm, từ đó phát sinh 
điều Tòa Thánh gọi là hệ thống tôn giáo, luân lý và xã hội không am hợp với tín lý và luân lý. Các vị 
chủ chăn không biết dạy cho người công giáo suy nghĩ xứng hợp về Thiên Chúa, về Đức Kitô, về 
Giáo Hội, vê giáo hoàng, về ý nghĩa đời sống, về luân lý, về những căn bản luật lệ, về các hình phạt, 
về tổ chức gia đình xã hội, quôc gia, về tương quan giữa quốc gia và Giáo Hội v.v.. . Họ tuyên bố một 
chủ nghĩa quốc gia thuần túy. Chính sách này chỉ dựa trên quan niệm ngoại giao về đô thị và quốc 
gia, nơi đây Giáo Hội chỉ có một chỗ đứng là nâng đỡ trật tự mà không phải là một cơ cấu thần thiêng 
và độc lập, có trách nhiệm hướng dẫn các tâm hồn về cùng đích siêu nhiên của họ”. (33) 


Đức Pie XI là người chỉnh đốn các đoàn thể công giáo tiến hành. Ngài muốn, dưới nhiều hình thức, 
mọi đoàn thể phải phụ thuộc vào cơ quan lãnh đạo của phẩm trật Hội Thánh. Chỉ có cơ quan này mới 
có quyền nói đâu là phạm vi tinh thần, và từ đâu bắt đầu phạm vi của hoạt động chính trị. Ngài theo 
dõi sát trong vòng hai năm những ấn bản của Action francaise, rồi sau khi đã xác tín rằng đó là hình 
thức mới của “Canh tân chính trị và xã hội”, ngài quyết định trừng trị. Việc kết án đã khởi đầu vụng về 
vào mùa hè năm 1926 và được theo đuổi trong những tháng kế tiếp với vẻ cứng cỏi tàn nhẫn. Cuộc 
nỗi loạn không nhân nhượng của các cấp lãnh đạo được một vài nhà thần học lén lút ủng hộ (34), đã 
gây nên nhiều xúc động và thảm hại cho lương tâm, nhưng đồng thời cũng đóng góp phần đáng kể 
vào thành quả của “sự gia nhập lần thứ hai” của những người công giáo vào nền cộng hòa (35). 
Dưới quyền lãnh đạo của hồng y Dubois rồi tới hồng y Verdier, sự nỗi loạn này thúc đây mọi lực 
lượng dấn thân vào công giáo tiến hành và hoạt động xã hội công giáo, đồng thời tạo nên một chắn 
hưng tôn giáo. Với nhiều hình thức khác sức chắn hưng này nỗi bật nhất trong hai sự kiện: tăng 


trưởng mạnh mẽ các hoạt động từ thiện trong đa số các địa phận và tăng thêm số linh mục được thụ 
phong. 


Trong cuộc phấn đấu chống chủ thuyết tục hóa phóng đãng (36), đức Pie XI đã không ngừng long 
trọng nhắc lại những nguyên tắc và ban cho các tín hữu những chỉ dẫn rõ ràng trong mọi lãnh vực rất 
khác nhau. Ngài cũng theo đuổi cuộc đấu tranh này trên bình diện hiến chế, pháp luật và ngoại giao. 
Không giống như đức Léon XIII, do bận tâm về ưu thế của Tòa Thánh, hoặc để bảo đảm những giao 
tế có thể góp phần giải quyết vấn đề Roma, đức Pie XI tiếp tục truyền thống mà đức Benoit XV đã thi 
hành, nhằm thực thi “một chính sách hiện diện” và gia tăng những giao tiếp với các chính quyền. 
Trước hết để hy vọng đạt được nơi các chính quyền những phương thức hợp pháp thuận lợi cho lý 
tưởng kitô giáo, hoặc ít ra cho họ giữ thái độ trung lập đối với những cố gắng của công giáo tiến 
hành. Tại những nơi có phương tiện, đức Pie XI tìm cách đi xa hơn và được đảm bảo ngoại giao 
bằng một hợp đồng. Đôi khi người ta chỉ trích lối “ám ảnh” hòa giải của đức Pie XI, ngay cả trong 
những môi trường công giáo. Một vài người đã tố giác những viễn tượng quá nhân loại khi Giáo Hội, 
thay vì tự nhận như một chứng nhân Tin Mừng trong thế gian, thì đã hạ mình để bàn cãi ngang hàng 
với những thế lực trần gian. Hơn nữa, Giáo Hội xem ra dựa trên những mối lợi tạm thời của các thế 
lực ấy hơn là những xác tín về lòng đạo đức của những người ký các hiệp ước như thế. Tiếp theo 
Sforza, nhiều người khác tự hỏi không biết đó có phải là một vài ngây thơ trí thức khi ngài quá tín 
tưởng vào những tài liệu đã được viết ra. Hình như đức Pie XI và các cố vấn của ngài, vì xác tín 
rằng: có thể gây ảnh hưởng trên quần chúng bằng những thể chế, nhất là bằng các hiệp ước, nên đã 
thấy rằng có thê đưa một số đòi hỏi của bộ giáo luật vào những luật lệ thế tục (một điều không thẻ tin 
được trước năm 1914, khi mà sự biến chuyển các thể chế xem ra đi về hướng hoàn toàn trái ngược), 
đặc biệt về luật hôn nhân và học đường, về luật bảo đảm cho Tòa Thánh quyên tự do lựa chọn giám 
mục, một điểm mà giáo triều không muốn nhân nhượng nữa. 


Giữa những thỏa hiệp đức Pie XI đã ký kết, có hai thỏa hiệp gây nhiều chú ý và nhiều dè dặt ngay 
lúc bấy giờ và sau đó: thỏa hiệp ký kết với nước Ý năm 1929, nhân dịp giải quyết dứt khoát về vấn đề 
Roma và thỏa hiệp ký năm 1933 với nước Đức, sau khi Hitler lên cầm quyền. 


Điều. rất chắc chắn là, từ nửa thế kỷ những dữ kiện về vấn đề Roma đã thay đổi nhiều và không còn 
nói về vấn đề thế quyền, nhưng rất nhiều về tự do thiêng liêng của Tòa Thánh. Là một sử gia, đức 
Pie XI quá ý thức về tình trạng ngẫu nhiên trong các thể chế của Giáo Hội, ngài không còn dấn thân 
như những bậc tiền bối, tìm kiếm một giải pháp thỏa thuận về vấn đề hợp nhất giữa Ý với Roma thủ 
đô, nhưng cốt yếu ngài muốn rằng những giải quyết quốc tế cũng mang lại giải pháp rõ ràng về hoàn 
cảnh Giáo Hội tại Ý. Những thương thuyết được khởi sự trong vòng bí mật năm 1926, theo sáng kiến 
của chính quyền phát xít, với phía giáo hoàng có đức hồng y Gasparri và luật sư Pacelli, cho phép 
đưa ra rất mau lẹ những đường nét chính của một thỏa ước, nhưng còn nhiều trắc trở, trong vòng hai 
năm tiếp theo, do những mâu thuẫn quan trọng trong vấn đề giáo dục giới trẻ, mà chính phủ đòi dành 
quyền tối đa. Sau cùng đức Pie XI chấp thuận sát nhập hướng đạo công giáo vào các cơ quan Opera 
Nazionale Balilla (với quyền có tuyên úy), nhưng ngài tỏ ra cương quyết với các phong trào công giáo 
tiến hành nói riêng, và sau cùng Mussolini phải nhượng bộ. Việc vua Victor Emmanuel chống đối 
nhượng bộ một phần đất Ý, rồi đến việc bộ tư pháp chống đối thỏa ước liên hệ tới hôn nhân là điều 
làm “giao động bộ dân luật Ý”, đã kéo dài thêm vài tuần nữa những cuộc mặc cả cuối cùng. Mãi tới 
ngày 11 tháng 2 năm 1929 thỏa hiệp bộ ba mới được ký kết: về chính trị, kinh tế và tôn giáo. 


Đức Pie XI nhìn nhận nước Ý với Roma là thủ đô, phía nước Ý nhận chủ quyền giáo hoàng Roma 
trên mảnh đất nhỏ 44 mẫu tây (quốc gia Tòa Thánh Vatican). Thỏa ước này bảo đảm cho Roma nền 
độc lập hoàn toàn là điều đã được đòi hỏi từ đức Léon XIII. Ngoài ra thỏa ước cũng tiên liệu trả một 
món tiền bồi thường mà đức Pie XI dùng để trợ cấp cho quốc gia mới trong những dịch vụ kỹ thuật 
khác nhau, đặc biệt là một đài phát thanh. Hơn nữa những lâu đài tông tòa, những đại thánh đường, 
những học viện Giáo Hội được đặc ân tự trị và miễn thuế. Song song với những thỏa hiệp này, một 
thỏa hiệp khác giữa Tòa Thánh và nước Ý đã thỏa mãn những nguyện vọng của đức giáo hoàng. 
Thỏa hiệp này lặp lại một phần lớn những dự định của chính quyền năm 1925 nhằm cập nhật bộ giáo 
luật, nhưng lần này không có nghĩa là một quyết định đơn phương của thế quyền, nhưng là một thỏa 
hiệp được chuẩn bị chung và trong đó đức Pie XI, sau khi phải tranh đấu gắt gao, và nhượng bộ 
không phải không đáng kể, đã thành công bắt ghi ra những vân đề mà trước mắt ngài còn quan trọng 
hơn những luật về vấn đề Roma: đó là vấn đề giáo dục giới trẻ, hôn nhân công giáo. Và mặc dầu 
Mussolini bất mãn, ngài không ngừng lặp lại rằng trước mắt ngài thỏa hiệp này không thể tách rời 
khỏi hợp đồng và những điểm bị ông coi như một vi phạm: Simul stabunt aut simul peribunf (Quy định 
một trật hoặc bỏ hết một lúc). Trên thực tế, không bao lâu những va chạm đã xảy ra vào mùa hè năm 


1929, vì một vài lời tuyên bố đáng e ngại của Mussolini, khi quốc hội phê chuẩn thỏa hiệp, và nhất là 
hai năm sau, khi nói về công giáo tiến hành và những hiệp hội giới trẻ. Đó cũng là cơ hội ra đời thông 
điệp Non abbiamo bisogno (Chúng tôi không cần) ngày 29 tháng 6 năm 1931 (37). Nhưng đức giáo 
hoàng vẫn đứng vững. Và sau nhiều tháng điều đình do trung gian của cha Tacchi Venturi, Dòng 
Tên, Mussolini đã phải chấp nhận cho giáo hoàng được thỏa mãn những điều chính yếu trên nguyên 
tác (38). 


Sự biến chuyển không được tốt đẹp về phía Đức. Như đã nói ở trên, dưới chế độ lập hiến của 
Weimar (11.8.1919), mặc dầu những khó khăn trầm trọng trên lãnh vực học đường và nhiều thành 
phố lớn càng ngày càng trở nên “nghĩa địa tinh thần”, người công giáo Đức đã trải qua một thời hưng 
thịnh đáng khen ngợi. Ít nối kết với chính quyền hơn Giáo Hội Tin Lành, Giáo Hội Công Giáo cảm 
thấy ít ảnh hưởng về mọi chia cách giữa Giáo Hội và quốc gia, trái lại việc chia cách đã cho Giáo Hội 
được tự do như Giáo Hội đã đòi hỏi từ rất lâu. Người ta có thể nói đó là một “mùa xuân đan viện” (39) 
à “phụng vụ” ảnh hưởng người công giáo trong thế giới khoa học và văn hóa đã đạt tầm mức quan 
trọng đáng kể. Những phong trào giới trẻ (Quickborn, Neu-Deuischland v.v...) đã tìm được đà tiến 
mới (40), nhiều hội đoàn công giáo triển nở làm Roma phải thán phục, và trong những vùng kỹ nghệ, 
phong trào bỏ đạo giảm rất nhiều, hoặc có khi ngược lại (nhất là tại Wesphalie và tại Saxe) nhờ chính 
sách xã hội của phe “giữa” (đó là một linh mục công giáo: H. Brauns, người đã là bộ trưởng lao động 
cho 12 chính phủ kế tiếp, từ năm 1920 tới 1928). 


Tất cả công trình tốt đẹp này, được kiên vững thêm nhờ những hòa ước ký kết với quận Bavière 
(1924) quận Prusse (1929) và Bade (1933), đột nhiên như đồng lõa với Hitler, người năm chính 
quyên vào tháng giêng năm 1933. Các giám mục đã nhiều lần tố giác hệ thống “tư tưởng” ngoại giáo 
của quốc xã và ngăn cắm tín hữu gia nhập đảng này. Thật vậy, trong cuộc bầu phiếu vào tháng 7 
năm 1932, 10 đơn vị chống. đối NSDAP nhất đều thuộc miên Công Giáo, trừ Berlin. Nhưng nhiều 
người công giáo sợ mang tiếng là “người công dân Đức xấu” khi đối lập với đảng duy nhất, là đảng 
giải phóng quốc gia bị xỉ nhục theo Diktat của Versailles, và làm cho nước Áo sáp nhập vào "nước 
Đức lớn mạnh”. Những người khác không phải là không nhạy cảm về phương diện kinh tế và cả về 
phương diện luân lý công cộng, trước những biểu ngữ chống Do Thái của quốc xã. Cũng thế, năm 
1931, Walter Dirks, một người Đức, đồng nghiệp của E. Mounier, đã tiên liệu một quá trình “ám ảnh 
nội tại của người công giáo là một ngày nào đó có thể liên kết với thuyết quốc gia xã hội”. Biến 
chuyển bị dồn dập là vì phần lớn các chính trị gia công giáo nghiêng về phía hữu bảo thủ. Những 
người này, họa hiếm có luật trừ, nhất là J. Wirth, đã luôn có khuynh hướng đồng hóa chế độ dân chủ 
cộng hòa với phái tam điểm, nhiều giáo sĩ cũng không nghĩ khác (41). Trước cuộc khủng hoảng kinh 
tế không ngừng trầm trọng thêm, những người này dự định chấp thuận dễ dàng luân phiên đi tới 
cộng sản. Mù quáng bởi cách lên năm chính quyên hợp pháp của quốc xã, những người hữu trách 
tin rằng nên chạy đi tìm chiến thắng: trong khi ấy thì đức cha Kaas, chủ tịch Zentrumpartei từ năm 
1928, là một trong số đông giám- mục-chính-trị Trung Âu, trong khoảng giữa hai thế chiến (42) đã 
đem lại cho Hitler 2/3 số phiếu cần thiết để ông có toàn quyền một cách hợp pháp. Hội đồng giám 
mục tại Fulda, bằng những lời thận trọng, đã thu hồi những lời chỉ trích trước kia đối với đảng này, 
đồng thời hy vọng là sự hiện diện của người công giáo giữa lòng phong trào sẽ tăng cường cho các 
lực lượng ôn hòa mà người ta hy vọng sẽ làm êm dịu những khuynh hướng chống tôn giáo, như 
trường hợp tại Ý. Tại Roma, đức Pie XI từ lâu đã nhận thấy sự sông động của công giáo Đức.Vị quốc 
vụ khanh mới của ngài là đức hồng y Pacelli, cũng chung một cảm nghĩ, ngài đã là sứ thần Tòa 
Thánh tại Munich, rồi tại Berlin từ năm 1917 tới 1929. Với những cung xử cương nghị, Ngài đã được 
công giáo Đức tín nhiệm, ngài chú tâm theo dõi những biến cố và cho rằng tốt hơn là nên cố gắng 
dồn vào một phong trào mà nhiều người quả quyết: khi phong trào này đã đạt được chính quyền, họ 
sẽ êm dịu lại về ý thức hệ. Chính trong những điều kiện này, từ tháng 4 năm 1933, những cuộc 
thương thuyết khởi sự, về phía Đức do phó thủ tướng Papen, đức cha Kaas và tổng giám mục 
Fribourg là đức cha Grober, nhằm đưa tới một hiệp định mở rộng trên toàn lãnh thổ thuộc Reich. 
Hiệp ước này được ký vào ngày 20 tháng 7 và thực thi ngày 10 tháng 9. Bên ngoài thì hiệp định xem 
ra ưu đãi Giáo Hội Công Giáo, nhưng người ta đã phiền trách nhiều về đức Pie XI và vị quốc vụ 
khanh của ngài, vì ngoài việc giúp cho Hitler thành công trên bình diện quốc tế (như trường hợp đã 
xây ra đối với Napoléon 1801), hiệp định đã ru ngủ lương tâm công giáo, mà không đem lại ích lợi 
bao nhiêu. Phải thú nhận rằng đó là một thị trường lừa đảo, vì những sắc luật thực tế không được thi 
hành, và những điều quy định rõ ràng nhất bị vi phạm trắng trợn, cuộc tranh đấu chống Giáo Hội lúc 
đầu còn lu mờ nhưng dần dần trở nên rõ rệt và mỗi ngày thêm trầm trọng. Thực vậy, tại Vatican, 
người ta không có nhiều ảo mộng, nhưng người ta cho rằng: hiệp định này ít tai hại hơn sánh với 
“tình trạng thất bại” (Nobécourt) sau khi “phe giữa” và hàng giám mục đầu hàng (43). Như đức hồng y 
Pacelli giải thích: “rất dễ khai mào một chiến tranh tôn giáo, nhưng khó duy trì chiến tranh này. Và 


người công giáo thuộc các nước liên hệ phải xác tín rằng giới lãnh đạo tối cao của Giáo Hội đã cố 
gắng tránh đụng chạm”. Vả lại người ta phỏng định răng, và điều này thực ra có thể kiểm chứng 
được một phần, hiệp định này cung cấp một nền tảng pháp lý để cho người công giáo Đức đối kháng 
vì tự do của họ bị xúc phạm. Hiệp định này ngăn cản chính quyền Đức (Reich) tiên thiên cáo nài 
những lời kêu gọi của Tòa Thánh trọng kính pháp luật như một lối can thiệp vào nội bộ của nước Đức 
(44). 


Nhiều người tự hỏi không biết có những lý do nào khác đã góp phần thúc đây đức Pie XI lầy quyết 
định sẽ bảo lãnh cho chế độ quốc xã. Thực ra chế độ này bị coi như một đối thủ đích đáng của chế 
độ tài phiệt Nga mà đức giáo hoàng luôn coi như một môi nguy đặc biệt cho tôn giáo và Giáo Hội, 
như Pastor đã dẫn chứng nhiều lần (45). Ngài cũng có một vài thiện cảm với những chế độ thuộc loại 
phát xít. Nguồn gốc của ngài là một gia đình bảo thủ, thuộc vùng Lombardie, thời còn thanh niên Ratti 
đã không thích thuyết công giáo xã hội hóa của Albertario. Khi lên ngôi giáo hoàng, ngài nghi ngờ 
những Popolari của Sturzo, vì những người này có thể liên hợp với những người thuộc chủ nghĩa xã 
hội, là việc ngài từ chối ủng hộ họ đã góp phần loại bỏ mau chóng nền dân chủ quốc hội tại Ý, và 
xem ra ngài không nuối tiếc điều đó. Ngài chủ trương có một Auschluss từ Áo sang Đức, vì tổ chức 
này tạo nên chiến lũy chống chủ nghĩa xã hội tại Vienne. Vả lại chắc chắn rằng, không nói về Tây 
Ban Nha, ngài có thiện cảm với chế độ của Salazar và của Dolfuss. Ngoài ra phải nhận rằng những 
chế độ phát xít tiến triển tại Âu Châu trong khoảng giữa hai thế chiến tiêu biểu một vài khía cạnh xem 
ra vừa lòng Giáo Hội: họ dựa trên những tư tưởng về quyền bính, về trật tự và phẩm trật, hô hào tổ 
chức những nghiệp đoàn xã hội, đề cao vinh dự gia đình, tắn công phái tam điểm và cộng sản. 


Nhưng nếu đức Pie XI cho tới năm 1935, vẫn có vẻ coi Mussolini như “một người do ý trời”, thì ngài 
không coi việc nghiêng về phía hữu của đa số các quốc gia thuộc Âu Châu như một tai họa; ngài 
không ý thức đủ là thái độ ây làm cho Giáo Hội Công Giáo trong những môi trường phe tả gia tăng 
nhiều hình thức chống Kitô giáo của các chế độ phát xít chính, ái quốc cực đoan, kỳ thị chủng tộc (bị 
tố giác năm 1928 do một thông điệp của thánh bọ đức tin). Những dữ kiện ấy làm cho ngài thay đổi 
thái độ hoàn toàn: bắt đầu từ lúc đó, ngài không lui bước trước mỗi đe dọa phải tranh tụng với những 
lực lượng hiện hữu, ngài cương quyết chiến đấu trên hai mặt một lúc, nhân danh nhân quyền, chống 
lại tư tưởng chuyên quyên của phe tả cũng như của phe hữu. Tháng 3 năm 1937, hai thông điệp đã 
được công bố, một chống cộng sản vô thần, và một chống quôc xã. Việc công bố những thông điệp 
này đã khai mở một giai đoạn mới cho triều đại ngài. Những điều đức Pie XI cảnh giác chống lại cộng 
sản không phải là một điều mới lạ, nhưng việc phát động phong trào chống đối tôn giáo tại Nga 
(URSS) trong những năm 30, việc bắt đạo tàn bạo từ năm 1932 tại Mexique là nơi ngắm ngầm chịu 
ảnh hưởng mác xít, việc bành trướng thuyết cộng sản tại Trung Hoa và Đông Dương, việc Quốc dân 
đảng quyết định tung ra năm 1935 những mặt trận nhân dân tại những nơi có thể, chiến thuật lừng 
khừng tại Pháp và nhất là từ tháng 7 năm 1936 nội chiến tại Tây Ban Nha (46). Tất cả những biến cố 
lịch sử đó bắt buộc ngài phải đặt vấn đề. Ngày 19 tháng 3 năm 1937, ngài ban hành thông điệp 
Divini Redemptoris (Về Chúa Cứu Thế) (47). Thông điệp này trình bày rất sơ sài thuyết mác xít, 
nhưng đã quảng diễn nhiều lý thuyết của Giáo Hội về con người, về gia đình và về xã hội, và những 
phương cách hữu hiệu chống lại thuyết cộng sản. Dựa trên căn bản vô thần của thuyết này, vì thuyết 
này chỉ thấy trong tôn giáo một ý hệ do một tầng lớp xã hội quảng diễn để cưỡng bức đặt nền thống 
trị của họ, thông điệp này đã kết luận rằng: “thuyết cộng sản tự bản chất là sai lầm, và người ta không 
thể chấp nhận cộng tác với thuyết này trên bất cứ một lãnh vực nào, đối với bắt cứ ai muốn cứu vãn 
nền văn minh kitô giáo”. 


Năm ngày trước đó đã xuất hiện thông điệp Mit Brennender Sorge (48). Thông điệp này đối chiếu 
từng điểm một giữa Chính Thống Công Giáo với ngẫu tượng thuyết của Hitler, và nói lên nhiều vi 
phạm hiệp định năm 1933. Chính đức hồng y Faulhaber, theo đề nghị của đức hồng y Pacelli, đã viết 
dự án đầu tiên cho văn kiện này. Việc công bố văn kiện này được quyết định sau những tiếp xúc 
trong tháng giêng giữa ba hồng y người. Đức, cùng với các giám mục Von Galen và Von Preysing, 
với đức giáo hoàng và quốc vụ khanh của ngài. Sau đó, chính đức giáo hoàng đã kết thúc bản văn 
chung kết. Từ nay, mặc dầu “không thể diễn tả các chống đối tinh thần ra bằng hành động” 
(Nobécourt), mặc dầu vị quốc vụ khanh yếm thế không tin tưởng vào các yếu tố ưu thắng của ông, 
cuộc chiến đã trở nên công khai, và lan dần tới chế độ tài phiệt Ý càng ngày càng đi vào bước đường 
của Reich thuộc Hitler. Người ta biết rằng trước khi qua đời (ngày 10 tháng 2 năm 1939), đức Pie XI 
còn hăng say tuyên đọc trước hội đồng giám mục Ý, họp lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dịp kỷ niệm 
10 năm hòa ước Latran, một bài diễn văn mà nguyên bản còn dang dở và chỉ được đưa ra công khai 
20 năm sau (49). Trong văn bản này, không gián đoạn như người ta thường nghĩ, ngài đã buông thả 
hết mọi ảo vọng của ngài ra. Một lần nữa tại đây ngài chống lại đường lối người ta đối xử với Giáo 


Hội tại Ý, và chống lại “sự tự phụ điên cuồng của những ai tự tín và nói rằng mình biết tất cả, đang 
khi hiển nhiên họ không biết Giáo Hội là gì, giáo hoàng là gì, giám mục là gì, mối tương quan giữa 
đức tin và đức ái đang liên kết tất cả chúng ta trong tình yêu và phục vụ Đức Giêsu Vua và Chúa 
chúng ta”. Hơn nữa ngài phàn nàn đặc biệt là những vụ can thiệp của ngài “tại Ý và ngoài nước Ý” 
đều bị tố giác như những xen lấn vào các việc chính trị như: “sau cuộc bách hại của Néon thì đến 
việc tố cáo hỏa hoạn tại Roma”. 


Ngay từ khi đức Pie XI lâm bệnh nặng vào tháng 11 năm 1936, nhiều người đã thấy vị quốc vụ 
khanh của ngài có nhiều dấu sẽ lên kế vị. Vào những năm cuối đời, chính đức Pie XI cũng không 
giấu ý định muốn giới thiệu vị quốc vụ khanh như một ứng viên giáo hoàng. Nếu về phía Ý, một số 
hồng y địa phương ước mong một vị êm dịu đối với chính quyền và tiên liệu một giáo hoàng ít óc 
chính trị trong con người của tổng giám mục Florence tên là Della Costa, thì trái lại, một phần hồng y 
thuộc giáo triều, dưới sự hướng dẫn của các hồng y Canali, Pizzardo và Piazza và đa số các hồng y 
ngoại quốc chấp thuận đức Pacelli. Vì thế vị này đã được chọn ngay từ ngày đầu tiên (ngày 2 tháng 3 
năm 1939), một điều chưa từng thấy từ ba thế kỷ nay. Lúc đó người ta kể rằng mọi người nhất loạt 
đồng ý, nhưng những người cật vấn, tính khéo, đã thành công một cách bất ngờ làm cho số phiếu 
của đức hồng y Baudrillart xuống dần: 48 trên 63 (50). Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, tất cả hồng y còn 
sống đều đến dự mật nghị. Đức Pie XI đã tiên liệu việc khai mạc mật nghị trì hoãn lại để các vị từ bên 
kia đại dương tới kịp ngày. Vị được bầu tuyên bố rằng ngài nhận tên là Pie XII, vì có ý tiếp tục đường 
hướng của vị tiền nhiệm, mặc dầu khác biệt về tính tình và phương pháp làm việc. 


Đức Eugeniô Pacelli sinh tại Roma ngày 2 tháng 3 năm 1876 trong một gia đình thẫm phán mới lên 
hàng quý phái. Sau khi học giỏi giang tại trung học quốc gia Visconti, ngài lên đại học Capranica, là 
nơi đào tạo những nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh. Ngài là phụ tá quốc vụ khanh, do đó ngài 
đã lanh lẹ vượt bậc thang chức vụ, dưới quyền trực tiếp của đức hồng y Merry del Val, để năm 1914 
ngài đạt chức thư ký thánh vụ đặc biệt. Đức Benoit XV có dịp nhận thức tài năng của ngài khi đặt 
ngài giữ chức quốc vụ khanh, và đã giữ ngài tại chức vụ này tới tháng 4 năm 1917. Như người ta đã 
biết chính năm này, ngài được cử đi làm sứ thần tại Đức để chuẩn bị làm trung gian vào ngày mồng 
1 tháng 8. Chiến tranh chấm dứt, sau khi đã khéo léo điều đình đưa tới một hòa ước thuận lợi (nhất 
là trên lãnh vực học đường) với chính quyền Bavarois, ngài chuyển đời từ Munich qua Berlin và do 
sự tiếp xúc thông minh cũng như do sự thấu triệt những vấn đề tại Đức, ngài đã thành công đặc biệt 
trong hàng giáo sĩ và thế giới công giáo, cũng như trong lãnh vực chính trị. Được làm hồng y tháng 
12 năm 1929, ngài kế vị hồng y lão thành Gasparri tại quốc vụ khanh. Suốt 10 năm, hoạt động, ngài 
luôn hòa đồng với hoạt động cứng rắn của đức Pie XI trong việc phục vụ tự do của Giáo Hội, và 
chống lại những nguy hại đang lên của cộng sản và quốc xã, đồng thời vẫn cố gắng giảm bớt những 
hình thức biểu dương bên ngoài. 


Bị chỉ trích nhiều sau khi qua đời, mặc dầu đã được mộ mến nhiều ngay ở ngoài Giáo Hội Roma, 
đức tân giáo hoàng chắc chắn đã là một bậc vô song. Tuy nhiên ngài có mấy nhược điểm đã nên 
trầm trọng hơn khi đến tuổi già: hẹp hòi trong một vài bình diện, thiên về phẩm trật giáo sĩ, cho dù 
ngài đã mở rộng chỗ đứng cho người giáo dân trong Giáo Hội, những dáng điệu đôi chút kịch tuồng, 
ham thích những hình thức sùng đạo thuộc vùng địa trung hải, tín thác thiên vị nơi những người 
được sủng ái, khiến họ lợi dụng hoàn cảnh đề áp dụng khuynh hướng gia đình trị. Giới trí thức thán 
phục sự thông minh lanh lợi của ngài. Ngài nắm ngay được then chốt của những vấn đề phức tạp và 
tiếp thu một cách dễ dàng, vì có trí nhớ đặc biệt. Ngài có tài nói nhiều ngoại ngữ và có tầm kiến thức 
rộng. Điều này cho phép ngài, trong những bài diễn thuyết hằng ngày, giảng dạy cặn kẽ về nhiều đề 
tài khác nhau (51). Sau cùng ngài đã sáng tạo được “một quy luật luân lý cụ thể, một tổng hợp tu đức 
đương thời trong mọi chiều kích” (Rouquette). Những nhà ngoại giao và những chính khách quý mến 
nơi đức Pie XII tính cách cao thượng trong những nguyên tắc mà ngài cố găng chuyển đạt, nhưng 
ngài ít khách quan (Leiber), có óc thực tiễn. Ngài thận trọng, chuyên chú cân nhắc mọi khía cạnh của 
vấn đề và sự mềm mỏng kiểu Roma khác với đức Pie XI người Lombardie. Đức tính này đã thúc đây 
ngài tránh những vụ bác đơn và những vụ kết án không có khiếu nại, bao lâu còn hy vọng thương 
thuyết hợp lý. Dân chúng rất nhạy cảm trước đức tin nhiệt thành của ngài. Đức tin này đã giúp ngài 
quan sát mọi sự với tỉnh thần siêu nhiên, hé lộ một tâm hồn linh mục sâu đậm. Dân chúng cảm thấy 
răng đức giáo hoàng làm việc quá nhiều, đơn côi, tách biệt với thế giới bên ngoài bằng cả một hệ 
thống bàn giấy dày đặc; Ngài cũng là một mục tử tận tâm với những trách nhiệm tông đồ nặng nề, rất 
nhạy cảm, một vị thánh rất nhân từ, biết rung động hòa hợp với quần chúng và biết tùy cơ nghiêng 
mình xuống những vấn đề hằng ngày của họ. Những người rành nghề rất ngạc nhiên về các hoạt 
động quá nhiều của vị thần bí này, người mà sau khi đã chìm sâu trong cầu nguyện đến độ như thế 
giới bên ngoài không tồn tại nữa, đã đả phá những tập hồ sơ dày cộm, đến nỗi những cộng tác viên 


can đảm thỉnh thoảng phải xin ngài nới tay. Cách làm việc dễ dàng khác thường này, và niềm xác tín 
là ngài đã đón nhận từ trời những hồng ân cho phép ngài làm chủ các vân đề với sự trong sáng hơn 
người, sẽ giải thích khuynh hướng tập trung dần dần mọi quyền hành của Giáo Hội trong tay ngài, 
với tính khí độc tài dưới vẻ dễ thương bên ngoài. Khuynh hướng này có nguy hại làm sai trật sự điều 
hành của các thể chế (52). Không những sau khi đức hồng y Maglione chết sớm năm 1944, ngài 
dành lại quyền điều hành quốc vụ khanh với sự giúp đỡ của hai phụ tá rất tận tâm và có tính khí hòa 
đồng là đức cha Tardini và đức cha Montini. Trong nhiều lãnh vực khác, ngài tự mình quyết định, 
không qua guồng máy thông thường, không ngân ngại giải quyết các vấn đề mà ngài quan tâm với 
sự giúp đỡ của một sô người tín cân, trong đó có mây cha Dòng Tên người Đức, ảnh hưởng bí mật 
của họ không hợp với sở nguyện của mọi người tại Roma (53). 


Một trong các lý do đã xui khiến các hồng y chọn vị quốc vụ khanh của đức tiên giáo hoàng, trái hẳn 
với thói quen, là niềm xác tín rằng khi mối căng thẳng quốc tế lên đến cực độ, vị thủ lãnh Giáo Hội 
cần hiễu biết rộng rãi về chính trị quốc tế và có khả năng can thiệp như một môi giới có nhiều hy vọng 
đưa tới thành công. Thật vậy, trong 6 năm đầu của giáo triều, phần lớn những hoạt động của đức Pie 
XII là lo về chiến tranh và những vấn đề liên quan tới chiến tranh. Ngài có may mắn trải qua “kinh 
nghiệm đau khổ của đức Benoit XV, vẻ huy hoàng giáo lý của triều đại Pie XI và những nhiệm kỳ sứ 
thần Tòa Thánh khi ngài còn là hồng y” (P. Duclos). Mặt khác, sự phục hồi ảnh hưởng tinh thần của 
giáo hoàng trên trường quốc tế giữa các năm 1914 và 1939, đã giúp ngài can thiệp cách tích cực và 
rõ ràng hơn là phần tư thế kỷ về trước. 


Những cố gắng của Tòa Thánh nhắm ngăn chặn chiến tranh, trải qua hai thời kỳ quan trọng: vào đầu 
tháng 5 năm 1939, đề nghị một hội đàm gôm năm thành phần để thử giải quyết những khó khăn Đức 
- Balan và Pháp - Ý, cha Tacchi-Venturi tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa Vatican và Mussolini, rồi 
trong những tuần cuối tháng 8, một chuỗi vận động ngoại giao, nhất là tại Varsovie, không may đã bị 
các biến cố lấn át đi. Vào những tháng sau, đức Pie XII cế gắng giữ nước Ý ở ngoài vòng tranh chấp 
và không do dự ủng hộ các cô găng của nhóm đồng mưu người Đức nhằm truất phế Hitler và thương 
thuyết trên căn bản trở về vị trí cũ. Ngay từ lúc đầu, đã có vấn đề giống như thời đức Benoit XV ngày 
trước, là biết được trong mức độ nào Tòa Thánh phải lên án những vi phạm luật quốc tế và luân lý tự 
nhiên của những kẻ xâm lăng, và nhắc nhở long trọng cho mọi kitô hữu rằng họ có bổn phận phải 
vâng lời lương tâm hơn vâng lời nhà nước. 


Người ta biết rằng sự yên lặng của Vatican đã là đề tài cho những cuộc thảo luận hào hứng, nhất là 
từ khi bản kịch của Hochhuth “vị phụ tá” (Le Vicaire) (1961) đưa vấn đề ra trước quần chúng. Tòa 
Thánh đã nhượng bộ khi mở những tài liệu của mình cho toàn thể các sử gia như các chính quyền 
khác đã làm. Nhưng phải nhận răng những quan sát viên khắt khe phê phán đường: lối chính trị mà 
đức Pie XII đã theo đuổi trong những tranh chấp, không quan tâm đến toàn bộ các yếu tố của hồ sơ 
hiện được công nhận. Ba nhận định xem như đã gợi ý cho thái độ của đức Pie XII: - Xác tín mà ngày 
nay xem như đã lỗi thời một chút, dưới ánh sáng của thần học chính trị là Giáo Hội phải quan tâm 
trước tiên lợi ích các linh hồn; - lo lắng đừng làm cho tình trạng của Giáo Hội tại các nước bị chiếm 
đóng nên trầm trọng (54), điều này làm phẫn nộ những nhà lãnh đạo quốc xã; - sự chia rẽ của người 
công giáo Đức, nhất là khi tính cách độc tài của chế độ đã làm cho các chống đối và những kêu gọi 
quần chúng không thể đổi thay gì trên thực tế. Sau cùng, trong ám ảnh phải mau chấm dứt cuộc 
tranh chấp, vì kéo dài tranh chấp này còn ghê sợ hơn tất cả những bắt công nó gây ra. Mối bận tâm 
phải can thiệp như một người trung gian (55), ngụ ý rằng ngài phải tránh lập trường đối ngược với 
một trong hai phe. Nhiều người đã trách đức Pie XII có chính sách giữ Tòa Thánh ở ngoài tất cả 
những can thiệp khi mà những nguyên tắc luân lý nền tảng đã bị liên lụy một cách rõ ràng hơn vào 
năm 1914, nhưng điều quan trọng là ý thức rõ rằng “nhiệt khí trung lập của đức thánh cha là có ý đưa 
tới hòa bình” (Conzemius). 


Nỗi khó khăn còn trầm trọng hơn bắt đầu từ tháng 6 năm 1941 khi chiến cuộc do các lực lượng liên 
minh chống lại Nga Sô (URSS), đã hiện ra như một thánh chiến chống cộng sản. Nhiều sử gia cho 
rằng đức Pie XII rất ý thức về mối nguy hiểm cho Giáo Hội nếu đề quốc thứ ba (3e Reich) chiến 
thắng, nhưng nếu Nga Sô chiến thắng sẽ còn nguy hại hơn, vì thế nên tránh làm cho Reich thứ ba 
Suy yếu bằng một kết án công khai. Ám ảnh của đức Pie XII đối với cộng sản là một sự kiện, nhưng 
sử gia phải biết rằng có những tài liệu, những tài liệu được công bố mới đây về thời kỳ 1941-42, cho 
thấy rõ rằng đức giáo hoàng không hề từ khước việc các nước dân chủ Tây Phương cộng tác với 
Nga Sô trong mục đích chống xâm lãng Đức. Những người khác tự hỏi rằng không biết đức giáo 
hoàng Pie XII có bị gò bó trong ý niệm lỗi thời về những tương quan giữa Giáo Hội và trần thế: “Sự 
xấu đang ngự trị lúc này, ngài biết điều đó hơn ai hết. Ngài đau đớn về điều đó, nhưng hiện tại làm 


ngài lo lắng ít hơn tương lai. Hiện tại là không thể kêu gọi những người công giáo Đức chống lại 
chính quyền của họ mà không gây ly khai (và không bị trả thù), không thể làm yếu quốc xã mà không 
tạo vận may mới cho cộng sản. Tương lai chính là sức phát huy mới của Giáo Hội Công Giáo, nêu 
Giáo Hội không lãng phí, không phá hoại trong bão táp những phương thế hành động. Nhãn quan 
này (...) tạo một ưu tiên tuyệt đối cho số phận những người công giáo và nhất là những cấu trúc công 
giáo trong Âu Châu sẽ bị tàn phá (56)”. Chắc rằng giữa những lý do của đức Pie XII, phải nghĩ đến 
mối bận tâm cứu vãn tối đa tình trạng công giáo trong các nước khác nhau tại Âu Châu, để khi chiến 
tranh chấm dứt, Giáo Hội có thể gây ảnh hưởng với những lực lượng đầy đủ cho tương lai của lục 
địa. Nhưng khi nhìn toàn bộ đường lối chính trị của ngài, như một số người chủ trương, mà chỉ theo 
một khía cạnh này, thì quả là hẹp hòi. Vả lại đừng quên rằng, trong khi thận trọng không nói không 
làm gì là để vị lãnh đạo tối cao khỏi bị liệt vào một trong hai phe đối nghịch. Trong suốt cuộc tranh 
chấp, nhất là nhân dịp gửi đi sáu sứ điệp Giáng Sinh, đức Pie XII đã nói lên những nguyên tắc rõ 
ràng và gẫy gọn hơn đức Benoit XV. Ngài không chỉ nhắc lại sự hiện hữu của một cộng đồng tự 
nhiên các quốc gia theo luật luân lý, những nền tảng của một trật tự quốc tế đàng hoàng, hay sự tôn 
trọng những quyền lợi của thiểu số và quyền cơ bản của con người, ngài còn tố cáo những nguyên 
do chiến tranh bằng cách nhắn mạnh tới mối nguy hại của chủ nghĩa quốc gia độc tài, và nhu cầu cấp 
bách phải làm sao để xóa bỏ những chênh lệch quá đáng giữa các quốc gia trong lãnh vực kinh tế. 


Vatican đã bị xét đoán rất nghiêm khắc, nhất là về thái độ giữ yên lặng trong khi người Do Thái bị tàn 
sát ô nhục tại Âu Châu quốc xã. Những người biện hộ cho Vatican tin rằng: Có thể đức Pie XII không 
biết nhiều về những điều xẩy ra trong các trại thủ tiêu. Trái lại những người phê phán không ngần 
ngại trách cứ đức giáo hoàng đã hy sinh vụ người Do Thái cho lợi ích Giáo Hội Công Giáo, hoặc đã 
chỉ là một nhà ngoại giao sông vào thời điểm người Ý bị khống chế bởi chế độ Phát Xít, nên hết nhậy 
cảm trước vấn đề Do Thái. Nhưng vấn đề vẫn còn đó và gây hoang mang. Nếu ở đây, đức Pie XII đã 
chọn thái độ yên lặng, có lẽ vì ngài cho rằng, một phản đối long trọng không có hiệu quả tốt cho 
những người Do Thái và trái lại còn làm cho Tòa Thánh mắt vai trò trung gian giữa hai phe và tạo nên 
sự trả thù chống người công giáo tại Đức và tại các nước bị chiếm đóng; gây khó khăn cho các vụ 
can thiệp thầm kín và gián tiếp đã cứu sống hàng chục ngàn người Do Thái tại Ý và nhát là tại Pháp; 
còn có những. vụ can thiệp chính thức của các sứ thần tại Roumanie và Slovaquie, nơi đây các ngài 
đã đạt kết quả đáng kể, đặc biệt giúp những người Do Thái đã rửa tội. Tuy nhiên vẫn còn có thể tự 
hỏi: phải chăng một giáo hoàng ít ngoại giao và nhiều ơn “tiên tri” hơn sẽ tỏ ra cương quyết hơn nhân 
danh Phúc Âm, với bất cứ hậu quả nào, thay vì bằng lòng với nguyên tắc chọn điều ít tai hại hơn? 
Tốt hơn nên kết luận theo đức hồng y Doepfner: “Lối phán đoán ngược dòng lịch sử hoàn toàn cho 
phép nhận định rằng đức Pie XII phải phản đối cương quyết hơn. Dầu vậy, người ta không có quyền 
hồ nghi về sự thành thật tuyệt đối trong những lý do của ngài, cũng như về tình trạng thực trong 
những lý lẽ ngài nêu ra”. 


Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng những bút chiến về vấn đề “yên lặng” của đức Pie XII chỉ lan rộng sau 
khi ngài tạ thế. Vừa dứt chiến tranh, người ta xúc cảm nhất về những lời kêu gọi lặp đi lặp lại về nhân 
quyên và sự tôn trọng quyền tự nhiên, với nhiều cố gắng nhằm nhân đạo hóa cuộc tranh chấp và cứu 
trợ thầm lặng nhưng hữu hiệu do Vatican mang tới cho các nạn nhân của các cuộc truy nã chính trị 
hoặc chủng tộc. Như vậy, người ta có dã tâm mây đi nữa cũng không thể nghĩ rằng, đức Pie XII là 
người thân Đức, mặc dầu ngài thán phục và cảm thông nhiều với người công giáo Đức; hoặc bảo 
ngài có cảm tình với phát xít. Không phải vô căn cứ mà L. Salvatorelli đã lưu ý: “Từ năm 1848 không 
hề có đức giáo hoàng nào được báo chí thế giới có thiện cảm như vậy”. (57) 


Sáu năm chiến tranh, hiển nhiên đã là thử thách khó khăn cho mọi Giáo Hội Âu Châu, về vật chất 
cũng như tinh thần. Tại Pháp chẳng hạn, nơi mà hàng giám mục cách chung, từ lâu ưu đãi chính thể 
Pétain, đã làm cho các linh mục và giáo dân đặt vấn đề về"việc vâng lời các chỉ thị của giáo quyền”. 
Từ đó, nhiều hiệu quả đã phát sinh sau khi chiến tranh chắm dứt. Quả vậy, chiến tranh này đã là cơ 
hội để hiểu rõ hơn hiện tượng bỏ đạo kitô sâu đậm giữa các khối quần chúng, mặc dầu có sự vươn 
lên trong giới ưu tú, nhờ các phong trào Công Giáo Tiến Hành, và ý thức này đã là nguồn gốc cuộc 
thức tỉnh truyền giáo quan trọng kể từ năm 40. Đó là vấn đề sẽ bàn trong chương sau. Cũng vậy, 
chiến tranh là dịp khám phá ra lối mục vụ phong phú trong một số biện pháp được đặt ra do những 
cảnh ngộ, như thánh lễ ban chiều. Tại Hòa Lan, có sự chống đối giữa tín hữu và những người bài 
giáo sĩ, điều này rất đáng lưu ý, chiến tranh mở đầu cho việc họ xích lại gần nhau. Sự xích lại này có 
những hậu quả rất quan trọng và lâu dài. Thê thảm đặc biệt là hoàn cảnh người công giáo tại Đức và 
Ba Lan. 


Việc phát động những chống đối không chắm dứt được sự truy nã thê thảm mà hàng giáo sĩ và các 
tổ chức từ thiện công giáo là đối tượng của chế độ Hitler từ nhiều năm, và những người công giáo 
Đức phải trả giá nặng nề khi họ anh hùng gia nhập các tổ chức kháng cự khác nhau. Dầu sao, lịch sử 
vô tư cũng nhận định rằng những người công giáo quyết tâm trong nhãn quan lầm lẫn năm 1933, 
hoặc do tình liên đới ái quốc, hoặc do thiện cảm với chế độ độc tài đông hơn như người ta đã nhìn 
nhận ngay sau năm 1945. Còn phải nhìn nhận rằng: những người dám hy sinh bảo vệ nhân quyền 
nhân danh đức tin của họ, không được các nhà lãnh đạo tôn giáo công khai giúp đỡ, ngay cả các 
giám mục như đức cha Von Galen, hoặc đức hồng y Faulhaber, khi can đảm giữ lập trường binh vực 
những người Do Thái cũng không được ủng hộ. Vì có một thời gian, người ta đã thiếu nhiệt khí ái 
quốc, và sợ người Bolchevic chiến thắng. Phải thêm điều này: những sự tốn hại thanh danh không 
chỉ riêng cho người công giáo, nhưng cũng thấy nơi các tôn giáo khác. Điều đó nói lên rằng ai muốn 
loại trừ hình ảnh theo kiểu Epinal, cần phải lặp lại rằng rất đông người chống đối với niềm xác tín, từ 
các giám mục như đức cha Von Preyssing, các linh mục như cha M.J. Metzger, các tu sĩ như tu sĩ 
Dòng Tên A. Delph và R. Mayer, tới các giáo dân chất phác. Còn phải nhận định rằng: dựa vào 
những hồ sơ công an của Reich, người ta bắt đầu khai thác, (58) phản lại tận căn mối liên hệ cảm 
tình giữa chế độ xã hội quốc gia và công giáo. 


Còn về phía Ba Lan, khó lòng nói giữa hai phe chiếm đóng, Đức và Nga, phe nào tàn nhẫn hơn (59): 
hành quyết từng trăm linh mục, giam giữ các tu sĩ, đóng cửa các nhà thờ, ngăn cản sinh hoạt của các 
chủng viện, bãi bỏ báo chí công giáo, trong một vài miền, Gestapo cắm xưng tội bằng tiếng Ba Lan. 
Khổ thêm nữa là người ta có cảm tưởng là Vatican bỏ rơi vì các giám mục sợ làm cho tình hình trở 
nên trầm trọng, nên không dám phổ biến những bức thư phấn khích mà đức giáo hoàng đã gởi tới 
họ. Tình trạng hàng giám mục đặc biệt thê thảm, vì ở giữa hai nguồn lửa: nếu chống đối những biện 
pháp của chính quyền chiếm đóng, những sự trả thù sẽ đổ trên đầu người tín hữu, nếu không phản 
ứng thì cuộc bách hại cứ tiếp tục. Chiến tranh chấm dứt, hình như Giáo Hội sụp đỗ từ Charylde tại 
Scylla, vì nếu những biện pháp do chính quyền cộng sản chủ trương kém hung bạo hơn, thì chúng 
âm ÿ hơn. Nhưng chung cục, cảnh huồng còn trở nên trầm trọng hơn tại những quốc gia khác ở 
Trung Âu hay Đông Âu, dưới ảnh hưởng của Moscou. Tại Tehéscolovaquie hàng giáo sĩ cộng tác vào 
việc tu sửa trật tự xã hội. Tại các nước như Hung Gia Lợi và Nam Tư, người ta trách Giáo Hội đã liên 
kết với những người thương tiếc chế độ cũ, hoặc thông đồng với các lực lượng chống dân chủ trong 
thời chiến tranh. Tại Roma, người ta cảm thấy những biện pháp cưỡng ép chống lại các hồng y 
Mindszenty và Stepinac là một lăng nhục, người ta biết trước là các Giáo Hội quy nhất Ukranien và 
Transylvanie sẽ bị thanh trừng tàn nhẫn. 


Rồi tới các sứ vụ truyền giáo tại Trung Quốc, một trong những bông hoa đẹp nhất của Thánh Bộ 
Truyện Giáo, phải chịu đau khô trước một cuộc chiêm đóng lâu dài của người Nhật, nhưng hình như 
đã được giải cứu năm 1945, đến lượt họ bị tàn phá trong vài tháng bởi những người cộng sản. 


Toàn bộ thất vọng này, mà cay đắng còn lên cao do những tấn công tuyên truyền của những người 
theo Staline chống lại Vatican, bị tố cáo là đem sức mạnh tinh thần phục vụ đế quốc Mỹ. Điều đó giải 
thích một phần sự cứng rắn của Roma đối với thuyết cộng sản. Nhưng xem như đức giáo hoàng còn 
bị ấn tượng mạnh hơn do sự lớn mạnh của đảng cộng sản tại Pháp, nhất là tại Ý, và do sức quyến rũ 
của thuyết Maxit đối với những “ người công giáo cấp tiến”. Năm 1949, sau khi phát động Công Giáo 
Tiến Hành Ý, dưới sự hướng dẫn của L. Gedda, trong cuộc tranh đấu bầu cử để chặn đường những 
người cộng sản vào chính quyền, một sắc lệnh của thánh bộ đức tin tuyên bố vạ tuyệt thông cho 
những người công giáo yêm trợ cộng sản (60). Ngay cả những cố gắng chung sống hòa bình với 
đảng cộng sản, do một phần giáo sĩ trong những nước ở bên kia bức màn sắt, cũng khó được 
Vatican đón nhận, và phải nhận định rõ rằng thái độ đó góp phần chia cắt giữa Đông và Tây. Tuy 
nhiên người ta phải thêm ngay rằng vì lo âu đứng trên cả hai khối tư tưởng chống đối nhau, đức Pie 
XII đã nhiều lần tỏ lập trường về vấn đề hậu chiến. Những lập trường này đã làm cho dư luận Mỹ tố 
cáo ngài: làm lợi cho những người thuộc phe trung lập. Một can thiệp khác, mặc dầu rất kín đáo, làm 
một số môi trường xã hội lo lắng: những phấn khích các đảng dân chủ Thiên Chúa Giáo tại chính 
quyền Ý, Đức, Pháp và tại Benelux, nhằm thiết lập khối Âu Châu, điều người ta đã nói một lúc nào đó 
là: “Âu Châu Vatican” (61). Nhiều hòa ước đã ký kết giữa hai chiến tranh, chỉ còn hai hòa ước tồn tại 
trước những xáo trộn của những năm 40: một hòa ước ký với nước Ý, (mặc dầu có chống đối mạnh 
về phía những người chống phát xít) và một hòa ước với người Bồ Đào Nha. Hình như kinh nghiệm 
này đã giúp đức Pie XII hoài nghi nhiều về quyền lợi của Giáo Hội trong những giao ước như vậy. 
Tuy nhiên ngài đã thương lượng một thỏa ước có nhiều tiếng vang đối với Tây Ban Nha năm 1953 
(62). 


Sau khi chính thể cộng hòa được công bố năm 1931, Giáo Hội Tây Ban Nha trước hết đã phải chống 
chọi với làn sóng vũ bão chống giáo sĩ và những biện pháp dựa theo “những luật dân sự” cũ của 
Pháp, nhát là trong những gì liên hệ tới các dòng tu. Những đảng thuộc phe hữu thành công năm 
1933, dựa vào Công Giáo Tiến Hành, đã làm cho tình thế sáng tỏ hơn, nhất là nhờ thái độ ôn hòa 
của đức hồng y Vidal, tổng giám mục Tarragone, đứng đầu hàng giám mục lúc đó. Nhưng chiến 
thắng của mặt trận bình dân năm 1936 đã phát động một trào lưu phá hoại mới chống lại các nhà thờ 
và các dòng tu. Rồi tới nội chiến, trong thời này về phía cộng hòa, gần 2000 nhà thờ bị phá, chừng 
7.000 Linh mục, tu sĩ, chủng sinh bị sát hại trong nhiều tháng; trong khi về phía Franco, trừ một vài 
trường hợp họa hiếm, như đức hồng y Vidal đã bị đày tại Suisse, vì đã từ khước ký lá thư mục vụ tập 
thể năm 1937, Giáo Hội phục vụ cho “đạo binh thánh giá chống Bolchevic”, dưới sự hướng dẫn của 
hồng y Goma, với tất cả lợi điểm nhưng cũng kèm theo tất cả hy sinh. Từ tháng 9 năm 1937, Vatican 
thực sự công nhận chính quyền quốc gia. Các vị lãnh đạo của chính quyền này nhận thấy Công giáo 
là một trong những yếu tố nền tảng của thuyết Hispanidal, với bổn phận không những là Công Giáo 
nhưng cũng là Tây Ban Nha, nên họ đã hết sức ưu đãi việc cải tổ tôn giáo quốc gia. Năm 1941, một 
hiệp ước tạm thời đã được ký với Tòa Thánh, bổ sung những điểm riêng biệt năm 1946 rồi năm 
1950, nhưng sự ký kết một thỏa thuận chung bị trì hoãn đến tháng 8 năm 1953. Lý do, vì chính quyền 
Tây Ban Nha đã muốn thâu hồi quyền lợi mà nhà vua đã có trong vấn đề bổ nhiệm giám mục, trong 
khi Tòa Thánh không muốn một chút nào về điểm này. Cuối cùng đã có một nhượng bộ lớn khiến 
Roma rất hài lòng và thỏa mãn: đó là thỏa hiệp tốt đẹp nhát từ một phần tư thế kỷ nay, theo sự nhận 
định của một chuyên gia về thỏa ước. Tuy nhiên việc áp dụng đã chớm nở nhiều thất vọng trong một 
vài lãnh vực, Nhưng Giáo Hội Tây Ban Nha đã biết rút ra được nhiều điều hay, nhát là trong lãnh vực 
giáo dục, với sự trợ giúp đắc lực của hội Opus Dei. Nhưng một vài môi trường Công Giáo nhậy cảm 
hơn trước những thực tế xã gội đương thời, nhất là các chiến sĩ Công Giáo Tiến Hành thuộc giới Lao 
Công (HOAC). Họ buồn phiền thốt lên : “Người ta đã cho chúng ta thỏa ước của Giáo Hội chiến 
thắng, nhưng người ta lại quên Giáo Hội đau khổ”. 


Người ta thường coi hòa ước với Tây Ban nha như một gương mẫu điển hình theo tâm thức hậu 
Công Đồng Trente. Tâm thức này đã thắng thế tại Vatican dưới thời đức Pie XII. Có những trường 
hợp khác như vậy. Nhất là những tiến bộ mới về việc ca tụng chỗ đứng của quyền giáo hoàng trong 
Giáo Hội. Sự ca tụng này được ngành du lịch phổ thông và truyền hình ưu đãi. Người ta thấy triệu 
chứng về điều này - trong việc đưa vào phụng vụ một phần lễ chung các đức giáo hoàng, với kinh 
tiền tụng riêng, - trong chương trình cải tổ giáo triều mà đức Pie XII không có thời giờ thực hiện. Đó 
là một guồng máy có nhân sự hữu hiệu hơn, “nơi đây những hồng y theo kiểu mới, loại missi 
dominico, đã được bổ nhiệm để truyền cho các hàng giám mục quốc gia thi hành những mệnh lệnh 
của giáo hoàng”. (Laurentin), các ngài giới hạn vai trò của các vị thừa kế các tông đồ làm lợi cho 
quyền quân chủ trong Giáo Hội. Hơn nữa, với nhiều bài diễn thuyết, thư tín và sứ điệp, đức Pie XII có 
khuynh hướng tự trình bày như một tiến sĩ phổ quát, các người khác trong Giáo Hội chỉ việc tiếp thu 
và thi hành. 


Nhưng là một lỗi lầm lớn nếu chỉ lưu ý đến những khía cạnh trên của đức giáo hoàng. Đức Pie XII 
còn là một giáo hoàng canh tân. Người ta đã quá quên điều này, và nghĩ rằng công trình canh tân chỉ 
bắt đầu từ đức Gioan XXIII, nhưng người ta sẽ thấy nhiều chỉ tiết hơn, trong những chương khác của 
tác phẩm này. Ngài canh tân phụng vụ, chắc chắn còn quá dè dặt, nhưng là chính yếu cho tương lai, 
dám nhìn nhận rằng tất cả không phải là bất biến trong lãnh vực này. Người ta còn thấy môi ưu tư 
mục vụ là làm sao cho Giáo Hội thích ứng hơn với những đòi hỏi mới của một thế giới đầy biến 
chuyền, trong những sáng kiến nhằm cải thiện hiệu lực tông đồ của các dòng tu, trong sự quan tâm 
đến các tu hội đời, trong nhiều cách đã khích lệ các hình thức tông đồ giáo dân. Những bận tâm canh 
tân của đức Pie XII còn biểu lộ trong những biện pháp nhằm quôc tế hóa giáo triều hơn, nhất là hồng 
y đoàn. Dưới thời đức Pie XII, số hồng y người Ý chỉ còn chiếm được 1/3 số ghế, còn 2/3 số hồng y 
là ngoại quốc, trong đó có một hồng y Trung Hoa, một Ấn Độ và hai thuộc nghi thức đông phương. 
Có lễ người ta thấy nơi đây một biến chuyển hay đúng hơn một cách mạng (63), một thay đổi quan 
trọng và rất ý nghĩa. 


Còn một vấn đề khẩn trương cho toàn thể thế giới, gợi lên những bận tâm mà càng ngày đức giáo 
hoàng càng biểu lộ rõ rệt hơn, đó là việc cố gắng giải phóng các dân tộc màu da (64), việc kỹ nghệ 
hóa các nước thiếu mở mang, và rất nhiều vấn đề mục vụ đặt ra tại Châu Mỹ La Tinh (65). Ở vào thời 
điểm mà nhiều người quá sợ cộng sản, và ngay ở Vatican nhiều giới chỉ ưa chống cộng ngoài miệng 
vì dựa vào hoàn cảnh chính trị nước Ý hơn là chống đối theo thời cuộc của thế giới, đức Pie XII đã tỏ 
ra sáng suốt. Theo ngài, những phương thức xây dựng thì hiệu nghiệm hơn là những lời tuyên bố 
nóng giận và những bài báo xu thời. 


Người ta còn thấy óc mở mang của đức Pie XII trong những viễn tượng truyền giáo được đúc kết 
trong các thông điệp Evangeli praecones (Những người rao giảng Phúc Âm) (11.6.1951) và Fedei 
donum (Quà tặng của niềm tin) (21.4.1957). Qua những thông điệp của ngài, chúng ta thầy đức Pie 
XII rất quan tâm đến việc thiết lập những Giáo Hội bản xứ do chính các giám mục riêng của họ điều 
khiển, và ý thức về vai trò lớn mạnh dành cho giáo dân. Về phương diện này, đức Pie XII tiếp tục 
nhấn mạnh hơn những chiều hướng mà hai vị tiền nhiệm của ngài đã phát động. Ngài còn đi xa hơn 
các ngài trong thái độ tích cực hơn đối với phong trào đại kết tôn giáo, mặc dầu còn nhiều do dự. 


Nếu người ta đã ít nhận ra những khía cạnh canh tân trong triều đại đức Pie XII, thì vào khoảng năm 
1950, một biến cố lớn xây ra càng làm cho người ta ít nhận ra hơn nữa. Đó là, đức Pie XII và nhất là 
những người thân cận của ngài (66) đã nghĩ rằng phải thận trọng hơn và cần cảnh giác những mối 
nguy hiểm trong những thích nghi hoặc đồng lõa thiếu suy nghĩ mà người ta thường thấy trên bình 
diện tín lý (Thông điệp Humani generis (Nhân loại) có lời cảnh cáo về phương diện luân lý, đặt vào số 
cấm nhiều sách đặc biệt, những biện pháp chống đối một số giảng viên), trên phương diện chính trị 
và xã hội (can thiệp chống thuyết cộng sản, lên án ' những kitô hữu cấp tiến”, những lời tuyên bố 
không thuận lợi cho việc đồng quản trị các xí nghiệp của công nhân), và trên bình diện mục vụ (thận 
trọng lớn hơn trong các tương quan với người không công giáo v.v...). Sự cứng rắn vào những năm 
cuối đã gây ra nhiều khó khăn, làm cho người ta có cảm giác rằng phải đợi đến đức .Jean XXIII mới 
bắt đầu canh tân trong Giáo Hội Roma. 


Rất ít điều được bật mí từ mật nghị đã bầu đức hồng y Roncalli làm giáo hoàng ngày 28 tháng 10 
năm 1958. Trước những khó khăn của việc lựa chọn, đức Pie XII đã ngưng hẳn việc canh tân hồng y 
đoàn từ năm 1953. Bây giờ người ta nói rằng không thể có một giáo hoàng mới ngoài hồng y đoàn và 
chọn đức cha Montini là người cởi mở hơn trong hai vị phó quốc vụ khanh dưới triều giáo hoàng 
trước, và mới được bổ nhiệm làm tổng giám mục Milan vài năm. Giữa những hồng y Papabili (có thể 
làm giáo hoàng), Roncalli là một trong những vị mà người am tường đã trích tên ở đầu bảng, vì sự ôn 
hòa và cũng vì sự kính nễ của những người thân cận với ngài trong địa phận, yếu tố quan trọng đối 
với những người đã đoạn giao với truyền thống bị coi là quá chính trị của tiên triều. Nhưng sự việc đã 
không thành, và phải 11 lần bầu phiếu trước khi tới quyết định. Người ta kể rằng đã có ngày các 
hồng y lưỡng lự giữa đức Roncalli và đức Agagianian người Arménien. Vì đức Roncalli đã 77 tuổi, 
nên nhiều người nói rằng đó là một “giáo hoàng chuyễn tiếp”. Dù sao, phần lớn các nghị phụ mong 
đợi một giáo triều không có nhiều chuyện, và sau khi đã thán phục một giáo hoàng giỏi giang cai trị 
Giáo Hội trong 20 năm, bây giờ nhiều người hài lòng khi thấy trên ngai thánh Phêrô có “một người 
trung hậu”. 


Một người trung hậu. Đó chính là cảm tưởng ngài để lại khắp nơi ngài đã đi qua, với tâm tình thiện 
cảm, nhưng cũng có một chút khinh khi. Sinh ra ngày 25 tháng 11 năm 1881, tại một gia đình tiểu 
nông dân, miền Bergame. Trước tiên ngài là thư ký của một giám mục có khuynh hướng xã hội, đức 
cha Radini Tedeschi. Cha Roncalli cũng là một người trong sáng và cởi mở trước những kỳ vọng xã 
hội của thời đại ngài, đồng thời lưu ý tới lịch sử Giáo Hội địa phương. Sau chiến tranh, đức Benoit XV 
ủy thác cho ngài tập trung tại Roma các hoạt động của thánh bộ Truyền Bá Đức Tin. Nhưng từ năm 
1925 đức Pie XI đích thân quen biết ngài và đã chỉ định ngài làm kinh lược tại Bulgarie, chức vụ tế 
nhị với mục đích nối lại những tương giao với Chính Thống Đông Phương. Chức vụ này đòi hỏi đức 
tính nhân đạo, bặt thiệp, cởi mở và tâm hồn tông đồ. Đó cũng là những đức tính mà ngài đã áp dụng 
khi làm khâm sứ tại Thổ Nhĩ Kỳ và tại Hy Lạp và đại diện tông tòa tại Istanbul (1937-1944), nơi đây 
ngài có dịp khám phá ra thế nào là chính phủ phi tôn giáo và thế nào là thế giới Chính Thống. Việc 
được chỉ định bất ngờ làm sứ thần tại Paris (1944-1953) đã cho ngài cơ hội có thêm kinh nghiệm về 
phương diện chính trị. Ngài được phe tả quý mến bởi sự hiền từ và trung thực của ngài, cũng như về 
phương diện mục vụ, trong thời gian những canh tân công giáo sôi động vào những năm ngay sau 
chiến tranh. Rất nhiều cái trong cơn “cáu kỉnh của Pháp” (furia Francese) làm đức Roncalli hoảng Sợ; 
tuy không phải là người cập tiến, nhưng ngài CÓ thể nhận diện giá trị kitô của những chiến sĩ trong 
phong trào này và những kết quả mục vụ do cố gắng của họ. Khi ngài sống tại Pháp, ngài đã tiếp xúc 
với nhiều địa phận, theo một số người thì điều này hơi quá đáng, nhờ đó ngài biết rằng thật ra Giáo 
Hội đã vắng mặt tới mức độ nào tại những khu vực lớn của thực tại xã hội, ngay ở những nước được 
kể là công giáo; và ngài cũng biết được óc ảo tưởng trong một số phản ứng của giáo sĩ, xem ra họ 
không biết gì về thực tế. Năm năm rưỡi đứng đầu địa phận Venise đã kiến tạo thời đào tạo cuối cùng 
của vị giáo hoàng tương lai, nơi đây, những kinh nghiệm mục vụ đã phối hiệp với những kinh nghiệm 
chính trị, vì một người cộng sản cầm đầu hội đồng thành phó, và nhóm dân chủ kitô giáo địa phương 
chủ trương xích lại gần với đảng xã hội của Nenni, mặc dầu đa số giám mục vùng Vénétie chống đối. 


Xác tín là sự cao cả đơn giản của Phúc Âm vượt trên mọi nghệ thuật tỉnh tế của Byzantine, đức cha 
Roncalli vẫn luôn thích “đơn giản hóa những gì phức tạp”. Điều này làm cho một vài bàn giấy tại 
Vatican cho ngài là ngây thơ. Nhưng ngài cũng biết hơn nhiều nhà trí thức là thực tại rất phức tạp, và 
chính điều đó gây nên cách xử sự khác hẳn với thái độ của đắng tiền nhiệm: “Chính mình không ban 
hành những mệnh lệnh để dàn xếp một vấn đề, nhưng chờ đợi những kết quả và khả năng thành 
công của các kinh nghiệm khác nhau, trước khi tự quyết định” (67). 


Trong khi phong cách đơn sơ hơn và nhã nhặn của đức .Jean XXIII thu hút quần chúng, thì những 
người đang mong đợi nhìn thấy Giáo Hội dắn thân vào những con đường mới, sau nhiều phản ứng 
bảo thủ của những năm cuối đời đức Pie XII, rất sung sướng ngạc nhiên về sắc thái mục vụ được 
bộc lộ trong bài giảng ngày tấn phong. Họ cũng hồ hởi thấy rõ đường hướng của đức tân giáo hoàng 
“quyết tâm đảm nhận nghiêm chỉnh sứ vụ giám mục Roma, giám mục của một Giáo Hội địa phương, 
anh em của mọi giám mục hoàn vũ”. Họ không quên rằng, đắng tiền nhiệm của ngài chỉ nhắn mạnh 
về chức vụ “đứng đầu Giáo Hội phổ quát, trong một viễn tượng tập quyền luôn được đề cao”. 


Nhưng nhiều cử chỉ khác làm nguội mau những hy vọng đang phát sinh: đó là việc đặt đức hồng y 
Tardini một nhân vật nỗi tiếng bảo thủ, làm quốc vụ khanh; những dấu hiệu tín nhiệm một số giáo sư 
đại chủng viện Latran (ít lâu sau chủng viện này được nâng lên hàng đại học giáo hoàng) mà người 
ta biết họ đang tích cực chống đối một nền thần học sống động hơn; việc tuyên phong 13 hồng y mới 
người Y: nâng tỉ số hồng y đoàn trong các thánh bộ lên từ 30 đến 40%. hật vậy, lần đầu tiên vượt 
mức cổ truyền 70 vị, đức giáo hoàng tỏ ra không sợ vượt ra ngoài những lối cũ. 


Ba tháng sau, ngài xác nhận điều đó cách ngỡ ngàng khi tuyên bố ý định sẽ họp công đồng đại kết 
và chỉ thị những công việc chuẩn bị phải làm, mặc dầu có sự chống đối của giáo triều. Chương trình 
họp Công Đồng đại kết chứng tỏ đức Jean XXIII muốn liên kết các giám mục trên toàn thế giới vào 
trọng trách của Tòa Thánh; vào mối bận tâm của ngài muốn canh tân Giáo Hội trên bình diện mục vụ; 
vào niềm hy vọng muốn tạo cơ hội liên kết các Giáo Hội. 


Những tuyên ngôn thường xuyên của đức giáo hoàng, những cuộc tiếp kiến thân hữu tại Vatican 
dành cho các nhân vật cao cấp của các Giáo Hội tách lìa Roma, việc thiết lập văn phòng hiệp nhất 
kitô hữu, việc mời các quan sát viên không công giáo tới Công Đồng... là những bằng cớ chứng tỏ 
lòng mong ước chân thành của đức Jean XXIII muôn vượt quá độc thoại đi đến đối thoại trong phong 
trào đại kết. Tuy nhiên vẫn có những bắt ngờ xây ra đều đặn, tỉ như những lực lượng thụ động và 
những nhóm bảo thủ muốn làm mọi cách để ngăn chặn đường hướng mở rộng. Họ đã thành công ở 
chỗ được giáo hoàng chia sẻ một số lo lắng của họ. Thật vậy, ngài vẫn trung thành với cung cách 
hành động của ngài, cho dù làm bất mãn nhiều người. Vụ việc này đã xây ra ngay trong thời gian 
ngài làm sứ thần tại Pháp: "Một nửa vòng quay về phe hữu, một nửa vòng quay về phe tả”. Nếu ngài 
thỏa mãn một số người phản cách mạng, đôi khi với vẻ vỡ mộng, như khi ký sắc lệnh Veterum 
Sapientia (Sự khôn ngoan của người xưa), cổ động dùng tiếng La Tinh, ngài vẫn có những sáng kiến 
khác nhau để đi ngược lại. Thật vậy, người ta mong muốn ngài định hướng rõ ràng hơn để những 
nguyện vọng còn lu mờ được tự do phát triển, nhân việc tuyên bố mở Công Đồng và ngài có thể 
hướng dẫn với một bàn tay vững mạnh hơn, những chuẩn bị về khóa họp đầu tiên của Vatican II. 
Nhưng trong khi đề cao ý định triệu tập công đồng và quyết tâm đây lui những chướng ngại vật đề 
mau đi tới khóa họp khai mạc, mà nghĩ đến tuổi tác và sức khỏe của đức Jean XXIII, thì nhiều người 
đã thất vọng và nghĩ rằng Công. Đồng sẽ không bao giờ họp nỗi. Nhưng bằng những can thiệp kín 
đáo và hữu hiệu, ngài đã làm hết sức để Công Đồng được khai mạc tốt đẹp. Các điều ấy đã đủ để 
đưa đức Jean XXIII vào lịch sử. Còn một vài điểm khác phải thêm vào để nói lên đầy đủ về một triều 
đại giáo hoàng quá ngắn ngủi này. 


Nối lại cuộc đàm thoại với những kitô hữu ly khai đã là nguyện vọng chủ chốt của đức giáo hoàng từ 
những ngày xa xưa khi ngài thi hành sứ vụ tại Bulgarie. Nhưng dần dần, không phải đối tượng đầu 
tiên bị đây vào bóng tối, nhưng ngài đã thấy chân trời mở rộng. Ngài đau đớn khi ở Paris cũng như 
tại Turquie, khi thấy rằng Giáo Hội còn quá xa lạ đối với tầm mắt của những vùng rộng lớn trên thế 
giới hiện tại, và ngày nay người ta dễ quên rằng đức Pie XII đã cố gắng ra khỏi “cảnh cô lập rực rỡ” 
là nơi nhiều người tin rằng đã tìm thấy đường cứu rỗi trước “các lầm lạc tân thời”. Trải qua con 
đường sự nghiệp của ngài, đức Roncalli tự lãnh trách nhiệm nối lại cuộc đàm thoại với thế giới ngoài 
kitô giáo, ngài đã thành công dễ dàng trong việc đánh tan bầu không khí lạnh lùng tại những nơi ngài 
đã qua, chắc chắn là nhờ tính khí cởi mở và vui vẻ của ngài. Nhờ đó ngài đã tạo nên tin tưởng, 
nhưng nhất là cũng nhờ khuynh hướng bẩm sinh biết nhìn ra những điều tốt trong anh chị em ngoài 


công giáo, và thấy trong yếu tố tích cực này một điểm gặp gỡ vượt trên những khác biệt của tư 
tưởng hệ. Lên ngôi giáo hoàng, ngài tiếp tục theo đuổi cùng một ý hướng và “lòng nhân đạo vô biên” 
đã gây nhiều ấn tượng. Nhưng vượt trên sự tiếp đón ân cần ngài dành cho mọi người, còn thấy có 
điểm căn bản hơn: khả năng thực hiện giữa những người thiện chí một bước đầu của sự nhất trí 
chung cho mọi người, dù tin hay không tin. Thay vì lặp đi lặp lại tất cả những lập trường khác biệt 
nhau, từ nay Giáo Hội phải bắt đầu bằng một ngôn từ rất đơn sơ nhân đạo và thân hữu của mình, 
tuyên nhận các điều mà có ngày sẽ gọi là “di sản nguyên thủy của tất cả các dân tộc” . Những tư 
tưởng được tung ra từ nhiều phía khác nhau vào dịp Công Đồng, cũng là những tư tưởng nguôn gốc 
của sứ điệp mà các giám mục gởi cho thế giới sau ngày Công Đồng khai mạc, chắc chắn đã giúp 
đức giáo hoàng kiên trì trong tư tưởng của ngài, và đã giúp ngài nhận thấy rõ hơn tính cách cấp 
bách, như ngài đã dấn thân trước đây trong chiều hướng ấy. Việc ngài từ chối không lên án mưu 
toan "mở rộng về phe tả” của chính quyền Fanfani tại Ý, mặc dầu có sự phản đối của các thành phần 
thế lực tại giáo triều, cũng như việc đón tiếp quảng đại dành cho kinh nghiệm sống chung do Hội 
đồng Giám mục Ba Lan thực hiện, đều ăn khớp với cái viễn tượng ấy. Một vài câu trong thông điệp 
Mater et Magistra (Mẹ và Thầy) (1961) đã đánh động những môi trường phe tả, mặc dầu trong toàn 
diện, thông điệp không ra khỏi khuôn khổ canh tân cỗ truyền; Họ đã tìm thấy trong thông điệp "những 
lời kêu gọi về công lý, về luân lý, nhân đạo và bác ái, và những lời ca tụng không những đối với các 
chiến sĩ trong các hội đoàn chuyên biệt và các nghiệp đoàn kitô giáo, mà đối với cả những hội đoàn 
khác chủ trương những nguyên tắc tự nhiên về đời sống chung, thúc đẩy và kính trọng tự do của 
lương tâm” (A. Van Acker). 


Biết rằng cái chết đã gần và việc hướng dẫn hữu hiệu những công việc cuối cùng của Công Đồng 
không trì hoãn được, đức Jean XXIII muốn long trọng ngỏ lời về những vấn đề này. Đó là thông điệp 
Pacem in Terris (Hòa bình trên thế giới) ra ngày 11 tháng 4 năm 1963 (68). Người ta đã đón tiếp 
thông điệp này rất nồng hậu tại Đông Phương cũng như Tây Phương. Điều đó có thể giải thích một 
phần vì đức Jean XXIII đã xuất hiện trong những năm trước đây như một người chân thành lo đóng 
góp vào sự hòa giải giữa hai khối đối lập, không tính toán, không hậu ý, và nhắt là cũng vì người ta 
đã khám phá nơi ngài một sắc thái mới. Như một tờ báo thuộc phe tả đã viết: "Lịch sử ít ghi chép về 
đức Jean XXIII với nhãn hiệu giáo hoàng hòa bình”. Đức giáo hoàng nào mà không muốn nhãn hiệu 
này? hơn là công nghiệp ngài đã đem hòa bình của Thiên Chúa cho các thực tại của thời đại chúng 
ta”. Thật vậy, căn bản là ở đó. Đức dJean XXIII đã thẳng thắn không nuối tiếc điều mà các vị tiền 
nhiệm đã không dứt bỏ hẳn được, đó là một cộng đồng kitô hữu kiểu Trung Cổ, nơi đây có sự hòa 
thuận giữa các quốc gia, cùng nhau vâng theo những khuyến dụ của Vatican. Cảm hứng từ lòng tin 
tưởng lạc quan vào những khả năng của bản chất con người, ngài không ngần ngại đặt trọng tâm sứ 
điệp của ngài vào chủ đề, cái chủ đề còn thầm kín nơi đức Pie XII, đó là sự cộng tác thiết yếu của 
các thành viên trong đại gia đình nhân loại, để chắn chỉnh toàn thể thế giới trần gian. Nhìn gần, người 
ta hầu như không thấy những nguyên tắc mới trong thông điệp của ngài, nhưng với “lương tri hầu 
như thần thiêng”, đức giáo hoàng đã trình bày những nguyên tắc này một cách làm cho người ta 
ngạc nhiên rằng thật ra Giáo Hội đã quan tâm nhiều đến những vấn đề nhân loại hơn là người ta 
tưởng. 


Khi đột nhiên nghe tin đức Jean XXIII hấp hối (chết ngày 3 tháng 6 năm 1963), cả nhân loại vượt 
qua biên giới Công Giáo và cả Kitô iáo, mọi người đều xúc động. Người ta có thể chứng minh điều đó 
bằng cả chục đường lối, từ việc Liên Hiệp Quốc (ONU) treo cờ tang cho tới những vận động của phái 
Moscovite, rồi qua những lời tuyên bố của các nhân vật cao cấp Do Thái, Hồi Giáo, Phật Giáo. Lý do 
chính yếu của sự hiệp nhất trong đau buồn và trong lời khen ngợi, mà người ta có thể tóm lại trong 
hai dòng của một tuần báo nỗi tiếng chống giáo sĩ: “Tôi tin rằng đức Jean XXIII đã là con người mà 
người kitô hữu gọi là thánh, còn chúng ta, chúng ta phải gọi ngài là “một Người” với ý nghĩa tròn 
đây!”. 


CHƯƠNG li 
ĐỜI SÓNG CỦA GIÁO HỘI. 


Sự tập trung quyền bính luôn được đây mạnh trong Giáo Hội Roma, đặc biệt từ thời đức Pie X tới 
đức Pie XI. Đồng thời, vấn đề quốc tế hóa dồn dập của một thế giới có nhiều tương giao vượt biên 
giới quốc gia, càng ngày càng giảm bớt những ưu đãi của một thiểu số, làm cho những lối sống bên 
ngoài của người công giáo trở nên đồng loạt hơn, ít ra trong cái nhìn tổng quát mà chúng ta sẽ nêu 


lên trong những trang sau. Dầu sao không nên phóng đại tính cách đồng loạt này, một phần vì trước 
ngày họp Công Đồng Vatican II, người ta vẫn nhận thấy những khác biệt khá rõ rệt giữa nước này 
với nước kia, nhất là từ miền này qua miền khác, đặc biệt là Tây Âu có những lập trường đi trước xa 
sánh với các nước miền Nam và Anglo-Saxon. Đàng khác, không bao giờ quên răng trong cùng một 
vùng luôn có những trào lưu cấp tiến và những trào lưu bảo thủ, mặc dầu với những tỉ lệ khác nhau. 
Về vấn đề này, cân phải ghi chú rằng: nếu trong chương này chúng ta nêu lên những điều mới mẻ 
cho thấy sự sông động, và trong một vài lãnh vực thấy sự hồi xuân của một Giáo Hội xem ra đã giảm 
bớt nhiều về nhân sô, thì đây không phải là lúc trách cứ những hành động của rất đông người theo 
đường lối cỗ truyền. Những người này đã đóng góp không ít vào sức sông của Giáo Hội Công Giáo 
trong nửa thế kỷ được bàn tới ở đây. Nhưng khi trình bày nội dung cùa chương này, chúng tôi phải 
lựa chọn vì số trang dành cho chúng tôi bị giới hạn. 


Cũng vì lý do đó, không có cách nào hơn là liên tưởng đến sự biến chuyển của những hình thức đạo 
đức và hoạt động tôn giáo trong các cộng đồng Kitô khác, mặc dầu những đối chiếu thường cho thấy 
rõ việc khám phá ra ý nghĩa vê Giáo Hội trong các giới tin lành, những khuynh hướng mới của học 
thuyết xã hội kitô và những ảnh hưởng mà người công giáo nhận được nơi các anh em ly khai, dần 
dần gia tăng nhiều hơn thế kỷ trước, và tâm thức tự tách biệt nỗi bật trong thế kỷ XIX đã bắt đầu 
giảm dần. Không gì sai lịch sử bằng tin rằng những tiếp xúc phong phú giữa người công giáo, tin 
lành, anh giáo và chính thống trước Công Đồng Vatican II chỉ giới hạn trong những phát biểu của 
phong trào đại kết giữa các ngành phái khác nhau. Nên nghĩ đến vai trò của Chính Thống trong sự 
phát triển phụng vụ công giáo, đến quan niệm tập đoàn trong hàng giáo phẩm, đến địa vị của các 
Giáo Hội cải cách trong việc khai sinh ra phong trào Thánh Kinh, hoặc trong ý thức về chỗ đứng của 
giáo dân trong Giáo Hội. 


Trước khi tiếp tục khảo sát những khía cạnh khác nhau của đời sống công giáo trong nửa thế kỷ 
bằng cách nêu ra trong mỗi trường hợp những nét điển hình nhất và dáng điệu phổ quát của sự biến 
chuyên, chúng ta phải lưu ý đến bình diện chung, đó là tính cách hỗ tương của những hiện tượng 
hay của những người này trên người khác, những phong trào này trên phong trào khác mà người ta 
bó buộc phải nghiên cứu riêng biệt. Sự nối kết của một chuỗi những khám phá song song giải thích 
sức kiên cường của một đổi mới mà lúc đầu xem ra là nghịch lý. Với ít nhiều uyễn chuyên, người ta 
có thể áp dụng vào nhiều nước nhận định của một người Pháp 26 tuổi, vào năm 1930, rằng: “Chúng 
tôi là thế hệ đã tìm lại được Thánh Kinh (...). Chúng tôi là thế hệ tái khám phá ra phụng vụ (...). Chúng 
tôi là thế hệ luôn say mê về những lời nóng bỏng của Lord Halifax, của hồng y Mercier, vì say mê sự 
hiệp nhất của Giáo Hội. Chúng tôi là thế hệ đã nhận được tiếng kêu báo động của cha Lebbe trước 
những phong trào ái quốc đang lên tại các nơi truyền giáo (...). Chúng tôi là thế hệ đã đọc Paul 
Claudel và Teilhard de Chardin và đã khám phá ra với họ một cái nhìn vào thế giới có thể thỏa mãn 
những yêu sách của nhà bác học và những nguyện vọng của các thi nhân. Nhưng bắt hạnh thay, 
chúng tôi là thế hệ thừa hưởng hai luồng tư tưởng ma quái (...), của những thế kỷ đã phủ nhận và 
phản bội các yêu sách về công bằng và bác ái trong sứ điệp của Đức Kitô. Do đó, chúng đã đưa con 
người đến vực thâm thất vọng và vô nhân đạo” (1) 


Việc giáo dân nắm giữ phần quan trọng trong đời sống Giáo Hội Roma là một nét điển hình cho sự 
biến chuyển của Giáo Hội trong triều đại giáo hoàng Pie XI và Pie XII. Khi đức Pie X chưa nhìn nhận 
người giáo dân công giáo như những trợ tá của giáo sĩ, giúp họ chu toàn sứ mạng tông đồ, thì sau 
đại chiến l, người ta càng ý thức rằng: phải có một hoạt động chuyên biệt cho người giáo dân, bổ túc 
cho hoạt động giáo sĩ, và trong hoạt động này người giáo dân có một vai trò không thể thay thế. Hơn 
nữa, người ta không thể nói đó chỉ là một nhiệm vụ riêng biệt trao phó cho một nhóm nhỏ được chọn 
lọc, nhưng đó là một sứ mạng chung, đòi hỏi mọi người đã lãnh bí tích rửa tội, không như một đặc 
ân, nhưng như một nghĩa vụ. Đức Pie XI, khi còn là tổng giám mục Milan, đã khích lệ Công Giáo Tiến 
Hành bằng lá thư chung của các giám mục miền Lombardie, ngài theo dõi sát những biến chuyển 
này, không chỉ khuyến khích những sáng kiến bộc phát trong các dân tộc khác nhau, ngài còn thúc 
giục những nơi nào ngài thấy có thể và cố gắng chính thức hóa thành hoạt động địa phận. Nhạy cảm 
trước vai trò của các hoạt động quần chúng trong xã hội đương thời, nhưng còn ít tin tưởng hơn đức 
Léon XIII về hiệu lực của các đảng phái chính trị tôn giáo, đức Pie XI hy vọng thấy trong mỗi quốc gia 
việc thiết lập một lực lượng hành động, quy tụ những giáo dân trên lãnh vực tôn giáo, dưới sự che 
chở của quyền bính giáo phẩm. Nhờ đó, có thể tái tạo tỉnh thần kitô giáo trong các tập tục riêng và 
trong đời sông chung trên cộng đồng quốc gia và quốc tế, dưới nhãn hiệu vương quốc phổ quát của 
Đức Kitô. Hoạt động Công Giáo Tiến Hành có tổ chức này được ngài “coi như con ngươi của ngài”. 

Ngài đã phác họa một nên tảng học thuyết (2), xác định răng Công Giáo Tiến Hành “là dự phần của 
giáo dân vào việc tông đồ của hàng giáo phẩm” trong khi các tổ chức xã hội công giáo mà các vị tiền 


nhiệm của ngài đã bao che dưới nhãn hiệu Công Giáo Tiến Hành, chỉ là những “trợ tá”. Ngài giải 
thích trong lá thư gởi cho hồng y Segura năm 1929, “Công Giáo Tiến. Hành không gì khác hơn là hoạt 
động tông đồ của giáo dân, dưới sự hướng dẫn của giám mục, họ sẵn sàng giúp Giáo Hội của Thiên 
Chúa và bằng một cách nào đó, họ bỗổ túc hoạt động mục vụ”. Song song với sự hướng dẫn về lý 
thuyết và với những lời khích lệ của ngài, ngài là người thích được gọi là “giáo hoàng của Công Giáo 
Tiến Hành”, ngài cố tìm cách cung ứng cho Công Giáo Tiến Hành một quy chế chính thức được bảo 
đảm. Ngài không chấp nhận một vi phạm nào đối với Công Giáo Tiến Hành, như ngài đã tuyên bố 
năm 1931: ngài chống lại những vi phạm đối với Công Giáo Tiến Hành Ý, và coi đó như những đe 
dọa của chính quyền tài phiệt (3). 


Cơ quan tông đồ do người giáo dân tổ chức mang những hình thức khác nhau tùy theo quốc gia. 
Nhiều tổ chức trung thành lâu dài với hình thức đơn vị, thừa kế của thế kỷ XIX, chỉ biết một phong 
trào quốc gia với bốn ngành quy tụ các nam nhân, nữ nhân, thanh niên, thiếu nữ. Chính trên căn bản 
này, đức Pie XI đã tái lập Công Giáo Tiến Hành Ý, giữa tháng 11 năm 1922 và tháng 10 năm 1923. 
Công Giáo Tiến Hành Ý đã được dùng làm khuôn mẫu tại Balan bắt đầu từ năm 1925, tại Tây Ban 
Nha năm sau, tại Yougoslavie và Tchécoslovaquie năm 192/7, tại Áo năm 1928, và nhiều nơi khác. 
Nhưng một biến chuyển đã bắt đầu trong “Công Giáo Tiến Hành chuyên biệt”, nghĩa là coi môi trường 
sống nhất định như một đích điểm, dưới ảnh hưởng của phong trào Thanh Lao Công tại Bỉ. Trên thực 
tế đã khởi sự từ năm 1913 do một linh mục trẻ có tinh thần sứ ngôn: cha Cardjin (4). Phong trào này 
được chính thức tung ra năm 1925, năm sau được người Pháp bắt chước, với linh mục Guérin, với 
những thích ứng đáng kể, phong trào JOC (Thanh Lao Công) được nâng đỡ ngay từ lúc đầu do 
những khích lệ của đức giáo hoàng Pie XI, mặc dầu có những dè dặt của những người đã trách cứ 
ngài đưa sự tranh đấu giai cập vào Giáo Hội và “chia rẽ thân thể Đức Kitô” (5). Mười năm sau đức 
hồng y quốc vụ khanh viết rằng: “Phong trào JOC thể hiện trước mắt đức thánh cha một kiểu mẫu 
hoàn bị về Công Giáo Tiến Hành, đó là một tư tưởng chính yếu của giáo triều ngài”, và theo một lưu 
chú của đức hồng y Garrone (6), Công Giáo Tiến Hành sẽ được ghi dấu hơn một thế hệ do cái mà 
phong trào JOC đã thực hiện lúc đầu. Điều mà phong trào .JOC đã làm cho giới thợ thuyền, hướng 
đạo công giáo, đem áp dụng cho những môi trường trưởng giả, và từ đó phát sinh những tổ chức cho 
người trưởng thành, nhiều trường hợp đã là phong trào trẻ kéo dài, để nâng đỡ những cựu chiến sĩ 
đã lập gia đình. 


Những người này đã đóng góp nhiều, đôi khi rất đáng chú ý, vào việc canh tân bộ mặt cỗ truyền của 
một số giáo xứ. Nhưng tham vọng của đức Pie XI và những cổ động viên của Công Giáo Tiên Hành 
có tổ chức, chỉ được thể hiện trong những tỉ lệ khiêm tốn. Những nguyên nhân của sự thất bại này có 
nhiều: - Trở ngại đương nhiên trong những nước độc tài (nơi đây sự nhát sợ của hàng giáo phẩm 
ngăn chặn năng động và can đảm của thanh niên), - Sự dò dẫm khó tránh lúc đầu của các xí nghiệp 
mới. - Các phong trào của người trưởng thành gặp phải nỗi khó khăn khi họ muốn thoát ly ra khỏi 
phương pháp của thanh niên đề tìm ra một kiểu mẫu riêng biệt. - Khuynh hướng thường tình của các 
phong trào là trở nên những bảo trợ phe phái, lo thu hồi những người chễnh mảng hơn là trở nên 
những gia đình “chinh phục” (như lúc đó người ta thường nói), mở rộng ra trên khối những người vô 
tín ngưỡng. - Nhưng còn óc thụ động của đa số tín hữu, bám víu vào truyền thống cá nhân chủ 
nghĩa, và thường xuyên dè dặt. - Về phía giáo sĩ, họ do dự không dám để cho giáo dân được tự do, 
trong lãnh vực hoạt động riêng của họ. Sau đệ nhị thế chiến, những nguyên nhân khác thêm vào để 
gây khủng hoảng cho Công Giáo Tiến Hành trong một vài nước, như người ta đã thấy. lúc đầu của 
hai thập niên trước: khắp nơi phản ứng chống lại mọi hình thức lãnh đạo. Tính chất giả tạo của sự 
tách biệt gắt gao giữa các nhóm nam và nữ, và sự ngăn cách quá lớn giữa các phong trào chuyên 
biệt khác nhau, phong trào này với phong trào khác. Cũng thế, những người dắn thân trong các hoạt 
động trần tục, đôi khi họ sợ “một hình thức giáo sĩ trị mới” can thiệp vào những phong trào đã được 
hàng giám mục “ủy nhiệm”, đến nỗi đức Pie XII giống như vị tiên nhiệm, đã cố ý tránh nói là “sự tham 
dự” của người giáo dân vào sứ vụ tông đồ của hàng giáo phẩm, mà chỉ dùng kiểu nói trung lập hơn, 
như “cộng tác” và “giúp đỡ”. 


Chính trong bối cảnh đặt lại vấn đề mà các hình thức mới về tông đồ giáo dân xuất hiện, hoặc bằng 
cách đem tinh thần mới vào những công thức cũ, thí dụ sửa đổi các hiệp hội Thánh Mẫu tại Án Độ; 
hoặc tìm kiếm những đường hướng mới, thí dụ mấy phong trào hoạt động về gia đình như Christian 
Family Mouvement phát sinh tại Hoa Kỳ năm 1948 và sau đó phát triển ở Viễn Đông. Còn phải dành 
cho Legio Mariae một chỗ đứng đặc biệt (7), hội đoàn này được thành lập tại Irlande từ năm 1921, đã 
được đức Pie XI công nhận năm 1933, phát triển rộng trong môi trường quốc tế, qua Âu Châu và các 
xứ truyền giáo, sau chiến tranh. Khác với những hình thức cổ điển của Công Giáo Tiến Hành trong 
đường hướng Thanh Sinh Công, một phong trào tông đồ trực tiếp và cá nhân, có đối tượng thuần túy 


tôn giáo, không bận tâm đến những hoàn cảnh xã hội, văn hóa hoặc hiến pháp của đời sống đạo 
đức, và quy tụ, không phân biệt những thành viên thuộc môi trường xã hội khác nhau. Hơn nữa, 
bằng những giáo huấn đặc biệt về lý thuyết, nói riêng là bài diễn thuyết quan trọng vào dịp đại hội 
Tông đồ Giáo dân thứ hai năm 1957 (8), đức Pie XII, nhằm mở rộng ý niệm Công Giáo Tiến Hành 
như đức Pie XI đã định nghĩa và áp dụng nó vào tất cả các tổ chức của người giáo dân trong mục 
đích tông đồ. 


Tổ chức này có những hình thức rất khác nhau theo mỗi quốc gia, nhưng vào cuối triều đức Piô XII, 
người ta có thể phân biệt thành bốn loại tổng quát (9). Những quốc gia có Công Giáo Tiến Hành dưới 
hình thức một tổ chức theo đơn vị quốc gia rất tập trung và rất lệ thuộc vào quyền bính Giáo Hội; 
trường hợp điễn hình nhất là tại Ý (10), nhưng người ta cũng thấy tổ chức này tại Tây Ban Nha với 
một vài thay đổi, tại Bồ Đào Nha, tại nhiều nước Châu Mỹ La Tinh và trong một vài xứ truyền giáo. 
Tại các nước khác, đặc biệt tại Pháp, Bỉ, Canada, nơi nói tiếng Pháp, và các nước Châu Phi nói tiếng 
Pháp, trái lại, đặt trọng tâm trên những phong trào chuyên biệt khác nhau, theo môi sinh hoặc theo 
nghề nghiệp (11); những phong trào này được rộng rãi tự chủ, giữa các phong trào với nhau, về 
phương pháp cũng như về chủ đích. Nhóm thứ III thuộc các nước trong đó có Hòa Lan, Thụy Sĩ vùng 
Ý và Việt Nam dưới danh nghĩa là Công Giáo Tiến Hành thuộc loại hiệp hội, quy tụ một chuỗi những 
tổ chức khác nhau, giữ nguyên tên gọi riêng, như tại Philippines, có thể từ JOC tới Knight of 
Colombus. Sau cùng, trong thế giới nói tiếng Anh và tại Á Châu cũng như tại Đức (trừ vùng Bavière), 
tại Thụy Sĩ vùng Đức, danh từ Công Giáo Tiến Hành thực ra không được dùng, nhưng những phong 
trào hoạt động của người giáo dân cũng nhiều, có những phong trào đã có từ thế kỷ XIX, 
như Bonifatiusverein và những nhóm nhỏ mạnh mẽ tại Đức, hoặc Catholic Young Men's Society tại Ái 
Nhĩ Lan. Những nhóm khác phát sinh mới đây như Legion de Marie (Đạo Binh Đức Mẹ) hoặc các 
nhóm nhỏ tiền phong lo về tông đồ phụng vụ, thánh kinh hay đại kết, hoặc còn những tổ chức khác 
tìm cách gây ảnh hưởng trên Mass media trong chiều hướng Kitô giáo (nhất là Hoa Kỳ đã cố gắng rất 
nhiều, đôi khi thiếu sáng suốt đối với một sỐ người, trong phương diện điện ảnh). Đấy là chưa kế sự 
bành trướng khắp thế giới của một số phong trào chuyên biệt phát sinh tại Tây Âu, như trường hợp 
của JOC vào thập niên sau khi chiến tranh chấm dứt (12). 


Rất chóng, người ta cảm thấy cần phải hòa hợp trên phương diện quốc tế, sự phát triển các phong 
trào dưới nhiều hình thức và đối tượng trực tiếp rất khác nhau. Vào mùa xuân năm 1938, tại Roma, 
đức Pie XI đã thành lập một văn phòng trung ương cho Công Giáo Tiến Hành, đề thiết lập một trung 
tâm tài liệu cho thế giới, nhưng chiến tranh làm tan vỡ. Vào năm 1950, hiệp hội các tổ chức Công 
Giáo quốc tế (OCI), đã qui tụ giữa hai thế chiến hàng chục hội (từ Caritas internationalis tới các hội 
thánh Vincent de Paul và các hiệp hội Thánh Mẫu) được tổ chức lại, và các đại hội thường niên tạo 
nên những trao đổi hữu ích. Phần khác, theo sáng kiến của chủ tịch Công Giáo Tiến Hành Ý, M. 
Veronese, vào tháng 10 năm 1951, một đại hội thế giới đầu tiên về tông đồ giáo dân được tổ chức tại 
Roma (13). Tuy là một sáng kiến bất ngờ và bị một vài giám mục nghỉ ky, nhất là tại các nước La 
Tinh, đại hội này đã thành công và tức khắc người ta cảm thấy cần phải tiếp tục công việc này, nên 
đức Pie XII đã thành lập ủy ban thường trực các hội nghị quốc tế về tông đồ giáo dân (COPECIAL). 
Vai trò của ủy ban này không phải để đưa ra những chỉ đạo cho các phong trào và các tổ chức khác 
nhau, nhưng để theo dõi tất cả những kinh nghiệm tông đồ giáo dân, để giúp họ có thể phục vụ lẫn 
nhau. 


Song song với biến chuyển của các hình thức Công Giáo Tiến Hành, một nghiên cứu sâu xa có tính 
cách học thuyết được tiếp tục, nhưng được trực tiếp hướng. dẫn về những áp dụng thực tiễn. Không 
thể chối cãi răng lúc khởi đầu Công Giáo Tiến Hành đã bị hiểu ngầm như một hy vọng viễn vông kiến 
tạo lại cộng đồng kitô hữu mới, với một quan niệm về Giáo Hội còn rất lạc hậu sau Công Đồng 
Trente, còn đặt nặng trên phẩm trật và vai trò giáo sĩ, cũng như có nhiều trường hợp còn rất nghi ngờ 
giá trị “trầøn thế”. Nhưng vào thế hệ sau, do đời sống thúc đây, một biến chuyển đã bùng lên giữa 
phong trào Công Giáo Tiến Hành: người ta quyết tâm chống lại chính trị của nhóm “Công Giáo phe 
phái” đã có từ lâu giữa những người lãnh đạo, đồng thời vào thập niên 30, người ta được khuyến 
khích bởi các tư tưởng gia như Maritain (14) và Mounier (15). Biến chuyể0n này đã có ảnh hưởng 
vượt ra ngoài biên giới Pháp. Có lẽ ảnh hưởng mạnh nhất là nó đã giúp nhiều người đặt lại căn bản 
vấn đề bằng cách đề cao “sứ vụ tông đồ kitô hữu trong thế giới càng ngày cảng bớt giá trị linh 
thiêng”. Người ta đồng ý quyết tâm “chấm dứt thể chế Constantin”, và tố cáo “những ảo tưởng của xã 
hội kitô quá khứ”. Hơn thế, họ có những hình thức hành động rất khác biệt. Người này khuyên nên tin 
tưởng vào ân thánh, và như Giáo Hội thời sơ khai, trực tiếp đi vào yếu tính, trình bày sứ mạng Phúc 
Âm, với tất cả lòng hăng say và thẳng thắn, mời mọi người gia nhập Giáo Hội, và mời sống trong 
Giáo Hội như người con phục tùng. Những người khác cho rằng bức tường vô tri và thiên kiến chia 


cách nhiều người đương thời với Giáo Hội, còn giầy. cộm đến nỗi người ta không thể đợi chờ nơi 
nguyên tắc khởi thủy này điều gì khác hơn là sự trở về của một số người công giáo xấu, nguội lạnh, 
nhưng còn tin tưởng tự đáy lòng, hơn là hành động chống đối, hoặc đi song đôi với các luồng tư 
tưởng. Họ khuyến khích làm việc hợp tác với những người không tin tưởng, không tìm cách lôi kéo 
họ vào đạo, nhưng tạo cho họ những chứng từ thinh lặng về một đời sống đầy bác ái của Đức Kitô. 
Nhờ đó, có thể giúp họ dần dần khám phá ra rằng những lý tưởng nhân đạo làm họ say mê, có thể 
chuyển biến lên một bình diện cao và mở vào siêu việt. Còn nhóm thứ ba lại nhận định rằng: phương 
pháp thực hiện bằng việc bám sát trực tiếp và bằng tình bằng hữu cá nhân, chỉ có thể đạt được một 
số người ưu tú. Theo họ, để đi tới quần chúng, cân phải tái lập tinh thần kitô giáo trong những tổ 
chức và môi sinh, vì khi bầu khí xã hội không đổi thay, thì hành động cá nhân sẽ mau mắt hiệu lực 
Vậy nên họ khuyến khích hành động hòa hợp trong cái mà đôi khi người ta gọi là cấu trúc trần tục, 
một hành động công giáo kéo dài thành hành động xã hội, đồng thời cũng là hành động chính trị. 
Nhưng chính trong khi dấn thân vào hành động thế tục này, một vấn đề khác lại xuất hiện, đó là vấn 
đề tự lập của người giáo dân trong mối tương quan với giáo sĩ. Họ tự hỏi: phải chăng hàng giáo sĩ có 
từ cách chỉ định mục đích và cả những phương pháp phải theo, hay là các ngài chỉ đóng vai trò 
“hướng dẫn tinh thần cho người giáo dân dấn thân” mà thôi? Những cuộc thảo luận về vấn đề này 
thường gây nhiều hào hứng và đôi khi tạo nên những khủng hoảng nặng nề ngay giữa các phong 
trào Công Giáo có tổ chức, đặc biệt tại Pháp, bắt đầu từ năm 1956. 


Cho đến Công Đồng Vatican II, người ta vẫn phân biệt là hoạt động của người công giáo trong thế 
giới trân tục khác với hoạt động của phong trào Công Giáo Tiên Hành chính thức. 


Chế độ cộng sản xuất hiện tại Nga Sô, và những tiến triển của các đảng xã hội sau đệ nhất thế 
chiến, rồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tạo dịp cho đức Pie XI xác định tư tưởng của 
Giáo Hội về vấn đề này, trình bày trong thông điệp Quadragesino Anno (Năm thứ bốn mươi) (1931). 
Thông điệp này tiếp tục một vài điểm giáo thuyết của thông điệp ferum novarum (Tân Sự), đồng thời 
nhắc lại những cảnh cáo về những thái quá của tư bản chủ nghĩa, cũng như của các tổ chức nghiệp 
đoàn xã hội. Thực ra lý tưởng nghiệp đoàn đã gây ra nhiều dè dặt trong các nước như Hòa Lan hay 
Bỉ. Dầu sao, những phê phán cứng cỏi về xã hội chủ nghĩa ngày nay xem ra đã lỗi thời. Nhưng nếu 
đặt mình trong bối cảnh của năm 1931, người ta sẽ thấy thông điệp không những cũng đưa ra nhiều 
mới mẻ mà còn can đảm nêu lên nhiều điểm mới nữa. Lần đầu tiên ngòi bút của một giáo hoàng đề 
cập đến việc phân chia lại sản phẩm quốc gia, và việc sáp nhập thợ thuyền một cách tốt đẹp hơn vào 
các xí nghiệp, trong việc cộng tác điều hành và chia sẻ lợi tức. Mặc dầu không chú trọng đến giải 
pháp cụ thể đã đề nghị, đức Pie XI không do dự dấn thân sâu xa hơn đức Léon XIII trên đường tái 
tạo trật tự xã hội và kinh tế trong toàn bộ. Ngài thẳng thắn cự tuyệt thuyết tự do kinh tế. Ngài quan 
tâm đặc biệt đến những mối tương giao giữa chủ và thợ, cũng như đến hệ thống tổ chức đời sống 
trong viễn tượng rộng rãi hơn. 


Đức Pie XII không công bố một văn kiện nào đặc biệt về xã hội, nhưng ngài đã có nhiều bài diễn 
văn, thông điệp và những tài liệu khác rất cụ thể khả dĩ áp dụng vào những vấn đề thời cuộc, điều 
ngài không ngân ngại gọi là “Học thuyết xã hội của Giáo Hội” (kiểu nói này không gặp thấy nơi một 
đắng tiền nhiệm nào của ngài), ngài cũng cố gắng đi sâu vào bình diện kỹ thuật để nhắc nhở các 
chuyên viên, ngay cả những người không tín ngưỡng. Như đã nhắc đến trong chương trước đây, 
đức Pie XII đã khẳng định lại những luận điệu chống cộng sản của đức Pie XI, vì ngài có ấn tượng 
rằng thuyết này đã lôi kéo nhiều người Tây Phương từ sau chiến tranh và khủng hoảng năm 1956 
(16). Hơn thế, ngài quả quyết rằng: “Nếu Giáo Hội kết án chủ nghĩa mácxít hiện thời, Giáo Hội không 
thể không biết tới, hoặc phủ nhận rằng khi thợ thuyền cố gắng cải tiến đời sống, phải đụng độ với 
một hệ thống xã hội không phù hợp với thiên nhiên, ngược lại với trật tự mà Thiên Chúa thiết định 
cho đời sống của con người, và cho mục đích của tài nguyên trần gian" _ (ngày 7 tháng 9 năm 1947). 
Và ngài cũng không do dự nhắc lại nhiều lần những bổn phận của các quốc gia thực dân và những 
quyền lợi của các dân tộc đang chờ đợi nền độc lập, mặc dầu nhiều tư tưởng gia đã cố gắng dập tắt 
những lời kêu gọi cho một chân lý trung thực. Thông điệp của đức Gioan XXIII Mater et Magistra (Mẹ 
và Thầy) (1961) còn nhấn mạnh trên sự biến chuyển trong chiều hướng này, cũng như khi ngài cổ võ 
cho việc đồng quản trị, việc tập thể hóa dần dần đời sống xã hội và sự can thiệp rộng lớn của chính 
quyền vào nền kinh tế quốc gia. 


Nhưng một khó khăn lớn luôn tồn tại trong học thuyết Xã hội Công giáo là phải vượt qua những xác 
định lý thuyết để đi vào thực hành, và tìm ra những giải đáp cụ thể và hữu hiệu cho những vấn đề lớn 
của đời sống kinh tế. Đồng thời phải nhận rằng: trong toàn bộ, giữa những ngoại trừ họa hiếm, cần 
quan tâm đặc biệt đến trung tâm quốc gia dành cho giới trẻ nông nghiệp, như tại Pháp (17). Người 


công giáo đã thiếu can đảm và óc tưởng tượng cần thiết để hướng dẫn sự chuyển biến của xã hội, 
nhất là trong những quốc gia mà họ chiếm đa só, đó là điều nghịch thường. Ít ra một phần khá quan 
trọng và tăng trưởng trong các nước này đã đóng góp hữu hiệu, và đôi khi quyết định, cho việc thể 
hiện những biện pháp công bằng xã hội mà nước khác đã khởi đầu. Vì nếu ngay trước Công Đồng 
Vatican II, hầu hết các phẩm trật và đại quần chúng tín hữu còn đối nghịch với các tư tưởng cách 
mạng, thì trái lại thuyết cải tiến đã chinh phục được càng ngày càng đông số đồ đệ trong những môi 
trường công giáo và thành phong trào nổi bật từ sau thế chiến thứ II. Trong khi dó, các đảng mang 
nhãn hiệu Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đôi khi tỏ ra rất yếu về phương diện xã hội. 


Có hai điều đặc biệt đáng lưu ý trong thời gian giữa hai chiến tranh. Một đàng, trong các quốc gia 
vùng Địa Trung Hải và tại Áo, hàng giáo sĩ nâng đỡ những giải pháp thuộc loại hợp tác xã, thường đi 
đôi hoặc có thiện cảm với các thể chế tài phiệt. Đàng khác, tại Đức, Bỉ và Hòa Lan người ta tiếp tục 
mọi cố gắng đã thực hiện từ cuối thế kỷ XIX, để phát động một hệ thống lớn các tổ chức công giáo 
thuộc mọi loại, nghiệp đoàn, tương trợ, hợp tác xã v.v... Những tổ chức này do chính thợ thuyền điều 
khiển, với mục đích, trong tinh thần kitô giáo, bảo vệ quyền lợi trần thế và canh tân đời sống của họ, 
về mặt vật chất cũng như văn hóa. Từ năm 1940, nhất là tại Pháp, người ta thường phản đối hệ 
thống này vì tách lìa người công giáo và ngăn cản họ hành động trong môi trường những người 
không tín ngưỡng, “như men trong bột”. Nhiều vị Chúa Chiên gắn bó với hệ thống này, vì những 
thuận lợi mà hệ thống này đem lại để che chở tâm thức kitô giáo, và vì những cố gắng lớn lao đang 
thể hiện tại những nước thuộc đệ tam thế giới, đến lượt những nước này phải đối đầu với những vấn 
đề xã hội thoát thai từ khi có kỹ nghệ hóa. 


Đối với người kitô hữu, cuộc thách đố tạo nên do sự thiếu mở mang hoặc thiếu trang bị của phần lớn 
thế giới, đã dần dần xuất hiện trong những năm 50 như một vân đề lớn của thời đại chúng ta, nếu 
không phải là vấn đề quan trọng nhất. Tại Roma, người ta ý thức mau hơn trường hợp của thế kỷ 
XIX, về vấn đề lao động. Được khích lệ bởi những lời kêu gọi liên tục của các đức giáo hoàng, đồng 
thời bởi những chiến dịch của những người như đức cha Cardjin khởi xướng, nhiều sáng kiến quan 
trọng được tung ra theo mức độ khác nhau, đề lay động sự nhửng nhưng của các quốc gia công giáo 
cổ thời. Chẳng hạn, những sáng kiến quyên góp để trợ giúp kỹ thuật một cách hữu hiệu cho những 
nước nghèo. Dưới sự lãnh đạo của hàng giám mục, nước Đức đã đi tiên phong về những sáng kiến 
này, với những tổ chức như Misereor và Adveniat (18), với những trung tâm nghiên cứu tìm cách xác 
định những điều kiện cho một phát triển điều hòa, kính trọng những cá tính của các nước được trợ 
giúp, và những giá trị tinh thần riêng. Nước Pháp, với thiên tài riêng, đã góp phần độc đáo nhờ tu sĩ 
dòng Đa Minh, là cha Louis Lebret. Vào năm 1942, cha đã thành lập nhóm kinh tế và nhân 
bản Economie et Humanisme, rồi năm 1958, khai trương "học viện nghiên cứu và huấn luyện về kinh 
tế và phát triển” LIRFED mà tờ báo Développement et Civilisation (Phát triển và văn minh) đã giữ 
một chỗ ngồi đàn anh trong các tờ báo chuyên biệt vê các công trình phát triển. Sau khi chết, cha vẫn 
là một trong những nguồn hứng chính yếu cho thông điệp Populorum Progressio (Phát triển các dân 
tộc) của đức Paul VI (19). 


Bằng những huấn dụ của ngài gởi cho các linh mục buộc họ phải luôn đáp ứng một cách quảng đại 
những đòi hỏi của ơn gọi họ, đức Pie X đưa vào mục vụ công giáo một tinh thần mới. Nhưng như 
người ta đã thấy, giáo triều của ngài hầu như không có những cỗ gắng canh tân trong các phương 
pháp. Tuy nhiên sự phát triển của Công Giáo Tiến Hành và những việc từ thiện xã hội giữa hai thế 
chiến đã gia tăng về phía các giám đốc hội từ thiện và tuyên úy các phong trào sánh với hàng giáo sĩ 
tại xứ đạo. Hàng giáo sĩ tại các xứ đạo này đã hướng dẫn rất tích cực trong chức vụ của họ, nơi đây, 
bên cạnh nghĩa vụ ban bí tích, dạy giáo lý và thăm viếng bệnh nhân, họ tổ chức các hội nghiên cứu 
và hội họp thuộc đủ loại trong thời này. Hơn nữa, nhất là tại miền Bắc của rặng núi Alpes, càng ngày 
càng chú ý tới những vấn đề chuyên biệt mà sứ vụ tông đồ đã đặt ra nơi các thành phố lớn đang phát 
triển. Về điểm này, nước Đức với những người như Karl Sonnenschein “Tông đồ tại Berlin” (20) và 
Hòa Lan rất khác biệt nhau. Phải đợi tới thế chiến thứ II, trước khi người ta bắt đầu xét lại tận căn 
những nhiệm vụ của linh mục trong nền văn minh thành thị và kỹ nghệ. Lúc đó, nhiệm vụ này mới 
mau lẹ thay thế cho nền văn minh thôn dã đã là đất dụng võ của Kitô giáo, nhất là Công Giáo, trong 
nhiều thế kỷ. 


Sự rung chuyển bắt đầu từ Pháp. Nơi đây kinh nghiệm trong việc động viên rồi sau đó đối với một số 
người là kinh nghiệm của các trại tù lao động tại Đức đã cho thấy rõ chiều rộng của “sự bội giáo quần 
chúng” mà những nghiên cứu tôn giáo xã hội do G. Le Bras (21) hướng dẫn, xác nhận một cách khoa 
học. Sứ vụ truyền giáo Pháp (Mission de France) được thành lập tháng 7 năm 1941, là kết quả đầu 
tiên của tinh thần mới này. Nguyên do là vì lo lắng trước sự vô hiệu của các phương pháp cổ truyền 


và vì hy vọng có thể cải tiến nếu người ta lấy hứng từ những kinh nghiệm can đảm của các thừa sai 
tại các xứ truyền giáo. Nhưng một va chạm lớn đã xây ra do việc ấn hành vào tháng 9 năm 1943 một 
tác phẩm của hai tuyên úy phong trào Thanh Lao Công (JOC), cuốn France, Pays de Mission?, 
(Nước Pháp, xứ truyền giáo?), sau đó đến vụ thành lập Sứ vụ Truyền giáo Paris (Mission de Paris), 
và khởi đầu kinh nghiệm phong trào các linh mục thợ (22). Những thực hiện này được đức hồng y 
Suhard tích cực nâng đỡ. Thư mục vụ của ngài Essor ou Déclin de I'Eglise (Thăng tiến hay thoái hóa 
của Giáo Hội) (1947) là tiếng vọng của một thông điệp, và được nhóm tu sĩ Đaminh cộng tác tinh thần 
và thần học. Trong nhóm này cha M.D. Chenu (23) là nhân vật chủ chốt. Những thực hiện này xen 
vào một phong trào có sức cố gắng rộng lớn hơn để vận động và để điều chỉnh những nguồn lực 
tông đồ trước bầu khí bỏ đạo chung. Đó là việc thành lập hội Fiis de la Charité và hội những vị truyền 
giáo thôn quê, tái lập hội Prado tại Lyon dưới quyền điều khiển của đức cha Ancel, khởi đầu các cộng 
đoàn tiểu đệ, tiểu muội của Charles de Foucauld, sứ điệp của các tổ chức này được rất nhiều người 
đón nhận, nhờ cuốn sách của cha R. Voillaume, Au coeur des masses (Giữa lòng đại chúng) (1950). 
Tất cả những thực hiện này tại Pháp được người ngoại quốc thiết tha theo dõi (trong đó có cả Anh 
giáo). Mặc dầu thường có nhiều dè dặt, những thể hiện này đã là một nguồn hứng cho nhiều cố gắng 
thích ứng khiêm tốn hơn, trước tình trạng thường gây lo ngại nhiều: vào năm 1955, 23,6% người giữ 
đạo tại Munich, và chỉ 12,6% trong giới lao động, 9,9% lao động tại Genève, 7% tại Bologne... 


Khủng khoảng về vụ linh mục thợ đầu năm 1954 đã làm liên lụy nhiều người. Không nguyên tại 
Roma, mà theo nhiều người, nó đã tạo nên một thất vọng cay đắng, sau 10 năm lạc quan chỉnh phục. 

Khủng hoảng này vượt rộng qua biên giới Pháp, hơn nữa còn có những biện pháp rất đáng bàn cãi, 

chống lại nhiều tu sĩ Đaminh là những chiến sĩ nồng cốt của công giáo Pháp. Người ta có thể tự hỏi 
trong những năm trùng hợp với cuối triều giáo hoàng Pie XII, Giáo Hội có thực sự không đau đớn về 
sự trì trệ mà các kẻ thù đã tố giác từ lâu, Giáo Hội không còn tư tưởng tông đồ liều mạng và lo lắng 
đi tìm những chiên lạc, thay vì chờ đợi họ trong lối sống thụ động của tiện nghi êm ấm. Tuy nhiên 
người ta lưu ý rằng trong khi đình chỉ kinh nghiệm linh mục thợ, dù là tạm thời, nhân danh những đối 
tượng. thần học đáng thảo luận (nhưng nhất là ở bản chất, vì có một số người ngả về chủ nghĩa Mác 
Xít, điều này không thể chối cãi được), Tòa Thánh vẫn duy trì sứ vụ truyền giáo tại Pháp (Mission de 
France), và còn cho nó một nội qui mới rất độc đáo về phương diện giáo luật. Điều đó chứng tỏ rằng 
niềm ưu tư ngăn cản một kinh nghiệm đã trật đường, không làm cho cấp lãnh đạo bớt lo lắng, tìm 
cách đáp ứng những nhu cầu mới bằng những phương thức mới. Vả lại phải nhận rằng: sự khủng 
hoảng của phong trào canh tân truyền giáo tại Pháp đã giúp khám phá ra môi nguy hại nơi một số 
linh mục và tu sĩ lớn tiếng ca tụng sự dấn thân tích cực của người công giáo trong môi trường trần 
thế, mà quên rằng Kitô giáo là một tôn giáo cần phải phát triển trong một nền luân lý xã hội, nhưng 
trước hết phải thiết định một giải đáp cho vấn đề cứu độ ngàn đời. 


Khủng hoảng về quy chế linh mục thợ không làm cho người ta sao nhãng những cố gắng canh tân 
mục vụ khác. Những cố gắng này rất khác biệt nhau, thường nhằm linh hoạt những câu trúc đã có 
sẵn hơn là tạo ra những câu trúc mới: đôi khi bằng một cách rất cỗ điển, như trong phong trào Pour 
un monde meilleur (Đễ tạo nên một thế giới tốt hơn), tung ra tại Ý vào năm 1952, do một vị giảng 
thuyết nỗi danh, Dòng Tên là cha Lombardi. Phong trào này, 5 năm sau, đã đánh động được 60 giám 
mục, 6.000 linh mục, rồi lan rộng tại Tây Ban Nha và Châu Mỹ La Tinh (24), thường thường với ít 
nhiều thích ứng theo môi trường địa phương, mà đặc biệt là có nhiều sáng kiến nhằm tái tạo đời 
sống mới cho cộng đồng giáo xứ. Dưới áp lực của thời cuộc, nước Đức đã đi vào con đường này 
ngay từ thời quốc xã, lợi dụng sự canh tân phụng vụ, sẽ nói tới sau, để tập trung vào các xứ đạo một 
mục vụ mà tới lúc này phần lớn vẫn do các Vereine (hiệp hội) điều hành. Tại Pháp, sau chiến tranh, 
theo linh hứng của cha Michonneau, người ta bận tâm hơn cả về việc linh hoạt các xứ đạo bằng một 
tinh thần cộng đồng và truyền giáo. Tinh thần này đã linh hoạt các phong trào tông đồ ngoài xứ đạo. 
Tại nhiều nơi, và luôn chịu ảnh hưởng của phong trào phụng vụ, người ta cố găng tạo một ý hướng 
mới cho việc ban hành các bí tích, hoặc canh tân các bài giảng, từ lâu đã chuyển thành “những bài 
giảng về bác ái”, và việc tuyên dương Lời Chúa trong các cộng đồng kitô hữu. Nếu phải đợi tới 
Vatican II để những quan điểm này mới được phổ biến rộng rãi, thì nhiều phương cách khác đã được 
thực hiện ngay từ những năm 50, nhất là trong những quốc gia thuộc Đức. 


Sự tiến bộ của phong trào giáo lý (25) đáng chú ý cách đặc biệt. Vì trong vòng 50 năm cuối này, 
người ta càng ngày càng ý thức rằng cho dù mức bỏ đạo gia tăng giữa khối đại chúng bình dân và 
một phần khá lớn giới trưởng giả, người ta cũng không thể giữ chủ trương của các năm 1900. Người 
ta đặt nặng vấn đề giáo lý cho trẻ em bằng cách dùng những tiến bộ khoa sư phạm đời, nhưng điều 
quan trọng hơn cả là bổ túc những thiếu hụt của gia đình trong phương diện giáo dục tôn giáo. Người 
ta cố gắng bổ khuyết những lời giảng bằng lối sống kitô hữu tối đa. Trong khi đó, tại Đức và Áo, 


người ta đặc biệt cố gắng cho trẻ em tiếp xúc hơn với phụng vụ, tại Pháp và Bỉ, người ta quan tâm 
đến việc thành lập các nhóm trẻ Thiếu Nhi Thánh Thể, Hướng Đạo, Hùng Tâm Dũng Chí (Coeurs 
Vaillants) hay Thanh Sinh (Pré- Joc), để tìm cách dạy cho trẻ em biết đưa vào đời sống những gì 
thuộc lý thuyết và giáo lý giảng dạy. Chính phần lý thuyết giảng dạy cũng được canh tân. Nếu tại Ý 
người ta thường hạn chế vào việc huấn luyện kỹ lưỡng hơn các giáo lý viên (trong khuôn khổ Công 
Giáo Tiến Hành) và khêu gợi sự chăm chú của trẻ em bằng những cuộc thi giữa các cộng đồng xứ 
đạo, hoặc lập nên một ngày lễ giáo lý, thì tại phía Bắc rặng núi Alpes người ta hướng về việc cải tổ 
các cấu trúc căn bản. Tại Đức, từ năm 1925 giáo lý giảm bớt việc “học thuộc lòng”, đơn giản hóa 
ngôn từ, gia tăng đặc tính Kinh Thánh, như trong cuốn Katholischer Katechrismus, được Hội Đồng 
Giám Mục công nhận năm 1954. Cuốn giáo lý mới của người Đức này lấy nguồn từ cuốn giáo lý 
Pháp viết vào năm trước chiến tranh, do các ông Quinet và Boyer biên soạn. Từ đó nước Pháp có 
nhiệt huyết sâu đậm trong lãnh vực giáo lý, và nếu có một vài bất cân vào năm 1957 đã làm cho bộ 
Tín Lý phải cảnh cáo, thì toàn bộ công việc hoàn thành đã được Hội Đồng Giám Mục bảo đảm công 
khai nhiều lần. Nếu nước Đức và Áo, rồi sau đó tới Pháp, đã đóng vai trò tiên phong, thì những kinh 
nghiệm của họ rất chóng được nhiều nơi noi theo, nhờ những tài liệu xuất bản và nhờ nhiều hội nghị 
đã giúp phổ biến rộng rãi những tài liệu này. Một hội nghị thế giới đặc biệt nhóm họp tại Roma năm 
1950, dưới sự chủ tọa của hồng y chủ tịch Thánh bộ Công đồng, cùng với sự đóng góp của các học 
viện có đông người ngoại quốc trên toàn thế giới tham gia, như trung tâm Lumen vitae tại Bruxelles. 
Hội nghị Eichstatt năm 1960 đã cho phép nhận định rằng: phong trào canh tân giáo lý Âu Châu đã 
ảnh hưởng nhiều trên nền giáo lý tân tòng tại các xứ truyền giáo. 


Những cố gắng nhằm canh tân mục vụ dưới triều đức Pie XII hầu như tất cả đã khởi sự từ bên ngoại 
rồi gặp gỡ tại Roma, và còn nhiều dè dặt hơn là khích lệ đối với những gì liên can tới các dòng tu và 
tu hội. Còn những sáng kiến đầu tiên đã phát sinh từ Tòa Thánh nhằm canh tân các hội dòng tu luôn 
mang hai ý nghĩa: cân thiết phải tỏ ra sốt sắng hơn bao giờ hết, và mạnh mẽ trở lại tinh thần uyên 
nguyên của hội dòng, cần phải có những áp dụng cụ thể, và thích ứng với những biến chuyển của 
văn minh và những hoàn cảnh của kinh tế hiện đại rất khác biệt với những hoàn cảnh khi các dòng 
đó thành lập. Trong bầu khí canh tân ngay sau thế chiến, những chỉ trích thì thầm nghe từ lâu trong 
đại chúng, và điều đó giải thích sự giảm sút đều đều về ơn gọi các tu sĩ nam nữ, sau một thế kỷ rưỡi 
tiến bộ không ngừng (26). Những chỉ trích bắt đầu bộc lộ rõ ràng hơn, do những so sánh với một vài 
hình thức của lối tu mới, do những nhu cầu riêng của thời đại chúng ta đang sông, như Tiểu Đệ hay 
Tiểu Muội của Đức Giêsu, sông theo luật do cha Foucauld (27) viết, hoặc một vài tu hội địa phương 
thành lập trong những xứ truyền giáo. Trong những lá thư đức giáo hoàng Célestin VI gửi cho nhân 
loại, Papini trách cứ một vài dòng tu chỉ còn là “một nhà trọ và lưu xá” và đả kích những người, thay 
vì giống như chó săn luôn sẵn sàng sủa để đưa đoàn chiên về đường chính nẻo ngay thì nay đã trở 
nên “những con mèo lớn trong nhà được ru ngủ với kỷ niệm ngày xưa”. Những chỉ trích thường nông 
cạn, nhưng không thiếu nền tảng sự thật, đặc biệt đối với các “nữ tu”. Họ lo giữ luật dòng hơn là sống 
Phúc Âm, đức vâng lời làm họ trở nên ấu trĩ, họ không yêu thương nhau, họ không nghèo, họ tiết 
kiệm. Đức Pie XII đã phải cung hiến cho đời sống tu hơn 200 tài liệu: trong triều đại ngài, trung bình 
mỗi năm có 20 tài liệu, chứng tỏ rằng ngài rất lo âu ngay từ đầu, có lẽ do ảnh hưởng các cố vấn 
thuộc Dòng Tên. Ngài đã phản ứng chống lại những gì gây nên lời chỉ trích, để rút ra một quyết định 
có tính cách tông đồ hơn cho một binh đoàn lớn lao của 300.000 nam tu và 1.000.000 nữ tu. 


Từ năm 1946, nhà giáo luật thận trọng như cha Creusen đã đề cập tới vấn đề này trong tờ báo La 
Revue des Communautés Feligieuses (Tập san của các cộng đoàn tu sĩ) và hai năm sau một vị thuộc 
Dòng Tên, cha Lombardi, người có nhiều liên lạc với đức giáo hoàng, đã xuất bản trong công 
báo Civiltà Cattolica một bài về IL rinnovamenio dei religiosi. Trong bài này ngài đã nêu ra một vài 
nguyên tắc lớn của nhiều lời cảnh cáo gởi tới các tu sĩ trong những năm trước đây, do đức Pie XII, 
(người ta thường quên rằng, chính ngài đã dùng kiểu nói aggiornamenio (Cập nhật hóa) trong bối 
cảnh này, 10 năm trước đức Gioan XXIII). Cuối năm 1950 lần đầu tiên trong lịch sử, với khuôn khổ 
của đại hội năm thánh, thánh bộ Tu Sĩ tỗổ chức tại Roma một tuần lễ dài để học hỏi. Đại hội này quy 
tụ những đại biểu của các dòng, các tu hội, các cộng đoàn có tầm mức quan trọng (28), để cùng 
nhau nghiên cứu dưới mọi khía cạnh, vấn đề rộng lớn: thích ứng các dòng tu với thời hiện đại: trong 
lãnh vực tu đức và kỷ luật, nhất là đối với đức nghèo khó, trong việc tuyển mộ (cảnh giác trước 
những nguy hại trong các trường tông đồ) và nhất là để huấn luyện những tu sĩ trẻ (đặc biệt là nhu 
cầu chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho họ nhiệm vụ giáo tập nam, nữ và hơn nữa quy tụ họ chung quanh 
một nhà để giáo huấn chung). Sau cùng trong lãnh vực tông đồ, để các tu sĩ tham dự vào hoạt động 
của xứ đạo và truyền giáo. 


Để chuẩn bị tư tưởng rộng rãi và động viên các cấp lãnh đạo, trước tiên Tòa Thánh công bố nhiều 
biện pháp có tính cách pháp luật trong những tháng năm kế tiếp. Người ta thấy đặc biệt nơi các tông 
hiến Sponsa Chrisii (Hiền thê của Đức Kitô, ra ngày 22 tháng 11 năm 1950) gương mẫu đầu tiên 
trong sự thích ứng các nữ tu kín với cảnh sống đương thời (29), và Sedes Sapientiae (Ngai tòa khôn 
ngoan, ra ngày 31 tháng 5 năm 1956) tổng hợp những nguyên tắc nền tảng phải theo để huấn luyện 
các tu sĩ trẻ (30). Đồng thời Tòa Thánh ban hành những biện pháp khác để liên hợp hơn ` "thế giới tu 
sĩ khác nhau” (Léon Moulin): tạo lập hiệp hội các nữ đan viện (tới lúc đó, đa số còn tự lập dưới quyền 
điều khiển của giám mục hay một tu sĩ bề trên, không có tương quan cấu trúc giữa các đan viện cùng 
dòng); sáp nhập các tu hội rất nhỏ hoặc rất giống nhau; điều hợp tông đồ các tu sĩ hay nữ tu đang 
thực hiện một sứ vụ tông đồ tương tự (nhà thương, giảng dạy, giáo xứ v.v...), nhất là nhờ ở tổ chức 
những đại hội quốc tế (31); thành lập liên hợp quốc gia gồm các bề trên nam nữ (năm 1961, người ta 
đã thấy tổ chức này trong 47 quốc gia); thành lập thể chế quốc tế liên hợp các bề trên cả nam và nữ 
(32) mà trung tâm đặt tại Roma. 


Trong khi Tòa Thánh cố gắng thật nhiều để giúp các tu sĩ thích ứng với sứ vụ tông đồ, thì một hình 
thức “sống trọn lành” khác phát triển từ từ và có nội quy pháp lý, đó là các tu hội đời. Những tổ chức 
này thành hình do sáng kiến giáo dân hoặc đôi khi do các linh mục, đã xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, 
đạt nhiều kết quả trong các nước vùng Địa Trung Hải. Các thành viên của các tu hội này dấn thân 
thực hiện lời dạy của Phúc Âm trong khi hoàn toàn giữ tư thế người đời, tiêu biểu là sự cố gắng của 
cha Clozivière dưới thời cách mạng Pháp và của cha Honorat tại Ba Lan vào thời cắm đạo. Chính 
thời này đánh dấu ngày thành lập tại Tây Ban Nha cộng đoàn linh mục triều: Thánh Tâm Chúa Giêsu 
(sau này phát triển tại Ý, Đức và Châu Mỹ La Tinh); những nữ tu của thánh Têrêsa, giáo dân hiến 
thân phục vụ ngành giáo dục kitô giáo cho nữ giới (hiện thời có nhiều nhà tại Tây Âu và miền Địa 
Trung Hải, tại Châu Mỹ La Tinh, tại Phi Luật Tân và tại dérusalem), sau thế chiến l, nhiều nhà xuất 
hiện tại Milan; nhất là tu hội thánh Phaolô, trong tinh thần của đức hồng y Ferrari và hội thừa sai của 
vương quốc Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do cha Gemelli thành lập (hội này phát triển tại Thụy Sĩ, 
Hiệp Chủng Quốc, Canada và Argentine). Năm 1928 hội Opus Dei (Công trình của Thiên Chúa) (33) 
được thành lập tại Madrid, do cha Escriva de Balaguer, tu hội được coi là phát triển mạnh nhất, 
nhưng cũng gây nhiều tranh luận vì những hành động ngầm, trung tâm của hội này được chuyển về 
Roma năm 1946 và thủ bản linh thao Camino (1939) trong vòng 30 năm được in ra 2 triệu rưỡi bản, 
bằng 22 thứ tiếng. Lúc soạn thảo bản luật Giáo Hội, người ta đã bàn luận về nội quy pháp lý của các 
tu hội này, nhưng còn phải đợi đến 30 năm trước khi điều luật này được ấn định. Đức Piô XI đã 
khuyến khích cha Gemelli trong công cuộc của ngài, vào năm 1938 đức giáo hoàng đã xin giám mục 
St Gall chủ tọa một cuộc gặp gỡ giữa các vị quản nhiệm của các tu hội hiện hữu lúc đó. Trong những 
năm sau, hai chiều hướng xuất hiện: một chiều hướng xác định nét mới lạ của ơn gọi và nhất là mục 
đích tông đồ, hướng về Thánh bộ Công Đồng, trong khi chiều hướng khác đặt trọng tâm trên lý tưởng 
hoàn thiện và tiên liệu những nhu cầu của tình trạng liên địa phận, hướng về thánh bộ Tu Sĩ. Cuối 
cùng chiều hướng sau đã được chấp nhận: với sự cộng tác của các chuyên viên giáo luật thành viên 
của hội Opus Dei, ngày 2 tháng 2 năm 1947 đã ấn hành tông hiến Provida Mater Ecclesia. (Giáo Hội 
là Mẹ khôn ngoan) Tông hiến này xác định tính cách giáo luật của hình thức độc đáo về đời sống 
thánh hiến và những điều kiện cần thiết để được chính thức chuẩn nhận (34). Hai mươi hai ngày sau 
khi ban hành Tông hiến, tu hội Opus Dei, được chấp thuận. Trong 15 năm tiếp theo, có 13 tu hội khác 
được công bố thuộc quyền giáo hoàng (6 được thành lập tại Ý, 4 tại Pháp, 2 tại Tây Ban Nha, 1 tại 
Áo). Ngoài ra chừng 50 tu hội có tầm mức hạn hẹp hơn, thuộc quyền địa phận (35), không kể những 
nhóm tương tự, gần 300 nhất là thuộc nữ giới, chưa được chính thức công nhận. 


Tu đức công giáo vào đầu thế kỷ XX không thiếu nghiêm chỉnh và chiều sâu, nhưng bên ngoài có 
những nét khêu gợi phản ứng của nhiều thế hệ đang lên. Những phản ứng này, với sự nghiêm khắc 
thái quá, đã đi tới chỗ chê trách lòng đạo đức của tiền nhân và đang thiên về lối đạo đức ủy mị. Thực 
ra những thánh ca thuộc thời này đã chứng tỏ điều đó, nhát là lối đạo đức thiếu “sống động”, chỉ 
quan tâm đến việc thực hành bên ngoài và sự giữ luật lệ, nhiều luân lý hơn là đạo đức. Nhưng một 
phản ứng có từ thời cuối triều đức Pie IX đang phát hiện. Phản ứng này muốn tập trung hơn nữa lòng 
đạo đức công giáo vào Đức Kitô, sự sống của tâm hồn, nhãn hiệu một tác phẩm xuất bản năm 1917, 
“Đức Kitô, sự sống của linh hồn” do viện trưởng dòng Biển Đức tại Maredsous, tên là Dom Columba 
Marmion biên soạn. Tác phẩm này đã được dịch ra hầu hết các thứ tiếng tại Âu Châu. Những 
phương thức đức Pie X cổ động việc rước lễ thường xuyên thôi thúc phong trào tìm hiểu những suối 
nguồn bí tích của đời sống thần thiêng và phản ứng chống lại lòng sùng đạo bị coi là nhân trung luận 
(anthropocentrique) (người ta thường cho là Dòng Tên có trách nhiệm về khuynh hướng này). Quan 
niệm này đã bị tố cáo là kéo sự chú ý của con người vào chính mình và vào những cố gắng khắc khổ 
nhằm “tự giải thoát”. 


Trong thập niên đầu giữa hai thế chiến, khi các trẻ em đầu tiên năng rước lễ tới tuổi trưởng thành, 
thì tại Đức, nây sinh một ý thức tôn giáo dưới hai ảnh hưởng của phong trào phụng vụ và những 
phong trào của giới trẻ được chính Guardini (36) hướng dẫn. Đồng thời, người ta khám phá ra sự 
kiện là những người tín hữu thành viên của một dân tộc, một Giáo Hội, phải sống đời sống đạo đức 
trước Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, ngay trong lòng dân Chúa này. Bất hạnh thay, sự biến 
chuyển này bị giới hạn lâu ngày trong những môi trường trí thức và chỉ thắm nhập vào các xứ đạo 
một cách chậm chạp. Ảnh hưởng tại Tây Âu do Công Giáo Tiến Hành có một tầm mức phổ quát và 
trực tiếp hơn. Ảnh hưởng này không chỉ thúc đây đào sâu đời sống đạo đức của số đông tín hữu, do 
những việc linh thao và cắm phòng kín ngay cả trong môi trường bình dân (37), nhưng còn giúp bành 
trướng một lối tu đức linh động và “chinh phục tông đồ”, tu đức này được khuyến khích thêm trong 
việc thành lập lễ Đức Kitô Vua. Ước mong thiết lập lễ mới này đã manh nha và phát triển vững mạnh 
trong thế kỷ trước. Khi có đại hội Thánh Thể lần đầu tiên năm 1811, Gabriel de Belcastel đã tuyên 
bố rằng: “Chúng tôi là công dân Đức Kitô trước khi là công dân của bất cứ một quyền bính dân sự 
nào”, và ông cổ động người ta tung hô “Đức Kitô là đầu nhân loại”. Sự bận tâm xác định “Đức Giêsu 
Kitô thống trị xã hội” càng ngày càng tăng tưởng trước những yêu sách của phong trào tục hóa. Năm 
1922 nhân dịp đại hội Thánh Thể quốc tế tại Roma, 69 hồng y làm đơn xin đức giáo hoàng mới lên 
ngôi thành lập lễ Kính Đức Kitô Vua. Năm sau, thêm một lá đơn khác với 340 chữ ký của hồng y, 
tổng giám mục, giám mục, bề trên dòng. Chẳng bao lâu đơn này được 12 đại học công giáo hào 
hứng ủng hộ, và từng trăm ngàn giáo dân ký tên thỉnh nguyện. Về phía các chuyên viên phụng vụ, 
người ta quan sát thầy rằng một lễ kính Đức Kitô, Vua toàn thể các quốc gia đã có sẵn, đó là. lễ Hiển 
Linh, nhưng có lẽ viên tượng cánh chung của lễ Hiển Linh chưa thỏa mãn những người muốn nhấn 
mạnh đến vương quốc hiện thời của Đức Kitô trên trần thế. Đàng khác, để chắn hưng các cộng đồng 
kitô giáo dưới trần, trước trào lưu tục hóa, cần phải trình bày một đời sống công giáo thắm nhuần 
không những trong đời sống cá nhân nhưng cả toàn diện đời sống xã hội. Khi Công Giáo Tiến Hành 
đã được thúc đây đến giai đoạn chót việc thành lập một lễ hoàn toàn mới, hầu nói lên đối tượng đặc 
biệt mà người ta muốn xác định cho thời đại này là một điều hợp thời. Chính vì thế mà cuối năm 
thánh 1925, đức Pie XI là người đã làm nỗi bật ảnh hưởng của Giáo Hội Roma đối với thế giới, đã 
công bố thông điệp Quas Primas (Vị Thủ Lãnh) (38) thiết lập lễ mới và cho chú giải thần học về lễ này 
(nơi đây, ngày nay người ta mong muốn thấy một sinh khí thuộc Thánh Kinh và giáo phụ nhiều hơn). 
Người ta không quên lưu ý răng đức Pie XI, khi lập lễ này, đã ra lệnh mỗi năm cũng ngày này, giáo 
dân lập lại lời cung hiến toàn thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, như vậy ngày lễ này nói lên mối 
tương quan giữa hai lòng sùng mộ đã thấy được khuyếch trương thực sự từ giữa thế kỷ XIX, dưới sự 
thúc đây của Dòng Tên. 


Công Giáo Tiến Hành còn thực hiện một ảnh hưởng khác về tu đức, ít rõ ràng nhưng lâu bền. Đây là 
phản ứng chống lại khuynh hướng chỉ chấp nhận nền tu đức theo những khuôn mẫu điều chế tại các 
dòng tu. Trong Công Giáo Tiến Hành, người ta nhắn mạnh nhiều đến đặc tính của tu đức riêng cho 
mỗi môi sinh, và người ta bắt đầu từ năm 1930, nói nhiều về tu đức giáo dân, tu đức lao động, tu đức 
hôn nhân (39). Còn nhiều tính chát. mơ hồ và vô định trong thế giới văn . chương bao la đã viết về nền 
tu đức này, nhưng một tư tưởng nền tảng dần dần phát hiện: xác tín rằng có thể nên thánh trong và 
nhờ môi sinh. Khẳng định như vậy không có nghĩa là đề nghị cho những người sống giữa đời một 
nền tu đức hạng hai, nhưng trình bày cho họ một sự thánh thiện duy nhất của Đức Kitô dưới hình 
thức họ chấp nhận được trong đời sông chiến hữu của người giáo dân, hay của một thành viên trong 
một gia đình kitô hữu, mà không phế bỏ nền tu đức dòng tu. Ai có thể chối bỏ tắm gương của Têrêsa 
Hài Đồng Giêsu, được phong thánh năm 1925, và chẳng bao lâu đã có tượng trong hầu hết các nhà 
thờ công giáo. Rồi thế hệ sau, gương của cha Foucauld, người đã tìm ra sự thánh thiện ngoài hệ 
thống cổ truyền, chỉ tựa trên Phúc Âm. Các ngài đã đóng góp quan trọng vào những chuyển biến 
này. 


Một nét khác cần được nêu ra trong tu đức giữa hai thế chiến: kết quả thâu lượm được là trong thập 
niên 30, có nhiều tác phẩm viết về Đức Kitô: tại Pháp Evangile de Jésus Christ (Tin mừng của Đức 
Giêsu Kitô) của cha Lagrange (1928), Jésus Christ, sa personne, son message du Père (Giêsu Kitô, 
thân thế và sứ điệp của Chúa Cha) do cha de Grandmaison (1928), La vie et Ienseignement de 
Jésus Christ, notre Seigneur (Đời sống và giáo huấn của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta) của cha 
Lebreton (1931); Jdésus Christ, sa vie sa doctrine, son oeuvre (Giêsu Kitô, đời sống, giáo thuyết và sự 
nghiệp của Ngài) do cha Prat (1933); tại Đức, Das Leben Jesu im Lande und Volke Israel (Đời sống 
Đức Kitô trong sự ngợi khen và cộng đồng dân Israel) của F. William (1933); người ta có thể thêm 
vào đó tác phẩm: Jésus Christ của Karl Adam (1933), tác phẩm của một thần học gia đã suy nghĩ 
nhiều về vấn đề triết học, sử học và thần học, gây nên do tin vào Đức Kitô, và là một tông đồ hiểu rõ 


người đương thời, và giải quyết những khó khăn về vấn đề này với một tâm hồn nhạy cảm. Kết quả 
của một công việc khoa học tỉ mỉ đã được theo đuổi trong âm thầm từ nửa thế kỷ, những sách về đời 
sống Đức Kitô, mặc dầu phần lớn được viết trong viễn tượng trước nhất như một minh giáo, đã đóng 
góp rất nhiều trong việc nuôi dưỡng lòng đạo đức của giáo dân, lòng đạo đức này càng ngày càng 
lấy Đức Kitô làm trung tâm (Christo centrique). 


Song song với hiện tượng trên đây, người ta chứng kiến giữa hai thế chiến việc hồi sinh của những 
nghiên cứu thần học thiêng liêng. Đó là công nghiệp nguyên khởi của các tu sĩ Đa Minh người Pháp. 
Năm 1919 cha Bernadot thành lập một tập san mới: La vie spirituelle (Đời sống tinh thần được dùng 
làm cơ sở cho cuộc phục sinh này (40). Một trong những lãnh đạo chính của cơ quan này là cha 
Garrigou - Lagrange được một đồng nghiệp giúp đỡ, cha Gardeil, ngài đã là quán quân trong việc kêu 
gọi mọi kitô hữu đi vào ân sủng huyền nhiệm. 


Ban đầu, các cha Dòng Tên có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng gia nhập phong trào. Từ năm 1920, 
họ thành lập tập san tu đức và huyền nhiệm evue dascétique et de mystique, có vẻ kỹ thuật hơn, 
và những tập san tương tự xuất hiện sau đó, tại Đức, Tây Ban Nha, Ý. Chính những tu sĩ Dòng Tên 
đã bắt đầu phát hành từ năm 1932, cuốn tự điển tu đức ( Dictionnaire de spiritualié), và ít ra người ta 
phải kế tới sự đóng góp giá trị vào việc nghiên cứu tâm lý những người thực hiện huyền nhiệm, do tu 
sĩ Dòng Tên người Bỉ là cha J. Maréchal mang lại. 


Các tu sĩ Dòng Kín hiển nhiên không thể đứng ngoài phong trào: tại Pháp, cha Bruno de Jesus-Marie 
đã đưa ra một đường hướng rất tân thời cho tập san Etudes Camélitaines, và nhất là tại Tây Ban 
Nha, nhờ những người như các cha Ezéchiel du Sacré-Coeur và nhất là cha Chrysogone du Saint- 
Sacrement. Trong một đường hướng khác, đoạn tuyệt với truyền thống tây phương qui định từ thế kỷ 
XIII về khía cạnh tâm lý, để trở lại quan niệm khách quan về huyền. nhiệm như người ta đã thấy nơi 
các tổ phụ và những tác giả tu đức thời Trung Cổ, cha A. Stolz xuất bản năm 1936 một tập san rất 
độc đáo Théologie der Mystik (Thần học huyền nhiệm). 


Nhưng không chỉ riêng các dòng tu mới nuôi dưỡng việc thức tỉnh này. Chính là nhờ M. Pourrat và 
nhất là Henri Bremond (41) với tác phẩm vĩ đại của ông, Hiistoire liitéraire du Sentiment religieux (Lịch 
sử văn chương của tâm tình đạo đức) đã bắt đầu xuất hiện từ năm 1916, mà người ta đã lưu tâm 
đến nền văn chương đạo đức của thế kỷ XVII và nhất là của truyền thống Bérulle, từ lâu bị quên lãng. 
Bremond đã gặp được một người Ý đồng chí xứng với ông, đó là Don G. de Luca (42), sáng lập viên 
của Archivio ltaliano per la storia delle pieta (Văn khố Ý về lịch sử sống đạo) (1951), một kho tàng tài 
liệu thiêng liêng. Trái lại người ta tiếc răng răng nước Đức, sau khi đã lên tiếng với những người như 
Quardini, Adam hay cha Lippert, từ thế chiến thứ II, đã ra như hết hứng trong lãnh vực văn chương 
đạo đức. Một chứng nhân có uy tín kể đã viết năm 1955: “Một điểm đáng chú ý là hầu như không còn 
những cuốn sách về suy niệm và không có cuốn nào hướng dẫn người ta vào tinh thần Thánh Kinh 
và phụng vụ” (43). 


Một hiện tượng đạo đức làm cho những quan sát viên ở thế giới bên ngoài lưu ý nhất dưới triều đức 
Pie XI và Pie XII, theo ý kiến một số người, đó là lòng sùng mộ Đức Trinh Nữ Maria lan tràn quá mau 
và quá rộng. Phong trào này có từ thế kỷ XIX, đã lâu ngày âm ỷ tại Pháp, đã phát triển lâu đời không 
những ở Tây Ban Nha và cả Châu Mỹ La Tinh, mà cả ở tại các nước dưới ảnh hưởng Đức và Hoa 
Kỳ. Bên cạnh Lộ Đức, một trung tâm quốc tế mới xuất hiện tại Fatima, tầm mức quan trọng của hai 
trung tâm này không ngừng lớn mạnh dưới triều đức Pie XII. Thêm vào những hình thức cổ truyền, 
như phát động những việc đạo đức vào tháng năm, những cuộc hành hương, tổ chức các hội nghị 
quốc gia và quốc tế về Thánh Mẫu, thiết lập những lễ mới về Đức Trinh Nữ trong phụng vụ v.v... Đó 
là những hoạt động đã đưa tới những nét mới, đặc biệt dần dần phong trào tiến tới thể chế pháp 
định, với việc thành lập các hiệp hội trên cương vị quốc gia để nghiên cứu về Thánh Mẫu học. Sau 
hiệp hội Pháp năm 1934, xuất hiện các hiệp hội Tây Ban Nha (1942) Canada (1947) Đức (1952) và 
cũng thế tại Roma năm 1939 một trung tâm Thánh Mẫu quốc tế, có một thư viện và một tập 
san Marianum và năm 1946 một hàn lâm viện quốc tế về Thánh Mẫu, rất hoạt động, được cha Balic, 
tu sĩ Phanxicô người Croatie, điều khiến. 


Nhiều sáng kiến mới đã làm cho phong trào Thánh Mẫu vững chãi hơn về căn bản tín lý. Những nhà 
Thánh Mẫu học xác tín nhất đã phải nhận rằng tới khoảng năm 1910 văn chương về Thánh Mẫu rất 
tầm thường. Chính sau đệ I thế chiến người ta mới thấy xuất hiện phong trào thần học này. Năm 
1921 hồng y Mercier đã phát động một phong trào nghiên cứu về nguyện ngắm. Rất mau lẹ, phong 


trào này đã vượt biên giới Bỉ và bất ngờ, bắt đầu từ năm 1926 có nhiều xuất bản về Thánh Mẫu học 
có đặc tính thân học chuyên biệt. 


Định nghĩa quan trọng về tín điều Đức Mẹ Lên Trời năm 1950 và việc kỷ niệm 100 năm tuyên bố 
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1954 đã đánh dấu cao điểm cuối cùng của phong trào Thánh 
Mẫu. Nhưng sự tăng trưởng của phong trào này, nhiều khi thái quá, đã gây ra những phản ứng khá 
mạnh, đặc biệt tại Pháp và Đức, nhiều người đã lo ngại rằng việc tán dương thiếu uyễn chuyển dành 
cho Đức Trinh Nữ sẽ gây khiêu khích với anh em tin lành. Nhiều nhà Thánh Mẫu học ý thức về mối 
nguy cơ có thể trật đường của lòng mộ đạo Công Giáo, đã tìm cách đưa lòng tôn sùng Đức Mẹ vào 
đạo đức phụng vụ, theo kiểu Giáo Hội Chính Thống, bằng cách trình bày trong ánh sáng Thánh Kinh, 
giúp cho Đức Trinh Nữ có chỗ đứng thật sự trong lịch sử cứu độ, hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Kitô và 
biểu lộ ân huệ sung mãn mà Ngài là nguyên ủy. 


Thật vậy lòng đạo đức càng ngày càng có khuynh hướng Thánh Kinh và phụng vụ, đã tạo nên một 
trong những nét đặc sắc của đời sống công giáo trong những năm 40 và 50. Đồng thời có việc cải 
tiến một vài hình thức tôn sùng đã thịnh hành vào những thế hệ trước, như lòng sùng mộ Thánh Tâm 
(44), hoặc những hình thức tôn thờ Thánh Thể dựa trên việc thờ lạy. Song song với khuynh hướng 
sống đạo như trên, còn có đường hướng tu đức đề cao giá trị nhân bản, hăng say dắn thân vào đời 
và nhiệt tâm chu toàn mọi chức nghiệp của con người. 


Muốn tỏ thái độ chống Tin Lành, người công giáo trong một thời gian lâu dài đã tránh đọc Thánh 
Kinh thường xuyên. Nhưng cuộc thức tỉnh Thánh Kinh giữa lòng dân kitô giáo được phát sinh dưới 
sự thúc đây khi thì của phong trào phụng vụ, khi thì của Công Giáo Tiến Hành. Hai phong trào này đã 
gợi cho tất cả giới trẻ càng ngày càng quan tâm đến Thánh Kinh, được khuyến khích bởi tác phẩm 
của các thi sĩ như Péguy, Claudel hay Gertrud Von Lefort và bởi những sáng kiến có hệ thống như 
của Pius Parsch tại Áo, hoặc của Pia Societa San Paolo tại Ý. Dần dần, người công giáo tiếp xúc với 
người tin lành nhiều hơn, nhất là trong thời đệ II thế chiến. Người công giáo tại Đức và tại Hòa Lan 
đã đóng góp rất nhiều trong khuynh hướng huynh đệ này. 


Giữa những biểu lộ khác nhau của phong trào Thánh Kinh hiện đại, phải kể nhiều nhất tới việc 
truyền bá văn bản Thánh Kinh, những bản dịch mới rõ ràng hơn những bản cổ, việc tăng số những 
buổi họp Thánh Kinh và những canh thức cầu nguyện với Thánh Kinh, việc xuất bản những tờ lá cải 
Thánh Kinh mà các lãnh đạo hội đoàn công giáo luôn đề nghị các thành viên của họ dùng vào việc 
suy nguyện, hoặc các tạp chí Thánh Kinh không còn viết riêng cho giới trí thức nữa, nhưng cho cả 
đại quân chúng giáo sĩ và giáo dân, việc bán các đĩa Thánh Kinh đã được phổ biến nhất là trong Giáo 
Hội Roma, việc hát thánh vịnh mà từ rất lâu bị quên lãng do tinh thần chống tin lành, làm lợi cho 
những thánh ca tầm thường. 


Tất cả những phong trào ấy đã xuất hiện đầu tiên do những sáng kiến rải rác, nhưng dần dần được 
chính thức tổ chức quy củ, nên đã dễ dàng phát triển. Từ năm 1933 đã thành lập tại Đức 
hội Kotholische Bibelbewegung, năm 1940, tại Canada hội Thánh Kinh Công Giáo (Société 
Catholique de la Bible) xuất hiện do sáng kiến của JOC. Tại Pháp không bao lâu sau, có hiệp hội Tin 
Mừng (igne de I'Evangile); tại Hoa Kỳ có Catholic Bible Sunday được tỗ chức từ năm 1941, mười 
năm sau trở thành Cafholic Bible Week do hàng giáo phẩm bảo trợ, tại Brésil từ năm 1947 có Liga de 
estudios biblicos, v.v... Một tông thơ ra ngày 15 tháng 12 năm 1955 đã tổ chức những nhóm Thánh 
Kinh đặt dưới sự bảo trợ của thẫm quyền địa phận. Hàng giáo sĩ, lúc đầu hơi bối rối trước sự hâm 
mộ của con chiên đối với Thánh Kinh, nhưng dần dần bước vào phong trào, rồi đến lượt việc giảng 
dạy tại các đại chủng viện bắt đầu thích ứng với khuynh hướng mới, song song với sự canh tân việc 
nghiên cứu chú giải Thánh Kinh, sau một thời gian vất vả chống đối những mầu sắc tân thời (45). 


Còn về phong trào canh tân phụng vụ, sự can thiệp của Dom Lambert Beauduin đã mở đầu cho một 
giai đoạn mới nhằm đưa phong trào ra ngoài các tu viện (46), và chính năm 1920 người ta thấy xuất 
hiện việc thi hành các thánh lễ đối thoại, lúc đầu được đón nhận với nhiều dè dặt trong những môi 
trường chính thức (47). Tại Bỉ, ngọn đuốc sáng đã chuyển từ đan viện Mont-César tới tu viện Saint 
André-lez-Bruges, nhờ Dom Gaspart Lefèbvre: cuốn sách lễ giáo dân của ngài được phổ biến tới 
từng trăm ngàn bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhưng chính tại Đức mới là nơi phong trào này 
phát triển mạnh hơn hết trong khoảng giữa hai thế chiến, chung quanh hai trung tâm: dòng Biển Đức 
đặc biệt là viện tu Maria Laach, và những phong trào thanh niên. Trong thời quốc xã, khi Giáo Hội bị 
bắt buộc phải từ bỏ hoạt động xã hội và ngay cả Công Giáo Tiến Hành có tổ chức, khi thấy không 
còn được giảng dạy, phải thu gọn vào các thánh đường, đặc tính bình dân của phong trào nỗi bật lên, 


sự biến chuyển trở nên dễ dàng nhờ hoạt động trước đó ít lâu của Pius Parsch tại Áo, nhờ những 
truyền đơn và những sách mỏng được phổ biến từng triệu bản. _Trong khi phong trào phụng vụ tại 
Đức lâu ngày dành cho lớp người ưu tú, đã thâm nhập vào đời sống xứ đạo (trừ miền Bavière) dưới 
sự nâng đỡ của ủy ban phụng vụ toàn quốc do hội đồng giám mục Fulda thành lập. Một biến chuyển 
song song bắt đầu tại Pháp trong khoảng thế chiến thứ II. Việc này phát huy không phải từ Solesme 
là nơi người ta không có nhậy cảm trước nhu cầu về tông đồ đại chúng, nhưng từ trung tâm mục vụ 
về phụng vụ (Centre de la Pastorale liturgique) (48). Trung tâm này được hai cha Đa Minh thành lập 
với sự cộng tác hữu hiệu của Dom Lambert Beauduin, của kinh sĩ Martimort và của cha Doncoeur. 
Hai mối lo lắng thúc đẩy họ: đặt cho phong trào một nền tảng thần học sung mãn trong Thánh Kinh 
và Thánh Truyền, và đáp ứng nhu cầu mục vụ là cản ngăn làn sóng bỏ đạo của quần chúng mà một 
vài nhà phụng vụ vì quá say mê khảo cổ học đã không nghĩ tới. 


Cũng như thường lệ, sự phát triển mau lẹ không khỏi những thái quá và trật đường. Nhất là tại Đức, 
một vài người nhân danh đặc tính siêu việt và giá trị “khách quan” của hoạt động phụng vụ, đã đi tới 
chỗ giảm thiểu tầm mức quan trọng của bài giảng, hoặc chủ trương rằng phải loại bỏ những hình 
thức tân thời của lòng sùng đạo. Chính vì muốn điều chỉnh vấn đề, nên đức Pie XII đã công bố thông 
điệp Meơiator Dei (Đẳng trung gian của Thiên Chúa) (49) ngày 20 tháng 12 năm 1947, là thông điệp 
đầu tiên cống hiến đặc biệt cho phụng vụ. Trong thông điệp này, ngài cảnh giác tất cả những thái quá 
của một số người “chuyên môn thiết kế phụng vụ”, nhưng đồng thời ngài long trọng xác nhận điều cốt 
yếu của những khuynh hướng lớn trong phong trào phụng vụ, dứt khoát tránh định nghĩa cổ điển qui 
tụ vào các quy thức lễ nghi đã được các tu sĩ Dòng Tên lâu ngày cổ võ, để trình bày phụng vụ như 
một phụng tự tư tế của Đức Kitô được Giáo Hội tiếp tục, phụng tự chung của cộng đồng kitô hữu. 


Sau khi công nhận những sự nghiệp quan trọng đã hoàn thành trong một phần tư thế kỷ trước thông 
điệp, cũng còn phải coi chừng để tránh ảo tưởng hoặc cái đã lỗi thời. Rốt cuộc, phong trào phụng vụ 
giữa hai thế chiến, mặc dầu nhiều cố gắng nhằm vào đại chúng, vẫn luôn còn là một lý tưởng ˆ 'phục 
hưng”, gây hứng cho Dom Guéranger, nghĩa là một CỔ gắng trở về, vượt trên cả cuộc phản cải cách, 
với hình ảnh của Giáo Hội tiên khởi mà người ta vẫn nuối tiếc. Đức Pie X đã cố gắng đi xa hơn và 
chủ trương canh tân, nhưng hai vị kế tiếp ngài đã không quan tâm theo đuổi chiều hướng này (50), 
và bên ngoài Roma, những vị tiên khởi của phong trào phụng vụ ít cảm thấy rằng công việc của các 
ngài không nguyên là canh tân nhưng còn là “một chắn hưng thành công, giống như những chấn 
hưng lãng mạn trong môi trường kiến trúc” (51). Những cuộc thảo luận lâu dài giới hạn tại những 
quốc gia ảnh hưởng Đức, liên quan tới việc dùng ngôn ngữ địa phương, đã đánh dấu mối lo âu thích 
ứng với các thực tại hiện thời, nhưng chỉ có mục đích đơn thuần là giúp các tín hữu theo dõi những 
nghỉ thức đáng kính được coi như bắt biến. Việc canh tân thực sự bị ngưng trệ từ lúc đức Pie X qua 
đời, lại khởi sự lại từ Roma vào năm 1948. Một bức thư gởi riêng cho các cộng tác viên trên toàn thế 
giới do tòa soạn Ephemerides liturgicae, đặt năm câu hỏi liên quan tới việc canh tân cuốn sách 
nguyện, và câu hỏi thứ sáu có tầm mức tổng quát hơn. Như đức cha Wagner đã nêu lên: “ai biết một 
chút về thủ tục tại Roma, cũng hiểu rằng một thư chung như thế, có tính cách riêng tư và bí mật của 
ban giám đốc một tập san tại Roma, chỉ có thể phổ biến nếu được các đắng thẩm quyền đồng ý" S2). 
Và đương nhiên tu sĩ Phanxicô người Ý F. Antonelli và tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Áo J. Low, 
thành viên của tiểu ban lịch sử trong thánh bộ lễ nghi, sắp đóng một vai trò quyết định trong việc canh 
tân vào những năm sau. 


Được Roma lấy sáng kiến khích lệ, các chuyên viên tức khắc bắt đầu vào việc, và rất mau lẹ, người 
ta ý thức được rằng việc sửa đỗi sách nguyện chỉ có thể quan niệm được trong khuôn khổ một cuộc 
canh tân rộng rãi hơn nhiều. Tiếp theo cuộc gặp gỡ tại Luxembourg năm 1950, giữa những đại diện 
của trung tâm mục vụ về phụng vụ tại Paris và học viện phụng vụ tại Trèves, một tuần lễ đầu tiên 
dành cho những nghiên cứu quốc tế đã diễn ra tại đan viện Marie Laack năm 1951, có liên lạc chặt 
chẽ với các thánh bộ tại Roma. Những cuộc hội họp thuộc loại này, trong đó mọi khía cạnh của canh 
tân phụng vụ đều được thảo luận, về khía cạnh khoa học cũng như về mục vụ, được lặp lại đều đều 
cho tới trước ngày họp Công Đồng Vatican II. Giữa lúc đó, Tòa Thánh đưa ra một chuỗi biện pháp 
riêng cùng một chiều hướng: nhượng bộ về nghi thức của các bí tích, nơi đây ngôn ngữ địa phương 
có chỗ đứng ngày càng quan trọng, nhất là nghỉ thức của Đức, năm 1950, đã chấp thuận một chỗ lớn 
cho truyền thống riêng của Đức; việc tái thiết cấu trúc đêm canh thức phục sinh, rồi trọn vẹn tuần 
thánh, bắt đầu từ năm 1051 sửa đổi quan trọng đầu tiên về sách lễ bắt đầu từ năm 1570; Hiến 
chế Christus Domimus (Chúa Kitô) năm 1953, thay đổi luật giữ chay Thánh Thể, và cho phép cử 
hành thánh lễ ban chiều; đơn giản hóa nghi thức sách nguyện và sách lễ; thông điệp Musicae 
sacrae (Thánh nhạc) ra ngày 25 tháng 12 năm 1955; huấn thị của bộ nghỉ lễ ngày 3 tháng 9 năm 
1958 (53), thực sự đã hoàn thành công việc của đức Pie XII trong vấn đề mục vụ về phụng vụ, đồng 


thời đưa ra những đường hướng chính để hướng dẫn phụng vụ đã được công bố trong nhiều địa 
phận trên toàn thê giới vào những năm trước đây. 


Chắc chắn rằng không phải mọi quốc gia đều có cùng một nhiệt huyết và một tốc độ như những 
quốc gia tại Tây Âu, nơi đã là chiếc nôi cho phong trào phụng vụ. Ngay tại Ý, mặc dầu có một số 
sáng kiến, nhưng thiếu yếu tố điều hợp trên cương vị quốc gia, và người ta đã cảm thấy điều này từ 
lâu. Trong thế giới Anglo-Saxon và bán đảo Tây-Bồ (ibérique), phải đợi đến công đồng để người ta 
bắt buộc đi vào khúc quặt, mặc dầu từ năm 1958 đã xuất hiện tại Tây Ban Nha một Junta national de 
aposiolado Iiturgico. Riêng tại Hoa Kỳ, mặc dầu những chống đối mạnh trong hàng giám mục, cũng 
có người này hoặc người khác đi tiên phong từ những năm 30 (54), và những cuộc thuyết trình về 
phụng vụ đã được tổ chức rất sớm trước Vatican II, chung quanh một vài trung tâm sống động như 
đan viện Collegeville tại Minesota. 


Những tiến bộ của phong trào phụng vụ không chỉ ảnh hưởng riêng tới đời sống thiêng liêng của 
người công giáo, với tầm mức quan trọng ít nhiều tùy theo vùng, nhưng còn tác động trên sự biến 
chuyển của nghệ thuật thánh, nghệ thuật này sau hai thế kỷ tầm thường bi thảm, đã bắt đầu tỉnh thức 
vào năm 1900. Các nhà phụng vụ có kỳ vọng cỗ động cho cộng đồng giáo dân tích cực tham gia và 
làm nỗi bật bàn thờ, giếng rửa tội lên, loại bỏ những cái rườm rà. Những cách thức xây cất mới cần 
được nghiên cứu để làm cho các nhà thờ thiết dụng hơn, với những hình thức cải tiến, các khoảng 
trống được sắp đặt theo nhu cầu phụng vụ, những bức tường ngăn có thể bỏ đi dễ dàng, ánh sáng 
và màu sắc cửa kiếng hòa hợp với những khối tường và đường nét tạo nên bầu khí linh thiêng. 


Sau một vài thí nghiệm trước chiến tranh, sự thể hiện đầu tiên thực sự nghệ thuật của một ngôi 
thánh đường bằng ximăng cốt sắt là nhà thờ Đức Bà tại Raincy, gần Paris, tác phẩm của A và G. 
Perret (1921-23), một vẻ đẹp hùng vĩ và cổ truyền, lý tưởng gothique thẳng đứng được dựng lại theo 
kiểu mới, với một trang trí chan hòa ánh sáng xuyên qua cửa kiếng. Nhưng thí nghiệm đầu tiên này 
không được người Pháp theo. Chính tại Đức, từ năm 1923 cha J. Van Acken đã xuất bản một bản 
văn rất đáng chú ý: Christozentrische Kirchenkunst, ein Eniwurf zum liturgischen GesamtkunstwerK. 
Rồi tại Thụy Sĩ và Hòa Lan (nơi đây người ta thấy một số thể hiện điều hòa nhất và độc đáo nhất 
giữa hai thế chiến), việc canh tân kiến trúc thánh đem lại những kết quả đáng lưu ý nhất, nhờ những 
kiến trúc sự như D. Bohm (S5): từ những năm 20, ông này đã đoạn tuyệt với những hình thức quá 
khứ. Riêng R. Schwarz đã truyền bá bằng tiếng nói và bằng văn từ những tư tưởng đã thành hình từ 
năm 1930 trong thánh đường Thánh Thể tại Aix-la-chapelle. Còn F. Dumas tại Thụy Sĩ lại có những 
ưu tư muốn dung hòa các ngôi thánh đường với khung cảnh vùng núi ALpes. Những cố gắng khác 
cũng nhằm canh tân kiểu mẫu những nhà thờ đã xây bằng vật liệu cổ truyền, nhất là với Dom Bellot 
“thi sĩ của viên gạch”, một tu sĩ Biển Đức người Pháp, thường đã làm việc tại Anh (Quarr Abbey) và 
tại Hòa Lan (Oosterhout, Bloemendael và nhất là Noordhoek). Trái lại, những thực hiện trong các 
nước vùng Địa Trung Hải, xét toàn bộ còn ít ỏi, vì ảnh hưởng của cổ truyền kinh viện còn mạnh và sự 
nhút nhát của thẫm quyền Giáo Hội không dám dắn thân vào những ngả đường thực sự mới. 


Nếu trong 30 năm cách nhau giữa nhà thờ Raincy và nhà nguyện Ronchamp (1955) nước Pháp còn 
lạc hậu trong kiến trúc tôn giáo (những thánh đường Lisieux, Lộ Đức là những bằng chứng đáng 
buồn, giữa bao nhiêu bằng chứng khác). Trái lại nước Pháp đã sáng chói hàng đầu với những hình 
thức của nghệ thuật tôn giáo: Vật dụng trong nhà thờ, đồ kim hoàn, điêu khắc, kiếng màu và nhất là 
họa phẩm. Nguồn gốc cuộc canh tân này là do Maurice Denis (1870-1843) một môn đệ của Gauguin. 
Những thể hiện đầu tiên của ông vào khoảng 1900 (Le Vésinet) là kiệt tác đã biểu lộ một cách rõ ràng 
tính chất chân thực của nghệ thuật và tôn giáo, nơi đây tinh thần tiền-Raphael hòa hợp với màu sắc 
của phái ấn tượng. Năm 1919 ông này và Georges Desvallières (+1950) sáng lập les Afeliers d'Art 
Sacré (Những cơ xưởng nghệ thuật thánh), với mục đích thực hiện toàn bộ những gì đáng lưu ý với 
một kiểu mẫu thống nhất từ kính màu và sự trang trí họa phẩm, tới những bình thánh và trang phục 
phụng vụ, có thể nói rằng thời gian giữa hai thế chiến đã thắm đượm tinh thần của ông. Henri 
Charlier cũng có nhiều ảnh hưởng trong phạm vi này, vì thế người ta đã đặt biệt hiệu cho ông là 
“Denis của điêu khắc”. Dĩ nhiên còn những tài năng khác đáng lưu ý và những sáng kiến khác biệt 
nhau cũng xuất hiện trong những năm này, đặc biệt có Rouault và Gleizes. Nhưng mối nguy cơ kinh 
viện đang chờ đợi trường phái Denis, khi xây ra một cuộc cách mạng nghệ thuật thánh vào năm 
1940, cuộc cách mạng này sâu xa hơn nhiều, do một đồ đệ của Desvallières chủ xướng. Ông này là 
một họa sĩ trên kiếng và họa sĩ trên tường có tiếng, sau trở thành tu sĩ Đa Minh, đó là cha Couturier 
(56), ngài cùng với cha Régamey, sáng lập tập san L4r† Sacré (nghệ thuật Thánh) (1935). Ngài đã 
đóng góp rất nhiều để đưa vào cung thánh trước tiên là nghệ thuật không tượng hình, sau đó là 
“những họa sĩ ngoài công giáo” (những nhà nguyện tại Vence và Assy, nhà thờ Audincourt), vì theo 


nguyên tắc: “mỗi thế hệ phải kêu gọi đến những tôn sư nghệ thuật sống động”, ngay cả khi những tôn 
sư này không phải là tín hữu. Những đổi mới như vậy không phải không gây nên chống đối mãnh liệt. 
Ngay từ năm 1921, đường thánh giá của họa sĩ người Flamand tên là Servaes, bị coi là quá tân tiến, 
đã thành đối tượng cho sự can thiệp của thánh bộ đức tin, và năm 1947 thánh bộ này chống báng 
một số nghệ sĩ trong một huấn thị gởi cho ủy ban nghệ thuật thánh của Ý. Nhiều bàn luận chung 
quanh nhà thờ Assy, và nhất là tượng thánh giá của Germaine Richier, đã là nguồn gốc của huấn thị 
do bộ thánh vụ về nghệ thuật thánh ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1952 (57). Huấn thị này có tính 
cách phổ quát hơn và rốt cuộc tương đối nhẹ nhàng. 


Một nét cuối cùng đánh dấu đời sống công giáo trong vòng nửa thế kỷ trước đây, và đã chuẩn bị 
Công Đồng Vatican II là thái độ đối với phong trào đại kết. Vấn đề xích lại gần nhau giữa những 
người kitô giáo phân ly, đã được cụ thể hóa sau thế chiến I, trong những tổ chức của hai phong trào: 
một do người Anh xướng xuất là Faith and Order, một có tính cách rõ nét tin lành hơn, là Lie and 
Work. Những tổ chức này đã phối hợp lại vào năm 1948 để thành lập Ủy ban Đại kết các Giáo Hội. 


Tại Vatican, sau thời khuyết tịch của giáo triều Pie X, nhiều người chủ trương hợp nhất dưới thời 
Léon XIII, nhất là đức hồng y Gasparri, đã chiếm giữ những chỗ quan trọng. Họ quý trọng công việc 
của người không công giáo cổ động cho hòa bình, người ta hồ hởi theo dõi những vận động đầu tiên 
của R. Gardinier và N. Soderblom. Nhưng từ năm 1918 người ta cho biết rõ rằng không thể nào Giáo 
Hội Roma chịu ngồi đồng hàng với các giáo phái khác và nhất là dự vào những cuộc thảo luận công 
cộng, trong đó những điểm mà Roma cho rằng mình đã thủ đắc một cách vĩnh viễn, sẽ được đưa ra 
thảo luận. Tuy từ chối, đức Pie XI gián tiếp khuyến khích việc liên lạc riêng tư giữa các thần học gia 
công giáo và anh giáo. Đó là “những cuộc nói chuyện tại Malines”, được tổ chức từ năm 1921 tới 
năm 1926 chung quanh đức hồng y Mercier (58). Ít lâu sau đức giáo hoàng thúc đây Dom Lambert 
Beauduin và những “tu sĩ đoàn kết” (moines de [Union) tại Amay, cô găng tạo nên một chiếc cầu 
giữa Roma và thế giới Chính Thống trong tỉnh thần mà người ta có thể mệnh danh là Đại kết Công 
Giáo trước khi có văn tự. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1925, thái độ của Roma trở nên cứng rắn. 
Những hy vọng xích lại gần với Chính Thống Nga từ nay xem ra lỏng lẻo hơn nhiều và chủ thuyết tự 
do tín lý đặc điểm của khóa họp đầu tiên về đại kết tại Stockholm năm 1925 đã đụng chạm với những 
môi trường công giáo (trừ Đức), là môi trường đã được phản ảnh qua các văn kiện của cha Ch. 
dJournet. Ngoài ra, vê phía Vatican, ước vọng của giáo hoàng và vị quốc vụ khanh của ngài là muốn 
giải quyết vấn đề. Roma bằng một hòa giải mà hồng y đoàn cố chấp của Tòa Thánh phải chấp. nhận, 
phe này quây. quần chung quanh hồng y Merry del Vai. Thông điệp Morialium animos (Linh hồn của 
người hay chết) (59), ra ngày 6 tháng giêng năm 1928, rất cứng rắn, rất ít cảm thông đối với cố gắng 
của những người mà thông điệp đã gọi một cách khinh khi là “mặt kitô giáo”. Đứng trong viễn tượng 
này suốt 20 năm, Roma làm ngơ trước những thực hiện của phong trào đại kết, càng ngày càng xa 
vời, và quen lặp lại những phi bác trước đây bằng giọng điệu cứng ngăc. 


Nhưng trong thời gian này, bên ngoài Roma có sự biến chuyển rõ ràng. Dưới ảnh hưởng của cuộc 
cách mạng Barth trong lãnh vực thần học, và của các nhân vật như bác sĩ Vissert Hooft hoặc S. de 
Diétriek, phong trào đại kết được nung nấu càng ngày càng nhiều bởi mối lo âu trung thành với quan 
niệm Thánh Kinh về Giáo Hội, trong khi những hình thức thực tiễn và ảnh hưởng của tin lành tự do 
rất nhạy cảm từ lúc đầu đã tiêu tan đi. Về phía công giáo, các tín hữu ưu tú và những nhà thần học 
càng ngày càng chú ý đến sự hiệp nhất Kitô giáo. Thức tỉnh tại Pháp từ đầu thế kỷ do hoạt động của 
cha Portal, phong trào được khích động do tiếng vang của những cuộc đàm thoại tại Malines. Bắt đầu 
từ năm 1930 những nhóm nhỏ chuyên viên công giáo được thành lập, trong một phần tư thế kỷ tiếp 
sau. Những nhóm này đã can đảm đứng làm trung gian giữa Roma và Genève, là hai cực chính thức 
không biết đến nhau. Giữa những người tiên phong sáng suốt và can đảm ấy, có ba người phải được 
lưu ý: người đầu tiên, theo thứ tự niên đại, là một tu sĩ Biển Đức người Bỉ: Thứ nhất là Dom lambert 
Beauduin (60), sáng lập tu viện Amay, và từ năm 1923 ngài đã thành lập một nơi gặp gỡ lúc đó là 
duy nhất tại Âu Châu, về phía công giáo, để đối thoại đại kết, ngài cũng sáng lập tập 
san Irénikon (1926) là tờ báo đã dẫn đường cho những tập san công giáo khác được thành lập sau 
đó, trong cũng một tinh thần. Thứ hai là cha Congar (61) với cuốn sách của ngài Chrétiens 
đésunis (1937) đã thiết lập những căn bản thần học cho bản quy chế đại kết trong môi trường công 
giáo, đánh dấu một tiêu chuẩn chính yếu trong lãnh vực giáo thuyết như Amay trong lãnh vực hành 
động. Thứ ba là cha Couturier (62), “vị sứ ngôn của tinh thần đại kết”, một linh mục khiêm tốn, năm 
1935 đã đưa một tinh thần mới vào tuần bát nhật cầu nguyện tung ra tại Mỹ Châu vào đầu thế kỷ, là 
nơi đến lúc đó vẫn còn đặt trọng tâm trên việc “trở về của những người lạc đạo và rối đạo” với Giáo 
Hội Roma. Mục đích của “tuần lễ cầu nguyện chung” là cầu xin Thiên Chúa thương ban “sự hiệp nhất 


như ngài muốn, bằng những phương tiện ngài muốn”; và phải cử hành làm sao cho người không 
công giáo có thê tham dự trọn vẹn. 


Tại Đức, vào cùng một thời đại, R. Grosche đã thành lập tập san Catholica (1932) và JJ. Metzger lập 
hội cầu nguyện na Sancta, trong tinh thần của cha Couturier. Đồng thời, nhiều sử gia cộng tác với 
họ (trong đó phải thêm Dvornik, người Tiệp Khắc) đã thắng vượt những khó chịu của nhiều người 
trong môi trường bảo thủ, và dần dần làm tiêu tan những sáo ngữ và những thiên kiến già cỗi. Rồi sự 
phản đối chung chống quốc xã và những xáo trộn của chiến tranh và sau chiến tranh, dẫn đưa người 
công giáo và người tin lành vào những tiếp xúc trên bình diện thực tế: tổ chức những buổi cầu 
nguyện tập thể trong những khu trú ẩn và những trại tập trung, việc đặt những nơi thờ phụng chung 
trong các thành phố bị oanh tạc, hoặc trong những vùng giải tỏa, đã tạo cho các tín hữu và các vị 
thâm quyền của cả hai bên những yếu tố vững chãi để hiểu nhau (Ngoài ra có một hiện tượng tương 
tự phát sinh ở Hòa Lan). Sau chiến tranh, một tổ tinh thần khác được phát sinh dưới sự điều hành 
bởi những người như H. Hoffmamn, M. Laros hay J. Pinsk, một đàng do những nhóm gặp gỡ huynh 
đệ tự tạo và tự phát biểu, đàng khác do những tổ chức nghiên cứu như Evangelische und katholische 
oekumenische Arbeitkreis, có tổng giám mục công giáo Jaeger và giám mục phái Luthérien Stahlin 
đồng chủ tịch, và sau cùng (năm 1957) là học viện .J.A. Mohler-Institut của Paderborn. 


Trong khi tại Bỉ, tu viện Amay (năm 1939 được chuyển về Chevetogne) bị đe dọa một thời gian, tới 
lúc này được đức hồng y Tisserant nâng đỡ, vị này đã trở nên chủ tịch Thánh bộ Đông Phương. Tập 
san lrénikon, dưới sự lãnh đạo của Dom Clement Lialine được coi như một tập san công giáo lớn 
trong phạm vi đại kết. Tại Pháp những sáng kiến gia tăng với những người như cha Villain hoặc cha 
Dumont, người lãnh đạo khôn ngoan, can đảm của trung tâm Đa Minh istina. Tại những quốc gia 
khác, còn nhiều dửng dưng với vân đề đại kết. Sau chiến tranh, người ta thấy một biến chuyển chậm 
chạp: Tại Anh, mặc dầu với nhiều do dự, nhờ đức hồng y Hinsley, rồi sau đó đến lượt một vài tu viện. 
Tại Ý, chung quanh trung tâm Pro civitate Christina tại Assise, do cha G. Rossi đã thành lập vào năm 
1939, rồi từ khoa thần học của Venegono tại Lombardie, và nơi đây cha Boyer Dòng Tên đã thành 
lập tại Roma trong năm 1950 với sự cộng tác của đức cha G.B. Montini, trung tâm Unifas, cũng trong 
năm 1950. Tại Tây Ban Nha, chung quanh đại học Salamanque. Tại Thụy Sĩ, nhờ những người như 
O. Karrer hoặc cha Chavaz. Tại Hòa Lan, sau những xáo trộn vì chiến tranh, bầu khí xa lạ và nghị ky 
nhau bắt đầu thay đổi, về phía công giáo có phần rõ rệt hơn là về phía Giáo Hội cải cách. Chính một 
linh mục Hòa Lan, G. Willebrands được cha bạn Thyssen giúp đỡ, đã lấy sáng kiến lập ra hội đồng 
công giáo về các vấn đề đại kết vào năm 1953, rồi ngài muốn biến nó thành cơ quan liên lạc giữa các 
người công giáo đại kết và các bàn giấy nghiên cứu của Ủy ban Đại kết của Giáo Hội. 


Vào lúc ấy, các giới Roma cũng dịu xuống nhờ sự can thiệp của nhiều giám mục, như đức cha .Jager 
tại Paderborn, đức cha Gerlier tại Lyon, đức cha Charrière tại Fribourg và nhiều vị khác. Nếu vào dịp 
họp đầu tiên của Hội đồng Đại kết các Giáo Hội tại Amsterdam năm 1948, phản ứng của Roma còn 
quá tiêu cực, thì mười tháng sau, một huấn thị của Thánh Bộ Đức Tin (63) biểu lộ một tinh thần mới. 
Lúc đầu huấn thị này bị coi như một cảnh giác, nhưng sau nhìn kỹ, thì đó là một khuyến khích cho 
những người công giáo dấn thân trong công việc đại kết và nhìn nhận tác động của Thánh Linh trong 
mọi cô găng hướng vê hợp nhất của những người không công giáo: không còn giọng điệu mỉa mai 
như đã thấy trong văn kiện Mortalium animos nữa. Thật ra, Roma không thể không biết tới một sự 
kiện lớn lao của lịch sử tôn giáo thế kỷ XX như việc thành hình và phát triển Ủy ban Đại kết các Giáo 
Hội nhất là khi phong trào đã đào sâu về thần học cũng như về tu đức từ hai mươi năm trước. Một 
bước tiến mới đã vượt qua vào năm 1952, khi Vatican xin vị giám quản tông tòa tại Thụy Điễn chỉ 
định bốn quan sát viên công giáo cho đại hội Faifh and Order, nhóm họp tại Lund. Nhưng việc thất 
bại của những quan sát viên công giáo trong phiên họp thứ hai của Ủy ban Đại kết tại Evanston năm 
1954 chứng tỏ rằng Roma vẫn còn muốn thụt lùi, và còn phải làm lại tất cả khi đức Gioan XXIII lập 
một Văn phòng Hiệp nhất Kitô hữu (1960). Năm sau Vatican quyết định gởi những đại diện chính 
thức cho khóa họp thứ III của Ủy ban Đại kết tại New Delhi (64). 
CHƯƠNG lII 


NHỮNG LUÒNG TƯ TƯỞNG 


Trên hai phương diện tư tưởng và đạo đức, từ nửa thế kỷ trước và là thời kỳ chuẩn bị Công Đồng 
Vatican II, nhất là từ những năm 30,một khi phong trào phản đối thuyết tân thời dã lắng xuông, có 
phong trào trăm hoa đua nở mà hai đặc tính là tìm trở về nguồn và chú trọng đến thế giới đời mới. 


Thật ra, thời kỳ này có cái gì giả tạo cần phải bàn đến trong hai chương khác nhau, một chương về 
hoạt động, một chương về tư tưởng. Nhưng khi phải chấp nhận là không thể nói được hết mọi sự 
trong cùng một lúc, ta nên nhớ lời dặn của René Rémond: 'Vì trong 30 năm đó, (1930-1960), thần 
học đã nghiên cứu tất cả các vấn đề việc truyền giáo đặt ra, và ngược lại sự suy tư về Giáo Hội đã 
nung nấu công việc mục vụ truyền giáo, nên trong lịch sử Giáo Hội thời kỳ này được coi như một 
thời kỳ dồi dào ơn trên và phong phú nhất' (1) 


Thử đi ngược lại xa trong quá khứ. Dù không thể tìm ra từ phía công giáo giữa hai thế chiến, một tác 
phẩm tương đương với bộ Dogmalique của Karl Barth (2), trong các bộ chuyên khảo, ngoại trừ vài 
cuốn đặc biệt, ở đây chúng tôi nghĩ đến M. de la Taille với tác phẩm đồ sộ về lễ Misa (Mysterium 
fidei 1921) của ông, có những kho tàng phân tích và biện luận tỉnh vi, chỉ để ý đến các vận đề ngoại 
phụ đối với những ưu tư tôn giáo của người thời ấy. Mặc dù có những nghiên cứu lịch sử về triết học 
cổ điển thời Trung Cổ dưới quyên chỉ dẫn của các vị như đức cha Grabmamn hay Etienne Gilson (3), 
ta phải nhìn nhận là việc tu bổ thuyết tân Tôma do chính giáo hoàng mới khuyến khích, từ thông 
điệp Sfudiorum ducem (1921) của đức Pie XI cho đến những lời cảnh cáo của đức Pie XII trong 
thông điệp Humani generis, không đem lại kết quả mong đợi, ít nữa là trong môn thần học ; khoa này 
chìm ngập dưới những phạm trù đã lỗi thời,ngược với tư tưởng tân tiến, khác với phương diện triết lý 
trong đó có thể kể ra những tác phẩm độc đáo của Jacques Maritain, cha A.D. Sertillanges op, và cha 
Maréchal sj , hoặc ông J. Pieper bên Đúc. 


Thất bại này cắt nghĩa sự thành công cùng vào thời kỳ ấy của những toan tính, dù là trong giai đọan 
dò dẫm, để điều chỉnh khoa thần học công giáo với truyền thống Platon và Âu cơ tinh,hoặc là trong 
viễn tượng nhân vị và hiện sinh. Chính tại bên Đức là nơi các nhà tư tưởng công giáo đã chịu ảnh 
hưởng của Max Scheler, những khuynh hướng này được thấy rõ, những tác phẩm của cha K. Adam 
(4), rồi đến cha Rippert Sj (5) và của Robert Guardini (6) được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ước muốn 
đem thần học vào đời sống tôn giáo là bước đầu trong việc canh tân khoa tu đức học đã nói trước 
đây, và sau đó thì có dự định, tuy không lâu bền của cha .J.A. Jungman sj, và mấy cha trong nhóm 
Insbruck ; bên cạnh khoa thần học kỹ thuật các ngài soạn thảo ra 'nền thần học sơ truyền” (théologie 
kérythmatique) (7) nghĩa là một nền thần học có thê đem giảng cho giáo dân với thành công. 


Khác với tình trạng ru ngủ của nền thần học tín lý kéo dài đến đệ nhị thế chiến, cần phải cổ võ một 
trào lưu mới chú trọng đến các vấn đề luân lý gia đình, xã hội và quốc tế. Phong trào hạn chế sinh đẻ, 
việc thành lập các chính thể chuyên chế tả và hữu, thời đại khủng hoảng kinh tế của các n#m 1930, 
tình trạng bắp bênh về hòa bình thế giới, bó buộc các giới tư tưởng và giáo quyền phải nghiên cứu 
đến các lãnh vực mà trước đây, vì chủ nghĩa cá nhân, các thế hệ trước ít lo tới. Hơn là các nhà thần 
học, các nhà triết học và xã hội học đã lên tiếng, chẳng hạn các cha Dòng Tên nước Áo chuyên về 
kinh tế và xã hội, hay Jacques Leclerq (8), tác giả cuốn Quyền thiên nhiên đồ sộ, đã thành một tác 
phẩm cổ điển. Các nhà thần học tất nhiên phải theo phong trào, vì chính đức Pie XI ,càng ngày càng 
để tâm trí vào đó, và đã giới thiệu trước thế giới, giữa những cuộc thảo luận, thế nào là lập trường 
của Giáo Hội trong những cuộc bàn cãi về tổ chức thế giới công giáo. Chỉ cần kể ra những tài liệu 
như Divini illius magistri (31.12.1929) về giáo dục kitô giáo (9); Casfi connubii (20.12.1930) về hôn 
nhân công giáo; Quadragesimo anno (15.5.1931) về vấn đề xã hội; Nova Impendei (20.10.1931) về 
khủng hoảng kinh tế và chạy theo võ trang; Mit Brennender Sorge (14 .3.1935) chóng quốc xã ; Divini 
Redempioris (19.3.1937) chống cộng sản. Những tài liệu này là diễn đàn để quyền tối thượng công 
bố rõ ràng và rộng rãi như chưa bao giờ thấy, và đã trở nên một nguồn tự tưởng bên cạnh luật thiên 
nhiên, mà các nhà luân lý công giáo cho rằng chỉ cần chép lại mà không cần giải thich thêm. 


Đây là trường hợp về việc điều hòa sinh sản mà đến Vatican II, ít vị chuyên môn thần học đã suy 
nghĩ thêm để đem giải quyết vấn đề cho có sắc thái hơn (10). Ngoại trừ chỉ có cuốn tùy bút của H. 
Doms, được hoan nghênh lạnh nhạt; đó là cuốn Ý nghĩa của đời sóng và cùng đích của hôn nhân (Le 
sens et la fin du mariage), 1935 . 


Vấn đề luân lý xã hội được đem ra bàn cãi nhiều hơn giữa hai thế chiến. Nhưng trong các tác phẩm 
của những nhà xã hội học và thần học công giáo thì người ta để ý đến tình trạng bất công thợ thuyền 
và phương pháp giải quyết, và đến việc phê bình chủ nghĩa xã hội. Sau đệ nhị thế chiến, trung điểm 
dần dà nhường bước cho sự tương phản giữa các nước nghèo và giầu. Đàng khác, thay vì chỉ trích 
những tình trạng bất công thì người ta lo lắng tìm cách giải quyết tích cực, bằng cách tránh lối 
chuyên chế cộng sản và tình trạng vô trật tự tư bản; người ta cũng tìm hiểu phần nào cái lý do chính 
đáng trong khuynh hướng tập thể hóa dần dần đời sống xã hội. 


Một thay đổi nữa trong vấn đề luân lý quốc tế. Trong một phần tư đầu thế kỷ XX, phần đông các tác 
giả công giáo ca tụng tinh thần ái quốc hơn là đến việc cỗ võ hòa bình trên thế giới. Họ không để ý đề 
phòng trước sức bành trướng của chủ nghĩa quốc gia tại Âu Châu trong những năm trước đệ nhất 
thế chiến, và sau khi chiến tranh đã bùng nổ, họ để mặc tinh thần ái quốc tự do tung hoành. Đối với 
họ, việc chối bỏ quê hương vì ý hệ xã hội thì nguy hơn là tán dương quá đáng lòng ái quốc. Vài tác 
giả mạnh bạo theo khuynh hướng dân chủ kitô đã bắt đầu từ 1925 dóng lên tiếng chuông khác theo 
lời răn dạy của đức Benoit XV và Pie XI đề nghị một cách tổ chức hoà bình công giáo. Các lời lên án 
tinh thần quốc xã ngoại giáo của: đức Pie XI vào cuối đời ngài cũng ở vào luồng tư tưởng này. Nhưng 
mãi dưới thời đức Pie XII, lúc xây ra cơn khủng hoảng của đệ nhị thế chiến mới thấy một cuộc thay 
đổi quan trọng. 


Cuộc đối diện giữa công giáo với Đức quốc xã hay với chủ nghĩa mác-xít cũng như với thuyết nhân 
bản khoa học luôn luôn hiện diện dưới nhiều hình thức, cưỡng bách một sô nhà tự tưởng công giáo 
đặt câu hỏi về _ý nghĩa tôn giáo của con người trên thế giới và về việc cố gắng trần tục định hướng 
cho sự cứu rỗi tôn giáo của nhân loại. Những cuốn sách Progress and religlon (1934) của CC 
Dawson, Religion und Leben (1934) của A. Redemacher, L humanisme intégral (1936) của Jacques 
Maritain, với những đặc tính riêng cửa mỗi xứ tiêu biểu khuynh hướng này; đến sau thì có tác phẩm 
của Teilhard de Chardin (11) nhà cổ sinh vật học Dòng Tên mãi sau mới ra đời, nhưng lúc bầy giờ 
còn bị cắm phổ biến mà cũng được quay ra bằng ronéo và có một ảnh hưởng kín đáo nhưng rất sâu 
đậm. Với những danh từ mới, đây là vấn đề cũ liên quan giữa thiên nhiên và thiêng liêng chung 
quanh những cuộc tranh luận về 'chủ nghĩa nhân bản kitô'. Từ 1930, khi người ta thảo luận về mỗi 
liên quan giữa kitô giáo và văn hóa, không ai còn nói suông về các giá trị mỹ thuật, văn chương và 
triết lý, mà càng ngày càng nghĩ đến chương trình chỉnh phục vũ trụ vật chất bằng khoa học và kỹ 
thuật, có khi với cả thể dục. Bằng cách dò dẫm, người ta soạn thảo ra khoa thần học về nhân loại học 
toàn bộ ; khoa này không còn xem con người như một thú vật có trí khôn, mà tìm cách quan sát nó 
trong tình trạng vật chất : trong việc bén rễ vào vũ trụ, trong hoạt động kỹ thuật, trong các tương quan 
nghề nghiệp và dân sự. Thần học về thân xác, thần học về công việc làm, thần học về tiến bộ, thần 
học về các thực tại xã hội ; các đề mục này và nhiều vấn đề khác được đề cập trong một tổng 
hợp đôi khi pha phôi thần học, triết học, xã hội học, nhưng có khi với nội dung vững chãi như sách 
của J. Mouroux (Sens chrétien de Ihomme, 1945) hay của G. Thils (Théologie des réalités terresire, 
1946). 


Công trình suy tư này đi song hành với việc nhập cuộc càng ngày càng đông của người công giáo 
vào thế giới văn hóa mà trước đây họ đã đoạt tuyệt từ cuối thế kỷ XIX. Trong khi từ giới vô tín 
ngưỡng những ai còn thấy sự đối lập giữa tâm tình tôn giáo và khoa học bị coi là lạc hậu thì từ phía 
công giáo người ta không còn coi thất bại của khoa học” như một trong những nền tảng của khoa 
biện giáo; và sau những người tên tuổi như Pierre Termier, đức cha Lemaitre, Whittaker, Temple, 
Dessauer, Leprince-Ringuet, nhiều người xung phong vào việc nghiên cứu khoa học và càng ngày 
càng được tinh thần khoa học thắm nhập, mặc dầu bị phe cổ truyền chống đối, họ nhấn mạnh đến 
viễn tượng tiến hóa trong giới sinh vật trước rồi sau đem áp dụng cho cả vũ trụ. Điều đáng chú ý hơn 
cả là sự hiện diện của các người công giáo trong các khoa học nhân văn, nói riêng là sử học và luật 
học, tâm lý học và cả xã hội học, một khi đã lướt thắng sự ngờ vực của những ai coi các khoa ấy 
như khí cụ chống đối môn luân lý và tôn giáo. Về văn chương, trong giữa phần tư thế kỷ XX, người ta 
chứng kiến một tình trạng đảo lộn. Sau khi đã đứng ngoài cuộc từ nhiều thế hệ, các tiểu thuyết gia, 
thi sĩ, tiểu luận gia công giáo đã ra mặt sáng tác, nên một số người được nỗi tiếng vào thời kỳ này, đó 
là hiện tượng tương phản rõ ràng với phong trào tục hóa xã hội và các tiến bộ của khoa nhân bản vô 
thân. 


Hiện tượng này đáng ghi nhất tại nước Pháp; lúc này chẳng những có nhiều tạp chí, báo chí, văn tập 
và những trung tâm gặp gỡ, công khai là công giáo trong đó có cả một nền văn chương phong phú 
do các tác giả, độc giả và nhà xuất bản là người trần tục chủ trương, mà cũng đề cập đến các vấn đề 
thuần túy công giáo. Paul Claudel với Le soulier de Satan đã đi khắp thế giới, và Jdeanne au 
bũcher được Honneger phổ nhạc đã đạt tới tột đỉnh trong thời gian giữa hai thế chiến. Môn tiểu 
thuyết công giáo do Paul Bouret dọn đường, đang đi đến thành công với Mauriac và Bernanos là hai 
người đã sâu sắc phân tích linh hồn con người với lối 'đào sâu tâm lý theo khoa thần học ẩn tàng” 
(P.H. Simon); họ biện chứng về tội lỗi và ân sủng là những môn được nhiều người tiếp tục cho tới 
năm 50, với nhiều nhà văn lỗi lạc, từ Julien Green và Maxence van der Meersch đến P. A. Lesort và 
G. Cesbron, ấy là chưa kể đến cuốn Augustin ou le maitre est làcủa De J. Malègue. Song song, 
khoa phê bình công giáo xuất hiện và được hưởng ứng bên ngoài phái trí thức, với những tài năng 
khác nhau như Henri Brémond, nhà bình luận thi ca thuần túy, như Charles du Bos đem kiến thức 
tuyệt vời về nền văn hóa Âu Châu ra đối thoại với những người đương thời; nhất là Gabriel Marcel 


mà tài phê bình kịch nghệ đi đôi với tài soạn kịch và viết về triết lý; ngoài ra còn phải thêm Charles 
Moeller người Bỉ, với những bài nghiên cứu quí giá trong Liférature du XX ème siècle et 
Christianisme (gồm 5 cuôn 1953-1975) được biết ngoài ranh giới các vùng nói tiêng pháp. 


Nếu nước Pháp đứng hàng đầu thì nền văn chương công giáo là hiện tượng chung của cả Âu Châu. 
Bên Anh quốc, sau thế hệ những tên Chesterton, Belloc và Baring thì đến những tác giả thời danh, 
như nhà châm biếm Evelyn Waugh, nhà khôi hài Tô cách lan Bruce Marchall và sâu sắc hơn nữa là 
Graham Green; với những chuyện hoang đường và một cách thực tế, ông này trình bày ý niệm công 
giáo về thân phận con người, đó là cuộc đối thoại giữa con người yếu hèn, mà tự do Thiên Chúa 
quan phòng quen viết thẳng với những hàng chữ quanh co; bên Đức, mặc dầu họ không được biết 
đến trong nên văn chương của xứ sở, sau Gertud von Lefort, đại tiểu thuyết gia công giáo và cũng là 
tác giả các ca vịnh rất hay Hymnen an die Kirche (1924), ta có thể kế tên E. Wiechert, thi sĩ của cô 
đơn và sự chết, E. Langgasser với giọng điệu giống như Bernanos, H.Boll sau được giải thưởng 
Nobel, và là một trong những người gây ra bầu không khí tiền công đồng tại Đức, S. Andres, mà kỳ 
công Wr sind ufopia 943) đã được xuất bản thời Đức quốc xã, R. Schneider đã đoạt giải thưởng 
hòa bình năm 1956 của các nhà xuất bản Đức. Trong xứ Tây Ban Nha, M. Ribeiro người Bồ Đào Nha 
nhắc đến Huysmans và Bloy, đến những người Tây Ban Nha C.Laforet, J. M. Gironella và J.L. Martin 
Descalzo, đến E. Barrios người Chỉ Li, hay đến M. Galvez người Á Căn Đình. Tại Ý, ông cựu vô thần 
Papini ca tụng những yêu sách của đức tin mà ông mới tìm lại được ; và cả đến miền Scandinavie, 
bà Sigrid Unset người Na Uy với tác phẩm Christine Lavransdanter được Mauriac xem như là một 
thần tượng trong ngành tiêu thuyết công giáo, trong đó có người thay thế tên tuổi là Sven Stolpe 
người Thụy Điển. Nhiều. đề tài đã được các tác giả trên rất khác nhau và rải rắc trong hai thế hệ khai 
thác: bi kịch về tội lỗi, về tội xác thịt và đôi khi tội phạm đến thần linh, công việc của Satan trong thế 
gian được coi như chìa khóa của vấn đề sự dữ, đề tài về kinh nghiệm sống của việc hối cải, về 
những trách nhiệm xã hội của người công giáo (nhất là những người trẻ), về phẩm giá của người phụ 
nữ được Violaine de Claudel đề cập tới từ năm 1914, và về diện mạo của linh mục, từ cha sở họ nhà 
quê của Bernanos đến Don Camillo của Guareschi (12). 


Một trong những hiện tượng giữa hai thế chiến về tư tưởng công giáo là khám phá ra Giáo Hội trong 
những chiều kích thuần túy tôn giáo và siêu nhiên. Có nhiều nhân tố giải thích việc phục hưng này. 
Trước hết có phản ứng chung chống đối chủ nghĩa cá nhân của thế kỷ XIX và sự thành công của 
những tư tưởng cộng đồng rất mạnh tại những miên nói tiếng Đức. Thứ đến là việc phát triển phong 
trào truyền giáo (giữa hai thế chiến vấn đề truyền giáo công giáo được .J. Schmidlin và cha Charles sj 
nghiên cứu) và công giáo tiến hành, hai phong trào ấy đã tiêm nhiễm cho nhiều giáo dân cái ý thức 
về Giáo Hội mà trước kia họ chỉ nghĩ đến 'phần rỗi của chính mình thôi. Còn phải nghĩ đến phần 
đóng góp lớn của phong rào canh tân phụng vụ, trong phạm vi mục vụ cũng như trong các sưu tầm 
lịch sử và thần học ; nói chung lòng đạo đức hiện đại, qui về Chúa Kitô và phép Thánh Thể đã kéo 
chú ý hơn đến giáo lý về nhiệm thể. 


Yếu luận cổ điển De Ecclesia đã được soạn thảo ngoài tư tưởng giáo phụ và trong chiều hướng rất 
Tây Phương, đôi khi bởi những người thông hiểu giáo luật hơn là thần học, với mục đích chống lại 
những sai nhầm hiện hành là Tin Lành và thuyết Galicanít. Bởi vậy người ta đã nhắn mạnh đến khía 
cạnh nhãn tiền và phẩm trật, nghĩa là đến khía cạnh pháp lý và hành chánh của Giáo Hội. May thay, 
nhờ linh ứng của J.A. Mohler và các nhà tư tưởng gia thế kỷ XIX để lại, và nhờ tiếp súc với khoa 
Giáo Hội học chính thống mà các nhà tư tưởng Nga Sô mang tới Tây Phương trong khi họ bị lưu đày 
sau cuộc cách mạnh năm 1917, và cũng là nhờ việc trở về nguôn thánh kinh và giáo phụ, vì cuôn 
sách Catholicisme (1938) của cha De Lubac đã ảnh hưởng đến các nhà thần học, khoa thần học 
công giáo mặc sức khai thác đề tài coi Giáo Hội như sự tiếp diễn việc nhập thể của Con Thiên Chúa 
đang truyền đạt đời sống Thiên Chúa cho nhân lọai. Cuốn sách của Karl Adam, Das Wesen des 
Catholicismus (1924), được dịch sang nhiều thứ tiếng, đã khuyến khích về điểm ấy. Các cuộc nghiên 
cứu lúc đầu được diễn đạt chung quanh đề tài Giáo Hội là huyền thể Chúa Kitô; cha Tromp sj giáo sư 
tại Grégorienne lôi cuốn chú ý, rồi sau đến lượt cha Mersch bổ sung với các nguồn mạch giáo phụ. 


Tắt cả phong trào suy tư và ấn loát đã được tựu trung trong thông điệp M/sfici corporis Christi (1943) 
của đức Pie XII; ngài xác nhận các điểm chính yếu, và căn dặn đề phòng mây lệch lạc muốn đối lập 
Giáo Hội hữu hình của kinh Tín kính, với một Giáo Hội khác, vô hình, gồm tất cả các người thiện chí 
đang kết hiệp với Chúa Kitô một cách huyền nhiệm. Chính tại nước Đức là nơi xuất tích phong trào 
này vào các năm 1940 (13), trong khi tại các nước nói tiếng Pháp, Mgr Journet, giáo sư tại Fribourg 
bên Thụy Sĩ, và cha Congar, một cha dòng Đa Minh trẻ, đã sáng lập bộ Unam sanctam năm 1937; bộ 
sách này đã gây ảnh hưởng lớn trong việc canh tân khoa giáo hội học ngày nay (14); trong chiều 
hướng Tô Miít, họ khôi phục lại thế quân bình cần phải có trong việc suy tư thần học về Giáo Hội giữa 


hai khía cạnh, một là thể chế hữu hình được tổ chức theo phẩm trật và là cộng đồng sống động, hai 
là những hình thức thê chê bê ngoài coi như °bí tích' (nghĩa là cái gì tỏ lộ ra bên ngoài và gây hiệu 
lực) tức là phân thâm kín và sông động nhất của Giáo Hội. 


Như vậy sau cuộc thế chiến II, đã có những căn bản vững chắc để tiến lên về giáo hội học, được 
đôn đốc bởi những ưu tư muốn nghiên cứu khía cạnh thần học của những vấn đề liên quan đến việc 
tông đồ (15) và bởi những nghiên cứu lịch sử có ý làm sáng tỏ tính ngẫu nhiên của khoa giáo hội học 
sau Công Đồng Triđentinô (16): đó là ấn định một nền thần học về người tín hữu, có ý xác nhận địa vị 
chính đáng của các giáo dân bên cạnh chức thánh thừa tác vụ, trong cộng đồng dân Chúa; việc 
khám phá ra địa vị chủ chốt về năng khiếu truyền giáo của Giáo Hội đã được thúc đây nhờ công trình 
khảo cứu của Hội đồng đại kết các Giáo Hội; dần dà được xác định một nền thần học đại kết, để 
minh định qui chế thần học của các tín hữu đã tách lìa khỏi Giáo Hội Roma; việc khởi thảo một nền 
thần học về hàng giám mục để khám phá ra tính liên đới cộng doàn của Giáo Hội và tầm quan trọng 
của 'Giáo Hội địa phương” (17) đã được các nhà thần học đông phương nhắc nhở đến nhiều; những 
cuộc suy tư, bề ngoài xem ra có vẻ thực tế nhưng có tác động thần học và đại kết lớn lao trên một đề 
tài mà các báo chí công giáo thường nhắc đến, từ Papini đến l von Goeres, và cha Congar có can 
đảm nêu lên với tư cách nhà thần học dưới nhan đề Cải tỗ thật hay giả trong Giáo Hội (1950), để nói 
về việc thích Ứng các cơ cấu giáo triều xưa kia cần thiết để đáp ứng vào những nhu cầu nhất định 
mà nay không cân nữa. 


Cuộc thế chiến thứ II không làm gián đoạn tư tưởng công giáo trong lịch sử, nhưng các biến đổi tâm 
lý, xã hội và văn hóa kế tiếp đó không thể không ảnh hưởng đến phương diện nghiên cứu thần học. 
Các cuộc nghiên cứu thần học có hai đặc tính như đã nói đến ở đầu chương này: đó là mối ưu tư 
muốn thêm cường tráng bằng việc tiếp súc với các nguồn tài liệu kitô, và cái ý thức là cần phải đứng 
vào các viễn tượng mới để đưa sứ điệp kitô ra đối phó với những mối lo âu của thế giới tân tiến. 


Phong trào thứ nhất tức là ý muốn mang sinh khí mới cho nền thần học trong việc khai thác lời 
Chúa đem ra công bố và giải thích trong Giáo Hội đã được khuếch trương mạnh bởi việc nghiên cứu 
Thánh kinh. Tính cách rất bảo thủ của thông điệp Spiritus paraclitus (1920) đi thụt lùi đối với thông 
điệp kinh thánh của đức Léon XIII, lời khiển trách các bài của cha Touzard đắn đo đặt câu hỏi phải 
chăng Moisê là tác giả của bộ Ngũ kinh, việc cho vào mục cắm năm 1924 cuốn Manuel biblique của 
Brassac khá dè dặt, và năm 1929 tài liệu rất hay của L. Dennefeld về đắng Mêsia và năm 1932 vụ 
chống đối của Thánh bộ Đức tin trước cuốn Die biblische Urgeschichte của H. Junker, cũng như thái 
độ tiêu cực của ủy ban Thánh kinh, tất cả các sự việc ấy cho thấy là các nhà chú giải Thánh Kinh 
phải làm việc trong bầu không khí ngột ngạt giữa hai thế chiến. Các vị ấy thật đã có công cầm cự. Cơ 
quan nỗi tiếng nhất là Ecole biblique de Jérusalem do cha Lagrange điều khiển (+1938) dã có công 
huấn luyện những đồ đệ như cha Spicq hay cha Benoit; nhưng cũng phải ghi nhận công việc phê 
bình tương tự được thể hiện tại Đức, tại Pháp và Bi, là nơi L. Cerfaux đã áp dụng phương 
pháp Formgeschichie sau khi đã lột bỏ mọi tiền nghiệm làm cho phương pháp đó bị nghỉ ky; tác 
phẩm của ngài La théologie de I'Eglise suivant Saint Paul (1942) được chào mừng như đánh dấu 
một niên đại trong môn chú giải Thánh kinh (L. Bouyer ). Không thể nào bỏ quên được những công 
trình rất đáng kể từ phía tin lành và Anh giáo, và càng ngày càng đông các nhà nghiên cứu công giáo 
sang đấy tìm ý kiến, vì ban kiểm soát người công giáo ngăn cản không cho người công giáo phổ biến 
các kết quả của việc sưu tầm. Vào cuối năm 30 đã bắt đầu bớt găng vì năm 1938 và 1939, sau khi 
hồng y Tisserant và cha Vosté được đặt vào chức chủ tịch và thư ký Ủy ban Thánh kinh, bức thông 
điệp Divini afflantu Spiritu (1943) của đức Pie XII khuyến khích các nhà chú giải thánh kinh làm theo 
chiều hướng cấp tiến. Các chi tiết năm 1948 về việc cắt nghĩa các chương đầu sách Sáng thế và 
năm 1955 về tầm vóc sắc lệnh của Ủy ban kinh thánh cũng đi theo tình trạng giải phóng đó (18). 


Trong công việc chú giải thánh kinh đưới đời đức Piô XII, có hai phương diện nên chú ý. Một là dùng 
thẳng tay phương pháp phê bình lịch sử, nhất là phương pháp Formgeschichte, sau đó, nhất là tại 
bên Đức thì đến cố gắng để ý đến vệc xáo trộn do Bultman và nhóm ông gây ra và về vấn đề Toại bỏ 
thần thoại; hơn nữa càng ngày người ta càng chú ý hơn đến tầm vóc thuần túy tôn giáo của Thánh 
Kinh.Thật vậy, nếu ta nhìn tổng quát công trình chú giải trước năm 1940, chẳng hạn bộ sách thời 
danh Etudes bibliques trong đó có các bài của cha Lagrange, ta thấy những chú giải nhiều hơn cả về 
ngữ học và khảo cổ học của Thánh Kinh. Ít thấy có những sách chú giải về giáo lý hay về đàng thiêng 
liêng của các đoạn văn đưa ra tra cứu. Vào các năm 40, người ta mới thấy thật sự có 'chuyên giải 
Thánh Kinh (Spicq) trong Giáo Hội Roma, và năm 1960 M. Meinertz mới cho xuất bản 
cuốn Theologie des Neuen Testamernis, tác phâm đầu tiên đúng với danh nghĩa là một tác giả công 
giáo. Một mối ưu tư muốn nhấn mạnh đến tầm vóc giáo lý của Thánh Kinh, đến ý nghĩa tôn giáo và 
khuynh hướng kitô học trong Cựu Ước đã khai mào cho những cuộc tranh luận sôi nổi về ý nghĩa 


'thiêng liêng' của Thánh Kinh và về lối giải dự hình luận (typologique) là phương pháp tìm các tương 
quan giữa một bản văn và các đọan song song, hay giữa các biên cỗ và các nhân vật đoạn văn nói 
đên và những biên cô sẽ xảy đên trong lịch sử Giáo Hội đã được tiên báo. 


Việc trở về nguồn Thánh Kinh được khoa giáo phụ học phục hưng bổ túc; khoa này vượt ra ngoài 
các giới chuyên môn như kết quả của bộ Sources chrétiennes tại Pháp và bộ The christian 
Fathers giữa các giới Ăng-lô xa-xông cho thấy. Trong thời gian giữa hai thế chiến, các nhà chuyên 
môn về giáo phụ làm việc trong bầu không khí đầm ấm hơn là các nhà giâi nghĩa Thánh Kinh, mặc 
dầu thỉnh thoảng Thánh bộ đức tin cũng căn dặn là phải thận trọng khi muốn vượt ra khỏi khung khổ 
phổ biến các lối phê bình văn chương hoặc lịch sử (đó là vấn đề chính xác và niên đại) để đi vào 
phạm vi tế nhị hơn tức là lịch sử giáo lý. Sau thế chiến, người ta tự hỏi phải chăng cái khuynh hướng 
của nhiều giới giáo sĩ muốn tránh né các cuộc sưu tầm uyên bác đã làm tổn thương đến những khám 
phá nghiêm chỉnh về nền văn chương kitô cỗ đại; nhưng tại nhiều nơi, nhất là ở Pháp, H.I. Marrou đã 
khuyến khích được một số giáo dân trẻ tuổi đứng ra tiếp tay trong bước diễn tiến này. Nhưng công 
việc được hoàn tất trong tinh thần đổi mới đối với các sưu tầm giáo phụ học trong nửa thế kỷ về 
trước, vì ở đây cũng có một biến chuyển tương tự như biến chuyển trong việc nghiên cứu Thánh 
Kinh. Thay vì chỉ tìm trong các tác phẩm giáo phụ những biện luận hộ giáo để chứng minh là các giáo 
điều và các tập tục công giáo đã có từ thời cỗ đại, hoặc là tìm ra các dấu hiệu của việc biến chuyền 
tuần tự của các giáo lý và các phong tực, người ta tìm cách nhấn mạnh đến phần độc đáo của các 
thánh phụ, đến việc làm sống lại cái thông điệp của họ trong phạm vi giáo lý và đạo đức, và nếu có 
thể, khám phá ra cái kinh nghiệm tôn giáo của cộng đồng kitô được biểu hiện qua những chứng từ cá 
nhân. 


Việc trở về nguồn và những khám phá lịch sử bó buộc các nhà thần học phải lưu ý đến vấn đề nan 
giải là mức tiến bộ tín lý. Điều này đã được phe tân tiến thẳng thắn nêu ra, và các nhà thần học giữa 
hai thế chiến đã tìm ra một giải đáp thỏa đáng. Một cha Đa Minh người Tây Ban Nha là cha Marin 
Sola, với một sự dè dặt mà mấy cha cùng dòng cho là táo bạo, đã tìm cách khai triển tư tưởng then 
chốt của cha Gardeil về sự đồng tính giữa thần học và tín lý, và giữa tín lý với các dữ kiện mạc khải; 
ngài đem áp dụng sự đồng tính ấy vào vấn đề khai triển tín lý: trong khi thừa nhận là lòng đạo đức 
của dân chúng phát lộ từ trực giác hơn là từ lý luận, nó đã biểu lộ cho Giáo Hội cái nội dung đầy đủ 
của những nguyên tắc mạc khải, nên có thể minh chứng là 'những tín điều mới' đã tiềm ẳn trong dữ 
kiện uyên nguyên và có thể được diễn dịch qua tam đoạn luận. Bởi vậy trong cuốn Sự (iến triển thuần 
nhất trong tín điều công giáo (LEvolution homogène du dogme catholique (gồm 2 cuốn 1923-1924), 
từ thuần nhất được dùng để phòng ngừa những ai, như hồng y Billot, nghĩ rằng 'các tín điều không 
có lịch sử'. Cha Marin-Sola đã thành công phần nào, nhưng lòng tin tưởng của ngài vào những kết 
luận thần học mà một số người coi như là đối tượng của khoa thần học, đã bị phản đối tứ phía. 
Người thì cho rằng không nên dùng phương pháp suy diễn trong thần học, bằng cách nhắn mạnh 
đến khía cạnh không thích đáng của các ý niệm triết lý do trí khôn diễn dịch ra để phát biểu sự phong 
phú tôn giáo của dữ kiện mạc khải, người khác thì chủ trương có hiện tượng tiến triển trong tín điều 
bằng cách dựa vào thừa truyền sống dộng, để phản đối lối nhìn nhận quá vật chất chức năng của 
thừa truyền trong Giáo Hội; họ khai thác những đoạn tế nhị trong tư tưởng của Newman được đề cao 
khoảng các năm 40 (19), hoặc là nhắn mạnh đến địa vị của quyền giáo huấn bất khả ngộ là cơ quan 
cho phép trí khôn người giáo dân vượt quá luật cái nhiên (probabilité) để nhận thức là quyền giáo 
huấn cho người giáo dân cái xác tín là bước tiến triển ấy là chính đáng. 


Cái khuynh hướng muốn đem địa vị của ban huấn truyền sống động là cơ quan giải thích trung thực 
điều mạc khải và có quyền thừa nhận những khai triển hợp pháp, chống lại với quan niệm tĩnh của 
thừa truyền, lúc đầu bị các giới Roma nghỉ ky. Về điểm ấy có sự lật ngược tình thế nhờ những khai 
triển của khoa Thánh mẫu học (20); các nhà thần học Roma trong đó có cha Filograssi sj trong khi 
chuẩn bị định tín Đức Mẹ hồn xác lên trời (1951) đã nhắn mạnh đến đời sống tín lý trong tâm thức 
Giáo Hội và đến sự can thiệp quyết định của ban huấn truyền bất khả ngộ khi phê chuẩn những 
khám phá của sensus fidelium, và bảo đảm tính đồng nhất của các khám phá ấy với dữ kiện mạc 
khải (21). 


Từ sau thế chiến, người ta đề cập nhiều hơn đến các tiến triển của khoa thần học hơn là đến tiến 
triển của tín lý. Ngay trước năm 1940 đã có phản ứng chống đối nền thần học kinh viện. Cả trong 
những xứ nói tiếng đức là nơi phục hưng Tô-mít không bao giờ thành công như trong những xứ gốc 
la tinh, mà cả tại Pháp và Bỉ, nhiều người mong muốn “dung hòa' khoa tô-mít với các luồng tư tưởng 
mới như duy tâm, thuyết Bergson, hiện tượng học và mác-xít tùy nghi. Sau chiến tranh, phản ứng 
này càng mạnh thêm. Việc khám phá ra các giáo phụ và sự hiểu biết sâu rộng hơn truyền thống Âu 
Cơ Tinh thời Trung Cổ càng làm nóng lòng những người chống đối việc đóng kín thần học vào các 


khung khổ Tô-mít. Họ nhận định là phải có một nền thần học đa nguyên vì không có hệ thống nào có 
thê ôm đôm tât cả các khía cạnh của mạc khải trong một cái nhìn tông hợp. Những cuộc tranh luận 
Sôi nỗi đã xây ra tại Pháp trong các năm 1946-1950 chung quanh cái gọi là nên thân học mới' (22). 


Đây chỉ là một trong các lối phát hiện việc dậy men thần học đánh dấu thời kỳ hậu chiến tranh. Cuộc 
dậy men này, khá trầm trọng tại Pháp, đã lan ra như vết dầu loang, chỉ là một khía cạnh trong việc 
dậy men tổng quát của tư tưởng công giáo trong mọi lãnh vực, như ta thấy trong các tạp 
chí Frankfurter Hefte của W. Dirks (23), tờ evue nouvelle tại Bỉ, và nhất là tạp chí Esprif, cơ quan 
của một nhóm rất sống động quây quần chung quanh Emmanuel Mounier (25). Trong những lý do 
phức tạp làm cho nền thần học mới càng bành trướng, mang lại tổn thương cho các người chủ 
trương khoa thần học cổ điển là những người nhầm lẫn hướng đi lịch sử với truyền thống, phải dành 
một chỗ riêng cho việc khám phá ra, ngay từ giữa hai cuộc thế chiến, những cái phong phú của tư 
tưởng Truyền thống và Tin lành, đến nội dung của chúng đã vậy mà cả đến những cách họ đặt vấn 
đề, rất khác với luồng tư tưởng kinh viện cũng như với luồng tư tưởng thuần túy lịch sử, cách thế họ 
đặt vấn đề đi sát với những khuynh hướng triết lý mới. 


Trong khi khắp nơi người ta nhận thấy cần sửa đổi lại qui chế thần học, nhiều người, dưới ảnh 
hưởng của Newman và của thánh Âu Cơ Tinh, có khi của Scheler, của Bergson và của Blondel (rất 
thịnh hành vào các năm 1940-1950), nhiều người muốn nhắn mạnh đến tính đặc thù của kiến thức 
tôn giáo, và đề cao yếu tố huyền nhiệm để giúp cho giáo dân cảm thầy, ngay tự đời này, có cái gì 
trong những thực tại làm đối tượng của đức tin. Những người khác cảm thấy cần phải trả lại cho thần 
học các phạm trù thánh kinh và giáo phụ, mà khoa kinh viện đã sao nhãng, chẳng hạn như lối tượng 
trưng; việc đem áp dụng chúng cách hệ thống vào viễn tượng nền triết lý canh tân phối hợp với lịch 
sử các nghỉ thức phụng vụ đã chuyển hướng đặc biệt khoa thần học về các phép bí tích (26). Nhóm 
khác, vì muốn cởi mở với các giá trị bên ngoài: đã đưa đẩy thần học vào những đường hướng mới, 
để tìm ra câu trả lời mà công giáo có thể cung ứng cho những nhà tư tưởng đã được các người đồng 
trà của họ ca ngợi, như Hegel, Marx, Kierkegard, Heideger, Sartre. Thế nhưng muốn đối diện với tư 
tưởng thời mới, khoa thần học đã khám phá ra các đối tượng mới phải học hỏi, những thực tại mà 
trước đây các nhà thần học cho là không cần lưu ý tới. Đó là trường hợp về chỗ đứng của người giáo 
dân trong Giáo Hội (trước đây đã bàn đến việc khởi thảo một nên thần học về người giáo dân, một 
trường hợp điển hình về việc giao thoa giữa đời sống và tư tưởng) hay là ý nghĩa lịch sử nhân loại 
mà người giáo dân phải biết. Cuộc canh tân triết lý của Hegel và tầm quan trọng mà thuyết Mác-xít 
gán cho 'đường hướng lịch sử' đã thúc đẩy nhiều nhà tư tưởng công giáo sưu tầm về những ánh 
sáng mà mạc khải có thể cung ứng cho cái phạm vi này mà nền thần học kinh viện và nhất là nền 
thần học hậu Công Đồng Triđentinô, vì quá mải miết với các bản chất, dã không lưu ý tới. Đã có mấy 
cố gắng về thần học của lịch sử, nhưng vần còn trong giai đoạn dò dẫm thôi (27). Nhiều tiểu luận tìm 
cách xác nhận là giá trị kitô của cô găng phàm tục đã phát sinh ra các nền văn minh, sát gần lại nền 
thần học các thực tại trần thế đã xuất hiện vào cuối năm 30, mặc dầu những ưu tư lúc đầu của khoa 
thần học này có hơi khác: những người dấn thân vào đường lối này, ít ngạc nhiên, với những suy tư 
biện chứng trong hệ thống mác-xít về định hướng của lịch sử, hơn là bởi việc phục hồi vật chất và 
bởi óc khinh miệt của kitô giáo đối với việc chinh phục thế giới hiện đại. Mối ưu tư, đã nói đến trên 
kia, muốn trình bày một nền thần học thích hợp cho thời đại và sự thành công của các ý tửởng của 
cha Teilhard de Chardin, càng lôi kéo chú ý về những vấn đề ấy. Từ sau thế chiến, việc người ta chú 
trọng nhiều hơn đến các vấn đề xã hội và quốc tế đã cộng phần mở rộng phạm vi nền thần học hiện 
đại, và dần dần đưa lên hàng đầu những băn khoăn muốn khởi thảo một nền thần học liên đới nhân 
loại, trong khi chờ đợi, sau Công Đồng, sự thành công của nền thần học chính trị, là hiệu quả đương 
nhiên của khuynh hướng hiện đại muốn đặt lý tắc lên hàng đầu. 


Nền thần học luân lý cũng được trợ lực bởi mối ưu tư canh tân trong khi tiếp xúc với các viễn tượng 
mới của nền triết lý hiện đại. Việc lên án các thủ bản nói chung, và nói riêng là cái quan niệm cô điển 
về luân lý, đã khởi sự dè dặt giữa hai cuộc thế chiến, vẫn tiếp tục từ đó, đôi khi rất găng, nhưng thật 
ra có lợi cho một lãnh vực chủ chốt của đạo kitô, vẫn còn lạc hậu đối với đà tiến triển chung của tư 
tưởng tôn giáo. Những tiến bộ của môn xã hội học và tâm lý học, nhất là của khoa phân tâm học đã 
kêu gọi phải nghĩ lại một số vấn đề, đồng thời vẫn lưu ý là các hoàn cảnh điều hòa bên ngòai và nội 
tâm chi phối và hãn ngữ tự do con người. Nhưng bầu không khí hiện sinh, trong khi nhấn mạnh đến 
tính cách bột phát của đời sống luân lý, đã củng cố các mối ưu tư của những người, ngay trước 
chiến tranh, lo lắng thầy nền thần học luân lý bị thu gọn vào những bàn cãi kiểu by- giăng- -tinh về cách 
tránh né các chỉ thị của Giáo Hội mà vẫn đứng trong vòng luật pháp. Cuốn sách của cha B. Haring 
dòng Chúa Cứu Thế người Đức Das QGesetz Christi (1954) là một mốc điểm đầu tiên trong chiều 
hướng này. Còn táo bạo hơn nữa, mối ưu tư chủ trương nhân vị được biểu hiện ra trong cách hình 
dung lương tâm mới của người kitô hữu, không phải như một chức năng dùng tam đoạn luận áp 


dụng một nguyên tắc tổng quát vào một trường hợp riêng, nhưng là một khả năng, dưới sự thúc đây 
của Chúa Thánh Thần, có trực cảm và sáng kiến, tìm ra cho mỗi trường hợp một lối giải đáp thích 
hợp. Các cuộc tranh luận về thứ 'luân lý tùy hoàn cảnh" này đã khởi sự tại Đức giữa mây người giáo 
dân với nhau. Không bao lâu sau, mấy nhà thần học cũng nhận định là có mối nguy hiểm nếu luôn 
luôn cho những lối răn dạy' và những câu giải đáp sẵn, trong khi đời sống gồm toàn những trường 
hợp cá biệt: theo như họ, trong khi định đoạt theo lương tâm, mỗi cá nhân phải gặp thẳng Thiên 
Chúa và định đọat với Ngài theo nhận xét cá nhân cho một hoàn cảnh bao giờ cũng là độc nhất. Một 
số nhà kiểm duyệt lên tiếng tố cáo một khuynh hướng chủ trương thuyết tương đối muốn thu gọn đời 
sống luân lý vào các thành thực kế tiếp; năm 1952, chính giáo hoàng Pie XII đã lên tiếng cảnh cáo 
những lầm lẫn trong lối trình bày đơn giản lối đạo đức tùy hoàn cảnh này; những lời cảnh cáo có khi 
quá gay gắt như trong trường hợp đối với A. Terruwe người Hòa Lan không ngăn cản các nhà thần 
học vẫn tiếp tục nghiên cứu những yếu tố chính đáng của viễn tượng mới, trong đó có nhiều yếu tố 
trùng hợp với điều giảng dạy cỗ truyền là phải dành ưu tiên cho bác ái trong khoa luân lý và một chỗ 
đứng cho sự khôn ngoan. 


Lời cảnh cáo của đức Pie XII vừa nói trên không phả là một biện pháp đơn độc. Trong mười năm 
cuối cùng của triều đại ngài, một thái độ cứng răn đã thay thế cho óc hăng say đổi mới của các năm 
40. Óc hăng say đôi khi quá đáng và mạo hiểm làm cho quyền bính lo sợ. Vụ can thiệp đáng để ý 
nhất là bức thông điệp Humani generis (1950) mà một sô người đem so sánh với thông 
điệp Pascendi là Thông điệp đã lẻn tiếng phản đối xu hướng tân thời, nhưng lời lẽ cân nhắc hơn (28), 
và kinh nghiệm cho thấy rằng Humani generis, tuy có kêu gọi các nhà thần học thận trọng hơn nhưng 
không cắt đứt công việc canh tân vẫn tiến triển theo cùng một chiều hướng. Cũng có những lời cảnh 
cáo khác, nhất là trong phạm vi Kinh Thánh, được phụ lực bằng việc thu hồi khỏi thị trường những 
cuốn sách đáng nghi ngờ, hoặc rút quyền dạy học của các nhà thần học bị Roma cho là không đi 
đúng đường”. Cha Congar, cha Chenu, cha De Lubac và nhiều vị khác là bậc thầy của cả một thế hệ 
đã là nạn nhân nhưng chỉ trong một thời hạn thôi. 


Người ta quên là cuộc thanh trừ ấy vẫn còn tiếp tục dưới triều đại của đức Gioan XXIII. Như về vấn 
đề Kinh Thánh chẳng hạn, đã có một Monitum tháng 6 năm 1961; ngay trước Công Đồng, hai giáo sư 
ở Viện Thánh Kinh Roma bị lên án cách mập mò, và sau khi Công Đồng đã khởi sự, ba vị chú giải 
Thánh Kinh nói tiếng Hòa Lan bị đe dọa. Mặt khác, mãi tháng 6 năm 1962 mới có vụ can thiệp công 
khai của Tòa Thánh đối với tác phẩm của Teilhard de Chardin. 


Trong tình trạng này, người ta không lạ gì khi thấy những sơ đồ tín lý ít cởi mở được đệ lên các nghị 
phụ trong Công Đồng. Người ta biết là nếu Vatican II đã bắt nguồn từ công việc canh tân khởi sự từ 
một phần tư thế kỷ, những cuộc đụng độ Công Đồng gây ra không phải chỉ là những đấu tranh hậu 
vệ. Khi Công Đồng khai mạc ngày 11.10.1962, những ai lạc quan có thể nuôi một ít hy vọng; nhưng 
chưa có gì là chắc chắn. Giai đoạn bốn năm sắp được nghiên cứu mới làm cho ta ngạc nhiên. 


CHƯƠNG IV 


CÔNG ĐÒNG VATICAN II 


Nếu ngày 25.1.1959, nguồn tin đức Gioan XXIII cho thế giới biết ngài sắp triệu tập Công Đồng chung 
nỗ tung như một quả bom, thì ý định này không làm ai ngạc nhiên cả. Khi vừa được bầu, đức Pie XI 
cũng đã nghĩ tới việc tiếp tục Công Đồng Vatican l gián đoạn năm 1870 vì chiến tranh, vì ngài thấy là 
cân sau những thay đổi của chiến tranh, và ngài cũng đã kín đáo thăm dò ý kiến các hồng y và mấy 
giám mục trong triều Vatican (1). Những vị này cho biết mặc dầu nhiều vấn đề còn bỏ lửng đã được 
giải quyết qua bộ Giáo luật và các Thông điệp, việc triệu tập Công Đồng tại Roma cho thấy : tuy đã 
mắt quyền đời, Giáo Hội Công Giáo vân còn tự do hoạt động. Có những vị ủng hộ ý định, cho răng 
một Công Đồng sẽ có kết quả tốt đẹp cho đời sống trong Giáo Hội, cho hòa bình thế giới và cho việc 
thống nhất đạo Kitô; mấy vị khác cho biết cần phải làm sáng tỏ nền giáo lý về hàng giám mục. Nhiều 
nhà chuyên môn như cha Hugon op, Tacchi Venturi sj và Lépicier sm, được giao phó công việc soạn 
một chương trình để đề nghị một hiến chế tín lý về Giáo Hội và cứu xét các vấn đề liên quan đến luật 
quốc tế, đến chủ nghĩa xã hội và cộng sản, đến các Giáo Hội Đông Phương, đến công giáo tiến hành, 
đến các trường học và vai trò người phụ nữ trong Giáo Hội. Việc chuẩn bị hiệp ước Latran đã kéo 
dài, rồi tình trạng trầm trọng quốc tế buộc phải bỏ dự tính ấy. Nhưng sau đó một phần tư thế kỷ, ý 
kiến được trở lại với đức Pie XII (2). Công việc chuẩn bị được giao cho Thánh bộ Đức tin và nhiều ủy 
ban với một tổng thơ ký là cha Charles sj người Bỉ, chuyên về khoa truyền giáo, để chuẩn bị trong bí 


mật mấy dự tính liên quan đến các nguy cơ đang đe dọa các tín điều, về việc công bó về tín điều Đức 
Mẹ hồn xác lên trời, về cộng sản, về chiến tranh, về việc tu chính bộ Giáo luật, về việc cải tổ giáo 
triều, về vấn đề truyền giáo, về công giáo tiến hành, về văn hóa. Các cuộc thương nghị kéo dài đến 
năm 1951, nhưng tất cả đã bị đình chỉ vì có bắt đồng ý kiến, và thất bại này xem ra xác nhận là thời 
Công Đồng đã vĩnh viễn chấm dứt. 


Rồi đến đức Gioan XXIII, chắc ngài đã đọc một bài đăng trong tạp chí Palestra del Clero nên không 
nghĩ vậy, tuy ngài chỉ có ý kiến rất mông lung về chương trình Công Đồng ngài vừa mới loan báo. 
Ngài hy vọng là Công Đồng sẽ giúp thích nghỉ việc tông đồ vào những tình trạng đang thay đổi mau 
lẹ, và là lời mời gọi các Giáo Hội chia ly tìm đến thống nhất'. Trong khi các hồng y, các giám mục và 
các bề trên dòng tu, và tất cả các phân khoa thần học và giáo luật được long trọng mời gửi ý kiến đến 
(3), thì một ban chuẩn bị các công việc do hồng y Tardini quốc vụ khanh làm chủ tịch, chọn P. Felici 
giáo luật gia làm thơ ký. Một năm sau, ngày 5.6.1960, mười ủy ban được thành lập, gồm các ban 
thần học, quản lý giáo phận, kỷ luật các linh mục và giáo dân, tu sĩ , các phép bí tích, phụng vụ, 
chủng viện, các Giáo Hội Đông Phương, thừa sai, việc tông đồ giáo dân. Thêm hai văn phòng nữa là 
Văn phòng truyền thông xã hội và hiệp nhất kitô giáo. Tất cả công việc được tập trung vào một ủy 
ban trung ương, có nhiệm vụ sắp xếp cuộc hội họp sắp tới gồm các giám mục của 60 nước. Các ngài 
đã hội ¡ bảy khóa từ 12.6.1961 đến 20.6.1962. Các ban mới lập làm việc phối hợp với Thánh bộ Roma 
mà mỗi bộ đã có hồng y tổng trưởng. Điều đó làm cho chúng ta có cảm tưởng là Công Đồng sẽ được 
tổ chức theo truyền thống. Nhưng có ba điều biểu lộ một tinh thần mới, đó là Ủy ban lo việc tông đồ 
giáo dân chưa có Thánh bộ tương đương; hai là việc văn phòng hợp nhất các tín hữu (4) được giáo 
hoàng kín đáo ủng hộ, nhờ sự thôi thúc của hồng y Bea; văn phòng này chẳng bao lâu đã trở nên cơ 
quan chủ yếu trong việc xích gần Giáo Hội Roma với phong trào đại kết; ba là việc chọn nhân viên 
của các ủy ban. Khác với Công Đồng Vatican I, nhiều giám mục quản trị giáo phận cũng được lựa 
chọn ; mặc dầu đa số các thành phần là thủ cựu, các người có khuynh hướng thần học và mục vụ 
khác cũng được tuyên dụng, như cha Congar hoặc cha De Lubac đã từng là bia của các giới thủ cựu 
mấy n#m trước. 


Công việc của các ủy ban được kết thúc với 70 sơ đồ. Ủy ban trung ương thu tập các sơ đồ lại, sửa 
chữa và có khi soạn lại hoàn toàn, rồi ba tháng trước khi Công Đồng khai mạc, gửi đến tất cả các 
giám mục, để các vị biết đường hướng của các công việc dự bị. Nhiều sơ đồ còn thiếu sót và có khi 
sai, nhất là những sơ đồ do ban thần học soạn, chỉ nhắc lại những tín điều cổ truyền với các từ ngữ 
làm phật ý các người Đông Phương, hay người tin lành, hoặc gây những phản ứng tiêu cực trong 
các giới công giáo trí thức. 


Nội qui Công Đồng đã xong ngày 6.8.1962, được công bố đầu tháng 9, định là có ba loại họp, và các 

quyết định phải được 2/3 phiếu chấp thuận. Những cuộc họp công khai có đức giáo hoàng chủ tọa; 
trong những cuộc họp chung, các nghị phụ thảo luận về những bản văn các ngài đã nhận được dưới 
quyền chỉ huy của 10 hồng y được giáo hoàng chỉ định; sẽ dùng tiếng la tinh trong các buổi họp, 
những vị đến từ Phương Đông thường dùng tiếng pháp, mỗi vị được nói 10 phút; sau cùng các Ủy 
ban sửa lại các bản văn theo nhận xét của các nghị phụ, với sự cộng tác của các chuyên viên thần 
học hoặc giáo luật, đông hơn trong Công Đồng trước. Có 10 ủy ban chuẩn bị Công Đồng, mỗi ban 
gồm 24 nghị phụ, 2/3 được các nghị phụ bầu lên, 1/3 được giáo hoàng chỉ định. Chủ tịch mỗi ban 
cũng do giáo hoàng chỉ định và là Tổng trưởng các Thánh bộ liên hệ : điều này gây khó khăn cho các 
khuynh hướng muốn sửa đổi! Mặc dầu nội qui không nói gì đến qui chế của văn phòng hiệp nhất các 
kitô hữu, sau một giai đoạn ngập ngừng, văn phòng này được coi như các ủy ban khác, với những vị 
trước đây đã có mặt trong lúc chuẩn bị. Đức cha Felici trước đây là thơ ký Ủy ban chuẩn bị được 
chọn làm Tổng thơ ký của Công Đồng. Rất hoạt động, ngài dần dà đã trở nên đại diện của đức giáo 
hoàng trong việc sắp xếp. các công việc. Còn có một văn phòng để cứu xét các vấn đề đặc biệt do 
quốc vụ khanh chủ tọa để đệ lên đức giáo hoàng khi có vân đề mới. Văn phòng này giữ một địa vị 
quan trọng cho đến cuối khóa thứ nhất rồi bị bỏ. 


Công đồng Vatican II gồm bốn khóa kéo dài từ hai đến ba tháng trong mùa thu từ năm 1962 đến 
năm 1965. Nhưng lịch sử thật của Công Đồng phải kể những cuộc hoạt động không rầm rộ tại Roma 
(hoặc ngoài và giữa các khóa). Thật vậy, theo một chứng nhân rất sáng suốt, và thông thạo, J. 
Grootaens, thì Vatican II có nhiều lúc quan trọng ngoài các khóa chính, nghĩa là khi không có các 
giám mục, các chuyên viên và đại diện báo chí, trong những lúc mà giáo triều tưởng là mình (tạm 
thời) lấy lại tình thế. Bầu không khí lúc đó cho phép cô lập hoá các đại diện của phe đa số, và sửa đổi 
các bản văn theo khuynh hướng hạn hẹp. Hồng y Cicognani vừa là quốc vụ khanh, vừa là chủ tịch 
ban phối trí, có ảnh hưởng lớn trong việc này, và gây lộn xộn giữa các chức vụ của ngài. (5) 


Công Đồng khai mạc ngày 11.10.1962 trước mặt 2500 nghị phụ (6).Trái với Công Đồng Vatican I mà 
đa số nghị phụ là người Tây Phương, lần này Công Đồng làm ngạc nhiên với khối lớn thế giới (A 
Dupont), với sức năng tương đối của 'các Giáo Hội trẻ' Âu Châu chỉ còn 33%, trước 13% Hoa kỳ và 
Gia Nã Đại, 22% Châu Mỹ La Tinh, 10% Á Đông, 10% Phi Châu, 3,5% thế giới Ả Rập, 2,5% Châu 
Đại Dương. Ngược lại thế giới cộng sản có 150 giám mục công giáo và số đại diện ít: 24 vị Nam Tư 
trên 27, vị Ba Lan trên 65,4 trên 8 vị từ Đông Đức, 2 Hung Gia Lợi trên 16,3 Tiệp Khắc trên 15, và 
không có giám mục nào từ Liên Xô, Roumanie, Trung Hoa và Việt Nam; con số này sẽ được tăng 
thêm trong các khóa kế tiếp với người Ba Lan và Đông Đức. 


Một cải cách khác đáng chú ý so với Vatican I là sự hiện diện của các quan sát viên không công 
giáo. Việc tuyên bố một Công Đồng mà đức giáo hoàng đặt dưới sự hợp nhất các kitô hữu được các 
Giáo Hội không công giáo vui mừng tiếp nhận, cách riêng là Giáo phụ thành Constantinople và Giáo 
Hội Anh; ông Vissert Hooft tổng thơ ký Hội đồng đại kết các Giáo Hội sau này đã tuyên bố: Nostra 
res agitur (Đây là công việc của chúng ta). Sau khi lập Văn phòng hiệp nhất các kitô hữu, những cuộc 
gặp gỡ càng thêm nhiều và kết quả là việc mời đa số các Giáo Hội ly khai gửi những vị quan sát viên 
đến Công Đồng, và sau văn phòng đã mời một số vị với tính cách cá nhân. Vì lý do nội bộ chính 
thống, giáo phụ thành Constantinople chỉ gửi quan sát viên từ khóa thứ ba, nhưng 7 Giáo Hội Chính 
Thống khác, trong đó có Giáo Hội Liên Xô (URSS) (đàm ai nấy ngạc nhiên), Giáo Hội Anh, cựu công 
giáo và 9 ngành Tin lành; họ đều có mặt từ khóa đầu, vì vậy SỐ quan sát viên tăng từ 31 đến 93, thay 
mặt cho 28 Giáo Hội vào lúc cuối Công Đồng. Quy chế của những vị này, lúc đầu còn phấp phốổng, vì 
đức Gioan XXIII đã lấy quyết định trái với ý kiến số đông trong giáo. triều, nhưng dần dần, 'nhờ óc 
sáng suốt và sự khôn ngoan, và cũng nhờ can đảm của các thành phần trong văn phòng, nhóm quan 
sát viên được chấp nhận, được tăng cường và rốt cuộc sự hiện diện của họ rất có ý nghĩa' (R Roux). 
Chẳng những họ dự tất cả các buổi họp, mà họ còn được văn phòng mời phát biểu ý kiến trong 
những buổi họp hằng tuần và được nhiều ủy ban, nhiều giám mục và thần học gia hỏi ý kiến, điều đó 
làm cho họ đóng một vai trò chủ chốt trong hướng đi đến đại kết của Công Đồng. 


Đức giáo hoàng Gioan XXIII khai mạc với một bài: diễn văn đầy xúc động, khuyên đề phòng tỉnh thần 
thủ cựu muôn gia tăng các vụ lên án và nhắc là viễn tượng hợp nhất phải biểu thị Công Đồng mục vụ 
này, điều mà nhiều ủy ban chuẩn bị đã quên đến nỗi không hỏi ý kiến của Văn phòng hiệp nhất. Hai 
ngày sau, trong phiên họp khoáng đại thứ nhất, lúc người ta bầu các thành phần vào những ủy ban 
Công Đồng theo danh sách do giáo triều dọn sẵn, hồng y Liénart, có các hồng y Frings và Alfrink ủng 
hộ, đứng ra xin hoãn cuộc bầu cử này để cho các nghị phụ bàn hỏi nhau trước, để cho các ủy ban 
phát biểu những khuynh hướng sâu xa của cử tọa. 


Thật ra, từ lúc đầu và sau này, dần dần khi Công Đồng tiếp diễn, các nghị phụ quây quần với nhau 
để họp thành phe đa số và thiểu số. Phe đa số không phải là thuần nhất, và những khác biệt về tính 
tình, về khuynh hướng thần học và về các ưu tư đã đưa đến các cuộc xung khắc trong nội bộ; nhưng 
theo chiều hướng của đức giáo hoàng XXII, họ lưu ý. đến các thực tại của thế giới, sẵn sàng thích 
ứng, cởi mở với việc đối thoại đại kết; theo dõi Công Đồng, họ khám phá ra nền thần học mục vụ dựa 
trên Phúc Âm, tìm đến những quyết định cụ thể hơn là những xác định về tín lý; họ thường nghi ky 
với việc tập trung quá mức quyền bính trong Giáo Hội. Phe thiểu số gồm các vị chức sắc trong giáo 
triều và đa số là người từ các xứ đạo lâu năm như Ý, Tây Ban Nha, Châu Mỹ La Tinh. Họ chú ý đến 
tính cách kiên cố trong Giáo Hội và quyền quân chủ hơn, nhất là chống những thay đổi, và trung kiên 
với những cái gọi là gia tài đức tin. Vì vậy họ lẫn lộn những phát biểu tín điều với nội dung mặc khải. 
Phe thiểu số này tập trung vào thời kỳ cuối cùng của Công Đồng, trong nhóm Coetus internationalis 
Patrum, đóng vai trò hữu ích là nhắc nhở những tín điều căn bản đôi khi bị quên lãng, để những bản 
văn chưa chắc chắn khỏi bị tung ra; nhưng phe này cũng là một chướng ngại cản trở hơn là giúp Suy 
nghĩ. Đối thoại với họ đôi khi làm quên đối thoại với thế giới. Mối ưu tư của cả hai phe và của đức 
giáo hoàng là giảm bớt căng thẳng giữa hai khuynh hướng ngõ hầu đi đến tình trạng hầu như nhất 
trí, đôi khi đi đến những chỗ nước đôi trong bản văn hoặc trong thủ tục. 


Sau các thủ tục khai mạc, Công Đồng bắt đầu chương trình nghị sự ngày 22.10.1962 với sơ đồ về 
phụng vụ, một trong bản văn hiếm họa được viết trong viễn tượng canh tân. Mặc dầu bị mấy vị sợ cải 
cách chỉ trích, sơ đồ này được chấp nhận với 2162 phiếu thuận (46 chống đối) ngày 14 tháng 11. Kết 
quả này cho thấy khuynh hướng chung của đa số thầm lặng. 


Đa số này hiện diện rõ nét hơn nữa khi thảo luận về 'nguồn gốc mạc khảï. Sơ đồ này có tinh thần 
hẹp hòi, quá dựa theo truyền thống tín lý đã làm cho các Giáo Hội Tin Lành mích lòng, Về mặt Thánh 
Kinh lại thụt lùi so với thông điệp Dinino afflante spiritu, đã nhiều lần bị phê bình riêng tư, và lần này 
bị phê bình kịch liệt: sau tám ngày, sơ đồ bị bỏ, với 1368 phiếu chống và 822 phiếu thuận, buộc phải 


soạn lại theo những căn bản mới. Dù thiếu quãng một trăm phiếu để có số phiếu 2/3, đức giáo hoàng 
quyết định trao lại cho một ban hỗn hợp, gồm có ủy ban thần học thuộc quyền Thánh bộ Đức tin, và 
văn phòng Hiệp nhất từ trước tới nay không được Ủy ban thần học biết đến, mà bây giờ đứng ngang 
chân với ủy ban ấy. 


Sau khi đã khảo sát sơ qua hai sơ đồ chưa được chỉnh về dư luận báo chí và về việc hợp nhất các 
người Đông Phương, ngày 1 tháng 12, sơ đồ về Giáo Hội được khảo sát. Sơ đồ này khá nhất do ủy 
ban thần học biên soạn, nhưng vẫn không vừa ý về mấy điểm cơ bản. Chẳng những có nhiều đề 
nghị phải sửa lại, và sau những vụ can thiệp của các hồng y Léger, Suenens, Montini, đức giáo 
hoàng đồng ý là phải nghĩ lại toàn thể bố cục của Công Đồng theo viễn tượng 'một Công Đồng cho 
thế giớï. Đây là một điều nhục nhã cho các nhân viên trong giáo triều; họ muốn Công Đồng phải 
theo ý họ sau khi không ngăn cản được việc triệu tập Công Đồng. 


Nếu các công việc chuyển hướng như vậy mà cả những người lạc quan nhất trong phe đa số cũng 
không ngờ lúc Công Đồng khai mạc thì đó là nhờ một số chuyên gia gốc Pháp, Đức, Bỉ đã ráo riết 
hoạt động trong suốt khóa thứ nhất. Ngoài số chính thức được đức giáo hoàng chọn (chừng 300) vào 
các ủy ban, một số nhà thần học có khuynh hướng mới về thần học và mục vụ đã tới Roma với tính 
cách là cố vấn của một giám mục hoặc với tư cách riêng. Chẳng những họ đã soạn thảo nhiều bài 
can thiệp cho các giám mục, mà nhất là qua các tiếp súc cá nhân và những bài diễn thuyết, họ giúp 
nhiều giám mục mở tâm trí ra như qua khóa bổ túc thần học về một hướng đi khác hẳn cái hướng 
mà Roma ưa thích. Với những cuộc họp dự thảo do các nghị phụ tự động tổ chức, họ đã thức tỉnh 
các ngài về tầm vóc của mấy bản văn hay của mấy sáng kiến để giúp các ngài xoay hướng tư tưởng 
và phán đoán đúng hơn. Có thể nói là trong hai khóa đầu, nhiều vị chuyên gia này có chân trong các 
ủy ban chính thức, đã đóng vai chủ chốt trong việc sọan thảo các bản văn. Trong thời gian chuẩn bị 
Công Đồng, những chuyên gia bắc Âu Châu thỉnh thoảng mới qua Roma trong khi những nhà thần 
học Roma ở đó thường xuyên; nhưng từ tháng 10 năm 1952, họ qua Roma và ở luôn đấy lo cho 
Công Đồng, còn những vị sống tại Roma vần phải lo công việc thường xuyên của họ là dạy học, hoặc 
làm cố vấn cho các Thánh Bộ. Hơn nữa càng ngày người ta càng ý thức thế nào là Công Đồng, nên 
địa vị của các chuyên gia không phải là người Roma đang làm việc trong các ủy ban càng ngày càng 
gia tăng. 


Cuối khóa thứ nhất, có quyết định sẽ thu gọn 70 sơ đồ thành 20, nhiều vấn đề kỹ thuật được chuyển 
sang ủy ban mới lập lên để canh tân bộ Giáo luật. Còn những sơ đồ khác sẽ trao cho các ủy ban sửa 
lại để thích ứng với tinh thần của đức Gioan XXIII trong bài diễn văn khai mạc Công Đồng. Một ủy 
ban mới sẽ được thành lập trong đó đa số các nghị phụ không phải là người của giáo triều có nhiệm 
vụ khuyến khích hay kiểm sóat lại việc thích ứng này. 


Các ủy ban khác nhau - rồi đến các phó ủy ban - tiếp tục làm việc không bị gián đoạn vì có việc thay 
ngôi giáo hoàng, vì đức Paul VI, ngay từ 22 tháng 6, đã quyết định tiếp tục Công Đồng. Nhưng với 
kinh nghiệm khóa thứ nhất, ngài đã thay đổi luật lệ trong nhiều điểm. Điều thay đổi quan trọng nhất là 
lập một cơ quan mới, gồm 4 hồng y để điều hòa các buổi họp thay vì Hội Đồng các chủ tịch, từ đây 
chỉ còn lo vệ trật tự và kỷ luật. Đây là việc thay bậc đổi ngôi rất quan trọng cho hướng đi tương lai 
của Công Đồng, nhưng sẽ gây va chạm trong vấn đề thủ tục. Trong 4 vị điều hành chung, chỉ một 
mình hồng y Agagianan là thuộc giáo triều. Việc chọn ba vị kia, hồng y Lercaro (Bologne) một trong 
mắy vị người Ý có khuynh hướng tiền phong, hồng y Doefner (Munich) rất có thế lực với các vị bên 
kia núi Alpes, và hồng y Suenens (Malines- Bruxelles), một đồ đệ của Dom Lambert Beauduin, không 
lùi trước các sáng kiến táo bạo. Điều đó cho thấy đức tân giáo hoàng muốn nới rộng các triển vọng 
của khóa thứ nhất càng ngày càng gia t#ng. Bài diễn văn của ngài cho thấy ngài muốn Vatican 'bắc 
một cầu giữa Giáo hội và thế giới hiện đại. Bằng chứng là Công Đồng chấp nhận cho nhiều giáo dân 
dự thính, và từ khóa bốn còn thêm mắy người phụ nữ nữa (7). 


Khóa hai dành cho việc thảo luận sơ đồ mới về Giáo Hội, do giáo sư G. Philips (8) đại học Louvain 
soạn, với sự hợp tác chặt chẽ của một nhóm chuyên gia quốc tế. Nhiều mục đã gây những cuộc 
tranh luận sôi nôi, như việc sáp nhập vào sơ đồ này vấn đề Đức Maria, vì nhiều vị cho răng như thế 
là hạ giá địa vị của Đức Mẹ xuông; việc phục hưng chức phó tế vĩnh viễn được một số người coi như 
lối tránh né luật độc thân, và nhất là bí tích tính trong nghỉ lễ truyền chức giám mục, như thế có nghĩa 
là các giám mục nhận được quyền năng do nghi lễ chứ không phải do Toà Thánh ủy quyền. Nhìn 
nhận quyền liên đới của hàng giám mục là do chính Thiên Chúa ban cho đối với giáo triều là xét lại 
vai trò của giáo hoàng đã được định rõ trong Công Đồng Vatican I. Để đánh tan sự chống đối ngắm 
ngầm của phe thiểu số đối với ban thần học về điểm này, sau máy giàn xếp khó khăn, nhóm điều 
hành được phép tổ chức ngày 30 tháng 10 một cuộc bỏ phiếu thử. Kết quả thuận rất đông (9), nhưng 


mấy ngày sau, phe nghịch lại phản đối dữ dội cái nguyên tắc trên kia khi người ta bảo phải nghiên 
cứu lại kỹ lưỡng lược đô về hàng giám mục và quyên hành trong giáo phận đề thích ứng việc gia 
tăng giá trị cho hàng giám mục. 


Cuộc thảo luận sơ dồ thứ hai này (từ 5 đến 16 tháng 11) cho giáo phụ Melkite Maximos IV một dịp 
can thiệp mãnh liệt, vì suốt thời Công Đồng, ngài chuyên môn bắt bẻ, chống đối ưu thế của giáo triều 
Roma trong Giáo Hội, và gây xung đột giữa hồng y Frings tổng giám mục Cologne và hồng y 
Ottaviani về Thánh Bộ Đức Tin. Sau đó thì đề cập đến sắc lệnh về đại kết do hồng y Cicognani trình 
bày. Việc này tránh được mối cạnh tranh ngôi thứ giữa ủy ban Giáo Hội Đông Phưong đã soạn thảo 
một dự án đầu tiên chưa hoàn bị và Văn phòng Hiệp nhất đã đứng ra thay thế. Hồng y Bea chủ tịch 
văn phòng giới thiệu chương IV về dân Do Thái mà ngài là tác giả. Chương V về tự do tôn giáo 
được đức cha de Smedt (Bruges) giới thiệu, vì ngài là người đầu tiên đã tố giác mối nguy cơ của tỉnh 
thần 'đắc thắng'. Mặc dầu có chống đối của Ý và Tây Ban Nha, cuộc thảo luận ngày đầu đã thao diễn 
ra trong êm thắm nhân dịp ba chương đầu, vì ban điều hành cho biết các chương về Do Thái và tự 
do tôn giáo làm cho nhiều người thắc mắc sẽ được soạn lại và đem cứu xét khóa sau. Điều đó làm 
cho nhiều người sợ những chương ấy bị bỏ đi. 


Trái lại, những ngày cuối khóa đã mang lại rất nhiều thỏa mãn cho phe đa số. Vì có lời thỉnh nguyện 
của đa số, ngày 21 tháng 11 đức giáo hoàng ấn định sẽ thêm 5 vị nữa cho mỗi ủy ban, bốn vị sẽ 
được bầu, và trong mỗi ủy ban, một vị sẽ được bầu làm phó chủ tịch và một vị làm thơ ký phụ. 
Đường. lối này sẽ gây nhiều khó dễ cho các thủ đoạn mà giáo triều quen dùng, vì từ trước đến giờ 
giáo triều thường nắm những địa vị then chốt và là thiểu SỐ ngăn chặn. Rồi đức Phaolô VI cho biết 
trong tháng 12 sẽ hủy bỏ nhiều giới hạn mà giáo luật đã ấn định về quyền năng của các giám mục, có 
ý vượt quá các đề nghị của phần phụ lục trong sơ đồ về các giám mục. Hôm sau hiến chế về phụng 
vụ trước đây đã đưa ra sửa chữa dần dần, được gần hết Công Đồng tán thành, đó là kết quả đầu 
tiên của Công Đồng trong đường hướng tiến bộ trước bao nhiêu tiếng phê bác trong những lần tranh 
luận đầu tiên: thế mới biết con đường ởi đã dài. 


Mặc dầu cuộc hành hương Thánh địa của đức Phaolô VI và cuộc gặp gỡ với thượng phụ 
Athénagoras đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, trời lại đâm u ám. Mệnh lệnh ra đầu năm 1964 nhằm 
giảm phần nửa các sơ đồ đề nghị trước sự chống đối của thiểu số trong giáo triều làm cho nhiều 
người sợ Công Đồng bị giải thể. Tình thế càng bi quan trước những nỗi khó khăn tăng gấp, lần này 
không phải về thủ tục, mà về nội dung và hình thức của sơ đồ 13 về Giáo Hội và Thế Giới. Người ta 
mong đợi sơ đồ này vì nó vận dụng nhiều vấn đề mới chưa được khoa thần học khai triển, những 
vấn đề được cứu xét dưới những khía cạnh rất khác nhau tùy từng xứ sở ; vả lại người ta còn tự hỏi 
phải biên soạn sơ đồ ấy cho các tín hữu hay cho người bên ngoài. Kễ từ cuối tháng 3, người ta lại 
bắt đầu tin tưởng, ủy ban thần học với lối đối thoại xây dựng đã gây được sự thỏa thuận về nền thần 
học của hàng giám mục, và đưa lược đồ về mạc khải ra khỏi thế kẹt. Nhưng trong mùa hè, được một 
số cố vấn thúc đây, đức Phaolô VỊ bắt đầu gửi cho ủy ban những sửa chữa làm dịu bớt tiếng liên đới 
cộng đồng, và nhân mạnh đến quyền tối thượng của đức giáo hoàng, làm cho bản văn thiếu liên tục. 
Trước những vụ xáo trộn trong thế giới Ä Rập, những ngập ngừng của Quốc vụ khanh với bản tuyên 
ngôn về người Do Thái lại làm cho nhiều người lúng túng. 


Mặc dầu những mối ưu tư đó có nền tảng, khoá thứ ba được khai mạc với lễ đồng tế do đức giáo 
hoàng và 24 nghị phụ cử hành theo thể thức phụng vụ canh tân; những tuần đầu Công Đồng tiếp tục 
một cách thoải mái như chưa từng thấy với nhiều kết quả khả quan. Hiến chế về Giáo Hội và về Mạc 
Khải cũng như sắc lệnh về Đại Kết được thành tựu; đó là bằng chứng các tư tưởng đã chín muồi 
trong vòng hai năm; đó cũng là số phận của sơ đồ đã được sửa lại vệ nhiệm vụ mục vụ của các giám 
mục, mà trước đây phe thiểu số đã cố giảm bớt quyền hành của các vị. Một dự án khác không khả 
quan bao nhiêu về các Giáo Hội Đông Phương hợp nhất, dự án này đã là dịp cho một cuộc thảo luận 
sôi nỗi. Sau đó người ta vội vã đề nghị một loạt các dự án mới. Trước tiên là về Tự do tôn giáo, về 
người Do Thái và về các Tôn giáo ngoài Kitô giáo. Rồi đến việc Tông đồ của người giáo dân, về các 
linh mục (bị 1099 phiếu bác bỏ và 930 phiếu thuận vì còn hời hợt và chưa chu đáo), vê các tu sĩ (bị 
chỉ trích nhiều vì quá pháp lý và tây phương), về Chủng viện, về Giáo dục công giáo, về Hôn nhân. 
Cuối cùng và nhất là lược đồ 13, mà nhiều người cho răng phải là chóp đỉnh của Công Đồng mục vụ 
này. Nhưng lược đồ ấy đã gợi ra nhiều vấn đề nóng bỏng, như điều hòa sinh sản, những hạn chế 
của quyền tư sản, những nhiệm vụ của các nước giầu đối với thế giới đệ tam, việc xử dụng bom 
nguyên tử, ở đây những “nhà tiên trỉ chống đối 'nhà chính trị. Rốt cục người ta đề nghị phải sửa lại 
lược đồ bằng cách kêu gọi đến nhiều giáo dân và nhiều nhà chuyên môn hơn. 


Một triệu chứng lành mạnh khác: trong khóa thứ ba vẫn có sự cộng tác chặt chẽ giữa các nghị phụ 
và các chuyên gia, nhưng đến nay các chuyên gia lại can thiệp có vẻ nóng nảy như một nhóm áp chế 
không máy tốt đẹp, dần dà Công Đồng Vatican II đã trở về cương vị: Công Đồng của các gíam mục, 
các chuyên gia chỉ có phận sự phụ tá thôi. Một phận vụ có thể trở nên chủ chốt vì đôi khi nhờ lòng tin 
cậy của đa số đối với các chuyên viên và nhờ kinh nghiệm riêng của họ về các giới Roma, nhiều bản 
văn rất tế nhị được thành tựu, (như đức cha Philips và đức cha Willebrands với sơ đồ đại kết, cha 
Hamer về tự do tôn giáo, đức cha Martimort với hiến chế Phụng vụ, đức cha Onclin với trách nhiệm 
mục vụ của các giám mục). 


Khóa này lúc đầu rất tốt đẹp cũng kết thúc trong bầu khí căng thẳng và khó chịu cho những ai nặng 
lòng với tầm vóc đại kết trong các vấn đề thảo luận. Đức giáo hoàng vì muốn giảm bớt các chống đối 
của nhóm thủ cựu, đã lấy mây sáng kiến không được mọi người đồng ý: chẳng hạn thêm vào hiến 
chế về Giáo Hội một đoạn giải thích tính liên đới cộng đoàn của các giám mục đối với quyền tối 
thượng của đức thánh cha; thêm vào sắc lệnh về đại kết đã được Công Đồng chấp thuận mấy sửa 
đổi thiếu tình hữu nghị đối với người không công giáo (Laurentin); lấy tính cách cá nhân mà tuyên bố 
Đức Maria là Mẹ Giáo Hội. Ngoài ra nhiều người thất vọng vì, do áp lực của nhóm thủ cựu, cuộc bỏ 
thăm về vấn đề tự do tôn giáo bị giãn lại vào khóa sau. 


Trong cuộc họp cuối cùng là một cuộc thành công về phụng vụ đã được công bố Hiến chế về Đại kết 
và về các Giáo Hội Đông Phương. Đức giáo hoàng cũng loan báo mấy thay đổi quan trọng trong việc 
quản trị trung ương của Giáo Hội: thành lập những ủy ban kiểm soát việc áp dụng các quyết định của 
Công Đồng trong đó các giám mục sẽ cộng tác chặt chẽ; chọn mấy giám mục chính tòa vào các Bộ 
Roma để các cơ quan này thông hiểu các nước xa xăm; thành lập Thượng hội đồng giám mục để 
đức giáo hoàng tham khảo ý kiến theo định kỳ. 


Năm buổi họp đầu tiên của khoá thứ IV được dành cho dự án về tự do tôn giáo, đã được một cha 
Dòng Tên người Mỹ là C. Murray soạn lại hoàn toàn. Mặc dầu nhiều nhượng bộ đã được áp dụng, 
theo dư luận phe thiểu số, bản văn này còn gặp một cuộc chống đối rất gây cần. Chính đức giáo 
hoàng Phaolô VI phải can thiệp để giải tỏa tình trạng. Đây là cuộc đụng chạm cuối cùng trong Công 
Đồng. Sau đó, mọi sự được yên ổn vì phe thiểu số từ bỏ chiến thuật phá rối và còn mong Roma 
trưng dụng một số người ngoại quốc để đặt lại hết các vấn đề. 


Dự án mới về Giáo Hội giữa trần thế mà tác giả chính là Haubtman người pháp. Dự án này đã được 

sửa đổi nhiều trong thời gian giữa hai khoá, được đa số chấp nhận, mặc dầu còn có nhiều người cho 
là quá sớm, người khác lại cho răng quá rụt rè (việc giám mục Melkite Zoghby can thiệp cho người ly 
dị gây xúc động nhiều, không những ở trong mà cả ở ngoài Công Đồng). Sau một cuộc trao đổi xây 
dựng, việc sửa chữa được giao cho đức cha Garrone. Lược đồ về việc truyền giáo được viết lại với 
nhiều khai triển giáo lý mới và viễn tượng đại kết, đã gây nhiều cuộc trao đổi sôi nổi, nhưng cũng 
được đại đa số chấp thuận. Bản văn về linh mục được thay đổi khá nhiều chỉ gây một cuộc trao đổi 
buồn tẻ, xôn xao nhất là khi đức giáo hoàng cho biết độc thân là một vấn đề dành để ngài quyết 
định. 


Tháng cuối cùng dành cho việc sửa đổi các bản văn còn lại phải bỏ phiếu (10). Đây là lúc gay go 
nhất cho các ủy ban phải tranh thủ thời giờ, trong khi phải đối phó với hai mặt, một bên là phe tả 
đang trách cứ bạn cũ trong đa số quá nhân nhượng để làm dịu tình thế, một bên là cánh thủ cựu 
đang ám ảnh giáo hoàng vì những ưu tư của họ. Đức giáo hoàng can thiệp vào hiến chế Mạc Khải, 
cho rằng ngài cũng có quyền, như phần tử khác của Công Đồng can thiệp vào việc hoàn bị các bản 
văn và cho ý kiến về ba chỗ sửa đổi trong đó có hai đã được ủy ban cứu xét lại (11). 


Từ ngày 28 tháng 10, năm bản văn được chấp thuận trọng thể: sắc lệnh về chức năng mục vụ của 
các giám mục (là chức năng được rút thẳng từ các hiệu quả của nền giáo lý về tính liên đới và chức 
năng tổ chức các hội đồng giám mục), sắc lệnh về các tu sĩ (được bổ khuyết với rất nhiều sửa đổi 
của một ủy ban từ trước đến giờ vẫn chống đối cập nhật hoá) và sắc lệnh về Chủng viện, một bản 
tuyên ngôn thông thường về Giáo dục công giáo và một bản tuyên ngôn khác về các Tôn giáo ngoài 
Kitô giáo, trong đó có phần chủ yếu về người Do Thái đã bị chống đối rất găng đến giờ phút cuối 
cùng. Ngày 18 tháng 11 việc công bố sắc lệnh về Tông đồ giáo dân không gặp chống đối gì, và hiến 
chế về Mạc khải (Dei Verbum) phần lớn do cha Betti ofm biên soạn với sự cộng tác của mấy nhà 
thần học Đức; đây là một bản văn rất hay được mục sư Thurian xem như 'một bước quyết liệt trong 
việc hiệp thông các kitô hữu'. Ngày 7 tháng 12, bốn tài liệu cuối cùng được công bố : sắc lệnh vệ 
việc Truyền giáo và về các Linh mục, bản tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo và hiến chế về Giáo Hội 
trong thế giới ngày nay (Gaudium et spes). Văn kiện này được coi là bản văn dài nhất của Công 


Đồng Vatican II (82 trang) có nhiều giằng co giữa thần học và mục vụ, nên trong hai tuần lễ cuối có 
những lúc phải ngưng lại để thảo luận. Mặc dầu còn nhiều thiếu sót, văn kiện này cũng là khởi điểm 
cho nhiều suy cứu căn bản. Những ngày cuối cùng gây nhiều ấn tượng: ngày 4 tháng 12, nghỉ thức 
từ giã các quan sát viên tại đền thánh Phaolô ngoại thành; đây là lần đầu tiên đức giáo hoàng cử 
hành chung với các người không công giáo; ngày 6 tháng 12 có tin sửa đổi Bộ Thánh vụ, từ nay gọi 
là Thánh Bộ giáo lý đức tin, theo lời xin của đức hồng y Frings năm 1963; ngày 7 tháng 12 giải tỏa vạ 
tuyệt thông giữa Roma và Constantinople qua một công thức phúc âm rất cảm động; sau cùng ngày 
8 tháng 12 lễ bế mạc long trọng - không có vẻ gì đắc thắng - tại công trường thánh Phêrô trước sự 
hiện diện của 81 phái đoàn các chính phủ và 9 tổ chức quốc tế. 


Như vậy Công Đồng chấm dứt trong một niềm hy vọng lớn lao như nhiều người nghĩ tưởng, nhưng 
liệu có dứt khoát được với thời kỳ hậu Công Đồng Trente không? Còn quá sớm để quả quyết điều 
ấy. Có điều chắc chắn là Công Đồng này sẽ gây nhiều ảnh hưởng hơn Công. Đồng Vatican I trong đà 
thăng tiến Giáo Hội Roma về rất nhiều phạm vi khác nhau. . Tuy nhiên, các giải đáp đưa ra mới là nửa 
chừng, vì nhiều tư tưởng định hướng chưa được chín muôi, và vì chúng đã bị ˆ ngăn chặn bởi các cơ 
cấu lỗi thời và bởi những người làm việc trong các cơ cấu ấy' (Laurentin). Việc sửa đổi cơ cấu giáo 
triều do đức Paul VI hoạch định năm 1967 (12) và được đem ra áp dụng năm sau là một bước quyết 
liệt và là một mốc quan trọng, cũng như việc chính thức xích lại gần Hội đồng đại kết các Giáo H?i và 
mắy hội nghị thượng đỉnh kitô (13) là điều không thể quay trở lại, cũng như những nhận thức càng 
ngày càng hiển nhiên là giáo dân có thể tích cực cộng tác vào việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. 
Bằng cách giải tỏa một số vấn đề và từ bỏ tỉnh thần ù lỳ, đắc thắng và chuyên nhất, Công Đồng 
Vatican II đã huy động. tất cả các tiềm lực ân tàng của Sứ điệp Phúc Âm và cộng tác với mọi nguồn 
nhân lực sống động sản có. Nhưng khi đặt lại vân đề của những sự việc mà người ta cho là truyền 
thống, Công Đồng đã là nguyên nhân một cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn trước mặt chúng ta, mà 
hiệu quả mỗi ngày thêm trầm trọng, vì nó rơi vào chính cuộc khủng hoảng của văn minh tây phương 
và vì cái 'xã hội trần tục' đã được chuẩn bị từ hai thế kỷ nay. Phải chăng đây chỉ là một cuộc khủng 
hoảng của tuổi dậy thì' đã khuấy động Giáo Hội vào cuối thời Trung Cỗ hay cuối thế kỷ XVIII như có 
người đã nhận định? Có lẽ phải đợi một hay hai thế hệ nữa thì các sử gia mới tìm được câu trả lời 
thỏa đáng. 


